www.thuvienhoclieu.com[image: image1461.wmf]0

t

¾¾®



PHẦN A:
TỔNG HỢP 
KIẾN THỨC HOÁ HỌC THCS
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TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ BẢN HOÁ HỌC 8
Các khái niệm:
1. Vật thể, chất.
· Vật thể: Là toàn bộ những gì xung quanh chúng ta và trong không gian. Vật thể gồm 2 loại: Vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo

· Chất: là nguyên liệu cấu tạo nên vật thể. Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể là ở đó có chất.

· Mỗi chất có những tính chất nhất định. Bao gồm tính chất vật lý và tính chất hoá học.

· Tính chất vật lý: Trạng thái (R,L,K), màu sắc, mùi vị, tính tan, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi (t0s), nhiệt độ nóng chảy (t0nc), khối l​ợng riêng (d)…

· Tính chất hoá học: Là khả năng bị biến đổi thành chất khác: Khả năng cháy, nổ, tác dụng với chất khác…

2. Hỗn hợp và chất tinh khiết.
· Hỗn hợp là 2 hay nhiều chất trộn lại với nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp đ​ợc gọi là 1 chất thành phần.

· Hỗn hợp gồm có 2 loại: hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất

· Tính chất của hỗn hợp: Hỗn hợp có tính chất không ổn định, thay đổi phụ thuộc vào khối l​ợng và số l​ợng chất thành phần.

· Chất tinh khiết là chất không có lẫn chất nào khác. Chất tinh khiết có tính chất nhất định, không thay đổi.

· Khi tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp ta thu đ​ợc các chất tinh khiết. Để tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp ng​ời ta có thể sử dụng các ph​ơng pháp vật lý và hoá học: tách, chiết, gạn, lọc, cho bay hơi, ch​ng cất, dùng các phản ứng hoá học…

3. Nguyên tử.
a. Định nghĩa: Là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất

b. Cấu tạo: gồm 2 phần

· Hạt nhân: tạo bởi 2 loại hạt: Proton và Nơtron

· Proton: Mang điện tích +1, có khối l​ợng 1 đvC, ký hiệu: P

· Nơtron: Không mang điện, có khối l​ợng 1 đvC, ký hiệu: N

· Vỏ: cấu tạo từ các lớp Electron

· Electron: Mang điện tích -1, có khối l​ợng không đáng kể, ký hiệu: e

Trong nguyên tử, các e chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp từ trong ra.

+ Lớp 1: có tối đa 2e

+ Lớp 2,3,4… tạm thời có tối đa 8e

Khối l​ợng nguyên tử = số P + số N + số e = số P + số N (vì e có khối l​ợng rất nhỏ)

4. Nguyên tố hoá học.
Là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số P trong hạt nhân

Những nguyên tử có cùng số P nh​ng số N khác nhau gọi là đồng vị của nhau

5. Hoá trị.
Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử

Quy tắc hoá trị:
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 ta có: a.x = b.y

(với a, b lần l​ợt là hoá trị của nguyên tố A và B)

So sánh đơn chất và hợp chất

	
	ĐƠN CHẤT
	HỢP CHẤT

	VD
	Sắt, đồng, oxi, nitơ, than chì…
	N​ớc, muối ăn, đ​ờng…

	K/N
	Là những chất do 1 nguyên tố hoá học cấu tạo nên
	Là những chất do 2 hay nhiều nguyên tố hoá học cấu tạo nên

	Phân loại
	Gồm 2 loại: Kim loại và phi kim.
	Gồm 2 loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ

	Phân tử

(hạt đại diện)
	- Gồm 1 nguyên tử: kim loại và phi kim rắn

- Gồm các nguyên tử cùng loại: Phi kim lỏng và khí
	- Gồm các nguyên tử khác loại thuộc các nguyên tố hoá học khác nhau

	CTHH
	- Kim loại và phi kim rắn:

CTHH º KHHH                 (A)

- Phi kim lỏng và khí:

CTHH = KHHH + chỉ số    (Ax)
	CTHH = KHHH của các nguyên tố + các chỉ số t​ơng ứng

          AxBy


So sánh nguyên tử và phân tử

	
	NGUYÊN TỬ
	PHÂN TỬ

	Định nghĩa
	Là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất
	Là hạt vô cùng nhỏ, đại diện cho chất và mang đầy đủ tính chất của chất

	Sự biến đổi trong phản ứng hoá học.
	Nguyên tử đ​ợc bảo toàn trong các phản ứng hoá học.
	Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác

	Khối l​ợng
	Nguyên tử khối (NTK) cho biết độ nặng nhẹ khác nhau giữa các nguyên tử và là đại l​ợng đặc tr​ng cho mỗi nguyên tố

NTK là khối l​ợng của nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon
	Phân tử khối (PTK) là khối l​ợng của 1 phân tử tính bằng đơn vị Cacbon

PTK = tổng khối l​ợng các nguyên tử có trong phân tử.


ÁP DỤNG QUY TẮC HOÁ TRỊ
1. Tính hoá trị của 1 nguyên tố
· Gọi hoá trị của nguyên tố cần tìm (là a)

· Áp dụng QTHT: a.x = b.y đ a = b.y/x

· Trả lời

2. Lập CTHH của hợp chất.
· Gọi công thức chung cần lập

· Áp dụng QTHT: a.x = b.y đ 
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· Trả lời.

*** Có thể dùng quy tắc chéo để lập nhanh 1 CTHH: Trong CTHH, hoá trị của nguyên tố này là chỉ số của nguyên tố kia.

L​u ý: Khi các hoá trị ch​a tối giản thì cần tối giản tr​ớc

6. Phản ứng hoá học.
Là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

Chất bị biến đổi gọi là chất tham gia, chất đ​ợc tạo thành gọi là sản phẩm

Đ​ợc biểu diễn bằng sơ đồ: 

A + B đ C + D đọc là: A tác dụng với B tạo thành C và D

A + B đ C đọc là A kết hợp với B tạo thành C


A đ C + D đọc là A bị phân huỷ thành C và D
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Ngoài ra có thể chia axit thành axit mạnh và axit yếu



       Axit mạnh
Axit trung bình

Axit yếu

Axit rất yếu
	
	OXIT
	AXIT
	BAZƠ
	MUỐI

	ĐỊNH NGHĨA
	Là hợp chất của oxi với 1 nguyên tố khác
	Là hợp chất mà phân tử gồm 1 hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit
	Là hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm OH
	Là hợp chất mà phân tử gồm kim loại liên kết với gốc axit.

	CTHH
	Gọi nguyên tố trong oxit là A hoá trị n. CTHH là:

- A2On nếu n lẻ

- AOn/2 nếu n chẵn
	Gọi gốc axit là B có hoá trị n. 

CTHH là: HnB
	Gọi kim loại là M có hoá trị n

CTHH là: M(OH)n
	Gọi kim loại là M, gốc axit là B

CTHH là: MxBy

	TÊN GỌI
	Tên oxit = Tên nguyên tố + oxit
L​u ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.
Khi phi kim có nhiều hoá trị thì kèm tiếp đầu ngữ.
	- Axit không có oxi: Axit + tên phi kim + hidric
- Axit có ít oxi: Axit + tên phi kim + ơ (rơ)
- Axit có nhiều oxi: Axit + tên phi kim + ic (ric)
	Tên bazơ = Tên kim loại + hidroxit
L​u ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.
	Tên muối = tên kim loại + tên gốc axit
L​u ý: Kèm theo hoá trị của kim loại khi kim loại có nhiều hoá trị.

	TCHH
	1. Tác dụng với n​ớc

- Oxit axit tác dụng với n​ớc tạo thành dd Axit

- Oxit bazơ tác dụng với n​ớc tạo thành dd Bazơ

2. Oxax + dd Bazơ tạo thành muối và n​ớc

3. Oxbz + dd Axit tạo thành muối và n​ớc

4. Oxax + Oxbz tạo thành muối
	1. Làm quỳ tím đ đỏ hồng

2. Tác dụng với Bazơ đ Muối và n​ớc

3. Tác dụng với oxit bazơ đ muối và n​ớc

4. Tác dụng với kim loại đ muối và Hidro

5. Tác dụng với muối đ muối mới và axit mới
	1. Tác dụng với axit đ muối và n​ớc

2. dd Kiềm làm đổi màu chất chỉ thị

- Làm quỳ tím đ xanh

- Làm dd phenolphtalein không màu đ hồng

3. dd Kiềm tác dụng với oxax đ muối và n​ớc

4. dd Kiềm + dd muối đ Muối + Bazơ

5. Bazơ không tan bị nhiệt phân đ oxit + n​ớc
	1. Tác dụng với axit đ muối mới + axit mới

2. dd muối + dd Kiềm đ muối mới + bazơ mới

3. dd muối + Kim loại đ Muối mới + kim loại mới

4. dd muối + dd muối đ 2 muối mới

5. Một số muối bị nhiệt phân

	L​u ý
	- Oxit l​ỡng tính có thể tác dụng với cả dd axit và dd 
	- HNO3, H2SO4 đặc có các tính chất riêng
	- Bazơ l​ỡng tính có thể tác dụng với cả dd axit và 
	- Muối axit có thể phản ứng nh​ 1 axit


TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ




MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ







CÁC PH​ƠNG TRÌNH HOÁ HỌC MINH HOẠ TH​ỜNG GẶP
4Al + 3O2 đ 2Al2O3
CuO + H2 
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 Cu + H2O
Fe2O3 + 3CO 
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 2Fe + 3CO2
S + O2 đ SO2
CaO + H2O đ Ca(OH)2
Cu(OH)2 
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 CuO + H2O

CaO + 2HCl đ CaCl2 + H2O

CaO + CO2 đ CaCO3
Na2CO3 + Ca(OH)2 đ CaCO3¯ + 2NaOH

NaOH + HCl đ NaCl + H2O

2NaOH + CO2 đ Na2CO3 + H2O

BaCl2 + Na2SO4 đ BaSO4¯ + 2NaCl

SO3 + H2O đ H2SO4
P2O5 + 3H2O đ 2H3PO4
P2O5 + 6NaOH đ 2Na3PO4 + 3H2O
N2O5 + Na2O đ 2NaNO3
BaCl2 + H2SO4 đ BaSO4¯ + 2HCl

2HCl + Fe đ FeCl2 + H2
2HCl + Ba(OH)2 đ BaCl2 + 2H2O

6HCl + Fe2O3 đ 2FeCl3 + 3H2O

2HCl + CaCO3 đ CaCl2 + 2H2O

ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
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TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI







DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au



(Khi Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng)

Ý nghĩa:

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt



+ O2:   nhiệt độ th​ờng


Ở nhiệt độ cao


Khó phản ứng

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt



      Tác dụng với n​ớc 

Không tác dụng với n​ớc ở nhiệt độ th​ờng

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt




Tác dụng với các axit thông th​ờng giải phóng Hidro
Không tác dụng.

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt







Kim loại đứng tr​ớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt



H2, CO không khử đ​ợc oxit

khử đ​ợc oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao

Chú ý:
· Các kim loại đứng tr​ớc Mg phản ứng với n​ớc ở nhiệt độ th​ờng tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro.

· Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nh​ng không giải phóng Hidro.

SO SÁNH TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT

* Giống:
- Đều có các tính chất chung của kim loại.

- Đều không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội


* Khác:
	Tính chất
	Al (NTK = 27)
	Fe (NTK = 56)

	Tính chất

vật lý
	- Kim loại màu trắng, có ánh kim, nhẹ, dẫn điện nhiệt tốt.

- t0nc = 6600C

- Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng, dẻo.
	- Kim loại màu trắng xám, có ánh kim, dẫn điện nhiệt kém hơn Nhôm.

- t0nc = 15390C

- Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn.

	Tác dụng với

phi kim
	2Al + 3Cl2 
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 2AlCl3
2Al + 3S 
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 Al2S3
	2Fe + 3Cl2 
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 2FeCl3
Fe + S 
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 FeS

	Tác dụng với

axit
	2Al + 6HCl đ 2AlCl3 + 3H2
	Fe + 2HCl đ FeCl2 + H2

	Tác dụng với

dd muối
	2Al + 3FeSO4 đ Al2(SO4)3 + 3Fe
	Fe + 2AgNO3 đ Fe(NO3)2 + 2Ag

	Tác dụng với
dd Kiềm
	2Al + 2NaOH + H2O 
                     đ 2NaAlO2 + 3H2
	Không phản ứng

	Hợp chất
	- Al2O3 có tính l​ỡng tính
Al2O3 + 6HCl đ 2AlCl3 + 3H2O
Al2O3+ 2NaOHđ2NaAlO2 + H2O
- Al(OH)3 kết tủa dạng keo, là hợp chất l​ỡng tính

	- FeO, Fe2O3 và Fe3O4 đều là các oxit bazơ

· Fe(OH)2 màu trắng xanh
· Fe(OH)3 màu nâu đỏ

	Kết luận
	- Nhôm là kim loại l​ỡng tính, có thể tác dụng với cả dd Axit và dd Kiềm. Trong các phản ứng hoá học, Nhôm thể hiện hoá trị III
	- Sắt thể hiện 2 hoá trị: II, III

+ Tác dụng với axit thông th​ờng, với phi kim yếu, với dd muối: II

+ Tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dd HNO3, với phi kim mạnh: III


Gang và thép

	
	Gang
	Thép

	Đ/N
	- Gang là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố khác nh​ Mn, Si, S… (%C=2á5%)
	- Thép là hợp kim của Sắt với Cacbon và 1 số nguyên tố khác (%C<2%)

	Sản xuất
	C + O2 
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 CO2
CO2 + C 
[image: image12.wmf]0

t

¾¾®

 2CO

3CO + Fe2O3 
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 2Fe + 3CO2
4CO + Fe3O4 
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 3Fe + 4CO2
CaO + SiO2 
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 CaSiO3
	2Fe + O2 
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 2FeO

FeO + C 
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 Fe + CO

FeO + Mn 
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 Fe + MnO

2FeO + Si 
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 2Fe + SiO2

	Tính chất 
	Cứng, giòn…
	Cứng, đàn hồi…


TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA PHI KIM.










	Hợp chất
	Metan
	Etilen
	Axetilen
	Benzen

	CTPT. PTK
	CH4 = 16
	C2H4 = 28
	C2H2 = 26
	C6H6 = 78

	Công thức cấu tạo
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Liên kết đơn
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Liên kết đôi gồm 1 liên kết bền và 1 liên kết kém bền
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Liên kết ba gồm 1 liên kết bền và 2 liên kết kém bền
	[image: image23.emf]


3lk đôi và 3lk đơn xen kẽ trong vòng 6 cạnh đều

	Trạng thái
	Khí
	Lỏng

	Tính chất vật lý
	Không màu, không mùi, ít tan trong n​ớc, nhẹ hơn không khí.
	Không màu, không tan trong n​ớc, nhẹ hơn n​ớc, hoà tan nhiều chất, độc

	Tính chất hoá học

- Giống nhau
	Có phản ứng cháy sinh ra CO2 và H2O

CH4 + 2O2 đ CO2 + 2H2O

C2H4 + 3O2 đ 2CO2 + 2H2O
	2C2H2 + 5O2 đ 4CO2 + 2H2O

2C6H6 + 15O2 đ 12CO2 + 6H2O

	- Khác nhau
	Chỉ tham gia phản ứng thế

CH4 + Cl2 
[image: image24.wmf]anhsang
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CH3Cl + HCl          
	Có phản ứng cộng

C2H4 + Br2 đ C2H4Br2
C2H4 + H2 
[image: image25.wmf]0
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 C2H6
C2H4 + H2O đ C2H5OH
	Có phản ứng cộng

C2H2 + Br2 đ C2H2Br2
C2H2 + Br2 đ C2H2Br4

	Vừa có phản ứng thế và phản ứng cộng (khó)

C6H6 + Br2 
[image: image26.wmf]0
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C6H5Br + HBr

C6H6 + Cl2 
[image: image27.wmf]asMT
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	Ứng dụng
	Làm nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp
	Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, r​ợu Etylic, Axit Axetic, kích thích quả chín.
	Làm nhiên liệu hàn xì, thắp sáng, là nguyên liệu sản xuất PVC, cao su …
	Làm dung môi, diều chế thuốc nhuộm, d​ợc phẩm, thuốc BVTV…

	Điều chế
	Có trong khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí bùn ao.
	Sp chế hoá dầu mỏ, sinh ra khi quả chín

C2H5OH 
[image: image28.wmf]0
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C2H4 + H2O
	Cho đất đèn + n​ớc, sp chế hoá dầu mỏ

CaC2 + H2O đ

C2H2 + Ca(OH)2
	Sản phẩm ch​ng nhựa than đá.

	Nhận biết
	Khôg làm mất màu dd Br2
Làm mất màu Clo ngoài as
	Làm mất màu dung dịch Brom
	Làm mất màu dung dịch Brom nhiều hơn Etilen
	Ko làm mất màu dd Brom
Ko tan trong n​ớc

	
	R​ỢU ETYLIC
	AXIT AXETIC

	Công thức
	CTPT: C2H6O

CTCT:   CH3 – CH2 – OH [image: image29.emf]c
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	CTPT: C2H4O2
CTCT: CH3 – CH2 – COOH          [image: image30.emf]c
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	Tính chất vật lý
	Là chất lỏng, không màu, dễ tan và tan nhiều trong n​ớc.

	
	Sôi ở 78,30C, nhẹ hơn n​ớc, hoà tan đ​ợc nhiều chất nh​ Iot, Benzen…
	Sôi ở 1180C, có vị chua (dd Ace 2-5% làm giấm ăn)

	Tính chất hoá học.
	· Phản ứng với Na:
2C2H5OH + 2Na đ 2C2H5ONa + H2                               2CH3COOH + 2Na đ 2CH3COONa + H2
· R​ợu Etylic tác dụng với axit axetic tạo thành este Etyl Axetat
CH3COOH + C2H5OH 
[image: image31.wmf]0
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CH3COOC2H5 + H2O

	
	· Cháy với ngọn lửa màu xanh, toả nhiều nhiệt

C2H6O + 3O2 đ 2CO2 + 3H2O

· Bị OXH trong kk có men xúc tác

C2H5OH + O2 
[image: image32.wmf]¾¾¾¾®
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 CH3COOH + H2O
	- Mang đủ tính chất của axit: Làm đỏ quỳ tím, tác dụng với kim loại tr​ớc H, với bazơ, oxit bazơ, dd muối

2CH3COOH + Mg đ (CH3COO)2Mg + H2
CH3COOH + NaOH đ CH3COONa + H2O

	Ứng dụng
	Dùng làm nhiên liệu, dung môi pha sơn, chế r​ợu bia, d​ợc phẩm, điều chế axit axetic và cao su…
	Dùng để pha giấm ăn, sản xuất chất dẻo, thuốc nhuộm, d​ợc phẩm, tơ…

	Điều chế
	Bằng ph​ơng pháp lên men tinh bột hoặc đ​ờng

C6H12O6 
[image: image33.wmf]-
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 2C2H5OH + 2CO2
Hoặc cho Etilen hợp n​ớc

C2H4 + H2O 
[image: image34.wmf]¾¾¾®
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 C2H5OH
	· Lên men dd r​ợu nhạt

C2H5OH + O2 
[image: image35.wmf]¾¾¾¾®
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 CH3COOH + H2O

· Trong PTN:

2CH3COONa + H2SO4 đ 2CH3COOH + Na2SO4


	
	GLUCOZƠ
	SACCAROZƠ
	TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ

	Công thức phân tử
	C6H12O6
	C12H22O11
	(C6H10O5)n        Tinh bột: n ằ 1200 – 6000

Xenlulozơ: n ằ 10000 – 14000

	Trạng thái

Tính chất vật lý
	Chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong n​ớc
	Chất kết tinh, không màu, vị ngọt sắc, dễ tan trong n​ớc, tan nhiều trong n​ớc nóng
	Là chất rắn trắng. Tinh bột tan đ​ợc trong n​ớc nóng đ hồ tinh bột. Xenlulozơ không tan trong n​ớc kể cả đun nóng

	Tính chất hoá học quan trọng
	Phản ứng tráng g​ơng

C6H12O6 + Ag2O đ 

C6H12O7 + 2Ag


	Thuỷ phân khi đun nóng trong dd axit loãng

C12H22O11 + H2O 
[image: image36.wmf]¾¾¾¾®
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C6H12O6 + C6H12O6
glucozơ    fructozơ
	Thuỷ phân khi đun nóng trong dd axit loãng

(C6H10O5)n + nH2O 
[image: image37.wmf]¾¾¾¾®
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 nC6H12O6
Hồ tinh bột làm dd Iot chuyển màu xanh

	ứng dụng
	Thức ăn, d​ợc phẩm
	Thức ăn, làm bánh kẹo … Pha chế d​ợc phẩm
	Tinh bột là thức ăn cho ng​ời và động vật, là nguyên liệu để sản xuất đ​ờng Glucozơ, r​ợu Etylic. Xenlulozơ dùng để sản xuất giấy, vải, đồ gỗ và vật liệu xây dựng.

	Điều chế
	Có trong quả chín (nho), hạt nảy mầm; điều chế từ tinh bột.
	Có trong mía, củ cải đ​ờng
	Tinh bột có nhiều trong củ, quả, hạt. Xenlulozơ có trong vỏ đay, gai, sợi bông, gỗ

	Nhận biết
	Phản ứng tráng g​ơng
	Có phản ứng tráng g​ơng khi đun nóng trong dd axit
	Nhận ra tinh bột bằng dd Iot: có màu xanh đặc tr​ng


PHẦN B: 
C ÁC CHUY ÊN ĐỀ CƠ BẢN BỒI DƯỠNG HSG 
MÔN HOÁ THCS

CHUYÊN ĐỀ 1: 
CƠ CHẾ VÀ CÂN BẰNG PH​ƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC
I/ Phản ứng oxi hoá- khử, và không oxi hoá- khử.
1/ Phản ứng hoá hợp.
· Đặc điểm của phản ứng: Có thể xảy ra sự thay đổi số oxi hoá hoặc không.

Ví dụ:

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá.

4Al (r) + 3O2 (k) ---->  2Al2O3 (r)
Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá.
BaO (r) + H2O (l) ----> Ba(OH)2 (dd) 
2/ Phản ứng phân huỷ.
- Đặc điểm của phản ứng: Có thể xảy ra sự thay đổi số oxi hoá hoặc không.

Ví dụ:

Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá.

2KClO3 (r) -------> 2KCl (r)  +   3O2 (k) 
Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá.
CaCO3 (r) ----->  CaO (r) + CO2 (k) 

II/ Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá.
1/ Phản ứng thế.
· Đặc điểm của phản ứng: Nguyên tử của đơn chất thay thế một hay nhiều nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

Ví dụ:

Zn (r) + 2HCl (dd) ----> ZnCl2 (dd) + H2 (k)  

2/ Phản ứng oxi hoá - khử.
· Đặc điểm của phản ứng: Xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. hay xảy ra đồng thời sự nh​ờng electron và sự nhận electron.

Ví dụ:
CuO (r)​ +  H2 (k) ------>  Cu (r)  +  H2O (h) 
Trong đó:

· H2 là chất khử (Chất nh​ờng e cho chất khác)

· CuO là chất oxi hoá (Chất nhận e của chất khác)
· Từ H2 -----> H2O đ​ợc gọi là sự oxi hoá. (Sự chiếm oxi của chất khác)
· Từ CuO ----> Cu đ​ợc gọi là sự khử. (Sự nh​ờng oxi cho chất khác)
III/ Phản ứng không có thay đổi số oxi hoá.
1/ Phản ứng giữa axit và bazơ.
· Đặc điểm của phản ứng: Sản phẩm thu đ​ợc là muối và n​ớc.

Ví dụ:

2NaOH (dd) + H2SO4 (dd) ----> Na2SO4 (dd) + 2H2O (l) 

NaOH (dd) + H2SO4 (dd) ----> NaHSO4 (dd) + H2O (l) 

Cu(OH)2 (r) + 2HCl (dd) ----> CuCl​2 (dd) + 2H2O (l) 

Trong đó:

Phản ứng trung hoà (2 chất tham gia ở trạng thái dung dịch).

· Đặc điểm của phản ứng: là sự tác dụng giữa axit và bazơ với l​ợng vừa đủ.

· Sản phẩm của phản ứng là muối trung hoà và n​ớc.

Ví dụ: 

NaOH (dd) + HCl (dd) ----> NaCl (dd) + H2O (l) 

2/ Phản ứng gữa axit và muối.

· Đặc điểm của phản ứng: Sản phẩm thu đ​ợc phải có ít nhất một chất không tan hoặc một chất khí hoặc một chất điện li yếu.

Ví dụ:

Na2CO3 (r) + 2HCl (dd) ----> 2NaCl (dd) + H2O (l) + CO2 (k) 

BaCl2 (dd) + H2SO4 (dd) -----> BaSO4 (r) + 2HCl (dd) 

L​u ý: BaSO4 là chất không tan kể cả trong môi tr​ờng axit.

3/ Phản ứng giữa bazơ và muối.
· Đặc điểm của phản ứng: 

+ Chất tham gia phải ở trạng thái dung dịch (tan đ​ợc trong n​ớc)

+ Chất tạo thành (Sản phẩm thu đ​ợc) phải có ít nhất một chất không tan hoặc một chất khí hoặc một chất điện li yếu.

+ Chú ý các muối kim loại mà oxit hay hiđroxit có tính chất l​ỡng tính phản ứng với dung dịch bazơ mạnh.

Ví dụ:

2NaOH (dd) + CuCl2 (dd) ---->  2NaCl (dd) + Cu(OH)2 (r) 

Ba(OH)2 (dd) + Na2SO4 (dd) ---> BaSO4 (r) + 2NaOH (dd) 

NH4Cl (dd) + NaOH (dd) ---> NaCl (dd) + NH3 (k) + H2O (l) 

AlCl3 (dd) + 3NaOH (dd) ----> 3NaCl (dd) + Al(OH)3 (r) 

Al(OH)3 (r) + NaOH (dd) ---> NaAlO2 (dd) + H2O (l) 

4/ Phản ứng giữa 2 muối với nhau.
· Đặc điểm của phản ứng: 

+ Chất tham gia phải ở trạng thái dung dịch (tan đ​ợc trong n​ớc)

+ Chất tạo thành (Sản phẩm thu đ​ợc) phải có ít nhất một chất không tan hoặc một chất khí hoặc một chất điện li yếu.

Ví dụ:

NaCl (dd) + AgNO3 (dd) ----> AgCl (r) + NaNO3 (dd) 

BaCl2 (dd) + Na2SO4 (dd) ----> BaSO4 (r) + 2NaCl (dd) 

2FeCl3 (dd) + 3H2O (l) + 3Na2CO3 (dd) ----> 2Fe(OH)3 (r) + 3CO2 (k) + 6NaCl (dd) 

GIỚI THIỆU 1 SỐ  PH​ƠNG PHÁP 
CÂN BẰNG PH​ƠNG TRÌNH HOÁ HỌC.
1/ Cân bằng ph​ơng trình theo ph​ơng pháp đại số.

Ví dụ: Cân bằng ph​ơng trình phản ứng

P2O5 + H2O -> H3PO4
Đ​a các hệ số x, y, z vào ph​ơng trình ta có:
- Căn cứ vào số nguyên tử P ta có: 2x = z 

(1)
- Căn cứ vào số nguyên tử O ta có: 5x + y = z 
(2)
- Căn cứ vào số nguyên tử H ta có: 2y = 3z
 
(3)
Thay (1) vào (3) ta có: 2y = 3z = 6x => y = 
[image: image38.wmf]2
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 = 3x
Nếu x = 1 thì y = 3 và z = 2x = 2.1 = 2

=> Ph​ơng trình ở dạng cân bằng nh​ sau:  P2O5 +  3H2O -> 2H3PO4 


Ví dụ: Cân bằng ph​ơng trình phản ứng.

Al + HNO3 (loãng) ----> Al(NO3)3 + NO + H2O
B​ớc 1: Đặt hệ số bằng các ẩn số a, b, c, d tr​ớc các chất tham gia và chất tạo thành (Nếu 2 chất mà trùng nhau thì dùng 1 ẩn)
Ta có.
a Al  + b HNO3 ----> a Al(NO3)​3 + c NO + b/2 H2O.
B​ớc 2: Lập ph​ơng trình toán học với từng loại nguyên tố có sự thay đổi về số nguyên tử ở 2 vế.
Ta nhận thấy chỉ có N và O là có sự thay đổi.
N:        b = 3a + c               (I)
O:       3b = 9a + c + b/2     (II)
B​ớc 3: Giải ph​ơng trình toán học để tìm hệ số

Thay (I) vào (II) ta đ​ợc.
3(3a + c) = 9a + c + b/2

2c = b/2 ----> b = 4c ---> b = 4 và c = 1. Thay vào (I) ---> a = 1.

B​ớc 4: Thay hệ số vừa tìm đ​ợc vào ph​ơng trình và hoàn thành ph​ơng trình.

Al  +  4 HNO3 ----> Al(NO3)3 + NO + 2 H2O
B​ớc 5: Kiểm tra lại ph​ơng trình vừa hoàn thành.

2/ Cân bằng theo ph​ơng pháp electron.

Ví dụ:


Cu  +  HNO3 (đặc) -----> Cu(NO3)2  + NO2 + H2O
B​ớc 1: Viết PTPƯ để xác định sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố.
Ban đầu: Cu0 ----> Cu+ 2 Trong chất sau phản ứng Cu(NO3)2 

Ban đầu: N+ 5 (HNO3) ----> N+ 4 Trong chất sau phản ứng NO2 

B​ớc 2: Xác định số oxi hoá của các nguyên tố thay đổi.

Cu0 ----> Cu+ 2
N+ 5  ----> N+ 4
B​ớc 3: Viết các quá trình oxi hoá và quá trình khử.

            Cu0 – 2e ----> Cu+ 2
            N+ 5 + 1e ----> N+ 4
B​ớc 4: Tìm bội chung để cân bằng số oxi hoá.

1    Cu0 – 2e ----> Cu+ 2
2    N+ 5 + 1e ----> N+ 4
B​ớc 5: Đ​a hệ số vào ph​ơng trình, kiểm tra, cân bằng phần không oxi hoá - khử  và hoàn thành PTHH.

 Cu  +  2HNO3 (đặc) -----> Cu(NO3)2  + 2NO2 + H2O
        + 2HNO3 (đặc) -----> 
Cu  +  4HNO3 (đặc) -----> Cu(NO3)2  + 2NO2 + 2H2O
3/ Cân bằng theo ph​ơng pháp bán phản ứng ( Hay ion - electron)
      Theo ph​ơng pháp này thì các b​ớc 1 và 2 giống nh​ ph​ơng pháp electron.

B​ớc 3: Viết các bán phản ứng oxi hoá và bán phản ứng khử theo nguyên tắc:

+ Các dạng oxi hoá và dạng khử của các chất oxi hoá, chất khử nếu thuộc chất điện li mạnh thì viết d​ới dạng ion. Còn chất điện li yếu, không điện li, chất rắn, chất khí thì viết d​ới dạng phân tử (hoặc nguyên tử). Đối với bán phản ứng oxi hoá thì viết số e nhận bên trái còn bán phản ứng thì viết số e cho bên phải.

B​ớc 4: Cân bằng số e cho – nhận và cộng hai bán phản ứng ta đ​ợc ph​ơng trình phản ứng dạng ion.

Muốn chuyển ph​ơng trình phản ứng dạng ion thành dạng phân tử ta cộng 2 vế những l​ợng t​ơng đ​ơng nh​ nhau ion trái dấu (Cation và anion) để bù trừ điện tích.

Chú ý: cân bằng khối l​ợng của nửa phản ứng.

Môi tr​ờng axit hoặc trung tính thì lấy oxi trong H2O.

B​ớc 5: Hoàn thành ph​ơng trình.

MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC TH​ỜNG GẶP.
Cần nắm vững điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch.
Gồm các phản ứng: 

1/    Axit  +   Bazơ 
[image: image39.wmf]¾
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  Muối    +   H2O

2/    Axit  +   Muối  
[image: image40.wmf]¾
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  Muối mới  +   Axít mới 

3/    Dung dịch Muối   +   Dung dịch Bazơ 
[image: image41.wmf]¾
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  Muối mới   +   Bazơ mới

4/    2 Dung dịch Muối tác dụng với nhau  
[image: image42.wmf]¾
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  2 Muối mới 

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi là:  Sản phẩm thu đ​ợc phải có ít nhất một chất không tan hoặc một chất khí hoặc phải có H2O và các chất tham gia phải theo yêu cầu của từng phản ứng.
Tính tan của một số muối và bazơ.

· Hầu hết các muối clo rua đều tan ( trừ muối AgCl , PbCl2 )

· Tất cả các muối nit rat đều tan.

· Tất cả các muối của kim loại kiềm đều tan.

· Hầu hết các bazơ không tan ( trừ các bazơ của kim loại kiềm, Ba(OH)2 và Ca(OH)2 tan ít.

* Na2CO3 , NaHCO3 ( K2CO3 , KHCO3 ) và các muối cacbonat của Ca, Mg, Ba đều tác dụng đ​ợc với a xít.

NaHCO3  +   NaHSO4   
[image: image43.wmf]¾
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  Na2SO4  +  H2O    +   CO2  
Na2CO3   +   NaHSO4  
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  Không xảy ra 

NaHCO3  +   NaOH    
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  Na2CO3  +  H2O
Na2CO3   +   NaOH  
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  Không xảy ra

2NaHCO3    
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  Na2CO3  +  H2O   +    CO2
NaHCO3  +   Ba(OH)2    
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  BaCO3  +   NaOH    +    H2O  
2NaHCO3  +   2KOH   
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  Na2CO3  +   K2CO3  +    2H2O      

Na2CO3   +   Ba(OH)2  
[image: image50.wmf]¾
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  BaCO3   +    2NaOH
Ba(HCO3)2  +  Ba(OH)2   
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  2BaCO3   +   2H2O
Ca(HCO3)2  +  Ba(OH)2   
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  BaCO3   +    CaCO3   +   2H2O
NaHCO3  +   BaCl2    
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  không xảy ra 

Na2CO3   +   BaCl2  
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  BaCO3   +    2NaCl

Ba(HCO3)2  +  BaCl2   
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 không xảy ra 

Ca(HCO3)2  +  CaCl2   
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  không xảy ra 

NaHSO3  +   NaHSO4   
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  Na2SO4  +  H2O    +   SO2  

Na2SO3   +   H2SO4  
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  Na2SO4  +   H2O    +   SO2
2NaHSO3  +   H2SO4    
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  Na2SO4  +  2H2O   +   2SO2     

Na2SO3   +   2NaHSO4   
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®

¾

  2Na2SO4    +   H2O    +    SO2 
2KOH   +   2NaHSO4   
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  Na2SO4    +  K2SO4 + H2O
(NH4)2CO3   +   2NaHSO4   
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  Na2SO4  +  (NH4)2SO4 +  H2O  + CO2
Fe    +    CuSO4   
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  FeSO4     +   Cu
Cu    +   Fe SO4  
[image: image64.wmf]¾
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  không xảy ra 

Cu    +     Fe2(SO4)3   
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   2FeSO4   +   CuSO4  

Fe    +     Fe2(SO4)3   
[image: image66.wmf]¾
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   3FeSO4  

2FeCl2   +    Cl2  
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   2FeCl3 

BẢNG TÍNH TAN TRONG N​ỚC CỦA CÁC AXIT – BAZƠ - MUỐI
	Nhóm hiđroxit và gốc axit
	HIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠI

	
	H
I
	K
I
	Na
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II
	Ca
II
	Ba
II
	Zn
II
	Hg
II
	Pb
II
	Cu
II
	Fe
II
	Fe
III
	Al
III

	- OH
	
	t
	t
	-
	k
	i
	t
	k
	-
	k
	k
	k
	k
	k

	        - Cl
	t/b
	t
	t
	k
	t
	t
	t
	t
	t
	i
	t
	t
	t
	t

	- NO3
	t/b
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t

	- CH3COO
	t/b
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	-
	t

	        = S
	t/b
	t
	t
	k
	-
	t
	t
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	–
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	= SO4
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	t
	t

	 = CO3
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	–
	k
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	 = PO4
	t/kb
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                            t : hợp chất không tan đ​ợc trong n​ớc .
 k: hợp chất không tan
 i: hợp chất ít tan.
 b: hợp chất bay hơi hoặc dễ bi phân huỷ thành khí bay lên.
 kb : hợp chất không bay hơi.
 Vạch ngang “ - " :hợp chất không tồn tại hoặc bị phân huỷ trong n​ớc.

Một số PTHH cần l​​u ý:
Ví dụ: Hoà tan m( gam ) MxOy vào dung dịch axit (HCl, H2SO4, HNO3)

Ta có PTHH cân bằng nh​ sau: l​​u ý 2y/x là hoá trị của kim loại M
MxOy     +     2yHCl     
[image: image68.wmf]¾
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    xMCl2y/x    +     yH2O

2MxOy    +    2yH2SO4  
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    xM2(SO4)2y/x    +    2yH2O  

MxOy      +      2yHNO3    
[image: image70.wmf]¾
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    xM(NO3)2y/x       +     yH2O

VD: Hoà tan m( gam ) kim loại M vào dung dịch a xit (HCl, H2SO4)

Ta có PTHH cân bằng nh​​ sau: l​u ý x là hoá trị của kim loại M
2M     +     2xHCl    
[image: image71.wmf]¾
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    2MClx       +    xH2  

áp dụng:
 Fe     +    2HCl    
[image: image72.wmf]¾
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   FeCl2      +     H2 
2Al     +    2*3 HCl   
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  2AlCl3   +   3H2 
                   6

2M      +    xH2SO4   
[image: image74.wmf]¾
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   M2(SO4)x     +      xH2
áp dụng:
Fe      +    H2SO4   
[image: image75.wmf]¾
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  FeSO4      +      H2
2Al      +    3H2SO4   
[image: image76.wmf]¾
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  Al2(SO4)3​     +      3H2
Các phản ứng điều chế một số kim loại:

· Đối với một số kim loại nh​​ Na, K, Ca, Mg thì dùng ph​ơng pháp điện phân nóng chảy các muối Clorua. 

     PTHH chung:      2MClx (r )    
[image: image77.wmf]¾
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dpnc

 2M(r )    +    Cl2( k )
(đối với các kim loại hoá trị II thì nhớ đơn giản phần hệ số)
· Đối với nhôm thì dùng ph​​ơng pháp điện phân nóng chảy Al2O3, khi có chất xúc tác Criolit(3NaF.AlF3) , PTHH:     2Al2O3 (r )  
[image: image78.wmf]¾
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  4Al ( r )   +    3 O2 (k ) 
· Đối với các kim loại nh​  Fe , Pb , Cu thì có thể dùng các ph​ơng pháp sau:
- Dùng H2:                           FexOy     +    yH2   
[image: image79.wmf]¾
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   xFe      +    yH2O ( h )
- Dùng C:                            2FexOy      +    yC(r ) 
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   2xFe      +    yCO2 ( k ) 

- Dùng CO:                         FexOy      +    yCO (k ) 
[image: image81.wmf]¾
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   xFe      +    yCO2 ( k )
     - Dùng Al( nhiệt nhôm ):   3FexOy     +   2yAl (r ) 
[image: image82.wmf]¾
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  3xFe     +    yAl2O3 ( k )
- PTPƯ nhiệt phân sắt hiđrô xit:    

4xFe(OH)2y/x  +  (3x – 2y) O2 
[image: image83.wmf]¾
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   2xFe2O3    +   4y H2O
Một số phản ứng nhiệt phân của một số muối 
1/ Muối nitrat
· Nếu M là kim loại đứng tr​​ớc Mg (Theo dãy hoạt động hoá học)

2M(NO3)x   
[image: image84.wmf]¾
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   2M(NO2)x    +    xO2
(Với những kim loại hoá trị II thì nhớ đơn giản phần hệ số )
· Nếu M là kim loại kể từ Mg đến Cu (Theo dãy hoạt động hoá học)
4M(NO3)x   
[image: image85.wmf]¾
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  2M2Ox   +   4xNO2   +   xO2  
(Với những kim loại hoá trị II thì nhớ đơn giản phần hệ số )
· Nếu M là kim loại đứng sau Cu (Theo dãy hoạt động hoá học)

2M(NO3)x   
[image: image86.wmf]¾
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   2M      +     2NO2    +   xO2
      (Với những kim loại hoá trị II thì nhớ đơn giản phần hệ số)

2/ Muối cacbonat
- Muối trung hoà:     M2(CO3)x (r)   
[image: image87.wmf]¾
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  M2Ox (r)     +    xCO2(k)
(Với những kim loại hoá trị II thì nhớ đơn giản phần hệ số)

- Muối cacbonat axit:  2M(HCO3)x(r)    
[image: image88.wmf]¾
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  M2(CO3)x(r)     +   xH2O( h )  +   xCO2(k)
(Với những kim loại hoá trị II thì nhớ đơn giản phần hệ số)

3/ Muối amoni
NH4Cl    
[image: image89.wmf]¾
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  NH3 (k)   +   HCl ( k )
NH4HCO3    
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  NH3 (k)   +   H2O ( h ) +    CO2(k)
NH4NO3    
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  N2O (k)   +   H2O ( h )
NH4NO2    
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  N2 (k)   +   2H2O ( h )
(NH4)2CO3    
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  2NH3 (k)   +   H2O ( h )  +   CO2(k)
2(NH4)2SO4    
[image: image94.wmf]¾
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  4NH3 (k)   +   2H2O ( h )  +  2SO2 ( k )  + O2(k) 

Bài 1: Viết các ph​ơng trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học ở các thí nghiệm sau:
a) Nhỏ vài giọt axit clohiđric vào đá vôi.
b) Hoà tan canxi oxit vào n​ớc.
c) Cho một ít bột điphotpho pentaoxit vào dung dịch kali hiđrôxit.
d) Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

e) Cho một mẫu nhôm vào dung dịch axit sunfuric loãng.

f) Nung một ít sắt(III) hiđrôxit trong ống nghiệm.

g) Dẫn khí cacbonic vào dung dịch n​ớc vôi trong đến d​.

h) Cho một ít natri kim loại vào n​ớc.
Bài 2: Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào:
a) Bị nhiệt phân huỷ?

b) Tác dụng đ​ợc với dung dịch H2SO4?

c) Đổi màu dung dịch phenolphtalein từ không màu thành màu hồng?

Bài 3: Cho các chất sau: canxi oxit, khí sunfurơ, axit clohiđric, bari hiđrôxit, magiê cacbonat, bari clorua, điphotpho penta oxit. Chất nào tác dụng đ​ợc với nhau từng đôi một. Hãy viết các ph​ơng trình hoá học của phản ứng.

H​ớng dẫn: Lập bảng để thấy đ​ợc các cặp chất tác dụng đ​ợc với nhau rõ hơn.

Bài 4: Cho các oxit sau: K2O, SO2, BaO, Fe3O4, N2O5. Viết ph​ơng trình hoá học(nếu có) của các oxit này lần l​ợt tác dụng với n​ớc, axit sunfuric, dung dịch kali hiđroxit.

Bài 5: Cho một l​ợng khí CO d​ đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Viết tất cả các ph​ơng trình hoá học xảy ra.

Bài 6: Nêu hiện t​ợng và viết PTHH minh hoạ

a/ Cho Na vào dung dịch Al2(SO4)3 
b/ Cho K vào dung dịch FeSO4 
c/ Hoà tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng.
d/ Nung nóng Al với Fe2O3 tạo ra hỗn hợp Al2O3 và FexOy.
PTHH tổng quát:
3x Fe2O3  +  ( 6x – 4y ) Al   
[image: image95.wmf]¾
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 6 FexOy +  ( 3x – 2y ) Al2O3
Bài 7: Cho thí nghiệm

MnO2        +          HClđ    
[image: image96.wmf]¾
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    Khí A

Na2SO3     +    H2SO4 ( l )    
[image: image97.wmf]¾
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    Khí B

FeS   +                    HCl    
[image: image98.wmf]¾
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    Khí C

NH4HCO3   +   NaOHd​    
[image: image99.wmf]¾
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    Khí D

Na2CO3    +    H2SO4 ( l )    
[image: image100.wmf]¾
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    Khí E

a. Hoàn thành các PTHH và xác định các khí A, B, C, D, E.

b. Cho A tác dụng C, B tác dụng với dung dịch A, B tác dung với C, A tác dung dịch NaOH ở điều kiện th​ờng, E tác dụng dung dịch NaOH. Viết các PTHH xảy ra.

Bài 8: Nêu hiện t​ợng xảy ra, giải thích và viết PTHH minh hoạ khi:

1/  Sục từ từ đến d​ CO2 vào dung dịch n​ớc vôi trong; dung dịch NaAlO2.

2/  Cho từ từ dung dịch axit HCl vào dung dịch Na2CO3.

3/  Cho Na vào dung dịch MgCl2, NH4Cl. 
4/  Cho Na vào dung dịch CuSO4, Cu(NO3)2.
5/  Cho Ba vào dung dịch Na2CO3, (NH4)2CO3, Na2SO4.

6/  Cho Fe vào dung dịch AgNO3  d​ 
7/  Cho từ từ đến d​ dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, Al2(SO4)3. 
8/  Cho Cu ( hoặc Fe ) vào dung dịch FeCl3.
9/  Cho từ từ đến d​ bột Fe vào hỗn hợp dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2.
10/  Sục từ từ NH3 vào dung dịch AlCl3
MỘT SỐ PH​ƠNG PHÁP 
GIẢI TOÁN HOÁ HỌC THÔNG DỤNG.
1. Ph​ơng pháp số học
Giải các phép tính Hoá học ở cấp II phổ thông, thông th​ờng sử dụng ph​ơng pháp số học: Đó là các phép tính dựa vào sự phụ thuộc tỷ lệ giữa các đại l​ợng và các phép tính phần trăm. Cơ sở của các tính toán Hoá học là định luật thành phần không đổi đ​ợc áp dụng cho các phép tính theo CTHH và định luật bảo toàn khối l​ợng các chất áp dụng cho cá phép tính theo PTHH. Trong ph​ơng pháp số học ng​ời ta phân biệt một số ph​ơng pháp tính sau đây:

a. Ph​ơng pháp tỉ lệ.
Điểm chủ yếu của ph​ơng pháp này là lập đ​ợc tỉ lệ thức và sau đó là áp dụng cách tính toán theo tính chất của tỉ lệ thức tức là tính các trung tỉ bằng tích các ngoại tỉ.

Thí dụ: Tính khối l​ợng cácbon điôxit CO2 trong đó có 3 g cacbon.

Bài giải
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Lập tỉ lệ thức:  44g CO2 
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Vậy, khối l​ợng cacbon điôxit là 11g

Thí dụ 2: Có bao nhiêu gam đồng điều chế đ​ợc khi cho t​ơng tác 16g đồng sunfat với một l​ợng sắt cần thiết.

Bài giải
Ph​ơng trình Hoá học: CuSO4 + Fe - > FeSO4 + Cu
160g 

          64g
16g


xg
=> x = 
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Vậy điều chế đ​ợc 6,4g đồng.
b. Ph​ơng pháp tính theo tỉ số hợp thức.
Dạng cơ bản của phép tính này tính theo PTHH tức là tìm khối l​ợng của một trong những chất tham gia hoặc tạo thành phản ứng theo khối l​ợng của một trong những chất khác nhau. Ph​ơng pháp tìm tỉ số hợp thức giữa khối l​ợng các chất trong phản ứng đ​ợc phát biểu nh​ sau:
“Tỉ số khối l​ợng các chất trong mỗi phản ứng Hoá học thì bằng tỉ số của tích các khối l​ợng mol các chất đó với các hệ số trong ph​ơng trình phản ứng”. Có thể biểu thị d​ới dạng toán học nh​ sau:
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Trong đó: m1 và m2 là khối l​ợng các chất, M1, M2 là khối l​ợng mol các chất còn n1, n2 là hệ số của PTHH.

Vậy khi tính khối l​ợng của một chất tham gia phản ứng Hoá học theo khối l​ợng của một chất khác cần sử dụng những tỉ số hợp thức đã tìm đ​ợc theo PTHH nh​ thế nào ? Để minh hoạ ta xét một số thí dụ sau:

Thí dụ 1: Cần bao nhiêu  gam Pôtat ăn da cho phản ứng với 10g sắt III clorua ?

Bài giải

PTHH
 FeCL3 + 3KOH -> Fe(OH)3
[image: image105.wmf]¯

 + 3KCL

   10g 
? 

Tính tỉ số hợp thức giữa khối l​ợng Kali hiđrôxit và sắt II clorua

MKOH = (39 + 16 + 1) = 56g
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* Tìm khối l​ợng KOH: m
[image: image108.wmf]g
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Thí dụ 2: Cần bao nhiêu gam sắt III chorua cho t​ơng tác với kalihiđrôxit để thu đ​ợc 2,5g Kaliclorua?

Bài giải

PTHH 
FeCl3 + 3 KOH - >  Fe(OH)3
[image: image109.wmf]¯

 + 3KCl

Tính tỉ số hợp thức giữa khối l​ợng FeCl3 và Kaliclorua
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* Tính khối l​ợng FeCl3: 
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c. Ph​ơng pháp tính theo thừa số hợp thức.
Hằng số đ​ợc tính ra từ tỉ lệ hợp thức gọi là thừa số hợp thức và biểu thị bằng chữ cái f. Thừa số hợp thức đã đ​ợc tính sẵn và có trong bảng tra cứu chuyên môn.

Việc tính theo thừa số hợp thức cũng cho cùng kết quả nh​ phép tính theo tỉ số hợp thức nh​ng đ​ợc tính đơn giản hơn nhờ các bảng tra cứu có sẵn.

Thí dụ: Theo thí dụ 2 ở trên thì thừa số hợp thức là:

f = 
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=> 
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Vậy, khối l​ợng FeCl3 là 1,86g

2. Ph​ơng pháp đại số
Trong các ph​ơng pháp giải các bài toán Hoá học ph​ơng pháp đại số cũng th​ờng đ​ợc sử dụng. Ph​ơng pháp này có ​u điểm tiết kiệm đ​ợc thời gian, khi giải các bài toán tổng hợp, t​ơng đối khó giải bằng các ph​ơng pháp khác. Ph​ơng pháp đại số đ​ợc dùng để giải các bài toán Hoá học sau:

a. Giải bài toán lập CTHH bằng ph​ơng pháp đại số.
Thí dụ: Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có d​. Sau khi cháy hoàn toàn, thể tích khí thu đ​ợc là 1250ml. Sau khi làm ng​ng tụ hơi n​ớc, thể tích giảm còn 550ml. Sau khi cho tác dụng với dung dịch kiềm còn 250ml trong đó có 100ml nitơ. Thể tích của tất cả các khí đo trong điều kiện nh​ nhau. Lập công thức của hiđrocacbon

Bài giải

Khi đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon và amoniac trong oxi phản ứng xảy ra theo ph​ơng trình sau:

4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O 


(1)
CxHy + (x + 
[image: image115.wmf])

4

y

O2 -> xCO2 + 
[image: image116.wmf]2

y

H2O 
(2)
Theo dữ kiện bài toán, sau khi đốt cháy amoniac thì tạo thành 100ml nitơ. Theo PTHH (1) sau khi đốt cháy hoàn toàn amoniac ta thu đ​ợc thể tích nitơ nhỏ hơn 2 lần thể tích amoniac trong hỗn hợp ban đầu, vậy thể tích amonac khi ch​a có phản ứng là 100. 2 = 200ml. Do đó thể tích hiđro cácbon khi ch​a có phản ứng là 300 - 200 = 100ml. Sau khi đốt cháy hỗn hợp tạo thành (550 - 250) = 300ml, cacbonnic và (1250 - 550 - 300) = 400ml hơi n​ớc.

Từ đó ta có sơ đồ phản ứng:

CxHy + (x + 
[image: image117.wmf]4

y

) O2 -> xCO2 + 
[image: image118.wmf]2
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       300ml   400ml
Theo định luật Avogađro, có thể thay thế tỉ lệ thể tích các chất khí tham gia và tạo thành trong phản ứng bằng tỉ lệ số phân tử hay số mol của chúng.
CxHy + 5O2 -> 3CO2 + 4 H2O
=> x = 3; y = 8
Vậy CTHH của hydrocacbon là C3H8 
b. Giải bài toán tìm thành phần của hỗn hợp bằng ph​ơng pháp đại số.
Thí dụ: Hoà tan trong n​ớc 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy d​ - Kết tủa bạc clorua thu đ​ợc có khối l​ợng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp.

Bài giải
Gọi MNaCl là x và mKcl là y ta có ph​ơng trình đại số:

x + y = 0,35 (1)

PTHH:  
NaCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + NaNO3
KCl + AgNO3 -> AgCl ¯ + KNO3 
Dựa vào 2 PTHH ta tìm đ​ợc khối l​ợng của AgCl trong mỗi phản ứng:
m’AgCl = x .
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=> mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 

(2)

Từ (1) và (2) => hệ ph​ơng trình 
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Giải hệ ph​ơng trình ta đ​ợc: x = 0,178

 y = 0,147

=> % NaCl = 
[image: image124.wmf]325
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% KCl = 100% - % NaCl = 100% - 54,76% = 45,24%.

Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24%

3. Ph​ơng pháp áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối l​ợng.
a/ Nguyên tắc: 

    Trong phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối l​ợng của chúng đ​ợc bảo toàn.

Từ đó suy ra:

+ Tổng khối l​ợng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối l​ợng các chất tạo thành.

+ Tổng khối l​ợng các chất tr​ớc phản ứng bằng tổng khối l​ợng các chất sau phản ứng.

b/ Phạm vi áp dụng: 
     Trong các bài toán xảy ra nhiều phản ứng, lúc này đôi khi không cần thiết phải viết các ph​ơng trình phản ứng và chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy mối quan hệ tỉ lệ mol giữa các chất cần xác định và những chất mà đề cho.
Bài 1. Cho một luồng khí clo d​ tác dụng với 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hoá trị I. Hãy xác định kim loại hoá trị I và muối kim loại đó.
H​ớng dẫn giải:
Đặt M là KHHH của kim loại hoá trị I.
PTHH:    2M    +    Cl2   
[image: image125.wmf]¾
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   2MCl

                2M(g)                       (2M + 71)g

                9,2g                              23,4g

ta có:  23,4 x 2M   =  9,2(2M + 71)

suy ra: M = 23.

Kim loại có khối l​ợng nguyên tử bằng 23 là Na.

Vậy muối thu đ​ợc là: NaCl

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một l​ợng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu đ​ợc 1,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m?

H​ớng dẫn giải:

PTHH chung:    M   +   H2SO4   
[image: image126.wmf]¾
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  MSO4   +    H2 
nH
[image: image127.wmf]2

SO
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 = nH
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áp dụng định luật BTKL ta có:

mMuối = mX + m H
[image: image131.wmf]2

SO
[image: image132.wmf]4

- m H
[image: image133.wmf]2

= 3,22 + 98 * 0,06 - 2 * 0,06 = 8,98g

Bài 3: Có 2 lá sắt khối l​ợng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl d​. Tính khối l​ợng sắt clorua thu đ​ợc.

H​ớng dẫn giải:

PTHH:

2Fe   +    3Cl2    
[image: image134.wmf]¾
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 2FeCl3         (1)

Fe   +   2HCl   
[image: image135.wmf]¾
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  FeCl2  +    H2   (2)

Theo ph​ơng trình (1,2) ta có:

nFeCl
[image: image136.wmf]3

 =  nFe = 
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[image: image138.wmf]2

 =  nFe = 
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     Số mol muối thu đ​ợc ở hai phản ứng trên bằng nhau nh​ng khối l​ợng mol phân tử của FeCl3 lớn hơn nên khối l​ợng lớn hơn.

mFeCl
[image: image140.wmf]2

= 127 * 0,2 = 25,4g                  mFeCl
[image: image141.wmf]3

= 162,5 * 0,2 = 32,5g   

Bài 4: Hoà tan hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl d​ thu đ​ợc dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc).

Hỏi cô cạn dung dịch A thu đ​ợc bao nhiêu gam muối khác nhau?

Bài giải:
Bài 1: Gọi 2 kim loại hoá trị II và III lần l​ợt là X và Y ta có ph​ơng trình phản ứng:
XCO3 + 2HCl -> XCl2 + CO2 + H2O 

(1)
Y2(CO3)3 + 6HCl -> 2YCl3​ + 3CO2 + 3H2O (2).

Số mol CO2 thoát ra (đktc) ở ph​ơng trình 1 và 2 là:
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Theo ph​ơng trình phản ứng 1 và 2 ta thấy số mol CO2 bằng số mol H2O.
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và 
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Nh​ vậy khối l​ợng HCl đã phản ứng là:

mHCl = 0,06 . 36,5 = 2,19 gam

Gọi x là khối l​ợng muối khan (
[image: image145.wmf]3
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Theo định luật bảo toàn khối l​ợng ta có:

10 + 2,19 = x + 44 . 0,03 + 18. 0,03

      => x = 10,33 gam

Bài toán 2: Cho 7,8 gam hỗn hợp kim  loại Al và Mg tác dụng với HCl thu đ​ợc 8,96 lít H2 (ở đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch thu đ​ợc bao nhiêu gam muối khan.

Bài giải:  Ta có ph​ơng trình phản ứng nh​ sau:

Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2ư

2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2ư

Số mol H2 thu đ​ợc là:
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Theo (1, 2) ta thấy số mol HCL gấp 2 lần số mol H2
Nên: Số mol  tham gia phản ứng là:

n HCl  = 2 . 0,4 = 0,8 mol

Số mol (số mol nguyên tử) tạo ra muối cũng chính bằng số mol HCl bằng 0,8 mol. Vậy khối l​ợng Clo tham gia phản ứng:

mCl = 35,5 . 0,8 = 28,4 gam

Vậy khối l​ợng muối khan thu đ​ợc là: 

7,8 + 28,4 = 36,2 gam

4. Ph​ơng pháp tăng, giảm khối l​ợng.
a/ Nguyên tắc: 

     So sánh khối l​ợng của chất cần xác định với chất mà giả thiết cho biết l​ợng của nó, để từ khối l​ợng tăng hay giảm này, kết hợp với quan hệ tỉ lệ mol giữa 2 chất này mà giải quyết yêu cầu đặt ra.

b/ Phạm vị sử dụng: 

    Đối với các bài toán phản ứng xảy ra thuộc phản ứng phân huỷ, phản ứng giữa kim loại mạnh, không tan trong n​ớc đẩy kim loại yếu ra khỏi dung sịch muối phản ứng, ...Đặc biệt khi ch​a biết rõ phản ứng xảy ra là hoàn toàn hay không thì việc sử dụng ph​ơng pháp này càng đơn giản hoá các bài toán hơn.

Bài 1: Nhúng một thanh sắt và một thanh kẽm vào cùng một cốc chứa 500 ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy hai thanh kim loại ra khỏi cốc thì mỗi thanh có thêm Cu bám vào, khối l​ợng dung dịch trong cốc bị giảm mất 0,22g. Trong dung dịch sau phản ứng, nồng độ mol của ZnSO4 gấp 2,5 lần nồng độ mol của FeSO4. Thêm dung dịch NaOH d​ vào cốc, lọc lấy kết tủa rồi nung ngoài không khí đến khối l​ợng không đổi , thu đ​ợc 14,5g chất rắn. Số gam Cu bám trên mỗi thanh kim loại và nồng độ mol của dung dịch CuSO4​ ban đầu là bao nhiêu?

H​ớng dẫn giải:
PTHH
Fe   +   CuSO4 
[image: image147.wmf]¾
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  FeSO4   +    Cu      ( 1 )
Zn   +   CuSO4 
[image: image148.wmf]¾
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  ZnSO4   +    Cu      ( 2 )
Gọi a là số mol của FeSO4 
Vì thể tích dung dịch xem nh​ không thay đổi. Do đó tỉ lệ về nồng độ mol của các chất trong dung dịch cũng chính là tỉ lệ về số mol.
Theo bài ra: CM ZnSO
[image: image149.wmf]4

  = 2,5 CM FeSO
[image: image150.wmf]4

Nên ta có: nZnSO
[image: image151.wmf]4

= 2,5 nFeSO
[image: image152.wmf]4


Khối l​ợng thanh sắt tăng: (64 - 56)a = 8a (g)

Khối l​ợng thanh kẽm giảm: (65 - 64)2,5a = 2,5a (g)

Khối l​ợng của hai thanh kim loại tăng: 8a - 2,5a = 5,5a (g)

Mà thực tế bài cho là: 0,22g

Ta có: 5,5a = 0,22 
[image: image153.wmf]Þ

 a = 0,04 (mol)

Vậy khối l​ợng Cu bám trên thanh sắt là: 64 * 0,04 = 2,56 (g)

và khối l​ợng Cu bám trên thanh kẽm là: 64 * 2,5 * 0,04 = 6,4 (g)

Dung dịch sau phản ứng 1 và 2 có: FeSO4, ZnSO4​ và CuSO4 (nếu có)

Ta có sơ đồ phản ứng:

                    NaOH d​                               t
[image: image154.wmf]0
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FeSO4     
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  Fe(OH)2 
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[image: image157.wmf]2
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Fe2O3
  a                       a                       
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    (mol)
mFe
[image: image159.wmf]2

O
[image: image160.wmf]3

  =  160 x 0,04 x 
[image: image161.wmf]2
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 = 3,2 (g)
                   NaOH d​                                     t
[image: image162.wmf]0


CuSO4     
[image: image163.wmf]¾
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  Cu(OH)2 
[image: image164.wmf]¾
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 CuO
    b                        b                   b        (mol)
mCuO  = 80b = 14,5 - 3,2 = 11,3 (g) 
[image: image165.wmf]Þ

 b = 0,14125 (mol)
Vậy  
[image: image166.wmf]å

nCuSO
[image: image167.wmf]4

 ban đầu = a  +  2,5a  +  b   = 0,28125 (mol)

[image: image168.wmf]Þ

   CM CuSO
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  =  
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Bài 2: Nhúng một thanh sắt nặng 8 gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ mol/lit của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu?

H​ớng dẫn giải:
Số mol CuSO4 ban đầu là: 0,5 x 2 = 1 (mol)
PTHH
Fe   +   CuSO4 
[image: image171.wmf]¾
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  FeSO4   +    Cu      ( 1 )
1 mol                                             1 mol

56g                                                64g   làm thanh sắt tăng thêm 64 - 56 = 8 gam

               Mà theo bài cho, ta thấy khối l​ợng thanh sắt tăng là: 8,8 - 8 = 0,8 gam

Vậy có 
[image: image172.wmf]8
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 = 0,1 mol Fe tham gia phản ứng, thì cũng có 0,1 mol CuSO4 tham gia phản ứng.


[image: image173.wmf]Þ

 Số mol CuSO4 còn d​ : 1 - 0,1 = 0,9 mol
Ta có  CM CuSO
[image: image174.wmf]4

 = 
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Bài 3: Dẫn V lit CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 3,7 gam Ca(OH)2. Sau phản ứng thu đ​ợc 4 gam kết tủa. Tính V?
H​ớng dẫn giải:
Theo bài ra ta có:
Số mol của Ca(OH)2 = 
[image: image176.wmf]74
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 = 0,05 mol
Số mol của CaCO3 = 
[image: image177.wmf]100
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 = 0,04 mol
PTHH
CO2  +    Ca(OH)2 
[image: image178.wmf]¾
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  CaCO3    +    H2O

· Nếu CO2 không d​:

Ta có số mol CO2  =  số mol CaCO3  = 0,04 mol
Vậy V(đktc) = 0,04 * 22,4 = 0,896 lít

· Nếu CO2 d​:

 CO2  +    Ca(OH)2 
[image: image179.wmf]¾
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  CaCO3    +    H2O

0,05 
[image: image180.wmf]¾
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 0,05 mol 
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 0,05

 CO2   +   CaCO3  +   H2O   
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  Ca(HCO3)2
0,01
[image: image183.wmf]¾
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(0,05 - 0,04) mol

Vậy tổng số mol CO2 đã tham gia phản ứng là:  0,05 + 0,01 = 0,06 mol


[image: image184.wmf]Þ

 V(đktc) = 22,4 * 0,06 = 1,344 lít

Bài 4: Hoà tan 20gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hoá trị 1 và 2 bằng dung dịch HCl d​ thu đ​ợc dung dịch X và 4,48 lít khí (ở đktc) tính khối l​ợng muối khan thu đ​ợc ở dung dịch X.

Bài giải: Gọi kim loại hoá trị 1 và 2 lần l​ợt là A và B ta có ph​ơng trình phản ứng sau:
A2CO3 + 2HCl -> 2ACl + CO2ư + H2O 
(1)

BCO3 + 2HCl -> BCl2 + CO2ư + H2O 
(2)
Số mol khí CO2 (ở đktc) thu đ​ợc ở 1 và 2 là:
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Theo (1) và (2) ta nhận thấy cứ 1 mol CO2 bay ra tức là có 1 mol muối cacbonnat chuyển thành muối Clorua và khối l​ợng tăng thêm 11 gam (gốc CO3 là 60g chuyển thành gốc Cl2 có khối l​ợng 71 gam).

Vậy có 0,2 mol khí bay ra thì khối l​ợng muối tăng là:

0,2 . 11 = 2,2 gam

Vậy tổng khối l​ợng muối Clorua khan thu đ​ợc là:

M(Muối khan) = 20 + 2,2 = 22,2 (gam)

Bài 5: Hoà tan 10gam hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl d​ thu đ​ợc dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc).

Hỏi cô cạn dung dịch A thu đ​ợc bao nhiêu gam muối khác nhau?

Bài giải
Một bài toán hoá học th​ờng là phải có phản ứng hoá học xảy ra mà có phản ứng hoá học thì phải viết ph​ơng trình hoá học là điều không thể thiếu.
Vậy ta gọi hai kim loại có hoá trị 2 và 3 lần l​ợt là X và Y, ta có phản ứng:
XCO3 + 2HCl -> XCl2 + CO2 + H2O 

(1)
Y2(CO3)3 + 6HCl -> 2YCl3​ + 3CO2 + 3H2O (2).

Số mol chất khí tạo ra ở ch​ơng trình (1) và (2) là:
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Theo phản ứng (1, 2) ta thấy cứ 1 mol CO2 bay ra tức là có 1 mol muối Cacbonnat chuyển thành muối clorua và khối l​ợng tăng 71 - 60 = 11 (gam) (
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Số mol khí CO2 bay ra là 0,03 mol do đó khối l​ợng muối khan tăng lên: 

11 . 0,03 = 0,33 (gam).

Vậy khối l​ợng muối khan thu đ​ợc sau khi cô cạn dung dịch.

m (muối khan) = 10 + 0,33 = 10,33 (gam).

Bài 6: Hoà tan 20gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hoá trị 1 và 2 bằng dung dịch HCl d​ thu đ​ợc dung dịch X và 4,48 lít khí (ở đktc) tính khối l​ợng muối khan thu đ​ợc ở dung dịch X.

Bài giải: Gọi kim loại hoá trị 1 và 2 lần l​ợt là A và B ta có ph​ơng trình phản ứng sau:
A2CO3 + 2HCl -> 2ACl + CO2ư + H2O 
(1)

BCO3 + 2HCl -> BCl2 + CO2ư + H2O 
(2)
Số mol khí CO2 (ở đktc) thu đ​ợc ở 1 và 2 là:
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Theo (1) và (2) ta nhận thấy cứ 1 mol CO2 bay ra tức là có 1 mol muối cacbonnat chuyển thành muối Clorua và khối l​ợng tăng thêm 11 gam (gốc CO3 là 60g chuyển thành gốc Cl2 có khối l​ợng 71 gam).

Vậy có 0,2 mol khí bay ra thì khối l​ợng muối tăng là:

0,2 . 11 = 2,2 gam

Vậy tổng khối l​ợng muối Clorua khan thu đ​ợc là:

M(Muối khan) = 20 + 2,2 = 22,2 (gam)
Bài 1: Nhúng một thanh kim loại M hoá trị II vào 0,5 lit dd CuSO4 0,2M. Sau một thời gian phản ứng, khối l​ợng thanh M tăng lên 0,40g trong khi nồng độ CuSO4 còn lại là 0,1M.
a/ Xác định kim loại M.
b/ Lấy m(g) kim loại M cho vào 1 lit dd chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 , nồng độ mỗi muối là 0,1M. Sau phản ứng ta thu đ​ợc chất rắn A khối l​ợng 15,28g và dd B. Tính m(g)?
H​ớng dẫn giải: 
a/ theo bài ra ta có PTHH .
M       +      CuSO4       
[image: image190.wmf]¾
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      MSO4          +        Cu         (1)
Số mol CuSO4 tham gia phản ứng (1) là: 0,5 ( 0,2 – 0,1 ) = 0,05 mol
Độ tăng khối l​ợng của M là:
mtăng = mkl gp  -  mkl tan = 0,05 (64 – M) = 0,40 

giải ra: M = 56 , vậy M là Fe
b/ ta chỉ biết số mol của AgNO3 và số mol của Cu(NO3)2. Nh​ng không biết số mol của Fe 
 (chất khử      Fe                  Cu2+                 Ag+ (chất oxh mạnh)

                                            0,1                   0,1           ( mol )
Ag+  Có Tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+  nên muối AgNO3 tham gia phản ứng với Fe tr​ớc.
PTHH: 
             Fe      +      2AgNO3     
[image: image191.wmf]¾
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     Fe(NO3)2      +        2Ag       (1)
             Fe       +      Cu(NO3)2       
[image: image192.wmf]¾
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    Fe(NO3)2      +        Cu         (2)
Ta có 2 mốc để so sánh:

- Nếu vừa xong phản ứng (1): Ag kết tủa hết, Fe tan hết, Cu(NO3)2 ch​a phản ứng.

 Chất rắn A là Ag thì ta có: mA = 0,1 x 108 = 10,8 g

- Nếu vừa xong cả phản ứng (1) và (2) thì khi đó chất rắn A gồm: 0,1 mol Ag và 0,1 mol Cu 

mA  = 0,1 ( 108 + 64 ) = 17,2 g
theo đề cho mA = 15,28 g ta có:   10,8 < 15,28 < 17,2 
vậy AgNO3 phản ứng hết, Cu(NO3)2 phản ứng một phần và Fe tan hết.
mCu tạo ra = mA – mAg = 15,28 – 10,80 = 4,48 g. Vậy số mol của Cu = 0,07 mol.
Tổng số mol Fe tham gia cả 2 phản ứng là: 0,05 ( ở p​  1 )  +  0,07 ( ở p​  2 ) = 0,12 mol
Khối l​ợng Fe ban đầu là: 6,72g

5. Ph​ơng pháp làm giảm ẩn số.
Bài toán 1: (Xét lại bài toán đã nêu ở ph​ơng pháp thứ nhất)

Hoà tan hỗn hợp 20 gam hai muối cacbonnat kim loại hoá trị I và II bằng dung dịch HCl d​ thu đ​ợc dung dịch M và 4,48 lít CO2 (ở đktc) tính khối l​ợng muốn tạo thành trong dung dịch M.

Bài giải
Gọi A và B lần l​ợt là kim loại hoá trị I và II. Ta có ph​ơng trình phản ứng sau:

A2CO3 + 2HCl  -> 2ACl + H​2O + CO2ư 
(1)

BCO3 + 2HCl -> BCl2 + H2O + CO2ư 
(2)
Số mol khí thu đ​ợc ở phản ứng (1) và (2) là:
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Gọi a và b lần l​ợt là số mol của A2CO3 và BCO3 ta đ​ợc ph​ơng trình đại số sau:

(2A + 60)a + (B + 60)b = 20 (3)

Theo ph​ơng trình phản ứng (1) số mol ACl thu đ​ợc 2a (mol)

Theo ph​ơng trình phản ứng (2) số mol BCl2 thu đ​ợc là b (mol)

Nếu gọi số muối khan thu đ​ợc là x ta có ph​ơng trình:

(A + 35.5) 2a + (B + 71)b = x 
(4)

Cũng theo phản ứng (1, 2) ta có:

a + b = 
[image: image194.wmf])
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Từ ph​ơng trình (3, 4) (Lấy ph​ơng trình (4) trừ (5)) ta đ​ợc: 

11 (a + b) = x - 20 (6)

Thay a + b từ (5) vào (6) ta đ​ợc:

11 . 0,2 = x - 20

=> x = 22,2 gam

Bài toán 2: Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl thu đ​ợc dung dịch A và khí B, cô cạn dung dịch A thu đ​ợc 5,71 gam muối khan tính thể tích khí B ở đktc.

Bài giải: Gọi X, Y là các kim loại; m, n là hoá trị, x, y là số mol t​ơng ứng, số nguyên tử khối là P, Q ta có:

2X + 2n HCl => 2XCln = nH2ư 
(I)

2Y + 2m HCl -> 2YClm + mH2ư 
(II).

Ta có: xP + y Q = 5 (1)

x(P + 35,5n) + y(Q + 35,5m) = 5,71 (2)

Lấy ph​ơng trình (2) trừ ph​ơng trình (1) ta có:

x(P + 35,5n) +  y(Q + 35,5m)- xP - yQ = 0,71

=> 35,5 (nx + my) = 0,71

Theo I và II: 
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=> thể tích: V = nx + my = 
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6. Ph​ơng pháp dùng bài toán chất t​ơng đ​ơng.
a/ Nguyên tắc: 

    Khi trong bài toán xảy ra nhiều phản ứng nh​ng các phản ứng cùng loại và cùng hiệu suất thì ta thay hỗn hợp nhiều chất thành 1 chất t​ơng đ​ơng. Lúc đó l​ợng (số mol, khối l​ợng hay thể tích) của chất t​ơng đ​ơng bằng l​ợng của hỗn hợp.

b/ Phạm vi sử dụng: 
     Trong vô cơ, ph​ơng pháp này áp dụng khi hỗn hợp nhiều kim loại hoạt động hay nhiều oxit kim loại, hỗn hợp muối cacbonat, ... hoặc khi hỗn hợp kim loại phản ứng với n​ớc.
Bài 1: Một hỗn hợp 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn có khối l​ợng là 8,5 gam. Hỗn hợp này tan hết trong n​ớc d​ cho ra 3,36 lit khí H2 (đktc). Tìm hai kim loại A, B và khối l​ợng của mỗi kim loại.
H​ớng dẫn giải:
PTHH
2A   +   2H2O  
[image: image197.wmf]¾
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   2AOH    +   H2   (1)
2B   +   2H2O  
[image: image198.wmf]¾
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   2BOH    +   H2   (2)
Đặt a = nA , b = nB 
ta có: a  +  b = 2 
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trung bình:   
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 = 
[image: image202.wmf]3

,

0

5

,

8

 = 28,33

Ta thấy 23 < 
[image: image203.wmf]M

= 28,33 < 39

Giả sử MA < MB thì A là Na, B là K hoặc ng​ợc lại.
mA + mB  = 23a + 39b = 8,5    (II)
Từ (I, II) ta tính đ​ợc: a = 0,2 mol, b = 0,1 mol.
Vậy mNa = 0,2 * 23 = 4,6 g, mK = 0,1 * 39 = 3,9 g.
Bài 2: Hoà tan 115,3 g hỗn hợp gồm MgCO3 và RCO3 bằng 500ml dung dịch H2SO4 loãng ta thu đ​ợc dung dịch A, chất rắn B và 4,48 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch A thì thu đ​ợc 12g muối khan. Mặt khác đem nung chất rắn B tới khối l​ợng không đổi thì thu đ​ợc 11,2 lít CO2 (đktc) và chất rắn B1. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch H2SO4 loãng đã dùng, khối l​ợng của B, B1 và khối l​ợng nguyên  tử của R. Biết trong hỗn hợp đầu số mol của RCO3 gấp 2,5 lần số mol của MgCO3.

H​ớng dẫn giải:
Thay hỗn hợp MgCO3 và RCO3 bằng chất t​ơng đ​ơng 
[image: image204.wmf]M

CO3
PTHH
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CO3   +   H2SO4  
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SO4  + CO2  + H2O   (1)

0,2                0,2                    0,2        0,2

Số mol CO2 thu đ​ợc là: nCO
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Vậy nH
[image: image210.wmf]2

SO
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  = nCO
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 = 0,2 (mol)
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Rắn B là 
[image: image217.wmf]M

CO3 d​:
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CO3  
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[image: image220.wmf]M

O + CO2   (2)

0,5                   0,5       0,5

Theo phản ứng (1): từ 1 mol 
[image: image221.wmf]M

CO3 tạo ra 1 mol 
[image: image222.wmf]M

SO4 khối l​ợng tăng 36 gam.

Áp dụng định luật bảo toàn khối l​ợng ta có:

115,3 = mB + mmuối tan - 7,2

Vậy mB = 110,5 g

Theo phản ứng (2): từ B chuyển thành B1, khối l​ợng giảm là:

mCO
[image: image223.wmf]2

 = 0,5 * 44 = 22 g.

Vậy mB
[image: image224.wmf]1

 = mB -  mCO
[image: image225.wmf]2

 = 110,5 - 22 = 88,5 g

Tổng số mol 
[image: image226.wmf]M

CO3 là: 0,2 + 0,5 = 0,7 mol

Ta có 
[image: image227.wmf]M

 + 60 = 
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 = 104,71

Vì trong hỗn hợp đầu số mol của RCO3 gấp 2,5 lần số mol của MgCO3.

Nên 104,71 = 
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[image: image232.wmf]Þ

 R = 137 

Vậy R là Ba.

Bài 3: Để hoà tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II cần dùng 300ml dung dịch HCl aM và tạo ra 6,72 lit khí (đktc). Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu đ​ợc m(g) muối khan. Tính giá trị a, m và xác định 2 kim loại trên.
H​ớng dẫn giải:
nCO
[image: image233.wmf]2

 = 
[image: image234.wmf]4

,

22

72

,

6

 = 0,3 (mol)

Thay hỗn hợp bằng 
[image: image235.wmf]M

CO3

[image: image236.wmf]M

CO3   +   2HCl  
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Cl2  +  CO2  + H2O   (1)

 0,3               0,6                0,3          0,3

Theo tỉ lệ phản ứng ta có:

nHCl = 2 nCO
[image: image239.wmf]2

 = 2 * 0,3 = 0,6 mol
CM HCl = 
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Số mol của 
[image: image241.wmf]M

CO3 = nCO
[image: image242.wmf]2

 =  0,3 (mol)
Nên 
[image: image243.wmf]M

  +   60 = 
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  =  34,67 
Gọi A, B là KHHH của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II, MA < MB 
ta có:       MA < 
[image: image247.wmf]M

 = 34,67 < MB để thoả mãn ta thấy 24 < 
[image: image248.wmf]M

 = 34,67 < 40. 
Vậy hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II đó là: Mg và Ca.
Khối l​ợng muối khan thu đ​ợc sau khi cô cạn là: m = (34,67 + 71)* 0,3 = 31,7 gam.

7/ Ph​ơng pháp bảo toàn số mol nguyên tử.
a/ Nguyên tắc áp dụng:
Trong mọi quá trình biến đổi hoá học: Số mol mỗi nguyên tố trong các chất đ​ợc bảo toàn.

b/ Ví dụ: Cho 10,4g hỗn hợp bột Fe và Mg (có tỉ lệ số mol 1:2) hoà tan vừa hết trong 600ml dung dịch HNO3 x(M), thu đ​ợc 3,36 lit hỗn hợp 2 khí N2O và NO. Biết hỗn hợp khí có tỉ khối d = 1,195. Xác định trị số x?

H​ớng dẫn giải:
Theo bài ra ta có:
nFe : nMg = 1 : 2   (I) và  56nFe + 24nMg = 10,4   (II)
Giải ph​ơng trình ta đ​ợc: nFe = 0,1 và nMg = 0,2
Sơ đồ phản ứng.
Fe,     Mg      +    HNO3 ------>  Fe(NO3)3 , Mg(NO3)2 + N2O, NO + H2O 
0,1 và 0,2                x                     0,1               0,2           a và  b        (mol)
Ta có:
a + b = 
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 = 1,195 ---> a = 0,05 mol và b = 0,1 mol
Số mol HNO3 phản ứng bằng:
nHNO
[image: image251.wmf]3

= nN = 3nFe(NO
[image: image252.wmf]3

)
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 + 2nMg(NO
[image: image254.wmf]3

)
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+ 2nN
[image: image256.wmf]2

O + nNO 
                 = 3.0,1 + 2.0,2 + 2.0,05 + 0,1 = 0,9 mol
Nồng độ mol/lit của dung dịch HNO3:
x(M) = 
[image: image257.wmf]600
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8/ Ph​ơng pháp lập luận khả năng.
a/ Nguyên tắc áp dụng:
      Khi giải các bài toán hoá học theo ph​ơng pháp đại số, nếu số ph​ơng trình toán học thiết lập đ​ợc ít hơn số ẩn số ch​a biết cần tìm thì phải biện luận ---> Bằng cách: Chọn 1 ẩn số làm chuẩn rồi tách các ẩn số còn lại. Nên đ​a về ph​ơng trình toán học 2 ẩn, trong đó có 1 ẩn có giới hạn (tất nhiên nếu cả 2 ẩn có giới hạn thì càng tốt). Sau đó có thể thiết lập bảng biến thiên hay dự vào các điều kiện khác để chọn các giá trị hợp lí.

b/ Ví dụ:
Bài 1: Hoà tan 3,06g oxit MxOy bằng dung dich HNO3 d​ sau đó cô cạn thì thu đ​ợc 5,22g muối khan. Hãy xác định kim loại M biết nó chỉ có một hoá trị duy nhất.

H​ớng dẫn giải:
PTHH:   MxOy  +   2yHNO3 -----> xM(NO3)2y/x +  yH2O 

Từ PTPƯ ta có tỉ lệ:
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 ---> M = 68,5.2y/x

Trong đó: Đặt 2y/x = n là hoá trị của kim loại. Vậy M = 68,5.n  (*)

Cho n các giá trị 1, 2, 3, 4. Từ (*) ---> M = 137 và n =2 là phù hợp.
Do đó M là Ba, hoá trị II.
Bài 2: A, B là 2 chất khí ở điều kiện th​ờng, A là hợp chất của nguyên tố X với oxi (trong đó oxi chiếm 50% khối l​ợng), còn B là hợp chất của nguyên tố Y với hiđrô (trong đó hiđro chiếm 25% khối l​ợng). Tỉ khối của A so với B bằng 4. Xác định công thức phân tử A, B. Biết trong 1 phân tử A chỉ có một nguyên tử X, 1 phân tử B chỉ có một nguyên tử Y.
H​ớng dẫn giải:
Đặt CTPT A là XOn, MA = X + 16n  = 16n + 16n = 32n.
Đặt CTPT A là YOm, MB = Y + m = 3m + m = 4m.

d = 
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 = 4 ---> m = 2n.

Điều kiện thoả mãn: 0 < n, m < 4, đều nguyên và m phải là số chẵn.

Vậy m chỉ có thể là 2 hay 4.

Nếu m = 2 thì Y = 6 (loại, không có nguyên tố nào thoả)

Nếu m = 4 thì Y = 12 (là cacbon) ---> B là CH4
và n = 2 thì X = 32 (là l​u huỳnh) ---> A là SO2
9/ Ph​ơng pháp giới hạn một đại l​ợng.
a/ Nguyên tắc áp dụng:  

    Dựa vào các đại l​ợng có giới hạn, chẳng hạn:

KLPTTB (
[image: image262.wmf]M

), hoá trị trung bình, số nguyên tử trung bình, ....

Hiệu suất:   0(%) <  H  < 100(%)

Số mol chất tham gia:   0 < n(mol) < Số mol chất ban đầu,...

Để suy ra quan hệ với đại l​ợng cần tìm. Bằng cách:

· Tìm sự thay đổi ở giá trị min và max của 1 đại l​ợng nào đó để dẫn đến giới hạn cần tìm.

· Giả sử thành phần hỗn hợp (X,Y) chỉ chứa X hay Y để suy ra giá trị min và max của đại l​ợng cần tìm.

b/ Ví dụ:
Bài 1: Cho 6,2g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn phản ứng với H2O d​, thu đ​ợc 2,24 lit khí (đktc) và dung dịch A.

a/ Tính thành phần % về khối l​ợng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

H​ớng dẫn:

a/ Đặt R là KHHH chung cho 2 kim loại kiềm đã cho

MR là khối l​ợng trung bình của 2 kim loại kiềm A và B, giả sử MA < MB 

---.> MA < MR < MB .

Viết PTHH xảy ra:

Theo ph​ơng trình phản ứng:

nR = 2nH
[image: image263.wmf]2

= 0,2 mol. ----> MR = 6,2 : 0,2 = 31

Theo đề ra: 2 kim loại này thuộc 2 chu kì liên tiếp, nên 2 kim loại đó là:

A là Na(23) và B là K(39)
Bài 2: 
a/ Cho 13,8 gam (A) là muối cacbonat của kim loại kiềm vào 110ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng thấy còn axit trong dung dịch thu đ​ợc và thể tích khí thoát ra V1 v​ợt quá 2016ml. Viết ph​ơng trình phản ứng, tìm (A) và tính V1 (đktc).

b/ Hoà tan 13,8g (A) ở trên vào n​ớc. Vừa khuấy vừa thêm từng giọt dung dịch HCl 1M cho tới đủ 180ml dung dịch axit, thu đ​ợc V2 lit khí. Viết ph​ơng trình phản ứng xảy ra và tính V2 (đktc).
H​ớng dẫn:

a/ M2CO3 + 2HCl ---> 2MCl + H2O + CO2 

Theo PTHH ta có:

Số mol M2CO3 = số mol CO2 > 2,016 : 22,4 = 0,09 mol

---> Khối l​ợng mol M2CO3 < 13,8 : 0,09 = 153,33   (I)

Mặt khác: Số mol M2CO3 phản ứng = 1/2 số mol HCl < 1/2. 0,11.2 = 0,11 mol

---> Khối l​ợng mol M2CO3 = 13,8 : 0,11 = 125,45   (II)

Từ (I, II) --> 125,45 < M2CO3 < 153,33 ---> 32,5 < M < 46,5 và M là kim loại kiềm 

---> M là Kali (K)

Vậy số mol CO2 = số mol K2CO3 = 13,8 : 138 = 0,1 mol ---> VCO
[image: image264.wmf]2

 = 2,24 (lit)

b/ Giải t​ơng tự: ---> V2 = 1,792 (lit)

Bài 3: Cho 28,1g quặng đôlômít gồm MgCO3; BaCO3 (%MgCO3 = a%) vào dung dịch HCl d​ thu đ​ợc V (lít) CO2 (ở đktc).

a/ Xác định V (lít).

H​ớng dẫn: 

a/ Theo bài ra ta có PTHH:

    MgCO3    +    2HCl 
[image: image265.wmf]¾

®

¾

 MgCl2   +     H2O    +    CO2      (1)

     x(mol)                                                                    x(mol)
    BaCO3     +    2HCl 
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®

¾

 BaCl2     +     H2O    +    CO2      (2)
     y(mol)                                                                   y(mol)
    CO2      +      Ca(OH)2 
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®

¾

 CaCO3 
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   +   H2O                 (3)
 0,2(mol)
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¾

¬

 0,2(mol)
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  0,2(mol)
     CO2     +     CaCO3   +  H2O 
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®

¾

 Ca(HCO3)2                   (4)
Giả sử hỗn hợp chỉ có MgCO3.Vậy mBaCO3 = 0 
Số mol: nMgCO3 = 
[image: image272.wmf]84
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 = 0,3345 (mol)
Nếu hỗn hợp chỉ toàn là BaCO3 thì mMgCO3 = 0
Số mol: nBaCO3  =
[image: image273.wmf]197

1

,

28

 =  0,143 (mol)
Theo PT (1) và (2) ta có số mol CO2 giải phóng là:
 0,143  (mol) 
[image: image274.wmf]£

 nCO2  
[image: image275.wmf]£

 0,3345 (mol)
Vậy thể tích khí CO2 thu đ​ợc ở đktc là:   3,2 (lít) 
[image: image276.wmf]£

 VCO
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 7,49 (lít)
CHUYÊN ĐỀ 2: 
ĐỘ TAN - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
Một số công thức tính cần nhớ:
Công thức tính độ tan:           St
[image: image279.wmf]C
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 . 100

Công thức tính nồng độ %:        C%  = 
[image: image281.wmf]dd

ct

m

m

 . 100%

mdd = mdm + mct  Hoặc mdd = Vdd (ml) . D(g/ml)
* Mối liên hệ giữa độ tan của một chất và nồng độ phần trăm dung dịch bão hoà của chất đó ở một nhiệt độ xác định.

Cứ 100g dm hoà tan đ​ợc Sg chất tan để tạo thành (100+S)g dung dịch bão hoà.

Vậy:  x(g)              //         y(g)           //                      100g            //                               

Công thức liên hệ: C% = 
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   Hoặc   S  =  
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Công thức tính nồng độ mol/lit:      CM = 
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* Mối liên hệ giữa nồng độ % và nồng độ mol/lit.
Công thức liên hệ:  C% = 
[image: image287.wmf]D
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    Hoặc   CM = 
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Trong đó:
· mct là khối l​ợng chất tan( đơn vị: gam)
· mdm là khối l​ợng dung môi( đơn vị: gam)

· mdd là khối l​ợng dung dịch( đơn vị: gam)

· V là thể tích dung dịch( đơn vị: lit hoặc mililit)

· D là khối l​ợng riêng của dung dịch( đơn vị: gam/mililit)

· M là khối l​ợng mol của chất( đơn vị: gam)

· S là độ tan của 1 chất ở một nhiệt độ xác định( đơn vị: gam)

· C% là nồng độ % của 1 chất trong dung dịch( đơn vị: %)

· CM là nồng độ mol/lit của 1 chất trong dung dịch( đơn vị: mol/lit hay M)

DẠNG 1: TOÁN ĐỘ TAN

Phân dạng 1: Bài toán liên quan giữa độ tan của một chất và nồng độ phần trăm dung dịch bão hoà của chất đó.
Bài 1: ở 400C, độ tan của K2SO4 là 15. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hoà ở nhiệt độ này?

Đáp số: C% = 13,04%

Bài 2: Tính độ tan của Na2SO4 ở 100C và nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà Na2SO4 ở nhiệt độ này. Biết rằng ở 100C khi hoà tan 7,2g Na2SO4 vào 80g H2O thì đ​ợc dung dịch bão hoà Na2SO4.

Đáp số: S = 9g và C% = 8,257%


Phân dạng 2: Bài toán tính l​ợng tinh thể ngậm n​ớc cần cho thêm vào dung dịch cho sẵn.
Cách làm:
Dùng định luật bảo toàn khối l​ợng để tính:

* Khối l​ợng dung dịch tạo thành = khối l​ợng tinh thể + khối l​ợng dung dịch ban đầu.

* Khối l​ợng chất tan trong dung dịch tạo thành = khối l​ợng chất tan trong tinh thể + khối l​ợng chất tan trong dung dịch ban đầu.

* Các bài toán loại này th​ờng cho tinh thể cần lấy và dung dịch cho sẵn có chứa cùng loại chất tan.

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Tính l​ợng tinh thể CuSO4.5H2O cần dùng để điều chế 500ml dung dịch CuSO4 8%(D = 1,1g/ml).

Đáp số: Khối l​ợng tinh thể CuSO4.5H2O cần lấy là: 68,75g

Bài 2: Để điều chế 560g dung dịch CuSO4 16% cần phải lấy bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% và bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O.

H​ớng dẫn

* Cách 1:

Trong 560g dung dịch CuSO4 16% có chứa.

mct CuSO4(có trong dd CuSO4 16%) = 
[image: image289.wmf]100
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 = 89,6(g)
Đặt mCuSO4.5H2O = x(g)
1mol(hay 250g) CuSO4.5H2O chứa 160g CuSO4 
Vậy             x(g)      //             chứa 
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mdd CuSO4 8% có trong dung dịch CuSO4 16% là (560 – x) g

mct CuSO4(có trong dd CuSO4 8%) là 
[image: image293.wmf]100

8

).

560

(

x

-

 = 
[image: image294.wmf]25

2

).

560

(

x

-

(g)

Ta có ph​ơng trình: 
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Giải ph​ơng trình đ​ợc: x = 80.

Vậy cần lấy 80g tinh thể CuSO4.5H2O và 480g dd CuSO4 8% để pha chế thành 560g dd CuSO4 16%.

* Cách 2: Giải hệ ph​ơng trình bậc nhất 2 ẩn.

* Cách 3: Tính toán theo sơ đồ đ​ờng chéo.

L​u ý: L​ợng CuSO4 có thể coi nh​ dd CuSO4 64%(vì cứ 250g CuSO4.5H2O thì có chứa 160g CuSO4). Vậy C%(CuSO4) = 
[image: image297.wmf]250

160

.100% = 64%.


Phân dạng 3: bài toán tính l​ợng chất tan tách ra hay thêm vào khi thay đổi nhiệt độ một dung dịch bão hoà cho sẵn.
Cách làm:
· B​ớc 1: Tính khối l​ợng chất tan và khối l​ợng dung môi có trong dung dịch bão hoà ở t1(0c)
· B​ớc 2: Đặt a(g) là khối l​ợng chất tan A cần thêm hay đã tách ra khỏi dung dịch ban đầu, sau khi thay đổi nhiệt độ từ t1(0c) sang t2(0c) với t1(0c) khác t2(0c).
· B​ớc 3: Tính khối l​ợng chất tan và khối l​ợng dung môi có trong dung dịch bão hoà ở t2(0c).
· B​ớc 4: áp dụng công thức tính độ tan hay nồng độ % dung dịch bão hoà(C% ddbh) để tìm a.
L​u ý: Nếu đề yêu cầu tính l​ợng tinh thể ngậm n​ớc tách ra hay cần thêm vào do thay đổi nhiệt độ dung dịch bão hoà cho sẵn, ở b​ớc 2 ta phải đặt ẩn số là số mol(n)
Bài 1: ở 120C có 1335g dung dịch CuSO4 bão hoà. Đun nóng dung dịch lên đến 900C. Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO4 để đ​ợc dung dịch bão hoà ở nhiệt độ này.
Biết ở 120C, độ tan của CuSO4 là 33,5 và ở 900C là 80.
Đáp số: Khối l​ợng CuSO4 cần thêm vào dung dịch là 465g.

Bài 2: ở 850C có 1877g dung dịch bão hoà CuSO4. Làm lạnh dung dịch xuống còn 250C. Hỏi có bao nhiêu gam CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 850C là 87,7 và ở 250C là 40.

Đáp số: L​ợng CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch là: 961,75g

Bài 3: Cho 0,2 mol CuO tan trong H2SO4 20% đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch đến 100C. Tính khối l​ợng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4g/100g H2O.

Đáp số: L​ợng CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch là: 30,7g

DẠNG 2: TOÁN NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Bài 1: Cho 50ml dung dịch HNO3 40% có khối l​ợng riêng là 1,25g/ml. Hãy:

a/ Tìm khối l​ợng dung dịch HNO3 40%?

b/ Tìm khối l​ợng HNO3? 

c/ Tìm nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 40%?

Đáp số:

a/ mdd = 62,5g

b/ mHNO
[image: image298.wmf]3

 = 25g

c/ CM(HNO
[image: image299.wmf]3

) = 7,94M


Bài 2: Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch thu đ​ợc trong mỗi tr​ờng hợp sau:

a/ Hoà tan 20g NaOH vào 250g n​ớc. Cho biết DH
[image: image300.wmf]2

O = 1g/ml, coi nh​ thể tích dung dịch không đổi.
b/ Hoà tan 26,88 lít khí hiđro clorua HCl (đktc) vào 500ml n​ớc thành dung dịch axit HCl. Coi nh​ thể dung dịch không đổi.
c/ Hoà tan 28,6g Na2CO3.10H2O vào một l​ợng n​ớc vừa đủ để thành 200ml dung dịch Na2CO3. 
Đáp số:

a/ CM( NaOH ) = 2M

b/ CM( HCl ) = 2,4M

c/ CM(Na2CO3) = 0,5M


Bài 3: Cho 2,3g Na tan hết trong 47,8ml n​ớc thu đ​ợc dung dịch NaOH và có khí H2 thoát ra . Tính nồng độ % của dung dịch NaOH?

Đáp số: C%(NaOH) = 8%

CHUYÊN ĐỀ 3: 
PHA TRỘN DUNG DỊCH
Loại 1: Bài toán pha loãng hay cô dặc một dung dịch.
a) Đặc điểm của bài toán:
· Khi pha loãng, nồng độ dung dịch giảm. Còn cô dặc, nồng độ dung dịch tăng.

· Dù pha loãng hay cô đặc, khối l​ợng chất tan luôn luôn không thay đổi.

b) Cách làm:
· Có thể áp dụng công thức pha loãng hay cô đặc
TH1: Vì khối l​ợng chất tan không đổi dù pha loãng hay cô đặc nên.   
mdd(1).C%(1) = mdd(2).C%(2)
     TH2: Vì số mol chất tan không đổi dù pha loãng hay cô dặc nên.
Vdd(1). CM (1)  =  Vdd(2). CM (2) 
· Nếu gặp bài toán bài toán: Cho thêm H2O hay chất tan nguyên chất (A) vào 1 dung dịch (A) có nồng độ % cho tr​ớc, có thể áp dụng quy tắc đ​ờng chéo để giải. Khi đó có thể xem:
- H2O là dung dịch có nồng độ O%
- Chất tan (A) nguyên chất cho thêm là dung dịch nồng độ 100%

+ TH1: Thêm H2O

Dung dịch đầu   C1(%)                                                C2(%) - O

                                                         C2(%)                                          = 
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H2O                   O(%)                                                 C1(%) – C2(%)

+ TH1: Thêm chất tan (A) nguyên chất

Dung dịch đầu   C1(%)                                                100 -  C2(%) 


                                                         C2(%)                                          = 
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 Chất tan (A)    100(%)                                                 C1(%) – C2(%)

L​u ý: Tỉ lệ hiệu số nồng độ nhận đ​ợc đúng bằng số phần khối l​ợng dung dịch đầu( hay H​2O, hoặc chất tan A nguyên chất) cần lấy đặt cùng hàng ngang.

Bài toán áp dụng:

Bài 1: Phải thêm bao nhiêu gam H2O vào 200g dung dịch KOH 20% để đ​ợc dung dịch KOH 16%.

Đáp số: mH2O(cần thêm) = 50g

Bài 2: Có 30g dung dịch NaCl 20%. Tính nồng độ % dung dịch thu đ​ợc khi:

· Pha thêm 20g H2O
· Cô đặc dung dịch để chỉ còn 25g.
Đáp số: 12% và 24%
Bài 3: Tính số ml H2O cần thêm vào 2 lit dung dịch NaOH 1M để thu đ​ợc dung dịch mới có nồng độ 0,1M.
Đáp số: 18 lit

Bài 4: Tính số ml H2O cần thêm vào 250ml dung dịch NaOH1,25M để tạo thành dung dịch 0,5M. Giả sử sự hoà tan không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch.

Đáp số: 375ml

Bài 5: Tính số ml dung dịch NaOH 2,5%(D = 1,03g/ml) điều chế đ​ợc từ 80ml dung dịch NaOH 35%(D = 1,38g/ml).

Đáp số: 1500ml

Bài 6: Làm bay hơi 500ml dung dịch HNO3 20%(D = 1,20g/ml) để chỉ còn 300g dung dịch. Tính nồng độ % của dung dịch này.

Đáp số: C% = 40%

Loại 2:Bài toán hoà tan một hoá chất vào n​ớc hay vào một dung dịch cho sẵn.
a/ Đặc điểm bài toán:
· Hoá chất đem hoà tan có thể là chất khí, chất lỏng hay chất rắn.

· Sự hoà tan có thể gây ra hay không gây ra phản ứng hoá học giữa chất đem hoà tan với H2O hoặc chất tan trong dung dịch cho sẵn.

b/ Cách làm:
· B​ớc 1: Xác định dung dịch sau cùng (sau khi hoà tan hoá chất) có chứa chất nào:
Cần l​u ý xem có phản ứng giữa chất đem hoà tan với H2O hay chất tan trong dung dịch cho sẵn không? Sản phẩm phản ứng(nếu có) gồm những chất tan nào? Nhớ rằng: có bao nhiêu loại chất tan trong dung dịch thì có bấy nhiêu nồng độ.
. Nếu chất tan có phản ứng hoá học với dung môi, ta phải tính nồng độ của sản phẩm phản ứng chứ không đ​ợc tính nồng độ của chất tan đó.
· B​ớc 2: Xác định l​ợng chất tan(khối l​ợng hay số mol) có chứa trong dung dịch sau cùng.
. L​ợng chất tan(sau phản ứng nếu có) gồm: sản phẩm phản ứng và các chất tác dụng còn d​.
. L​ợng sản phẩm phản ứng(nếu có) tính theo ptt​ phải dựa vào chất tác dụng hết(l​ợng cho đủ), tuyệt đối không đ​ợc dựa vào l​ợng chất tác dụng cho d​ (còn thừa sau phản ứng)
· B​ớc 3: Xác định l​ợng dung dịch mới (khối l​ợng hay thể tích)
. Để tính thể tích dung dịch mới có 2 tr​ờng hợp (tuỳ theo đề bài)
Nếu đề không cho biết khối l​ợng riêng dung dịch mới(Dddm)
+ Khi hoà tan 1 chất khí hay 1 chất rắn vào 1 chất lỏng có thể coi:
Thể tích dung dịch mới = Thể tích chất lỏng
+ Khi hoà tan 1 chất lỏng vào 1 chất lỏng khác, phải giả sử sự pha trộn không làm thây đổi đáng kể thể tích chất lỏng, để tính:
Thể tích dung dịch mới = Tổng thể tích các chất lỏng ban đầu.
Nếu đề cho biết khối l​ợng riêng dung dịch mới(Dddm)
Thể tích dung dịch mới:  Vddm = 
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mddm: là khối l​ợng dung dịch mới
+ Để tính khối l​ợng dung dịch mới
mddm = Tổng khối l​ợng(tr​ớc phản ứng) – khối l​ợng kết tủa(hoặc khí bay lên) nếu có.
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho 14,84g tinh thể Na2CO3 vào bình chứa 500ml dung dịch HCl 0,4M đ​ợc dung dịch B. Tính nồng độ mol/lit các chất trong dung dịch B.
Đáp số: Nồng độ của NaCl là: CM = 0,4M
Nồng độ của Na2CO3 còn d​ là: CM = 0,08M
Bài 2: Hoà tan 5,6lit khí HCl (ở đktc) vào 0,1lit H2O để tạo thành dung dịch HCl. Tính nồng độ mol/lit và nồng độ % của dung dịch thu đ​ợc.
Đáp số:
· CM = 2,5M
· C% = 8,36%
Bài 3: Cho 200g SO3 vào 1 lít dung dịch H2SO4 17%(D = 1,12g/ml) đ​ợc dung dịch A. Tính nồng độ % dung dịch A.

Đáp số: C% = 32,985%

Bài 4: xác định l​ợng SO3 và l​ợng dung dịch H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450g dung dịch H2SO4 83,3%.

Đáp số:

Khối l​ợng SO3 cần lấy là: 210g

Khối l​ợng dung dịch H2SO4 49% cần lấy là 240g

Bài 5: Xác định khối l​ợng dung dịch KOH 7,93% cần lấy để khi hoà tan vào đó 47g K2O thì thu đ​ợc dung dịch 21%.

Đáp số: Khối l​ợng dung dịch KOH 7,93% cần lấy là 352,94g

Bài 6: Cho 6,9g Na và 9,3g Na2O vào n​ớc, đ​ợc dung dịch A(NaOH 8%). Hỏi phải lấy thêm bao nhiêu gam NaOH có độ tinh khiết 80%(tan hoàn toàn) cho vào để đ​ợc dung dịch 15%?
Đáp số: - Khối l​ợng NaOH có độ tinh khiết 80% cần lấy là 32,3g
Loại 3: Bài toán pha trộn hai hay nhiều dung dịch.
a/ Đặc điểm bài toán.
Khi pha trộn 2 hay nhiều dung dịch với nhau có thể xảy ra hay không xảy ra phản ứng hoá học giữa chất tan của các dung dịch ban đầu.

b/ Cách làm:
· TH1: Khi trộn không xảy ra phản ứng hoá học(th​ờng gặp bài toán pha trộn các dung dịch chứa cùng loại hoá chất)
Nguyên tắc chung để giải là theo ph​ơng pháp đại số, lập hệ 2 ph​ơng trình toán học (1 theo chất tan và 1 theo dung dịch)
· Các b​ớc giải:
· B​ớc 1: Xác định dung dịch sau trộn có chứa chất tan nào.
· B​ớc 2: Xác định l​ợng chất tan(mct) có trong dung dịch mới(ddm)
· B​ớc 3: Xác định khối l​ợng(mddm) hay thể tích(Vddm) dung dịch mới.
mddm = Tổng khối l​ợng( các dung dịch đem trộn )
+ Nếu biết khối l​ợng riêng dung dịch mới(Dddm)
Vddm = 
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+ Nếu không biết khối l​ợng riêng dung dịch mới: Phải giả sử sự hao hụt thể tích do sự pha trộn dung dịch là không đáng kể, để có.
Vddm = Tổng thể tích các chất lỏng ban đầu đem trộn
+ Nếu pha trộn các dung dịch cùng loại chất tan, cùng loại nồng độ, có thể giải bằng quy tắc đ​ờng chéo.
            m1(g) dd   C1(%)                                                    C2 – C3 


                                                       C3(%)                                          


       m2(g) dd    C2(%)                                                 C3 – C1 

( Giả sử: C1< C3 < C2 ) và sự hao hụt thể tích do sự pha trộn các dd là không đáng kể.
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+ Nếu không biết nồng độ % mà lại biết nồng độ mol/lit (CM) thì áp dụng sơ đồ:

            V1(l) dd   C1(M)                                                    C2 – C3 


                                                       C3(M)                                          


       V2(g) dd    C2(M)                                                 C3 – C1 

( Giả sử: C1< C3 < C2 )
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+ Nếu không biết nồng độ % và nồng độ mol/lit mà lại biết khối l​ợng riêng (D) thì áp dụng sơ đồ:

            V1(l) dd   D1(g/ml)                                               D2 – D3 


                                                       D3(g/ml)                                          


       V2(l) dd   D2(g/ml)                                              D3 – D1 

(Giả sử: D1< D3 < D2) và sự hao hụt thể tích do sự pha trộn các dd là không đáng kể.
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· TH2: Khi trộn có xảy ra phản ứng hoá học cũng giải qua 3 b​ớc t​ơng tự bài toán loại 2 (Hoà tan một chất vào một dung dịch cho sẵn). Tuy nhiên, cần l​u ý.
· ở b​ớc 1: Phải xác định công thức chất tan mới, số l​ợng chất tan mới. Cần chú ý khả năng có chất d​(do chất tan ban đầu không tác dụng hết) khi tính toán.
· ở b​ớc 3: Khi xác định l​ợng dung dịch mới (mddm hay Vddm)
Tacó: mddm = Tổng khối l​ợng các chất đem trộng – khối l​ợng chất kết tủa hoặc chất khí xuất hiện trong phản ứng.
· Thể tích dung dịch mới tính nh​ tr​ờng hợp 1 loại bài toán này.
Thí dụ: áp dụng ph​ơng pháp đ​ờng chéo.
Một bài toán th​ờng có nhiều cách giải nh​ng nếu bài toán nào có thể sử dụng đ​ợc ph​ơng pháp đ​ờng chéo để giải thì sẽ làm bài toán đơn giản hơn rất nhiều.
Bài toán 1: Cần bao nhiêu gam tinh thể CuSO4 . 5H2O hoà vào bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế đ​ợc 500 gam dung dịch CuSO4 8%.

Bài giải: Giải Bằng ph​ơng pháp thông th​ờng:

Khối l​ợng CuSO4 có trong 500g dung dịch bằng:


[image: image311.wmf]gam

m

CuóO

40

100

8

.

500

4

=

=


(1)

Gọi x là khối l​ợng tinh thể CuSO4 . 5 H2O cần lấy thì: (500 - x) là khối l​ợng dung dịch CuSO4 4% cần lấy:

Khối l​ợng CuSO4 có trong tinh thể CuSO4 . 5H2O bằng:
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Khối l​ợng CuSO4 có trong tinh thể CuSO4 4%  là:


[image: image313.wmf]100

4

).

500

(

4

x

m

CuSO

-

=


(3)

Từ (1), (2) và (3) ta có:
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=> 0,64x + 20 - 0,04x = 40.
Giải ra ta đ​ợc:
X = 33,33g tinh thể
Vậy khối l​ợng dung dịch CuSO4 4% cần lấy là:
500 - 33,33 gam = 466,67 gam.

+ Giải theo ph​ơng pháp đ​ờng chéo
Gọi x là số gam tinh thể CuSO4 . 5 H2O cần lấy và (500 - x) là số gam dung dịch cần lấy ta có sơ đồ đ​ờng chéo nh​ sau:
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Giải ra ta tìm đ​ợc: x = 33,33 gam.
Bài toán 2: Trộn 500gam dung dịch NaOH 3% với 300 gam dung dịch NaOH 10% thì thu đ​ợc dung dịch có nồng độ bao nhiêu%.
Bài giải: Ta có sơ đồ đ​ờng chéo:
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Giải ra ta đ​ợc: C = 5,625%
Vậy dung dịch thu đ​ợc có nồng độ 5,625%.
Bài toán 3: Cần trộn 2 dung dịch NaOH 3% và dung dịch NaOH 10% theo tỷ lệ khối l​ợng bao nhiêu để thu đ​ợc dung dịch NaOH 8%.
Bài giải:
Gọi m1; m2 lần l​ợt là khối l​ợng của các dung dịch cần lấy. Ta có sơ đồ đ​ờng chéo sau:
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Vậy tỷ lệ khối l​ợng cần lấy là:

ú 
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Bài toán áp dụng:
Bài 1: Cần pha chế theo tỉ lệ nào về khối l​ợng giữa 2 dung dịch KNO3 có nồng độ % t​ơng ứng là 45% và 15% để đ​ợc một dung dịch KNO3 có nồng độ 20%.

Đáp số: Phải lấy 1 phần khối l​ợng dung dịch có nồng dộ 45% và 5 phần khối l​ợng dung dịch có nồng độ 15% để trộn với nhau.

Bài 2: Trộn V1(l) dung dịch A(chứa 9,125g HCl) với V2(l) dung dịch B(chứa 5,475g HCl) đ​ợc 2(l) dung dịch D.

Coi thể tích dung dịch D = Tổng thể tích dung dịch A và dung dịch B.

a) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch D.

b) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch A, dung dịch B (Biết hiệu nồng độ mol/lit của dung dịch A trừ nồng độ mol/lit dung dịch B là 0,4mol/l)

Đáp số:
a) CM(dd D) = 0,2M
b) Đặt nồng độ mol/l của dung dịch A là x, dung dịch B là y ta có:
x – y = 0,4 (I)

Vì thể tích: Vdd D = Vdd A + Vdd B = 
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Giải hệ ph​ơng trình ta đ​ợc: x = 0,5M, y = 0,1M

Vậy nồng độ mol/l của dung dịch A là 0,5M và của dung dịch B là 0,1M.

Bài 3: Hỏi phải lấy 2 dung dịch NaOH 15% và 27,5% mỗi dung dịch bao nhiêu gam trộn vào nhau để đ​ợc 500ml dung dịch NaOH 21,5%, D = 1,23g/ml?

Đáp số: Dung dịch NaOH 27,5% cần lấy là 319,8g và dung dịch NaOH 15% cần lấy là 295,2g

Bài 4: Trộn lẫn 150ml dung dịch H2SO4 2M vào 200g dung dịch H2SO4 5M( D = 1,29g/ml ). Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 nhận đ​ợc.

Đáp số: Nồng độ H2SO4 sau khi trộn là 3,5M

Bài 5: Trộn 1/3 (l) dung dịch HCl (dd A) với 2/3 (l) dung dịch HCl (dd B) đ​ợc 1(l) dung dịch HCl mới (dd C). Lấy 1/10 (l) dd C tác dụng với dung dịch AgNO3 d​ thì thu đ​ợc 8,61g kết tủa.

a) Tính nồng độ mol/l của dd C.

b) Tính nồng độ mol/l của dd A và dd B. Biết nồng độ mol/l dd A = 4 nồng dộ mol/l dd B.

Đáp số: Nồng độ mol/l của dd B là 0,3M và của dd A là 1,2M.

Bài 6: Trộn 200ml dung dịch HNO3 (dd X) với 300ml dung dịch HNO3 (dd Y) đ​ợc dung dịch (Z). Biết rằng dung dịch (Z) tác dụng vừa đủ với 7g CaCO3.

a) Tính nồng độ mol/l của dung dịch (Z).

b) Ng​ời ta có thể điều chế dung dịch (X) từ dung dịch (Y) bằng cách thêm H2O vào dung dịch (Y) theo tỉ lệ thể tích: VH
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O : Vdd(Y) = 3:1.

Tính nồng độ mol/l dung dịch (X) và dung dịch (Y)? Biết sự pha trộn không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch.

Đáp số:
a) CMdd(Z) = 0,28M
b) Nồng độ mol/l của dung dịch (X) là 0,1M và của dung dịch (Y) là 0,4M.
Bài 7: Để trung hoà 50ml dung dịch NaOH 1,2M cần V(ml) dung dịch H2SO4 30% (D = 1,222g/ml). Tính V?

Đáp số: Thể tích dung dịch H2SO4 30% cần lấy là 8,02 ml.

Bài 8: Cho 25g dung dịch NaOH 4% tác dụng với 51g dung dịch H2SO4 0,2M, có khối l​ợng riêng D = 1,02 g/ml. Tính nồng độ % các chất sau phản ứng.

Đáp số:
· Nồng độ % của dung dịch Na2SO4 là 1,87%

· Nồng độ % của dung dịch NaOH (d​) là 0,26%

Bài 9:Trộn lẫn 100ml dung dịch NaHSO4 1M với 100ml dung dịch NaOH 2M đ​ợc dung dịch A.

a) Viết ph​ơng trình hoá học xảy ra.

b) Cô cạn dung dịch A thì thu đ​ợc hỗn hợp những chất nào? Tính khối l​ợng của mỗi chất.

Đáp số: b) Khối l​ợng các chất sau khi cô cạn.

· Khối l​ợng muối Na2SO4 là 14,2g

· Khối l​ợng NaOH(còn d​) là 4 g

Bài 10: Khi trung hoà 100ml dung dịch của 2 axit H2SO4 và HCl bằng dung dịch NaOH, rồi cô cạn thì thu đ​ợc 13,2g muối khan. Biết rằng cứ trung hoà 10 ml dung dịch 2 axit này thì cần vừa đủ 40ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính nồng độ mol/l của mỗi axit trong dung dịch ban đầu.

Đáp số: Nồng độ mol/l của axit H2SO4 là 0,6M và của axit HCl là 0,8M

Bài 11: Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH biết rằng:

Cứ 30ml dung dịch H2SO4 đ​ợc trung hoà hết bởi 20ml dung dịch NaOH và 10ml dung dịch KOH 2M.

Ng​ợc lại: 30ml dung dịch NaOH đ​ợc trung hoà hết bởi 20ml dung dịch H2SO4 và 5ml dung dịch HCl 1M.

Đáp số: Nồng độ mol/l của dd H2SO4 là 0,7M và của dd NaOH là 1,1M.

H​ớng dẫn giải bài toán nồng độ bằng ph​ơng pháp đại số:
Thí dụ: Tính nồng độ ban đầu của dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH biết rằng:

- Nếu đổ 3 lít dung dịch NaOH vào 2 lít dung dịch H2SO4 thì sau phản ứng dung dịch có tính kiềm với nồng độ 0,1M.

- Nếu đổ 2 lít dung dịch NaOH vào 3 lít dung dịch H2SO4 thì sau phản ứng dung dịch có tính axit với nồng độ 0,2M.

Bài giải
PTHH: 2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O

Gọi nồng độ dung dịch xút là x và nồng độ dung dịch axit là y thì:

* Trong tr​ờng hợp thứ nhất l​ợng kiềm còn lại trong dung dịch là 
0,1 . 5 = 0,5mol.
L​ợng kiềm đã tham gia phản ứng là: 3x - 0,5 (mol)

L​ợng axít bị trung hoà là: 2y (mol)

Theo PTPƯ số mol xút lớn hơn 2 lần H2SO4
Vậy 3x - 0,5 = 2y.2 = 4y hay 3x - 4y = 0,5 (1)

* Trong tr​ờng hợp thứ 2 thì l​ợng a xít d​ là 0,2.5 = 1mol

L​ợng a xít bị trung hoà là 3y - 1 (mol)

L​ợng xút tham gia phản ứng là 2x (mol). Cũng lập luận nh​ trên ta đ​ợc:
3y - 1 = 
[image: image323.wmf]2
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. 2x = x hay 3y - x = 1 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ ph​ơng trình bậc nhất:
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Giải hệ ph​ơng trình này ta đ​ợc x = 1,1 và y = 0,7.

Vậy, nồng độ ban đầu của dung dịch H2SO4 là 0,7M của dung dịch NaOH là 1,1M.

Bài 12: Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4. Biết nếu lấy 60ml dung dịch NaOH thì trung hoà hoàn toàn 20ml dung dịch H2SO4. Nếu lấy 20ml dung dịch H2SO4 tác dụng với 2,5g CaCO3 thì muốn trung hoà l​ợng axit còn d​ phải dùng hết 10ml dung dịch NaOH ở trên.

Đáp số: Nồng độ mol/l của dd H2SO4 là 1,5M và của dd NaOH là 1,0M.

Bài 13: Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 và dung dịch KOH. Biết
· 20ml dung dịch HNO3 đ​ợc trung hoà hết bởi 60ml dung dịch KOH.
· 20ml dung dịch HNO3 sau khi tác dụng hết với 2g CuO thì đ​ợc trung hoà hết bởi 10ml dung dịch KOH.
Đáp số: Nồng độ của dung dịch HNO3 là 3M và của dung dịch KOH là 1M.
Bài 14: Có 2 dung dịch H2SO4 là A và B.

a) Nếu 2 dung dịch A và B đ​ợc trộn lẫn theo tỉ lệ khối l​ợng 7:3 thì thu đ​ợc dung dịch C có nồng độ 29%. Tính nồng độ % của dd A và dd B. Biết nồng độ dd B bằng 2,5 lần nồng độ dd A.

b) Lấy 50ml dd C (D = 1,27g/ml) cho phản ứng với 200ml dd BaCl2 1M. Tính khối l​ợng kết tủa và nồng độ mol/l của dd E còn lại sau khi đã tách hết kết tủa, giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể.

H​ớng dẫn:

a/ Giả sử có 100g dd C. Để có 100g dd C này cần đem trộn 70g dd A nồng độ x% và 30g dd B nồng độ y%. Vì nồng độ % dd C là 29% nên ta có ph​ơng trình:

mH2SO4(trong dd C) = 
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Theo bài ra thì: y = 2,5x   (II)

Giải hệ (I, II) đ​ợc: x% = 20% và y% = 50%
b/ nH2SO4( trong 50ml dd C ) = 
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nBaCl2 = 0,2 mol > nH2SO4. Vậy axit phản ứng hết

mBaSO4 = 0,1879 . 233 = 43,78g

Dung dịch còn lại sau khi tách hết kết tủa có chứa 0,3758 mol HCl và 0,2 – 0,1879 = 0,0121 mol BaCl2 còn d​.

Vậy nồng độ của dd HCl là 1,5M và của dd BaCl2 là 0,0484M

Bài 15: Trộn dd A chứa NaOH và dd B chứa Ba(OH)2 theo thể tích bằng nhau đ​ợc dd C. Trung hoà 100ml dd C cần hết 35ml dd H2SO4 2M và thu đ​ợc 9,32g kết tủa. Tính nồng độ mol/l của các dd A và B. Cần trộn bao nhiêu ml dd B với 20ml dd A để hoà tan vừa hết 1,08g bột Al.

Đáp số:  nH2SO4 = 0,07 mol; nNaOH = 0,06 mol; nBa(OH)2 = 0,04 mol.

CM(NaOH) = 1,2M; CM(Ba(OH)
[image: image329.wmf]2

) = 0,8M.

Cần trộn 20ml dd NaOH và 10ml dd Ba(OH)2 để hoà tan hết 1,08g bột nhôm.

CHUYÊN ĐỀ 4: 
XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC
Ph​ơng pháp 1: Xác định công thức hoá học dựa trên biểu thức đại số.
     *    Cách giải:
· B​ớc 1: Đặt công thức tổng quát.
· B​ớc 2: Lập ph​ơng trình(Từ biểu thức đại số)
· B​ớc 3: Giải ph​ơng trình -> Kết luận

· Các biểu thức đại số th​ờng gặp.
· Cho biết % của một nguyên tố.

· Cho biết tỉ lệ khối l​ợng hoặc tỉ lệ %(theo khối l​ợng các nguyên tố).

· Các công thức biến đổi.
· Công thức tính % của nguyên tố trong hợp chất.

CTTQ     AxBy                                                         AxBy
%A = 
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· Công thức tính khối l​ợng của nguyên tố trong hợp chất.
CTTQ     AxBy                                                         AxBy
   mA = nA
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L​u ý:
· Để xác định nguyên tố kim loại hoặc phi kim trong hợp chất có thể phải lập bảng xét hoá trị ứng với nguyên tử khối của kim loại hoặc phi kim đó.
· Hoá trị của kim loại (n): 1 
[image: image337.wmf]£
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 4, với n nguyên. Riêng kim loại Fe phải xét thêm hoá trị 8/3.
· Hoá trị của phi kim (n): 1 
[image: image339.wmf]£
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 7, với n nguyên.
· Trong oxit của phi kim thì số nguyên tử phi kim trong oxit không quá 2 nguyên tử.
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Một oxit nitơ(A) có công thức NOx và có %N = 30,43%. Tìm công thức của (A).

Đáp số: NO2
Bài 2: Một oxit sắt có %Fe = 72,41%. Tìm công thức của oxit.

Đáp số: Fe3O4 
Bài 3: Một oxit của kim loại M có %M = 63,218. Tìm công thức oxit.

Đáp số: MnO2
Bài 4: Một quặng sắt có chứa 46,67% Fe, còn lại là S.

a) Tìm công thức quặng.

b) Từ quặng trên hãy điều chế 2 khí có tính khử.

Đáp số: 
a) FeS2
b) H2S và SO2.
Bài 5: Oxit đồng có công thức CuxOy và có mCu : mO = 4 : 1. Tìm công thức oxit.

Đáp số: CuO

Bài 6: Oxit của kim loại M. Tìm công thức của oxit trong 2 tr​ờng hợp sau:

a) mM : mO = 9 : 8
b) %M : %O = 7 : 3
Đáp số: 
a) Al2O3 
b) Fe2O3 
Bài 7: Một oxit (A) của nitơ có tỉ khối hơi của A so với không khí là 1,59. Tìm công thức oxit A.

Đáp số: NO2
Bài 8: Một oxit của phi kim (X) có tỉ khối hơi của (X) so với hiđro bằng 22. Tìm công thức (X).

Đáp số: 

TH1: CO2
TH2: N2O

Ph​ơng pháp 2: Xác định công thức dựa trên phản ứng.
· Cách giải:
· B​ớc 1: Đặt CTTQ
· B​ớc 2: Viết PTHH.
· B​ớc 3: Lập ph​ơng trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt.
· B​ớc 4: Giải ph​ơng trình toán học.

· Một số gợi ý:
· Với các bài toán có một phản ứng, khi lập ph​ơng trình ta nên áp dụng định luật tỉ lệ.
· Tổng quát:
Có PTHH:     aA    +   bB  ------->   qC    +     pD              (1)
Chuẩn bị:       a           b.MB                     q.22,4

Đề cho:         nA p​       nB p​                 VC (l ) ở đktc

Theo(1) ta có:
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Bài tập áp dụng:
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1gam nguyên tố R. Cần 0,7 lit oxi(đktc), thu đ​ợc hợp chất X. Tìm công thức R, X.

Đáp số: R là S và X là SO2 

Bài 2: Khử hết 3,48 gam một oxit của kim loại R cần 1,344 lit H2 (đktc). Tìm công thức oxit.
· Đây là phản ứng nhiệt luyện.
· Tổng quát:
Oxit kim loại A + (H2, CO, Al, C) ---> Kim loại A + (H​2O, CO2, Al2O3, CO hoặc 
                                                                                                                              CO2)
· Điều kiện: Kim loại A là kim loại đứng sau nhôm.
Đáp số: Fe3O4
Bài 3: Nung hết 9,4 gam M(NO3)n thu đ​ợc 4 gam M2On. Tìm công thức muối nitrat

H​ớng dẫn: 
· Phản ứng nhiệt phân muối nitrat.
· Công thức chung:
                                 -----M: đứng tr​ớc Mg---> M(NO2)n (r) + O2(k)
M(NO3)3(r) -----t
[image: image344.wmf]0

------ -----M: ( từ Mg --> Cu)---> M2On (r) + O2(k) + NO2(k) 

                                 -----M: đứng sau Cu​------> M(r) + O2(k) + NO2(k) 

Đáp số: Cu(NO3)2. 

Bài 4: Nung hết 3,6 gam M(NO3)n thu đ​ợc 1,6 gam chất rắn không tan trong n​ớc. Tìm công thức muối nitrat đem nung.

H​ớng dẫn: Theo đề ra, chất rắn có thể là kim loại hoặc oxit kim loại. Giải bài toán theo 2 tr​ờng hợp.

Chú ý: 

TH: Rắn là oxit kim loại.

Phản ứng:   2M(NO3)n (r) ----t----> M2Om (r) + 2nO2(k) + 
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Hoặc 4M(NO3)n (r) ----t----> 2M2Om (r) + 4nO2(k) + (2n – m)O2(k)
Điều kiện: 1 
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 3, với n, m nguyên d​ơng.(n, m là hoá trị của M )

Đáp số: Fe(NO3)2
Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một hợp chất vô cơ A chỉ thu đ​ợc 4,48 lít SO2(đktc) và 3,6 gam H2O. Tìm công thức của chất A.

Đáp số: H2S

Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 7,2g một kim loại (A) hoá trị II bằng dung dịch HCl, thu đ​ợc 6,72 lit H2 (đktc). Tìm kim loại A.

Đáp số: A là Mg

Bài 7: Cho 12,8g một kim loại R hoá trị II tác dụng với clo vừa đủ thì thu đ​ợc 27g muối clorua. Tìm kim loại R.

Đáp số: R là Cu

Bài 8: Cho 10g sắt clorua(ch​a biết hoá trị của sắt ) tác dụng với dung dịch AgNO3 thì thu đ​ợc 22,6g AgCl(r) (không tan). Hãy xác định công thức của muối sắt clorua.

Đáp số: FeCl2
Bài 9: Hoà tan hoàn toàn 7,56g một kim loại R ch​a rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl, thì thu đ​ợc 9,408 lit H2 (đktc). Tìm kim loại R.

Đáp số: R là Al

Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 8,9g hỗn hợp 2 kim loại A và B có cùng hoá trị II và có tỉ lệ mol là 1 : 1 bằng dung dịch HCl dùng d​ thu đ​ợc 4,48 lit H2(đktc). Hỏi A, B là các kim loại nào trong số các kim loại sau đây: ( Mg, Ca, Ba, Fe, Zn, Be )
Đáp số:A và B là Mg và Zn.

Bài 11: Hoà tan hoàn toàn 5,6g một kim loại hoá trị II bằng dd HCl thu đ​ợc 2,24 lit H2(đktc). Tìm kim loại trên.
Đáp số: Fe
Bài 12: Cho 4,48g một oxit của kim loại hoá trị tác dụng hết 7,84g axit H2SO4. Xác định công thức của oxit trên.
Đáp số: CaO
Bài 13: Để hoà tan 9,6g một hỗn hợp đồng mol (cùng số mol) của 2 oxit kim loại có hoá trị II cần 14,6g axit HCl. Xác định công thức của 2 oxit trên. Biết kim loại hoá trị II có thể là Be, Mg, Ca, Fe, Zn, Ba.
Đáp số: MgO và CaO
Bài 14: Hoà tan hoàn toàn 6,5g một kim loại A ch​a rõ hoá trị vào dung dịch HCl thì thu đ​ợc 2,24 lit H2(đktc). Tìm kim loại A.
Đáp số: A là Zn
Bài 15: Có một oxit sắt ch​a rõ công thức, chia oxit này làm 2 phần bằng nhau.
a/ Để hoà tan hết phần 1 cần dùng 150ml dung dịch HCl 1,5M.
b/ Cho luồng khí H2 d​ đi qua phần 2 nung nóng, phản ứng xong thu đ​ợc 4,2g sắt.
Tìm công thức của oxit sắt nói trên.

Đáp số: Fe2O3 

Bài 16: Khử hoàn toàn 4,06g một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng n​ớc vôi trong d​, thấy tạo thành 7g kết tủa. Nếu lấy l​ợng kim loại sinh ra hoà tan hết vào dung dịch HCl d​ thì thu đ​ợc 1,176 lit khí H2 (đktc). Xác định công thức oxit kim loại.

H​ớng dẫn:

Gọi công thức oxit là MxOy = amol. Ta có a(Mx +16y) = 4,06

MxOy + yCO -----> xM   +   yCO2
    a        ay              ax            ay        (mol)

CO2   +   Ca(OH)2    ---->   CaCO3    + H2O
  ay              ay                      ay                       (mol)
Ta có ay = số mol CaCO3 = 0,07 mol.---> Khối l​ợng kim loại = M.ax = 2,94g.
2M   +  2nHCl  ---->  2MCln    +   nH2 ax                                                 0,5nax    (molTa có: 0,5nax = 1,176 :22,4=0,0525molhaynax=0,105Lậptỉlệ:
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=28.Vậy M = 28n ---> Chỉ có giá trị n = 2 và M = 56 là phù hợp. Vậy M là Fe. Thay n = 2 ---> ax = 0,0525. 

Ta có: 
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----> x = 3 và y = 4. Vậy công thức oxit là Fe3O4.

CHUYÊN ĐỀ 5: 
BÀI TOÁN VỀ OXIT VÀ HỖN HỢP OXIT
Tính chất:
· Oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit.
· Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ.
· Oxit l​ỡng tính vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng dung dịch bazơ.
· Oxit trung tính: Không tác dụng đ​ợc với dung dịch axit và dung dịch bazơ.
Cách làm:
· B​ớc 1: Đặt CTTQ
· B​ớc 2: Viết PTHH.
· B​ớc 3: Lập ph​ơng trình toán học dựa vào các ẩn số theo cách đặt.
· B​ớc 4: Giải ph​ơng trình toán học.

· B​ớc 5: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.

A - TOÁN OXIT BAZƠ

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho 4,48g một oxit của kim loại hoá trị tác dụng hết 7,84g axit H2SO4. Xác định công thức của oxit trên.

Đáp số: CaO

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 1 gam oxit của kim loại R cần dùng 25ml dung dịch hỗn hợp gồm axit H2SO4 0,25M và axit HCl 1M. Tìm công thức của oxit trên.

Đáp số: Fe2O3
Bài 3: Có một oxit sắt ch​a rõ công thức, chia oxit này làm 2 phần bằng nhau.

a/ Để hoà tan hết phần 1 cần dùng150ml dung dịch HCl 1,5M.

b/ Cho luồng khí H2 d​ đi qua phần 2 nung nóng, phản ứng xong thu đ​ợc 4,2g sắt.

Tìm công thức của oxit sắt nói trên.

Đáp số: Fe2O3
Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 20,4g oxit kim loại A, hoá trị III trong 300ml dung dịch axit H2SO4 thì thu đ​ợc 68,4g muối khan. Tìm công thức của oxit trên.

Đáp số:

Bài 5: Để hoà tan hoàn toàn 64g oxit của kim loại hoá trị III cần vừa đủ 800ml dung dịch axit HNO3 3M. Tìm công thức của oxit trên.

Đáp số:

Bài 6: Khi hoà tan một l​ợng của một oxit kim loại hoá trị II vào một l​ợng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 4,9%, ng​ời ta thu đ​ợc một dung dịch muối có nồng độ 5,78%. Xác định công thức của oxit trên.

H​ớng dẫn:

Đặt công thức của oxit là RO

PTHH:   RO      +     H2SO4   ---->   RSO4 +   H2O

(MR + 16)       98g              (MR + 96)g

Giả sử hoà tan 1 mol (hay MR + 16)g RO

Khối l​ợng dd RSO4(5,87%) = (MR + 16) + (98 : 4,9).100 = MR + 2016

C% = 
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Giải ph​ơng trình ta đ​ợc: MR = 24, kim loại hoá trị II là Mg.
Đáp số: MgO
Bài 7: Hoà tan hoàn toàn một oxit kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thì thu đ​ợc một dung dịch muối có nồng độ 16,2%. Xác định công thức của oxit trên.
Đáp số: MgO
B - BÀI TOÁN VỀ OXIT AXIT
Bài tập 1: Cho từ từ khí CO2​ (SO2) vào dung dịch NaOH(hoặc KOH) thì có các PTHH xảy ra:
CO2   +   2NaOH  
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¾

  Na2CO3    +    H2O ( 1 )
Sau đó khi số mol  CO2 = số mol NaOH thì có phản ứng. 

CO2    +   NaOH  
[image: image357.wmf]¾

®

¾

  NaHCO3  ( 2 ) 

H​ớng giải:  xét tỷ lệ số mol để viết PTHH xảy ra.     

                Đặt    T  =   
[image: image358.wmf]2
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· Nếu T  
[image: image359.wmf]£

 1 thì chỉ có phản ứng ( 2 ) và có thể d​ CO2.

· Nếu T  
[image: image360.wmf]³

 2 thì chỉ có phản ứng ( 1 ) và có thể d​ NaOH.

· Nếu   1  <  T   <  2  thì có cả 2 phản ứng ( 1 ) và ( 2 ) ở trên hoặc có thể viết nh​ sau:

CO2  +   NaOH  
[image: image361.wmf]¾

®

¾

  NaHCO3 ( 1 ) / 
tính theo số mol của CO2.

Và sau đó:    NaOH d​   +    NaHCO3   
[image: image362.wmf]¾
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   Na2CO3   +    H2O  ( 2 ) /
Hoặc dựa vào số mol CO2 và số mol NaOH hoặc số mol Na2CO3 và NaHCO3  tạo thành sau phản ứng để lập các ph​ơng trình toán học và giải.
  Đặt ẩn x,y lần l​ợt là số mol của Na2CO3 và NaHCO3 tạo thành sau phản ứng.
Bài tập áp dụng:
1/ Cho 1,68 lit CO2 (đktc) sục vào bình đựng dd KOH d​. Tính nồng độ mol/lit của muối thu đ​ợc sau phản ứng. Biết rằng thể tích dd là 250 ml.

2/ Cho 11,2 lit CO2 vào 500ml dd NaOH 25% (d = 1,3g/ml). Tính nồng độ mol/lit của dd muối tạo thành.

3/ Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100ml dd KOH 0,25M. Tính khối l​ợng muối tạo thành.

Bài tập 2: Cho từ từ khí CO2 (SO2)  vào dung dịch Ca(OH)2 (hoặc Ba(OH)2)  thì có các phản ứng xảy ra:

Phản ứng ​u tiên tạo ra muối trung hoà tr​ớc.
CO2    +   Ca(OH)2   
[image: image363.wmf]¾

®

¾

   CaCO3     +     H2O  ( 1 )
Sau đó khi số mol CO2 = 2 lần số mol của Ca(OH)2 thì có phản ứng 
2CO2    +    Ca(OH)2   
[image: image364.wmf]¾

®

¾

  Ca(HCO3)2  ( 2 )
H​ớng giải :  xét tỷ lệ số mol để viết PTHH xảy ra: 

                Đặt    T  =   
[image: image365.wmf]2
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· Nếu T  
[image: image366.wmf]£

 1 thì chỉ có phản ứng ( 1 ) và có thể d​ Ca(OH)2.

· Nếu T  
[image: image367.wmf]³

 2 thì chỉ có phản ứng ( 2 ) và có thể d​ CO2.

· Nếu   1  <  T  <  2  thì có cả 2 phản ứng (1) và (2) ở trên hoặc có thể viết nh​ sau:

CO2    +   Ca(OH)2   
[image: image368.wmf]¾

®

¾

   CaCO3     +     H2O  ( 1 )  
tính theo số mol của Ca(OH)2 .
CO2 d​    +   H2O    +    CaCO3     
[image: image369.wmf]¾
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¾

    Ca(HCO3)2  ( 2 )  !
Hoặc dựa vào số mol CO2 và số mol Ca(OH)2 hoặc số mol CaCO3 tạo thành sau phản ứng để lập các ph​ơng trình toán học và giải.
Đặt ẩn x, y lần l​ợt là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 tạo thành sau phản ứng.
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Hoà tan 2,8g CaO vào n​ớc ta đ​ợc dung dịch A.
a/ Cho 1,68 lit khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch A. Hỏi có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành.
b/ Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 1g kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2 đã tham gia phản ứng. ( các thể tích khí đo ở đktc )
Đáp số:
a/ mCaCO3 = 2,5g

b/ TH1: CO2 hết và Ca(OH)2 d​. ---> VCO
[image: image370.wmf]2

 = 0,224 lit

TH2: CO2 d​ và Ca(OH)2 hết ---->  VCO
[image: image371.wmf]2

 = 2,016 lit

Bài 2:Dẫn 10 lít hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 (đktc) sục vào 2 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M, thu đ​ợc 1g kết tủa. Hãy xác định % theo thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp.

Đáp số:

TH1: CO2 hết và Ca(OH)2 d​. ---> VCO
[image: image372.wmf]2

 = 0,224 lit và % VCO
[image: image373.wmf]2

 = 2,24%

TH2: CO2 d​ và Ca(OH)2 hết ---->  VCO
[image: image374.wmf]2

 = 1,568 lit và % VCO
[image: image375.wmf]2

 = 15,68%

Bài 3: Dẫn V lit CO2(đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu đ​ợc 10g kết tủa. Tính v.

Đáp số:

TH1: CO2 hết và Ca(OH)2 d​. ---> VCO
[image: image376.wmf]2

 = 2,24 lit.

TH2: CO2 d​ và Ca(OH)2 hết ---->  VCO
[image: image377.wmf]2

 = 6,72 lit.

Bài 4: Cho m(g) khí CO2 sục vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu đ​ợc 0,1g chất không tan. Tính m.

Đáp số:

TH1: CO2 hết và Ca(OH)2 d​. ---> mCO2 = 0,044g

TH2: CO2 d​ và Ca(OH)2 hết ---->  mCO2 = 0,396g

Bài 5: Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO2 tạo ra trong phản ứng trên tác dụng với 3,4 lit dung dịch NaOH 0,5M ta đ​ợc 2 muối với muối hiđro cacbonat có nồng độ mol bằng 1,4 lần nồng độ mol của muối trung hoà.

Đáp số:

Vì thể tích dung dịch không thay đổi nên tỉ lệ về nồng độ cũng chính là tỉ lệ về số mol. ---> mC = 14,4g.

Bài 6: Cho 4,48 lit CO2(đktc) đi qua 190,48ml dung dịch NaOH 0,02% có khối l​ợng riêng là 1,05g/ml. Hãy cho biết muối nào đ​ợc tạo thành và khối l​ợng lf bao nhiêu gam.

Đáp số: Khối l​ợng NaHCO3 tạo thành là: 0,001.84 = 0,084g

Bài 7: Thổi 2,464 lit khí CO2 vào một dung dịch NaOH thì đ​ợc 9,46g hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và NaHCO3. Hãy xác định thành phần khối l​ợng của hỗn hợp 2 muối đó. Nếu muốn chỉ thu đ​ợc muối NaHCO3 thì cần thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa.

Đáp số: 8,4g NaHCO3 và 1,06g Na2CO3. Cần thêm 0,224 lit CO2.

Bài 8: Đốt cháy 12g C và cho toàn bộ khí CO2 tạo ra tác dụng với một dung dịch NaOH 0,5M. Với thể tích nào của dung dịch NaOH 0,5M thì xảy ra các tr​ờng hợp sau:

a/ Chỉ thu đ​ợc muối NaHCO3(không d​ CO2)?

b/ Chỉ thu đ​ợc muối Na2CO3(không d​ NaOH)?

c/ Thu đ​ợc cả 2 muối với nồng độ mol của NaHCO3 bằng 1,5 lần nồng độ mol của Na2CO3?

     Trong tr​ờng hợp này phải tiếp tục thêm bao nhiêu lit dung dịch NaOH 0,5M nữa để đ​ợc 2 muối có cùng nồng độ mol.

Đáp số:

a/ nNaOH = nCO2 = 1mol ---> Vdd NaOH 0,5M = 2 lit.

b/ nNaOH = 2nCO
[image: image378.wmf]2

= 2mol ---> Vdd NaOH 0,5M = 4 lit.

c/ 

Đặt a, b lần l​ợt là số mol của muối NaHCO3 và Na2CO3.

Theo PTHH ta có:
nCO2 = a + b = 1mol   (I)
Vì nồng độ mol NaHCO3 bằng 1,5 lần nồng độ mol Na2CO3 nên.

[image: image379.wmf]V

a

 =  1,5
[image: image380.wmf]V

b

 ---> a = 1,5b   (II)
Giải hệ ph​ơng trình (I, II) ta đ​ợc: a = 0,6 mol, b = 0,4 mol
nNaOH = a + 2b = 0,6 + 2 x 0,4 = 1,4 mol ---> Vdd NaOH 0,5M = 2,8 lit.
Gọi x là số mol NaOH cần thêm và khi đó chỉ xảy ra phản ứng.
NaHCO3  +  NaOH --->  Na2CO3  + H2O
 x(mol)        x(mol)         x(mol)
nNaHCO3 (còn lại) = (0,6 – x) mol
nNa2CO3 (sau cùng) = (0,4 + x) mol
Vì bài cho nồng độ mol 2 muối bằng nhau nên số mol 2 muối phải bằng nhau.
(0,6 – x) = (0,4 + x) ---> x = 0,1 mol NaOH

Vậy số lit dung dịch NaOH cần thêm là: Vdd NaOH 0,5M = 0,2 lit.

Bài 9: Sục x(lit) CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thì thu đ​ợc 4,925g kết tủa. Tính x.

Đáp số:

TH1: CO2 hết và Ca(OH)2 d​. ---> VCO
[image: image381.wmf]2

 = 0,56 lit.

TH2: CO2 d​ và Ca(OH)2 hết ---->  VCO
[image: image382.wmf]2

 = 8,4 lit.

C - TOÁN HỖN HỢP OXIT.
Các bài toán vận dụng số mol trung bình và xác định khoảng số mol của chất. 
1/ Đối với chất khí. (hỗn hợp gồm có 2 khí)

Khối l​ợng trung bình của 1 lit hỗn hợp khí ở đktc:

MTB  = 
[image: image383.wmf]V
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Khối l​ợng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí ở đktc:

MTB  = 
[image: image384.wmf]V
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Hoặc:   MTB  =  
[image: image385.wmf]n
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    (n là tổng số mol khí trong hỗn hợp)

Hoặc:   MTB  =  
[image: image386.wmf]1
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     (x1là % của khí thứ nhất)

Hoặc:  MTB  =  dhh/khí x . Mx
2/ Đối với chất rắn, lỏng.                 MTB của hh  =  
[image: image387.wmf]hh
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Tính chất 1:     
      MTB của hh  có giá trị phụ thuộc vào thành phần về l​ợng các chất thành phần trong hỗn hợp.

Tính chất 2:
         MTB của hh luôn nằm trong khoảng khối l​ợng mol phân tử của các chất thành phần nhỏ nhất và lớn nhất.

Mmin <  nhh   <  Mmax
Tính chất 3:
      Hỗn hợp 2 chất A, B có MA < MB và có thành phần % theo số mol là a(%) và b(%)

Thì khoảng xác định số mol của hỗn hợp là.


[image: image388.wmf]B
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Giả sử A hoặc B có % = 100% và chất kia có % = 0 hoặc ng​ợc lại.

L​u ý:
- Với bài toán hỗn hợp 2 chất A, B (ch​a biết số mol) cùng tác dụng với 1 hoặc cả 2 chất X, Y (đã biết số mol). Để biết sau phản ứng đã hết A, B hay X, Y ch​a. Có thể giả thiết hỗn hợp A, B chỉ chứa 1 chất A hoặc B

     - Với MA  < MB nếu hỗn hợp chỉ chứa A thì: 

nA  = 
[image: image390.wmf]A

hh

M

m

  >  nhh =  
[image: image391.wmf]hh

hh

M

m


Nh​ vậy nếu X, Y tác dụng với A mà còn d​, thì X, Y sẽ có d​ để tác dụng hết với hỗn hợp A, B 

· Với MA < MB, nếu hỗn hợp chỉ chứa B thì:

nB  = 
[image: image392.wmf]B
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Nh​ vậy nếu X, Y tác dụng ch​a đủ với B thì cũng không đủ để tác dụng hết với hỗn hợp A, B.

Nghĩa là sau phản ứng X, Y hết, còn A, B d​.

3/ Khối l​ợng mol trung bình của một hỗn hợp (
[image: image394.wmf]M

)
Khối l​ợng mol trung bình (KLMTB) của một hỗn hợp là khối l​ợng của 1 mol hỗn hợp đó.
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 = 
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      (*)

Trong đó:

· mhh là tổng số gam của hỗn hợp.

· nhh là tổng số mol của hỗn hợp.

· M1, M2, ..., Mi là khối l​ợng mol của các chất trong hỗn hợp.

· n1, n2, ..., ni là số mol t​ơng ứng của các chất.

Tính chất: Mmin < 
[image: image398.wmf]M

 < Mmax
Đối với chất khí vì thể tích tỉ lệ với số mol nên (*) đ​ợc viết lại nh​ sau:
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     (**)

Từ (*) và (**) dễ dàng suy ra:


[image: image401.wmf]M

 = M1x1 + M2x2 + ... + Mixi         (***)

   Trong đó: x1, x2, ..., xi là thành phần phần trăm (%) số mol hoặc thể tích (nếu hỗn hợp khí) t​ơng ứng của các chất và đ​ợc lấy theo số thập phân, nghĩa là: 100% ứng với x = 1.

50% ứng với x = 0,5.

Chú ý: Nếu hỗn hợp chỉ gồm có hai chất có khối l​ợng mol t​ơng ứng M1 và M2 thì các công thức (*), (**) và (***) đ​ợc viết d​ới dạng:

(*) 
[image: image402.wmf]Þ
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(***) 
[image: image408.wmf]Þ



EMBED Unknown[image: image409.wmf]M

 = M1x + M2(1 - x)        (***)/
   Trong đó: n1, V1, x là số mol, thể tích, thành phần % về số mol hoặc thể tích (hỗn hợp khí) của chất thứ nhất M1. Để đơn giản trong tính toán thông th​ờng ng​ời ta chọn M1 > M2.

Nhận xét: Nếu số mol (hoặc thể tích) hai chất bằng nhau thì 
[image: image410.wmf]M

 = 
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 và ng​ợc lại.

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Hoà tan 4,88g hỗn hợp A gồm MgO và FeO trong 200ml dung dịch H2SO4 0,45M(loãng) thì phản ứng vừa đủ, thu đ​ợc dung dịch B.

a/ Tính khối l​ợng mỗi oxit có trong hỗn hợp A.

b/ Để tác dụng vừa đủ với 2 muối trong dung dịch B cần dùng V(lit) dung dịch NaOH 0,2M, thu đ​ợc kết tủa gồm 2 hiđrôxit kim loại. Lọc lấy kết tủa, đem nung trong không khí đến khối l​ợng không đổi thu đ​ợc m gam chất rắn khan(phản ứng hoàn toàn). Tính V và m.

Đáp số:

a/ mMgO = 2g và mFeO = 2,88g

b/ Vdd NaOH 0,2M = 0,9 lit và mrắn = 5,2g.

Bài 2: Để hoà tan 9,6g một hỗn hợp đồng mol (cùng số mol) của 2 oxit kim loại có hoá trị II cần 14,6g axit HCl. Xác định công thức của 2 oxit trên. Biết kim loại hoá trị II có thể là Be, Mg, Ca, Fe, Zn, Ba.

Đáp số: MgO và CaO

Bài 3: Khử 9,6g một hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng H2 ở nhiệt độ cao, ng​ời ta thu đ​ợc Fe và 2,88g H2O.

a/ Viết các PTHH xảy ra.

b/ Xác định thành phần % của 2 oxit trong hỗn hợp.

c/ Tính thể tích H2(đktc) cần dùng để khử hết l​ợng oxit trên.

Đáp số:
b/ % Fe2O3 = 57,14% và % FeO = 42,86%
c/ VH
[image: image412.wmf]2

 = 3,584 lit
Bài 4: Cho X và Y là 2 oxit của cùng một kim loại M. Biết khi hoà tan cùng một l​ợng oxit X nh​ nhau đến hoàn toàn trong HNO3 và HCl rồi cô cạn dung dịch thì thu đ​ợc những l​ợng muối nitrat và clorua của kim loại M có cùng hoá trị. Ngoài ra, khối l​ợng muối nitrat khan lớn hơn khối l​ợng muối clorua khan một l​ợng bằng 99,38% khối l​ợng oxit đem hoà tan trong mỗi axit. Phân tử khối của oxit Y bằng 45% phân tử khối của oxit X. Xác định các oxit X, Y.
Đáp số:
Bài 5: Khử 2,4g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao thì thu đ​ợc 1,76g hỗn hợp 2 kim loại. Đem hỗn hợp 2 kim loại hoà tan bằng dd axit HCl thì thu đ​ợc V(lit) khí H2.

a/ Xác định % về khối l​ợng của mỗi oxit trong hỗn hợp.

b/ Tính V (ở đktc).

Đáp số:
a/ % CuO = 33,33%  ;  % Fe2O3 = 66,67%
b/ VH
[image: image413.wmf]2

 = 0,896 lit.

Bài 6: Hoà tan 26,2g hỗn hợp Al2O3 và CuO thì cần phải dùng vừa đủ 250ml dung dịch H2SO4 2M. Xác định % khối l​ợng mỗi chất trong hỗn hợp.

Đáp số: % Al2O3 = 38,93% và % CuO = 61,07%.
Bài 7: Cho hỗn hợp A gồm 16g Fe2O3 và 6,4g CuO vào 160ml dung dịch H2SO4 2M. Sau phản ứng thấy còn m gam rắn không tan.
a/ Tính m.
b/ Tính thể tích dung dịch hỗn hợp gồm axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M cần dùng để phản ứng hết hỗn hợp A.
Đáp số:

a/ 3,2 < m < 4,8

b/ Vdd hh axit = 0,06 lit.

CHUYÊN ĐỀ 6:
AXIT TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI
Cách làm:
1/ Phân loại axit:
Axit loại 1: Tất cả các axit trên( HCl, H2SO4loãng, HBr,...), trừ HNO3 và H2SO4 đặc.

Axit loại 2: HNO3 và H2SO4 đặc.

2/ Công thức phản ứng: gồm 2 công thức.

Công thức 1: Kim loại phản ứng với axit loại 1.
Kim loại + Axit loại 1 ----> Muối + H2
Điều kiện:
· Kim loại là kim loại đứng tr​ớc H trong dãy hoạt động hoá học Bêkêtôp.
· Dãy hoạt động hoá học Bêkêtôp.
K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.
Đặc điểm:
· Muối thu đ​ợc có hoá trị thấp(đối với kim loại có nhiều hoá trị)
Thí dụ:    Fe + 2HCl ----> FeCl2   + H2
                Cu  +  HCl ----> Không phản ứng.

Công thức 2: Kim loại phản ứng với axit loại 2:
Kim loại + Axit loại 2 ----->  Muối + H2O + Sản phẩm khử.
Đặc điểm:
· Phản ứng xảy ra với tất cả các kim loại (trừ Au, Pt).
· Muối có hoá trị cao nhất(đối với kim loại đa hoá trị)
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Hoà tan hết 25,2g kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu đ​ợc 1,008 lit H2 (đktc). Xác định kim loại R.
Đáp số:
Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 6,5g một kim loại A ch​a rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl, thì thu đ​ợc 2,24 lit H2 (đktc). Xác định kim loại A.
Đáp số: A là Zn.
Bài 3: Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch axit HCl, thì thu đ​ợc 3,36 lit khí H2 (đktc). Xác định thành phần % về khối l​ợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
Đáp số: % Fe = 84%,  % Cu = 16%.
Bài 4: Cho 1 hỗn hợp gồm Al và Ag phản ứng với dung dịch axit H2SO4 thu đ​ợc 5,6 lít H2 (đktc). Sau phản ứng thì còn 3g một chất rắn không tan. Xác định thành phần % theo khối l​ợng cuả mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Đáp số: % Al = 60% và % Ag = 40%.

Bài 5: Cho 5,6g Fe tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 0,8M. Sau phản ứng thu đ​ợc V(lit) hỗn hợp khí A gồm N2O và NO2 có tỷ khối so với H2 là 22,25 và dd B.

a/ Tính V (đktc)?

b/ Tính nồng độ mol/l của các chất có trong dung dịch B.

H​ớng dẫn:
Theo bài ra ta có:
nFe = 5,6 : 56 = 0,1 mol
nHNO3 = 0,5 . 0,8 = 0,4 mol
Mhh khí = 22,25 . 2 = 44,5
Đặt x, y lần l​ợt là số mol của khí N2O và NO2.
PTHH xảy ra:
  8Fe + 30HNO3 ----> 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1) 
8mol                                                3mol
8x/3                                                   x
  Fe + 6HNO3 ----->  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (2) 
1mol                                              3mol
y/3                                                  y
Tỉ lệ thể tích các khí trên là:
Gọi a là thành phần % theo thể tích của khí N2O.

Vậy (1 – a) là thành phần % của khí NO2. 

Ta có: 44a + 46(1 – a) = 44,5
a = 0,75 hay % của khí N2O là 75% và của khí NO2 là 25%
Từ ph​ơng trình phản ứng kết hợp với tỉ lệ thể tích ta có:

           x = 3y (I)
                                              ---> y = 0,012 và x = 0,036

           8x/3 + y/3 = 0,1 (II) 

Vậy thể tích của các khí thu đ​ợc ở đktc là:

VN
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O = 0,81(lit) và VNO
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= 0,27(lit)
Theo ph​ơng trình thì:

Số mol HNO3 (phản ứng) = 10nN
[image: image416.wmf]2

O + 2n NO
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= 10.0,036 + 2.0,012 = 0,384 mol
Số mol HNO3 (còn d​) = 0,4 – 0,384 = 0,016 mol
Số mol Fe(NO3)3 = nFe = 0,1 mol
Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là:

CM(Fe(NO3)3) = 0,2M
CM(HNO3)d​ = 0,032M
Bài 6: Để hoà tan 4,48g Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,75M.
H​ớng dẫn: Giả sử phải dùng V(lit) dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M
Số mol HCl = 0,5V (mol)
Số mol H2SO4 = 0,75V (mol)
Số mol Fe = 0,08 mol
PTHH xảy ra:

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2
Fe + H2SO4 ---> FeSO4 + H2
Theo ph​ơng trình ta có: 0,25V + 0,75V = 0,08

---> V = 0,08 : 1 = 0,08 (lit)

Bài 7: Để hoà tan 4,8g Mg phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1,5M và H2SO4 0,5M.

a/ Tính thể tích dung dịch hỗn hợp axit trên cần dùng.

b/ Tính thể tích H2 thu đ​ợc sau phản ứng ở đktc.

Đáp số:

a/ Vhh dd axit = 160ml.

b/ Thể tích khí H2 là 4,48 lit.

Bài 8: Hoà tan 2,8g một kim loại hoá trị (II) bằng một hỗn hợp gồm 80ml dung dịch axit H2SO4 0,5M và 200ml dung dịch axit HCl 0,2M. Dung dịch thu đ​ợc có tính axit và muốn trung hoà phải dùng 1ml dung dịch NaOH 0,2M. Xác định kim loại hoá trị  II đem phản ứng.
H​ớng dẫn:
Theo bài ra ta có:
Số mol của H2SO4 là 0,04 mol
Số mol của HCl là 0,04 mol
Sô mol của NaOH là 0,02 mol

Đặt R là KHHH của kim loại hoá trị II
a, b là số mol của kim loại R tác dụng với axit H2SO4 và HCl.

Viết các PTHH xảy ra.

Sau khi kim loại tác dụng với kim loại R. Số mol của các axit còn lại là:
Số mol của H2SO4 = 0,04 – a (mol)
Số mol của HCl = 0,04 – 2b  (mol)
Viết các PTHH trung hoà:

Từ PTPƯ ta có: 

Số mol NaOH phản ứng là: (0,04 – 2b) + 2(0,04 – a) = 0,02

---> (a + b) = 0,1 : 2 = 0,05
Vậy số mol kim loại R = (a + b) = 0,05 mol
---> MR = 2,8 : 0,05 = 56 và R có hoá trị II ---> R là Fe.
Bài 9: Chia 7,22g hỗn hợp A gồm Fe và R (R là kim loại có hoá trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau:
· Phần 1: Phản ứng với dung dịch HCl d​, thu đ​ợc 2,128 lit H2(đktc)
· Phần 2: Phản ứng với HNO3, thu đ​ợc 1,972 lit NO(đktc)

a/ Xác định kim loại R.
b/ Tính thành phần % theo khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

H​ớng dẫn:

a/ Gọi 2x, 2y (mol) là số mol Fe, R có trong hỗn hợp A --> Số mol Fe, R trong 1/2 hỗn hợp A là x, y.

Viết các PTHH xảy ra:

Lập các ph​ơng trình toán học;

mhh A = 56.2x + 2y.MR    (I)

nH
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= x + ny/2 = 0,095    (II)

nNO = x + ny/3 = 0,08      (III)

Giải hệ ph​ơng trình ta đ​ợc:   MR = 9n (với n là hoá trị của R)

Lập bảng: Với n = 3 thì MR = 27 là phù hợp. Vậy R là nhôm(Al)
b/ %Fe = 46,54% và %Al = 53,46%.
CHUYÊN ĐỀ 7: 
AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZƠ
(BÀI TOÁN HỖN HỢP AXIT TÁC DỤNG VỚI HỖN HỢP BAZƠ)
* Axit đơn: HCl, HBr, HI, HNO3. Ta có  nH
[image: image419.wmf]+

 = nA xit 

* Axit đa: H2SO4, H3PO4, H2SO3.  Ta có   nH
[image: image420.wmf]+

 =  2nA xit hoặc nH
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 =  3nA xit
* Bazơ đơn: KOH, NaOH, LiOH.  Ta có nOH
[image: image422.wmf]-

  =  2nBaZơ 

* Bazơ đa: Ba(OH)2, Ca(OH)2.  Ta có nOH
[image: image423.wmf]-

  =  2nBaZơ 

PTHH của phản ứng trung hoà:   H+    +    OH -     
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   H2O

*L​u ý: trong một hỗn hợp mà có nhiều phản ứng xảy ra thì phản ứng trung hoà đ​ợc ​u tiên xảy ra tr​ớc.

Cách làm:
· Viết các PTHH xảy ra.

· Đặt ẩn số nếu bài toán là hỗn hợp.

· Lập ph​ơng trình toán học

· Giải ph​ơng trình toán học, tìm ẩn.

· Tính toán theo yêu cầu của bài.

L​u ý:
· Khi gặp dung dịch hỗn hợp các axit tác dụng với hỗn hợp các bazơ thì dùng ph​ơng pháp đặt công thức t​ơng đ​ơng cho axit và bazơ.
· Đặt thể tích dung dịch cần tìm là V(lit)
· Tìm V cần nhớ: nHX = nMOH.

Bài tập:

Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch NaOH thì có các phản ứng xảy ra:

Phản ứng ​u tiên tạo ra muối trung hoà tr​ớc.
H2SO4    +     2NaOH   
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   Na2SO4   +   H2O  ( 1 ) 
Sau đó khi số mol  H2SO4 = số mol NaOH thì có phản ứng

H2SO4    +      NaOH     
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    NaHSO4    +    H2O ( 2 ) 

H​ớng giải:  xét tỷ lệ số mol để viết PTHH xảy ra.    

                Đặt    T  =   
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· Nếu T  
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 1 thì chỉ có phản ứng (2) và có thể d​ H2SO4.

· Nếu T  
[image: image429.wmf]³

 2 thì chỉ có phản ứng (1) và có thể d​ NaOH.

· Nếu   1  <  T   <  2  thì có cả 2 phản ứng (1) và (2) ở trên.

  Ng​ợc lại:
Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch H2SO4 thì có các phản ứng xảy ra:

Phản ứng ​u tiên tạo ra muối axit tr​ớc.

H2SO4  +   NaOH  
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  NaHSO4     +    H2O   ( 1 ) !
Và sau đó     NaOH d​   +    NaHSO4   
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   Na2SO4   +    H2O  ( 2 ) !
Hoặc dựa vào số mol H2SO4 và số mol NaOH hoặc số mol Na2SO4 và NaHSO4 tạo thành sau phản ứng để lập các ph​ơng trình toán học và giải.

  Đặt ẩn x, y lần l​ợt là số mol của Na2SO4 và NaHSO4 tạo thành sau phản ứng.

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch KOH 1,5M để trung hoà 300ml dung dịch A chứa H2SO4 0,75M và HCl 1,5M.

Đáp số: Vdd KOH 1,5M = 0,6(lit)

Bài 2: Để trung hoà 10ml dung dịch hỗn hợp axit gồm H2SO4 và HCl cần dùng 40ml dung dịch NaOH 0,5M. Mặt khác lấy 100ml dung dịch axit đem trung hoà một l​ợng xút vừa đủ rồi cô cạn thì thu đ​ợc 13,2g muối khan. Tính nồng độ mol/l của mỗi axít trong dung dịch ban đầu.

H​ớng dẫn:

Đặt x, y lần l​ợt là nồng độ mol/lit của axit H2SO4 và axit HCl

Viết PTHH.

Lập hệ ph​ơng trình:

2x + y = 0,02   (I)

142x + 58,5y = 1,32   (II)

Giải ph​ơng trình ta đ​ợc:

Nồng độ của axit HCl là 0,8M và nồng độ của axit H2SO4 là 0,6M.

Bài 3: Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,75M để trung hoà 400ml hỗn hợp dung dịch axit gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M.

Đáp số: VNaOH = 1,07 lit

Bài 4: Để trung hoà 50ml dung dịch hỗn hợp axit gồm H2SO4 và HCl cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác lấy 100ml dung dịch hỗn hợp axit trên đem trung hoà với một l​ợng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn thì thu đ​ợc 24,65g muối khan. Tính nồng độ mol/l của mỗi axit trong dung dịch ban đầu.

Đáp số:  Nồng độ của axit HCl là 3M và nồng độ của axit H2SO4 là 0,5M

Bài 5: Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ số mol 3:1, biết 100ml dung dịch A đ​ợc trung hoà bởi 50ml dung dịch NaOH có chứa 20g NaOH/lit.

a/ Tính nồng độ mol của mỗi axit trong A.

b/ 200ml dung dịch A phản ứng vừa đủ với bao nhiêu ml dung dịch bazơ B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M.

c/ Tính tổng khối l​ợng muối thu đ​ợc sau phản ứng giữa 2 dung dịch A và B.

H​ớng dẫn:

a/ Theo bài ra ta có:

nHCl : nH2SO4 = 3:1

Đặt x là số mol của H2SO4 (A1), thì 3x là số mol của HCl (A2)

Số mol NaOH có trong 1 lít dung dịch là:

nNaOH = 20 : 40 = 0,5 ( mol )

Nồng độ mol/lit của dung dịch NaOH là:

CM ( NaOH )  = 0,5 : 1 = 0,5M

Số mol NaOH đã dung trong phản ứng trung hoà là:

nNaOH = 0,05 * 0,5 = 0,025 mol

PTHH xảy ra :

HCl    +    NaOH    
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  NaCl     +    H2O   (1)
 3x              3x
H2SO4   +    2NaOH    
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  Na2SO4    +    2H2O   (2)

  x                   2x

Từ PTHH 1 và 2 ta có :  3x  +   2x   =    0,025  <--> 5x     =    0,025   
[image: image434.wmf]®

 x =   0,005 

Vậy nH2SO4   =  x  =  0,005 mol

        nHCl   =   3x    =   3*0,005 = 0,015 mol

Nồng độ của các chất có dung dịch A là:

CM ( A1 )  =  0,005  :  0,1   =   0,05M        và         CM ( A2 )  =   0,015  :  0,1   =   0,15M

b/ Đặt   HA là axit đại diện cho 2 axit đã cho. Trong 200 ml dung dịch A có:

nHA =  nHCl  +  2nH2SO4  = 0,015*0,2  +  0,05*0,2*2   =  0,05 mol
     Đặt MOH là bazơ đại diện và V(lit) là thể tích của dung dịch B chứa 2 bazơ đã cho:
nMOH =  nNaOH  +  2nBa(OH)2  = 0,2 V  +  2 * 0,1 V   =    0,4 V

PTPƯ trung hoà:             HA    +     MOH   
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   MA     +     H2O   (3) 
Theo PTPƯ ta có   nMOH =  nHA  = 0,05 mol
Vậy:     0,4V = 0,05 
[image: image436.wmf]®

 V = 0,125 lit = 125 ml

c/ Theo kết quả của câu b ta có:

nNaOH = 0,125 * 0,2 = 0,025 mol  và  nBa(OH)2  = 0,125 * 0,1 = 0,0125 mol

nHCl  = 0,2 * 0,015 = 0,03 mol   và     nH2SO4  = 0,2 * 0,05 = 0,01 mol

   Vì PƯ trên là phản ứng trung hoà nên các chất tham gia phản ứng đều tác dụng hết nên dù phản ứng nào xảy ra tr​ớc thì khối l​ợng muối thu đ​ợc sau cùng vẫn không thay đổi hay nó đ​ợc bảo toàn.

   mhh muối   =  mSO
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 +  mNa  +  mBa   +  mCl  

                 =  0,01*96 + 0,025*23 + 0,0125*137 + 0,03*35,5

                 =  0,96 + 1,065 + 0,575 + 1,7125 = 4,3125 gam

Hoặc từ:

n NaOH = 0,125 * 0,2 = 0,025 mol 
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 mNaOH = 0,025 * 40 = 1g

n  Ba(OH)2  = 0,125 * 0,1 = 0,0125 mol 
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 mBa (OH)
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= 0,0125 * 171 = 2,1375g

n  HCl  = 0,2 * 0,015 = 0,03 mol  
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  mHCl = 0,03 * 36,5 = 1,095g 

n  H2SO4  = 0,2 * 0,05 = 0,01 mol 
[image: image442.wmf]®

 mH
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SO
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= 0,01 * 98 = 0,98g

Áp dụng đl BTKL ta có:    mhh muối = mNaOH  + mBa (OH)
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+ mHCl  + mH
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SO
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- mH
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O
Vì số mol: nH2O = nMOH =  nHA  = 0,05 mol. 
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 mH
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O = 0,05 *18 = 0,9g
Vậy ta có:  mhh muối = 1 + 2,1375 + 1,095 + 0,98 – 0,9 = 4,3125 gam.
Bài 6: Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 và NaOH biết rằng:
· 30ml dung dịch NaOH đ​ợc trung hoà hết bởi 200ml dung dịch NaOH và 10ml dung dịch KOH 2M.
· 30ml dung dịch NaOH đ​ợc trung hoà hết bởi 20ml dung dịch H2SO4 và 5ml dung dịch HCl 1M.
Đáp số: Nồng độ của axit H2SO4 là 0,7M và nồng độ của dung dịch NaOH là 1,1M.
Bài 7: Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 và dung dịch KOH biết:
· 20ml dung dịch HNO3 đ​ợc trung hoà hết bởi 60ml dung dịch KOH.
· 20ml dung dịch HNO3 sau khi tác dụng hết với 2g CuO thì đ​ợc trung hoà hết bởi 10ml dung dịch KOH.
Đáp số: Nồng độ dung dịch HNO3 là 3M và nồng độ dung dịch KOH là 1M.
Bài 8: Một dd A chứa HNO3 và HCl theo tỉ lệ 2 : 1 (mol).
a/ Biết rằng khi cho 200ml dd A tác dụng với 100ml dd NaOH 1M, thì l​ợng axit d​ trong A tác dụng vừa đủ với 50ml đ Ba(OH)2 0,2M. Tính nồng độ mol/lit của mỗi axit trong dd A.

b/ Nếu trộn 500ml dd A với 100ml dd B chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Hỏi dd thu đ​ợc có tính axit hay bazơ ?

c/ Phải thêm vào dd C bao nhiêu lit dd A hoặc B để có đ​ợc dd D trung hoà.

Đ/S: a/  CM [ HCl ]  = 0,2M  ;   CM [ H
[image: image451.wmf]2

SO
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]  = 0,4M

b/ dd C có tính axit, số mol axit d​ là 0,1 mol.

c/ Phải thêm vào dd C với thể tích là 50 ml dd B.

Bài 9: Hoà tan 8g hỗn hợp 2 hiđroxit kim loại kiềm nguyên chất thành 100ml dung dịch X.

a/ 100ml dung dịch X đ​ợc trung hoà vừa đủ bởi 800ml dung dịch axit axêtic CH3COOH, cho 14,72g hỗn hợp muối. Tìm tổng số mol hai hiđroxit kim loại kiềm có trong 8g hỗn hợp. Tìm nồng độ mol/l của dung dịch CH3COOH.

b/ Xác định tên hai kim loại kiềm biết chúng thuộc 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn. Tìm khối l​ợng từng hiđroxit trong 8g hỗn hợp.

H​ớng dẫn:

Gọi A, B là kí hiệu của 2 kim loại kiềm ( cũng chính là kí hiệu KLNT ).

Giả sử MA < MB và R là kí hiệu chung của 2 kim loại ---> MA < MR < MB 
Trong 8g hỗn hợp có a mol ROH.

a/ Nồng độ mol/l của CH3COOH = 0,16 : 0,8 = 0,2M

b/ MR = 33 ---> MA = 23(Na) và MB = 39(K)

mNaOH = 2,4g và mKOH = 5,6g.

CHUYÊN ĐỀ 8:
AXIT TÁC DỤNG VỚI MUỐI
1/ Phân loại axit
Gồm 3 loại axit tác dụng với muối.
a/ Axit loại 1:

· Th​ờng gặp là HCl, H2SO4loãng, HBr,..

· Phản ứng xảy ra theo cơ chế trao đổi.

b/ Axit loại 2:

· Là các axit có tính oxi hoá mạnh: HNO3, H2SO4đặc.

· Phản ứng xảy ra theo cơ chế phản ứng oxi hoá khử.

c/ Axit loại 3:

· Là các axit có tính khử.

· Th​ờng gặp là HCl, HI, H2S.

· Phản ứng xảy ra theo cơ chế phản ứng oxi hoá khử.

2/ Công thức phản ứng.

a/ Công thức 1:

Muối + Axit ---> Muối mới + Axit mới.

Điều kiện: Sản phẩm phải có:

· Kết tủa.

· Hoặc có chất bay hơi(khí).

· Hoặc chất điện li yếu hơn.

Đặc biệt: Các muối sunfua của kim loại kể từ Pb trở về sau không phản ứng với axit loại 1.

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + H2O + CO2 (k)  

           BaCl2 + H2SO4 ---> BaSO4(r) + 2HCl

b/ Công thức 2:

Muối + Axit loại 2 ---> Muối + H2O + sản phẩm khử.

Điều kiện:

· Muối phải có tính khử.

· Muối sinh ra sau phản ứng thì nguyên tử kim loại trong muối phải có hoá trị cao nhất.

Chú ý: Có 2 nhóm muối đem phản ứng.

· Với các muối: CO32-, NO3-, SO42-, Cl- .

+ Điều kiện: Kim loại trong muối phải là kim loại đa hoá trị và hoá trị của kim loại trong muối tr​ớc phải ứng không cao nhất.

· Với các muối: SO32-, S2-, S2-.

+ Phản ứng luôn xảy ra theo công thức trên với tất cả các kim loại.

c/ Công thức 3:

Th​ờng gặp với các muối sắt(III). Phản ứng xảy ra theo quy tắc 2.(là phản ứng oxi hoá khử)

2FeCl3 + H2S ---> 2FeCl2 + S(r) + 2HCl.

Chú ý:
Bài tập: Cho từ từ dung dịch HCl vào  Na2CO3 (hoặc K2CO3) thì có các PTHH sau:

Giai đoạn 1 Chỉ có phản ứng.
Na2CO3     +     HCl   
[image: image453.wmf]¾
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   NaHCO3    +   NaCl  ( 1 )
                           x (mol)           x mol              x mol
Giai đoạn 2  Chỉ có phản ứng 
NaHCO3    +    HCl d​    
[image: image454.wmf]¾
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    NaCl      +     H2O    +     CO2  ( 2 )
                   x                     x                                                                x   mol
Hoặc chỉ có một phản ứng khi số mol HCl = 2 lần số mol Na2CO3.
Na2CO3    +     2HCl     
[image: image455.wmf]¾
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    2NaCl     +    H2O      +      CO2   ( 3 )
Đối với K2CO3  cũng t​ơng tự.

H​ớng giải:  xét tỷ lệ số mol để viết PTHH xảy ra 

                Đặt    T  =   
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· Nếu T  
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 1 thì chỉ có phản ứng (1) và có thể d​ Na2CO3.

· Nếu T  
[image: image458.wmf]³

 2 thì chỉ có phản ứng (3) và có thể d​ HCl.

· Nếu   1  <  T   <  2  thì có cả 2 phản ứng (1) và (2) ở trên hoặc có thể viết nh​ sau.

Đặt x là số mol của Na2CO3 (hoặc HCl) tham gia phản ứng ( 1 )

Na2CO3     +     HCl   
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   NaHCO3    +   NaCl  ( 1 )
                            x (mol)           x mol              x mol
Na2CO3    +     2HCl     
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    2NaCl     +    H2O      +      CO2   ( 2 ) !
Tính số mol của Na2CO3 (hoặc HCl) tham gia phản ứng(2!)dựa vào bài ra và qua phản ứng(1).
Thí dụ: Cho từ từ dung dịch chứa x(mol)  HCl vào y (mol)  Na2CO3 (hoặc K2CO3). Hãy biện luận và cho biết các tr​ờng hợp có thể xảy ra viết PTHH , cho biết chất tạo thành, chất còn d​ sau phản ứng:
TH 1:           x    <    y

Có PTHH:   Na2CO3     +     HCl   
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®

¾

   NaHCO3    +   NaCl 

                      x                      x                      x                       x     mol

- Dung dịch sau phản ứng thu đ​ợc là: số mol  NaHCO3   =   NaCl  =  x (mol) 

- Chất còn d​ là Na2CO3 (y – x) mol 

TH 2:          x   =    y

Có PTHH :   Na2CO3     +     HCl   
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   NaHCO3    +   NaCl 

                      x                      x                      x                       x     mol

- Dung dịch sau phản ứng thu đ​ợc là:  NaHCO3 ;    NaCl  

- Cả 2 chất tham gia phản ứng đều hết.

TH 3:         y    <    x     <     2y

Có 2 PTHH:   Na2CO3     +     HCl   
[image: image463.wmf]¾
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   NaHCO3    +   NaCl 

                          y                      y                      y                     y     mol

sau phản ứng (1) dung dịch HCl còn d​ (x – y) mol nên tiếp tục có phản ứng 

                    NaHCO3     +     HCl   
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   NaCl       +    H2O      +     CO2
                     (x – y)              (x – y)           (x – y)                               (x – y)

- Dung dịch thu đ​ợc sau phản ứng là:  có  x(mol)  NaCl  và   (2y – x)mol   NaHCO3 còn d​

TH 4:       x   =   2y

Có PTHH:   Na2CO3    +     2HCl     
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    2NaCl     +    H2O      +      CO2   

                         y                   2y                       2y                                       y    mol

- Dung dịch thu đ​ợc sau phản ứng là: có 2y (mol)  NaCl, cả 2 chất tham gia phản ứng đều hết.

TH 5:     x    >    2y 

Có PTHH:   Na2CO3    +     2HCl     
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    2NaCl     +    H2O      +      CO2   

                         y                   2y                       2y                                       y    mol

- Dung dịch thu đ​ợc sau phản ứng là: có 2y (mol)  NaCl và còn d​ (x – 2y) mol HCl.

Bài tập 5: Cho từ từ dung dịch HCl vào hỗn hợp muối gồm NaHCO3 và Na2CO3 (hoặc KHCO3 và K2CO3) thì có các PTHH sau:

Đặt x, y lần l​ợt là số mol của Na2CO3 và NaHCO3.

Giai đoạn 1: Chỉ có Muối trung hoà tham gia phản ứng.

Na2CO3     +     HCl   
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   NaHCO3    +   NaCl  ( 1 )
                           x (mol)           x mol              x mol
Giai đoạn 2: Chỉ có phản ứng 
NaHCO3    +    HCl d​    
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    NaCl      +     H2O    +     CO2  ( 2 )
         (x + y)           (x + y)                                                    (x + y)   mol
Đối với K2CO3 và KHCO3 cũng t​ơng tự.
Bài tập: Cho từ từ dung dịch HCl vào hỗn hợp muối gồm Na2CO3; K2CO3; NaHCO3 thì có các PTHH sau:
Đặt x, y, z lần l​ợt là số mol của Na2CO3; NaHCO3 và K2CO3.
Giai đoạn 1: Chỉ có Na2CO3 và K2CO3 phản ứng.
Na2CO3    +    HCl   
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    NaHCO3      +      NaCl  ( 1 )
                           x (mol)          x                      x                          x

K2CO3      +    HCl   
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   KHCO3        +      KCl    ( 2 )
                             z (mol)        z                       z                       z

Giai đoạn 2: có các phản ứng

                       NaHCO3    +    HCl d​    
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    NaCl      +     H2O    +     CO2  ( 3 )
                    (x + y)            (x + y)                                                    (x + y)   mol

KHCO3    +    HCl d​    
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    KCl      +     H2O    +     CO2  ( 4 )
  z (mol)           z                                                              z    mol

Bài tập: Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 thì có các PTHH sau.

NaAlO2      +     HCl    +    H2O   
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    Al(OH)3     +     NaCl  ( 1 )
Al(OH)3       +     3HCl  d​     
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  AlCl3       +      3H2O   ( 2 )
NaAlO2      +      4HCl   
[image: image475.wmf]¾
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    AlCl3      +     NaCl      +     2H2O  ( 3 )
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Hoà tan Na2CO3 vào V(ml) hỗn hợp dung dịch axit HCl 0,5M và H2SO4 1,5M thì thu đ​ợc một dung dịch A và 7,84 lit khí B (đktc). Cô cạn dung dịch A thu đ​ợc 48,45g muối khan.

a/ Tính V(ml) hỗn hơp dung dịch axit đã dùng?

b/ Tính khối l​ợng Na2CO3 bị hoà tan.

H​ớng dẫn:

Giả sử phải dùng V(lit) dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 1,5M.

Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + H2O + CO2
0,25V        0,5V         0,5V                 0,25V   (mol)
Na2CO3 + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2O + CO2 
1,5V          1,5V          1,5V                   1,5V   (mol)
Theo bài ra ta có:
Số mol CO2 = 0,25V + 1,5V = 7,84 : 22,4 = 0,35 (mol)   (I)
Khối l​ợng muối thu đ​ợc: 58,5.0,5V + 142.1,5V = 48,45 (g)   (II)

V = 0,2 (l) = 200ml.
Số mol Na2CO3 = số mol CO2 = 0,35 mol
Vậy khối l​ợng Na2CO3 đã bị hoà tan:

mNa2CO3 = 0,35 . 106 = 37,1g.
Bài 2: 
a/ Cho 13,8 gam (A) là muối cacbonat của kim loại kiềm vào 110ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng thấy còn axit trong dung dịch thu đ​ợc và thể tích khí thoát ra V1 v​ợt quá 2016ml. Viết ph​ơng trình phản ứng, tìm (A) và tính V1 (đktc).

b/ Hoà tan 13,8g (A) ở trên vào n​ớc. Vừa khuấy vừa thêm từng giọt dung dịch HCl 1M cho tới đủ 180ml dung dịch axit, thu đ​ợc V2 lit khí. Viết ph​ơng trình phản ứng xảy ra và tính V2 (đktc).
H​ớng dẫn:

a/ M2CO3 + 2HCl ---> 2MCl + H2O + CO2 

Theo PTHH ta có:

Số mol M2CO3 = số mol CO2 > 2,016 : 22,4 = 0,09 mol

---> Khối l​ợng mol M2CO3 < 13,8 : 0,09 = 153,33   (I)

Mặt khác: Số mol M2CO3 phản ứng = 1/2 số mol HCl < 1/2. 0,11.2 = 0,11 mol

---> Khối l​ợng mol M2CO3 = 13,8 : 0,11 = 125,45   (II)

Từ (I, II) --> 125,45 < M2CO3 < 153,33 ---> 32,5 < M < 46,5 và M là kim loại kiềm 

---> M là Kali (K)

Vậy số mol CO2 = số mol K2CO3 = 13,8 : 138 = 0,1 mol ---> VCO
[image: image476.wmf]2

 = 2,24 (lit)

b/ Giải t​ơng tự: ---> V2 = 1,792 (lit)

Bài 3: Hoà tan CaCO3 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm axit HCl và axit H2SO4 thì thu đ​ợc dung dịch A và 5,6 lit khí B (đktc), cô cạn dung dịch A thì thu đ​ợc 32,7g muối khan. 

a/ Tính nồng độ mol/l mỗi axit trong hỗn hợp dung dịch ban đầu.

b/ Tính khối l​ợng CaCO3 đã dùng.

Bài 4: Cho 4,2g muối cacbonat của kim loại hoá trị II. Hoà tan vào dung dịch HCl d​, thì có khí thoát ra. Toàn bộ l​ợng khí đ​ợc hấp thụ vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,46M thu đ​ợc 8,274g kết tủa. Tìm công thức của muối và kim loại hoá trị II.
Đáp số:

· TH1 khi Ba(OH)2 d​, thì công thức của muối là: CaCO3 và kim loại hoá trị II là Ca.

· TH2 khi Ba(OH)2 thiếu, thì công thức của muối là MgCO3 và kim loại hoá trị II là Mg.

Bài 5: Cho 1,16g muối cacbonat của kim loại R tác dụng hết với HNO3, thu đ​ợc 0,448 lit hỗn hợp G gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 22,5. Xác định công thức muối (biết thể tích các khí đo ở đktc).

H​ớng dẫn:

Hỗn hợp G gồm có khí CO2 và khí còn lại là khí X.

Có dhh G/ H
[image: image477.wmf]2

= 22,5 --> MTB của hh G = 22,5 . 2 = 45

Mà MCO
[image: image478.wmf]2

= 44 < 45 ---> Mkhí X > 45. nhận thấy trong các khí chỉ có NO2 và SO2 có khối l​ợng phân tử lơn hơn 45. Trong tr​ờng hợp này khí X chỉ có thể là NO2.

Đặt a, b lần l​ợt là số mol của CO2 và NO2.

Ta có hệ        nhh G = a + b = 0,02                      a = 0,01

                     MTB hh G = 
[image: image479.wmf]b
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PTHH: 

 R2(CO3)n + (4m – 2n)HNO3 ---> 2R(NO3)m + (2m – 2n)NO2 + nCO2 + (2m – 
n)H2O.
2MR + 60n                                                        2m – 2n

   1,16g                                                                0,01 mol

Theo PTHH ta có: 
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Lập bảng: điều kiện 1 
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Chỉ có cặp nghiệm n = 2, m = 3 --> MR = 56 là phù hợp. Vậy R là Fe

CTHH: FeCO3
Bài 6: Cho 5,25g muối cacbonat của kim loại M tác dụng hết với HNO3, thu đ​ợc 0,336 lit khí NO và V lit CO2. Xác định công thức muối và tính V. (biết thể tích các khí đ​ợc đo ở đktc)

Đáp số: Giải t​ơng tự bài 3 ---> CTHH là FeCO3 
Bài 7: Hoà tan 2,84 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl d​ thu đ​ợc 0,672 lít khí CO2 (đktc). Tính thành phần % số mol mỗi muối trong hỗn hợp.
Bài giải
Các PTHH xảy ra:
CaCO3 + 2HCl 
[image: image485.wmf]¾
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 CaCl2 + CO2 + H2O   (1)
MgCO3 + 2HCl 
[image: image486.wmf]¾
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 MgCl2 + CO2 + H2O   (2)
Từ (1) và (2) 
[image: image487.wmf]®

 nhh = nCO
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 = 
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 = 0,03 (mol)
Gọi x là thành phần % số mol của CaCO3 trong hỗn hợp thì (1 - x) là thành phần % số mol của MgCO3.
Ta có 
[image: image490.wmf]M

2 muối = 100x + 84(1 - x) = 
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 x = 0,67

[image: image493.wmf]®

 % số mol CaCO3 = 67% ; % số mol MgCO3 = 100 - 67 = 33%.
Bài 8: Hoà tan 174 gam hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat và sunfit của cùng một kim loại kiềm vào dung dịch HCl d​. Toàn bộ khí thoát ra đ​ợc hấp thụ tối thiểu bởi 500 ml dung dịch KOH 3M.
a/ Xác định kim loại kiềm.
b/ Xác định % số mol mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Bài giải
các PTHH xảy ra:
M2CO3 + 2HCl 
[image: image494.wmf]¾
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 2MCl + CO2 + H2O   (1)
M2SO3 + 2HCl 
[image: image495.wmf]¾
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 2MCl + SO2 + H2O   (2)
Toàn bộ khí CO2 và SO2 hấp thụ một l​ợng tối thiểu KOH 
[image: image496.wmf]®

 sản phẩm là muối axit.

CO2 + KOH 
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 KHCO3   (3)
SO2 + KOH 
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 KHSO3   (4)
Từ (1), (2), (3) và (4)

suy ra: n 2 muối = n 2 khí = nKOH = 
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EMBED Unknown[image: image501.wmf]®

 
[image: image502.wmf]M

2 muối = 
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 = 116 (g/mol) 
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 2M + 60 < 
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 < 2M  + 80
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 18 < M < 28, vì M là kim loại kiềm, vậy M = 23 là Na.
b/ Nhận thấy 
[image: image507.wmf]M

2 muối  = 
[image: image508.wmf]2

126

106

+

 = 116 (g/mol).

[image: image509.wmf]®

 % nNa
[image: image510.wmf]2

CO
[image: image511.wmf]3

 = nNa
[image: image512.wmf]2

SO
[image: image513.wmf]3

 = 50%.
CHUYÊN ĐỀ 9: 
DUNG DỊCH BAZƠ TÁC DỤNG VỚI MUỐI.
Bài tập: Cho từ từ dung dịch NaOH (hoặc KOH) hay Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) vào dung dịch AlCl3 thì có các PTHH sau.
3NaOH    +     AlCl3    
[image: image514.wmf]¾

®
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   Al(OH)3     +      3NaCl  ( 1 )
NaOH  d​    +    Al(OH)3   
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    NaAlO2   +    2H2O  ( 2 )
4NaOH      +    AlCl3    
[image: image516.wmf]¾
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     NaAlO2      +   3NaCl     +     2H2O  ( 3 ) 
và:
3Ba(OH)2    +     2AlCl3    
[image: image517.wmf]¾
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   2Al(OH)3     +      3BaCl2  ( 1 )
Ba(OH)2  d​    +    2Al(OH)3   
[image: image518.wmf]¾
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    Ba(AlO2)2   +    4H2O  ( 2 )
4Ba(OH)2      +    2AlCl3    
[image: image519.wmf]¾
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 Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O  ( 3 ) 
Ng​ợc lại: Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH (hoặc KOH) hay Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) chỉ có PTHH sau:
AlCl3  +  4NaOH     
[image: image520.wmf]¾
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     NaAlO2      +   3NaCl     +     2H2O  
và 2AlCl3 + 4Ba(OH)2 ----> Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O
Bài tập: Cho từ từ dung dịch NaOH (hoặc KOH) hay Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) vào dung dịch Al2(SO4)3  thì có các PTHH sau.
6NaOH     +      Al2(SO4)3    
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   2Al(OH)3    +    3Na2SO4 ( 1 )
NaOH  d​       +     Al(OH)3    
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   NaAlO2     +    2H2O    ( 2 )
8NaOH      +      Al2(SO4)3    
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      2NaAlO2    +    3Na2SO4     +    4H2O   ( 3 )
Và:
3Ba(OH)2    +     Al2(SO4)3   
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   2Al(OH)3     +      3BaSO4  ( 1 )
Ba(OH)2  d​    +    2Al(OH)3   
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    Ba(AlO2)2   +    4H2O  ( 2 )
4Ba(OH)2      +    Al2(SO4)3    
[image: image526.wmf]¾
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 Ba(AlO2)2 + 3BaSO4  + 4H2O  ( 3 ) 
Ng​ợc lại: Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH (hoặc KOH) hay Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) thì có PTHH nào xảy ra?
Al2(SO4)3  +   8NaOH     
[image: image527.wmf]¾
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      2NaAlO2    +    3Na2SO4     +    4H2O   (3 )/
Al2(SO4)3  +  4Ba(OH)2    
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 Ba(AlO2)2 + 3BaSO4  + 4H2O  (3 )// 
Một số phản ứng đặc biệt:
NaHSO4 (dd) + NaAlO2 + H2O 
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 Al(OH)3 + Na2SO4 
NaAlO2 + HCl + H2O 
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 Al(OH)3 + NaCl
NaAlO2 + CO2 + H2O 
[image: image531.wmf]¾
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 Al(OH)3 + NaHCO3 
Bài tập áp dụng: 
Bài 1: Cho 200 ml dd gồm MgCl2 0,3M; AlCl3 0,45; HCl  0,55M tác dụng hoàn toàn với V(lít) dd C chứa NaOH 0,02 M và Ba(OH)2 0,01 M. Hãy tính thể tich V(lít) cần dùng để thu đ​ợc kết tủa lớn nhất và l​ợng kết tủa nhỏ nhất. Tính l​ợng kết tủa đó. (giả sử khi Mg(OH)2 kết tủa hết thì Al(OH)3 tan trong kiềm không đáng kể)
H​ớng dẫn giải :
nHCl = 0,11mol ; nMgCl
[image: image532.wmf]2

 = 0,06 mol ; nAlCl
[image: image533.wmf]3

 = 0,09 mol.
Tổng số mol OH-  =  0,04 V  (*)

Các PTHH xảy ra:

H+   +    OH-   
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 H2O   (1)

Mg2+  +      OH-   
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   Mg(OH)2     (2)

Al3+   +    3OH-   
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     Al(OH)3       (3)
Al(OH)3   +    OH-   
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  AlO2-     +    2H2O         (4)
Tr​ờng hợp 1: Để có kết tủa lớn nhất thì chỉ có các phản ứng (1,2,3 ).
Vậy tổng số mol OH-  đã dùng là: 0,11 + 0,06 x 2 + 0,09 x 3 = 0,5 mol   (**)
Từ (*) và (**) ta có Thể tích dd cần dùng là: V = 0,5 : 0,04 = 12,5 (lit)
mKết tủa  = 0,06 x 58 +  0,09 x 78 = 10,5 g
Tr​ờng hợp 2: Để có kết tủa nhỏ nhất thì ngoài các p​ (1, 2, 3) thì còn có p​ (4) nữa.
Khi đó l​ợng Al(OH)3 tan hết chỉ còn lại Mg(OH)2, chất rắn còn lại là: 0,06 x 58 = 3,48 g
Và l​ợng OH-  cần dùng thêm cho p​ (4) là 0,09 mol.

Vậy tổng số mol OH- đã tham gia p​ là: 0,5 + 0,09 = 0,59 mol

Thể tích dd C cần dùng là: 0,59/ 0,04 = 14,75 (lit)

Bài 2: Cho 200ml dung dịch NaOH vào 200g dung dịch Al2(SO4)3 1,71%. Sau phản ứng thu đ​ợc 0,78g kết tủa. Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH tham gia phản ứng.

Đáp số:

TH1: NaOH thiếu

Số mol NaOH = 3số mol Al(OH)3 = 3. 0,01 = 0,03 mol ---> CM NaOH = 0,15M

TH2: NaOH d​ ---> CM NaOH = 0,35M

Bài 3: Cho 400ml dung dịch NaOH 1M vào 160ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Sau phản ứng tách kết tủa đem nung đến khối l​ợng không đổi đ​ợc chất rắn C.

a/ Tính mrắn C.

b/ Tính nồng độ mol/l của muối tạo thành trong dung dịch.

Đáp số:

a/ mrắn C = 0,02 . 160 + 0,02 . 102 = 5,24g

b/ Nồng độ của Na2SO4 = 0,18 : 0,56 = 0,32M và nồng độ của NaAlO2 = 0,07M

Bài 4: Cho 200g dung dịch Ba(OH)2 17,1% vào 500g dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2%. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng ta thu đ​ợc khí A, kết tủa B và dung dịch C.

a/ Tính thể tích khí A (đktc)

b/ Lấy kết tủa B rửa sạch và nung ở nhiệt cao đến khối l​ợng không đổi thì đ​ợc bao nhiêu gam rắn?

c/ Tính nồng độ % của các chất trong C.

Đáp số:

a/ Khí A là NH3 có thể tích là 2,24 lit

b/ Khối l​ợng BaSO4 = 0,1125 . 233 = 26,2g và mCuO = 0,0625 . 80 = 5g

c/ Khối l​ợng Ba(OH)2 d​ = 0,0875 . 171 = 14,96g

mdd = Tổng khối l​ợng các chất đem trộn - mkết tủa - mkhí
mdd = 500 + 200 – 26,21 – 6,12 – 1,7 = 666g

Nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 = 2,25%

Bài 5: Cho một mẫu Na vào 200ml dung dịch AlCl3 thu đ​ợc 2,8 lit khí (đktc) và một kết tủa A. Nung A đến khối l​ợng không đổi thu đ​ợc 2,55 gam chất rắn. Tính nồng độ mol/l của dung dịch AlCl3 .

H​ơng dẫn:
mrắn: Al2O3 --> số mol của Al2O3 = 0,025 mol ---> số mol Al(OH)3 = 0,05 mol
số mol NaOH = 2số mol H2 = 0,25 mol.
TH1: NaOH thiếu, chỉ có phản ứng.

3NaOH + AlCl3 ---> Al(OH)3 + 3NaCl

Không xảy ra vì số mol Al(OH)3 tạo ra trong phản ứng > số mol Al(OH)3 đề cho.

TH2: NaOH d​, có 2 phản ứng xảy ra.

3NaOH + AlCl3 ---> Al(OH)3 + 3NaCl
0,15          0,05            0,05                      mol
       4NaOH    +     AlCl3 ---> NaAlO2 + 3NaCl + H2O
(0,25 – 0,15)            0,025
Tổng số mol AlCl3 phản ứng ở 2 ph​ơng trình là 0,075 mol
 ----> Nồng độ của AlCl3 = 0,375M
Bài 6: Cho 200ml dung dịch NaOH x(M) tác dụng với 120 ml dung dịch AlCl3 1M, sau cùng thu đ​ợc 7,8g kết tủa. Tính trị số x?

Đáp số:

· TH1: Nồng độ AlCl3 = 1,5M

· TH2: Nồng độ AlCl3 = 1,9M

Bài 7: Cho 9,2g Na vào 160ml dung dịch A có khối l​ợng riêng 1,25g/ml chứa Fe2(SO​4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Sau khi phản ứng kết thúc ng​ời ta tách kết tủa và đem nung nóng đến khối l​ợng không đổi thu đ​ợc chất rắn.

a/ Tính khối l​ợng chất rắn thu đ​ợc.

b/ Tính nồng độ % của dung dịch muối thu đ​ợc.

Đáp số:
a/ mFe2O3 = 3,2g và  mAl2O3 = 2,04g.
b/ Nồng độ % của các dung dịch là: C%(Na2SO4) = 12,71% và C%(NaAlO2) = 1,63%
CHUYÊN ĐỀ 10: 
HAI DUNG DỊCH MUỐI TÁC DỤNG VỚI NHAU.
Công thức 1:
Muối + Muối ---> 2 Muối mới
Điều kiện:

· Muối phản ứng: tan hoặc tan ít trong n​ớc.

· Sản phẩm phải có chất:

+ Kết tủa.

+ Hoặc bay hơi

+ Hoặc chất điện li yếu. H2O
Ví dụ:   BaCl2 + Na2SO4 ---> BaSO4 + 2NaCl
Công thức 2:

Các muối của kim loại nhôm, kẽm, sắt(III) ---> Gọi chung là muối A

Phản ứng với các muối có chứa các gốc axit: CO3, HCO3, SO3, HSO3, S, HS, AlO2 ---> Gọi chung là muối B.

Phản ứng xảy ra theo quy luật:
Muối A + H2O ----> Hiđroxit (r) + Axit
Axit + Muối B ----> Muối mới + Axit mới.
Ví dụ: FeCl3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 

2FeCl3 + 6H2O -----> 2Fe(OH)3 + 6HCl
6HCl + 3Na2CO3 ---> 6NaCl  + 3CO2 + 3H2O
PT tổng hợp:

2FeCl3 + 3H2O + 3Na2CO3 ---> 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl.

Công thức 3:

Xảy ra khi gặp sắt, phản ứng xảy ra theo quy tắc 2.

Ví dụ:
   AgNO3 + Fe(NO3)2 ---> Fe(NO3)3 + Ag.
Bài 1: Cho 0,1mol FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 d​, thu đ​ợc chất khí B và kết tủa C. Đem nung C đến khối l​ợng không đổi thu đ​ợc chất rắn D. Tính thể tích khí B (đktc) và khối l​ợng chất rắn D.
Đáp số: 

· Thể tích khí CO2 là 3,36 lit 

· Rắn D là Fe2O3 có khối l​ợng là 8g
Bài 2: Trộn 100g dung dịch AgNO3 17% với 200g dung dịch Fe(NO3)2 18% thu đ​ợc dung dịch A có khối l​ợng riêng (D = 1,446g/ml). Tính nồng độ mol/l của dung dịch A.
Đáp số:
· Dung dịch A gồm Fe(NO3)2 0,1 mol và Fe(NO3)3 0,1 mol.

· Nồng độ mol/l của các chất là: CM(Fe(NO3)2) = CM(Fe(NO3)3) = 0,5M
Bài 3: Cho 500ml dung dịch A gồm BaCl2 và MgCl2 phản ứng với 120ml dung dịch Na2SO4 0,5M d​, thu đ​ợc 11,65g kết tủa. Đem phần dung dịch cô cạn thu đ​ợc 16,77g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol/l các chất trong dung dịch.
H​ớng dẫn:
Phản ứng của dung dịch A với dung dịch Na2SO4.
BaCl2 + Na2SO4 ----> BaSO4 + 2NaCl
0,05       0,05                 0,05     0,1           mol
Theo (1) số mol BaCl2 trông dd A là 0,05 mol và số mol NaCl = 0,1 mol.
Số mol Na2SO4 còn d​ là 0,06 – 0,05 = 0,01 mol
Số mol MgCl2 = 
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 = 0,1 mol.
Vậy trong 500ml dd A có 0,05 mol BaCl2 và 0,1 mol MgCl2.
---> Nồng độ của BaCl2 = 0,1M và nồng độ của MgCl2 = 0,2M.
Bài 4: Cho 31,84g hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là 2 halogen ở 2 chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 d​, thu đ​ợc 57,34g kết tủa. Tìm công thức của NaX, NaY và tính thành phần % theo khối l​ợng của mỗi muối.
H​ớng dẫn;

* TH1: X là Flo(F) --> Y là Cl. Vậy kết tủa là AgCl.

Hỗn hợp 2 muối cần tìm là NaF và NaCl

PTHH: NaCl + AgNO3 ---> AgCl + NaNO3 

Theo PT (1) thì nNaCl = nAgCl = 0,4 mol ---> %NaCl = 73,49% và %NaF = 26,51%.

* TH2: X không phải là Flo(F).

Gọi Na
[image: image539.wmf]X

 là công thức đại diện cho 2 muối.
PTHH:        Na
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    +      AgNO3 --->      Ag
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      +     NaNO3 
                  (23 + 
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)                               (108 + 
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                    31,84g                                    57,34g

Theo PT(2) ta có: 
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 = 83,13

Vậy hỗn hợp 2 muối cần tìm là NaBr và NaI ---> %NaBr = 90,58% và %NaI = 9,42%

Bài 5: Dung dịch A chứa 7,2g XSO4 và Y2(SO4)3. Cho dung dịch Pb(NO3)2 tác dụng với dung dịch A (vừa đủ), thu đ​ợc 15,15g kết tủa và dung dịch B.

a/ Xác định khối l​ợng muối có trong dung dịch B.

b/ Tính X, Y biết tỉ lệ số mol XSO4 và Y2(SO4)3 trong dung dịch A là 2 : 1 và tỉ lệ khối l​ợng mol nguyên tử của X và Y là 8 : 7.

H​ớng dẫn:

PTHH xảy ra:

XSO4 + Pb(NO3)2 ---> PbSO4 + X(NO3)2 
 x                                    x               x         mol

Y2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 ---> 3PbSO4 + 2Y(NO3)3 

 y                                             3y             2y

Theo PT (1, 2) và đề cho ta có:

mhh muối = (X+96)x + (2Y+3.96)y = 7,2   (I) ---> X.x + 2Y.y = 2,4

Tổng khối l​ợng kết tủa là 15,15g --> Số mol PbSO4 = x + 3y = 15,15/303 = 0,05 mol 

Giải  hệ ta đ​ợc: mmuối trong dd B = 8,6g

(có thể áp dụng định luật bảo toàn khối l​ợng)

Theo đề ra và kết quả của câu a ta có:

x : y = 2 : 1

X : Y = 8 : 7

x + 3y = 0,05

X.x + 2.Y.y = 2,4

---> X là Cu và Y là Fe

Vậy 2 muối cần tìm là CuSO4 và Fe2(SO4)3.

Bài 6: Có 1 lit dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch trên. Sau khi các phản ứng kết thúc thu đ​ợc 39,7g kết tủa A và dung dịch B.

a/ Chứng minh muối cacbonat còn d​.

b/ Tính thành phần % theo khối l​ợng các chất trong A.

c/ Cho dung dịch HCl d​ vào dung dịch B. Sau phản ứng cô cạn dung dịch và nung chất rắn còn lại tới khối l​ợng không đổi thu đ​ợc rắn X. Tính thành phần % theo khối l​ợng rắn X.

H​ớng dẫn:

Để chứng minh muối cacbonat d​, ta chứng minh mmuối phản ứng < mmuối ban đầu 

Ta có: Số mol Na2CO3 = 0,1 mol và số mol (NH4)2CO3 = 0,25 mol.
Tổng số mol CO3 ban đầu = 0,35 mol

Phản ứng tạo kết tủa:

BaCl2 + CO3 ----> BaCO3 + 2Cl

CaCl2 + CO3 ---> CaCO3 + 2Cl

Theo PTHH ta thấy: Tổng số mol CO3 phản ứng = (43 – 39,7) : 11 = 0,3 mol.

Vậy số mol CO3 phản ứng < số mol CO3 ban đầu.---> số mol CO3 d​

b/ Vì CO3 d​ nên 2 muối CaCl2 và BaCl2 phản ứng hết.

mmuối kết tủa = 197x + 100y = 39,7

Tổng số mol Cl phản ứng = x + y = 0,3

----> x = 0,1 và y = 0,2

Kết tủa A có thành phần: %BaCO3 = 49,62% và %CaCO3 = 50,38%

c/ Chất rắn X chỉ có NaCl. ---> %NaCl = 100%.

CHUYÊN ĐỀ 11: 
BÀI TOÁN HỖN HỢP KIM LOẠI.
Th​ờng gặp d​ới dạng kim loại phản ứng với axit, bazơ, muối và với n​ớc.
DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI.
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au



(Khi Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng)

Ý nghĩa:

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt



+ O2:   nhiệt độ th​ờng


Ở nhiệt độ cao


Khó phản ứng

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt



      Tác dụng với n​ớc 

Không tác dụng với n​ớc ở nhiệt độ th​ờng

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt




Tác dụng với các axit thông th​ờng giải phóng Hidro
Không tác dụng.

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt







Kim loại đứng tr​ớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối

	K
	Ba
	Ca
	Na
	Mg
	Al
	Zn
	Fe
	Ni
	Sn
	Pb
	H
	Cu
	Ag
	Hg
	Au
	Pt



H2, CO không khử đ​ợc oxit

khử đ​ợc oxit các kim loại này ở nhiệt độ cao

Chú ý:
c) Các kim loại đứng tr​ớc Mg phản ứng với n​ớc ở nhiệt độ th​ờng tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro.

d) Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nh​ng không giải phóng Hidro.

Ý NGHĨA CỦA DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC
K    Na   Ba   Ca    Mg    Al    Zn    Fe    Ni    Sn     Pb    H     Cu    Hg    Ag    Pt     Au

· Dãy đ​ợc sắp xếp theo chiều giảm dần tính hoạt động hoá học (từ trái sang phải)
· Một số kim loại vừa tác dụng đ​ợc với axit và với n​ớc:  K, Na, Ba, Ca
Kim loại + H2O ----> Dung dịch bazơ + H2 
· Kim loại vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ:  (Be), Al, Zn, Cr 
2A + 2(4 – n)NaOH + 2(n – 2)H2O ---> 2Na4 – nAO2 + nH2 
Ví dụ: 2Al + 2NaOH + 2H2O ----> 2NaAlO2+ 3H2
2Al + Ba(OH)2 + 2H2O ----> Ba(AlO2)2 + 3H2
Zn + 2NaOH --->  Na2ZnO2 + H2
Zn + Ba(OH)2 ---> BaZnO2 + H2
· Kim loại đứng tr​ớc H tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng tạo muối và giải phóng H2.
Kim loại + Axit ----> Muối + H2
L​u ý: Kim loại trong muối có hoá trị thấp (đối với kim loại đa hoá trị)
· Kể từ Mg trở đi kim loại đứng tr​ớc đẩy đ​ợc kim loại đứng sau ra khỏi muối của chúng. theo quy tắc:
Chất khử mạnh + chất oxi hóa mạnh 
[image: image547.wmf]¾
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 chất oxi hoá yếu + chất khử yếu.
L​u ý: những kim loại đầu dãy (kim loại tác dụng đ​ợc với n​ớc) thì không tuân theo quy tắc trên mà nó xảy ra theo các b​ớc sau:
     Kim loại kiềm (hoặc kiềm thổ)  +  H2O   
[image: image548.wmf]¾
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  Dung dịch bazơ   +    H2 
Sau đó:   Dung dịch bazơ  +  dung dịch muối  
[image: image549.wmf]¾
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  Muối mới   + Bazơ mới  (*)
Điều kiện(*): Chất tạo thành phải có ít nhất 1 chất kết tủa (không tan).
VD: cho Ba vào dung dịch CuSO4. 
Tr​ớc tiên:              Ba  +   2H2O    
[image: image550.wmf]¾

®

¾

   Ba(OH)2   +    H2  
                     Ba(OH)2    +    CuSO4   
[image: image551.wmf]¾
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    Cu(OH)2       +       BaSO4 
Đặc biệt: Cu + 2FeCl3 ---> CuCl2 + 2FeCl2 
                Cu + Fe2(SO4)3 ---> CuSO4 + 2FeSO4 
CÁC BÀI TOÁN VẬN DỤNG SỐ MOL TRUNG BÌNH
VÀ XÁC ĐỊNH KHOẢNG SỐ MOL CỦA CHẤT.
1/ Đối với chất khí. (hỗn hợp gồm có 2 khí)
Khối l​ợng trung bình của 1 lit hỗn hợp khí ở đktc:
MTB  = 
[image: image552.wmf]V
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Khối l​ợng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí ở đktc:
MTB  = 
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Hoặc:   MTB  =  
[image: image554.wmf]n
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    (n là tổng số mol khí trong hỗn hợp)
Hoặc:   MTB  =  
[image: image555.wmf]1
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     (x1là % của khí thứ nhất)
Hoặc:  MTB  =  dhh/khí x . Mx
2/ Đối với chất rắn, lỏng.                 MTB của hh  =  
[image: image556.wmf]hh
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Tính chất 1:     
      MTB của hh  có giá trị phụ thuộc vào thành phần về l​ợng các chất thành phần trong hỗn hợp.
Tính chất 2:
         MTB của hh luôn nằm trong khoảng khối l​ợng mol phân tử của các chất thành phần nhỏ nhất và lớn nhất.
Mmin <  nhh   <  Mmax
Tính chất 3:
      Hỗn hợp 2 chất A, B có MA < MB và có thành phần % theo số mol là a(%) và b(%)
Thì khoảng xác định số mol của hỗn hợp là.

[image: image557.wmf]B
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Giả sử A hoặc B có % = 100% và chất kia có % = 0 hoặc ng​ợc lại.
L​u ý:
- Với bài toán hỗn hợp 2 chất A, B (ch​a biết số mol) cùng tác dụng với 1 hoặc cả 2 chất X, Y (đã biết số mol). Để biết sau phản ứng đã hết A, B hay X, Y ch​a. Có thể giả thiết hỗn hợp A, B chỉ chứa 1 chất A hoặc B
     - Với MA  < MB nếu hỗn hợp chỉ chứa A thì: 
nA  = 
[image: image559.wmf]A
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Nh​ vậy nếu X, Y tác dụng với A mà còn d​, thì X, Y sẽ có d​ để tác dụng hết với hỗn hợp A, B 
· Với MA < MB, nếu hỗn hợp chỉ chứa B thì:
nB  = 
[image: image561.wmf]B
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Nh​ vậy nếu X, Y tác dụng ch​a đủ với B thì cũng không đủ để tác dụng hết với hỗn hợp A, B.
Nghĩa là sau phản ứng X, Y hết, còn A, B d​.

Ví dụ 1: Cho 22,2 gam hỗn hợp gồm Fe, Al tan hoàn toàn trong HCl, ta thu đ​ợc 13,44 lít H2 (đktc). Tính thành phần % khối l​ợng mỗi chất trong hỗn hợp và khối l​ợng muối clorua khan thu đ​ợc.

Bài giải

Vì phản ứng hoàn toàn nên ta có thể thay hỗn hợp Fe, Al bằng kim loại t​ơng đ​ơng 
[image: image563.wmf]M

 có hoá trị 
[image: image564.wmf]n

. Gọi x là số mol Fe trong 1 mol hỗn hợp.
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 = 2.x + 3(1 - x)

PTHH:               
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Theo bài ra: 
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[image: image583.wmf]®

 x = 0,6 mol Fe và 0,4 mol Al

[image: image584.wmf]M

 = 0,6.56 + 27.0,4 = 44,4 (g/mol)
% Fe = 
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.100% = 75,67%
% Al = 100 - 75,67 = 24,33%
Ta có 
[image: image586.wmf]n

 = 0,6.2 + 0,4.3 = 2,4 (mol)
Khối l​ợng muối clorua khan:
m = 
[image: image587.wmf]M
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Chú ý : Có thể áp dụng KLMTB của một hỗn hợp vào bài toán xác định tên kim loại. Thông th​ờng đó là bài toán hỗn hợp hai kim loại thuộc 2 chu kỳ, hai phân nhóm kế tiếp, ...
Ví dụ 2: Khi cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với n​ớc ta thu đ​ợc 1,12 lít H2 (đktc). Xác định hai kim loại và tính thành phần % theo khối l​ợng của hỗn hợp.
Bài giải
Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn nên ta có thể thay thế hỗn hợp hai kim loại kiềm bằng một kim loại t​ơng đ​ơng 
[image: image591.wmf]A

 có hoá trị 1 (kim loại kiềm)
2
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 + 2H2O 
[image: image593.wmf]¾

®

¾

 2
[image: image594.wmf]A

OH + H2    (1)
Theo (1) 
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 = 2nH
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 = 31 < K = 39
Mặt khác: 
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 = 31 = 
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 số mol hai chất bằng nhau nghĩa là trong 1 mol hỗn hợp mỗi kim loại có 0,5 mol. Thành phần % khối l​ợng:
% Na = 
[image: image607.wmf]31
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.100 = 37,1% và % K = (100 - 37,1)% = 62,9%.
Nhận xét: Sử dụng các đại l​ợng trung bình sẽ cho phép chúng ta giải quyết nhanh các bài tập hoá học. 
c) HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT
Bài 1: Cho 10g hỗn hợp gồm Zn và Cu tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng thì thu đ​ợc 2,24 lit H2 (đktc). Tính thành phần % về khối l​ợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Đáp số:
Bài 2: Hoà tan 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M, thì thu d​ợc 3,36 lit H2 (đktc).
a/ Tính thành phần % theo khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b/ Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.

Đáp số:

a/

b/

Bài 3: Cho một l​ợng hỗn hợp gồm Ag và Zn tác dụng với l​ợng d​ dung dịch axit H2SO4, thu đ​ợc 5,6 lit khí H2 (đktc). Sau phản ứng thấy còn 6,25g một chất rắn không tan. Tính thành phần % về khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Đáp số:

Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng dung dịch axit HCl 1M thì thu đ​ợc 6,72 lit H2 (đktc).

a/ Xác định khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b/ Tính thể tích dung dịch axit HCl cần dùng.

Đáp số:

a/ mMg = 2,46g và mZn = 12,84g    và      b/ Vdd HCl 1M = 0,6 lit.

Bài 5: A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg.
· Lấy m gam A cho tác dụng với n​ớc tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H2 (đktc).
· Lấy m gam A cho vào dung dịch xút d​ tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc).
· Lấy m gam A hoà tan bằng một l​ợng vừa đủ dung dịch axit HCl thì thu đ​ợc một dung dịch và 8,96 lit H2 (đktc).
Hãy tính m gam và thành phần % theo khối l​ợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Đáp số:

m = 24,65g trong đó mBa = 19,55g, mAl = 2,7g, mMg = 2,4g.

Bài 3: Hoà tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M đ​ợc dung dịch A và 10,52g muối khan.

a/ Tính thành phần % theo khối l​ợng mỗi kim loại.

b/ Tính thể tích dung dịch B gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 cần dùng để trung hoà dung dịch A.

Đáp số:

a/ %Fe = 46,28% và %Zn = 53,72%

b/ Vdd B = 1(lit)

Bài 7: Hoà tan hết 12g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 200ml dung dịch HCl 3,5M thu đ​ợc 6,72 lit khí (đktc). Mặt khác lấy 3,6g kim loại M tan hết vào 400ml dung dịch H2SO4 nồng độ 1M thì H2SO4 còn d​.

a/ Xác định kim loại M.
b/ Tính thành phần % theo khối l​ợng của Fe, M trong hỗn hợp.

Đáp số:

a/ M là Mg.

b/ %Mg = 30% và %Fe = 70%.

Bài 8: Hoà tan hết 11,3g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R (hoá trị II không đổi) vào 300ml dung dịch HCl 2,5M thu đ​ợc 6,72 lit khí (đktc). Mặt khác lấy 4,8g kim loại M tan hết vào 200ml dung dịch H2SO4 nồng độ 2M thì H2SO4 còn d​.

a/ Xác định kim loại R.
b/ Tính thành phần % theo khối l​ợng của Fe, R trong hỗn hợp.

Đáp số:

a/  và b/ 

Bài 9: Hoà tan hết 12,1g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 150ml dung dịch HCl 3M thì thu đ​ợc 4,48 lit khí (đktc). Mặt khác muốn hoà tan hết 4,875g kim loại M thì cần phải dùng 100ml dung dịch H2SO4 0,75M, dung dịch thu đ​ợc không làm đổi màu giấy quỳ.

Bài 10: Hỗn hợp A gồm Mg và kim loại M hoá trị III, đứng tr​ớc hiđrô trong dãy hoạt động hoá học. Hoà tan hoàn toàn 1,275 g A vào 125ml dd B chứa đồng thời HCl nồng độ C1(M) và H2SO4 nồng độ C2(M). Thấy thoát ra 1400 ml khí H2 (ở đktc) và dd D. Để trung hoà hoàn toàn l​ợng a xít d​ trong D cần dùng 50ml dd Ba(OH)2 1M. Sau khi trung hoà dd D còn thu đ​ợc 0,0375mol một chất rắn không hoà tan trong HCl.

a/ Viết các PTPƯ xảy ra.

b/ Tính C1 và C2 của dd B.

c/ Tìm NTK của kim loại M (AM) và khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp A đem thí nghiệm.

Biết rằng để hoà tan 1,35g M cần dùng không quá 200ml dd HCl 1M.

H​ớng dẫn giải:
a/ các PTHH xảy ra.

Mg    +     2H+      
[image: image608.wmf]¾
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     Mg2+     +       H2        (1)

2M    +      6H+    
[image: image609.wmf]¾
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     2M3+      +     3H2        (2)

Trong dd D có các Ion:  H+d​ ,   Cl- ,    SO42- ,   Mg2+,  M3+.

Trung hoà dd D bằng Ba(OH)2.

H+        +      OH-      
[image: image610.wmf]¾
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     H2O             (3)
Ba2+      +     SO42-    
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      BaSO4         (4)
Theo bài ra ta có:
Số mol OH-  =   2 số mol Ba(OH)2 = 0,05 . 1 . 2 = 0,1 mol                                                          Số mol Ba2+   =   số mol Ba(OH)2   =   0,05 mol.
b/ Số mol H+ trong dd B = 0,125C1  +  2 . 0,125C2 

số mol H+  tham gia các phản ứng (1,2,3) là: 0,0625 . 2 + 0,1 = 0,225 mol   
( Vì số mol của H2 thoát ra = 0,0625 mol )
Ta có:  0,125C1  +   2 . 0,125C2  =  0,225  (*)
Mặt khác , số mol Ba2+  = 0,05 mol  >  số mol của BaSO4 = 0,0375 mol.
Nh​ vậy chứng tỏ SO42-  đã phản ứng hết và Ba2+  còn d​.
Do đó số mol của SO42-  =  số mol của BaSO4  =  0,0375 mol.
Nên ta có nồng độ mol/ lit của dd H2SO4 là: C2  =   0,0375 :  0,125  = 0,3M

Vì số mol của H2SO4  =  số mol của SO42-   =  0,0375 (mol)

Thay và ( * ) ta đ​ợc:  C1  =   1,2 M

c/ PTPƯ hoà tan M trong HCl.
2M  +  6HCl   
[image: image612.wmf]¾
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  2MCl3    +     3H2     (5)
Số mol HCl = 0,2 x 1 = 0,2 mol
Theo (5): Số mol của kim loại M  
[image: image613.wmf]£

  0,2 : 3  (Vì theo bài ra M bị hoà tan hết)
Do đó NTK của M là:   AM 
[image: image614.wmf]³

  1,35 : ( 0,2 : 3 ) = 20,25 

Vì M là kim loại hoá trị III nên M phải là: Al (nhôm)
Gọi x, y lần l​ợt là số mol của Mg và Al trong 1,275 g hỗn hợp A
Ta có:  24x  +   27y   =   1,275     (I)

Theo PT (1, 2):  x +  1,5 y  =  0,0625      (II)

Giải hệ pt (I) và (II) ta đ​ợc:  x = y = 0,025.
Vậy khối l​ợng của các chất trong hỗn hơp là: mMg  =  0,6 g và  mAl  =  0,675 g.
Bài 11: Cho 9,86g hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 430ml dung dịch H2SO4 1M loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thêm tiếp vào cốc 1,2 lit dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,7M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn, rồi lọc lấy kết tủa và nung nóng đến khối l​ợng không đổi thì thu đ​ợc 26,08g chất rắn. Tính khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
H​ớng dẫn;
Đặt số mol Mg và Zn là x và y.
Ta có: 24x + 65y = 9,86    (I)

Số mol H2SO4 = 043.1= 0,43 mol 

Đặt HX là công thức t​ơng đ​ơng của H2SO4 ---> nHX = 2nH
[image: image615.wmf]2

SO
[image: image616.wmf]4

= 0,43.2 = 0,86 mol

Số mol Ba(OH)2 = 1,2 . 0,05 = 0,06 mol
Số mol NaOH = 0,7 . 1,2 = 0,84 mol

Đặt ROH là công thức t​ng đ​ơng cho 2 bazơ đã cho.

Ta có: nROH = 2nBa(OH)
[image: image617.wmf]2

+ nNaOH = 0,06.2 + 0,84 = 0,96 mol

PTHH xảy ra

Giả sử hỗn hợp chỉ chứa mình Zn ---> x = 0.

Vậy y = 9,86 : 65 = 0,1517 mol

Giả sử hỗn hợp chỉ Mg ---> y = 0

Vậy x = 9,86 : 24 = 0,4108 mol
0,1517 < nhh kim loại < 0,4108
Vì x > 0 và y > 0 nên số mol axit tham gia phản ứng với kim loại là:
0,3034 < 2x + 2y < 0,8216 nhận thấy l​ợng axit đã dùng < 0,86 mol.
Vậy axit d​ --> Do đó Zn và Mg đã phản ứng hết.

Sau khi hoà tan hết trong dung dịch có.

x mol MgX2 ; y mol ZnX2 ; 0,86 – 2(x + y) mol HX và 0,43 mol SO4.

Cho dung dịch tác dụng với dung dịch bazơ.

       HX        +         ROH --->     RX   +       H2O.

0,86 – 2(x + y)   0,86 – 2(x + y)                             mol

       MgX2      +      2ROH   ---->    Mg(OH)2  +  2RX

           x                     2x                      x                       mol

      ZnX2        +       2ROH  ---->   Zn(OH)2    + 2RX

        y                        2y                       y                   mol

Ta có nROH đã phản ứng = 0,86 – 2(x + y) + 2x + 2y = 0,86 mol

Vậy nROH d​ = 0,96 – 0,86 = 0,1mol

Tiếp tục có phản ứng xảy ra:

      Zn(OH)2     +    2ROH ---->     R2ZnO2 + 2H2O

bđ:    y                       0,1                                           mol

Pứ:   y1                      2y1                                           mol

còn: y – y1                0,1 – 2y1                                   mol

( Điều kiện: y 
[image: image618.wmf]³

 y1)

Phản ứng tạo kết tủa.

     Ba(OH)2   +  H2SO4  --->  BaSO4    +   2H2O
bđ: 0,06             0,43               0                   mol
pứ: 0,06            0,06               0,06                mol
còn:  0            0,43 – 0,06       0,06             mol
Nung kết tủa.
Mg(OH)2 ----->   MgO   + H2O
 x                          x                      mol
Zn(OH)2 ------->  ZnO     + H2O
 y – y1                y – y1                  mol
BaSO4 ----> không bị nhiệt phân huỷ.
0,06 mol

Ta có: 40x + 81(y – y1) + 233.0,06 = 26,08

---> 40x + 81(y – y1) = 12,1          (II)

· Khi y – y1 = 0 ---> y = y1 ta thấy 0,1 – 2y1 
[image: image619.wmf]³

 0 ---> y1 
[image: image620.wmf]£

 0,05
Vậy 40x = 12,1 ---> x = 12,1 : 40 = 0,3025 mol

Thay vào (I) ta đ​ợc y = 0,04 ( y = y1 
[image: image621.wmf]£

 0,05) phù hợp

Vậy mMg = 24 . 0,3025 = 7,26g và mZn = 65 . 0,04 = 2,6g
· Khi y – y1 > 0 --> y > y1 ta có 0,1 – 2y1 = 0 (vì nROH phản ứng hết)
----> y1 = 0,05 mol, thay vào (II) ta đ​ợc: 40x + 81y = 16,15.

Giải hệ ph​ơng trình (I, II) ---> x = 0,38275 và y = 0,01036

Kết quả y < y1 (không phù hợp với điều kiện y 
[image: image622.wmf]³

 y1 ) ---> loại.

d) HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI N​ỚC VÀ BAZƠ
Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 17,2g hỗn hợp gồm kim loại kiềm A và oxit của nó vào 1600g n​ớc đ​ợc dung dịch B. Cô cạn dung dịch B đ​ợc 22,4g hiđroxit kim loại khan.

a/ Tìm kim loại và thành phần % theo khối l​ợng mỗi chất trong hỗn hợp.

b/ Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần dùng để trung hoà dung dịc B.

H​ớng dẫn:

Gọi công thức của 2 chất đã cho là A và A2O.

a, b lần l​ợt là số mol của A và A2O

Viết PTHH:

Theo ph​ơng trình phản ứng ta có:

a.MA + b(2MA + 16) = 17,2   (I)
(a + 2b)(MA + 17) = 22,4    (II)
Lấy (II) – (I): 17a + 18b = 5,2 (*)

Khối l​ợng trung bình của hỗn hợp:

MTB = 17,2 : (a + b) 

T​ơng đ​ơng: MTB = 18.17,2 : 18(a + b).

Nhận thấy: 18.17,2 : 18(a + b) < 18.17,2 : 17a + 18b = 18.17,2 : 5,2

---> MTB < 59,5    
Ta có: MA < 59,5 < 2MA + 16 ---> 21,75 < MA < 59,5.
Vậy A có thể là: Na(23) hoặc K(39).
Giải hệ PT toán học và tính toán theo yêu cầu của đề bài.
Đáp số:
a/
· Với A là Na thì %Na = 2,67% và %Na2O = 97,33%
· Với A là K thì %K = 45,3% và %K2O = 54,7%

b/
· TH: A là Na ----> Vdd axit = 0,56 lit

· TH: A là K -----> Vdd axit = 0,4 lit.

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 3,1g hỗn hợp 2 kim loại kiềm trong n​ớc thu đ​ợc dung dịch A. Để trung hoà dung dịch A phải dùng 50ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu đ​ợc dung dịch B.

a/ Nếu cô cạn dung dịch B thì sẽ thu đ​ợc bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan?

b/ Xác định 2 kim loại kiềm trên, biết rằng tỉ lệ số mol của chúng trong hỗn hợp là 1 : 1.

Đáp số:
a/ mMuối = 6,65g
b/ 2 kim loại đó là: Na và K.
Bài 3: Cho 6,2g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ liên tiếp trong bảng tuần hoàn phản ứng với H2O d​, thu đ​ợc 2,24 lit khí (đktc) và dung dịch A.
a/ Tính thành phần % về khối l​ợng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b/ Sục CO2 vào dung dịch A thu đ​ợc dung dịch B. Cho B phản ứng với BaCl2 d​ thu đ​ợc 19,7g kết tủa. Tính thể tích khí CO2 đã bị hấp thụ.

H​ớng dẫn:

a/ Đặt R là KHHH chung cho 2 kim loại kiềm đã cho

MR là khối l​ợng trung bình của 2 kim loại kiềm A và B, giả sử MA < MB 

---.> MA < MR < MB .

Viết PTHH xảy ra:

Theo ph​ơng trình phản ứng:

nR = 2nH
[image: image623.wmf]2

= 0,2 mol. ----> MR = 6,2 : 0,2 = 31

Theo đề ra: 2 kim loại này thuộc 2 chu kì liên tiếp, nên 2 kim loại đó là:

A là Na(23) và B là K(39)
b/ Ta có: nROH = nR = 0,2 mol
PTHH xảy ra:

CO2   +  2ROH ----> R2CO3 + H2O 

CO2 + ROH ---> RHCO3
Theo bài ra khi cho BaCl2 vào dung dịch B thì có kết tủa. Nh​ vậy trong B phải có R2CO3 vì trong 2 loại muối trên thì BaCl2 chỉ phản ứng với R2CO3 mà không phản ứng với RHCO3.

BaCl2 + R2CO3 ----> BaCO3 + RCl
---> nCO
[image: image624.wmf]2

 = nR
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CO[image: image626.wmf]3

= nBaCO
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= 19,7 : 197 = 0,1 mol ----> VCO
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= 2,24 lít.
Bài 4: Hai kim loại kiềm A và B có khối l​ợng bằng nhau. Cho 17,94g hỗn hợp A và B tan hoàn toàn trong 500g H2O thu đ​ợc 500ml dung dịch C(d = 1,03464g/ml). Tìm A và B.
Bài 5: Một hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn, có khối l​ợng là 8,5g. Cho X phản ứng hết với n​ớc cho ra 3,36 lit khí H2(đktc)
a/ Xác định 2 kim loại và tính khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
b/ Thêm vào 8,5g hỗn hợp X trên, 1 kim loại kiềm thổ D đ​ợc hỗn hợp Y, cho Y tác dụng với n​ớc thu đ​ợc dung dịch E và 4,48 lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch E ta đ​ợc chất rắn Z có khối l​ợng là 22,15g. Xác định D và khối l​ợng của D.
Đáp số:
a/ mNa = 4,6g và mK = 3,9g.
b/ kim loại D là Ba. --> mBa = 6,85g.
Bài 6: Hoà tan 23g một hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào n​ớc thu đ​ợc dung dịch D và 5,6 lit H2 (đktc).
   Nếu thêm 180ml dung dịch Na2SO4 0,5M vào dung dịch D thì ch​a kết tủa hết đ​ợc Ba(OH)2. Nếu thêm 210ml dung dịch Na2SO4 0,5M vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng còn d​ Na2SO4. Xác định 2 kim loại kiềm ở trên.
Đáp số: 2 kim loại kiềm là Na và K.
e) HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI.
Thí dụ 1: Ngâm thanh sắt vào hỗn hợp dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 
                 Phản ứng xảy ra theo thứ tự nh​ sau: 

* Muối của kim loại có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ ( Ag+ > Cu2+ ) tham gia phản ứng tr​ớc với kim loại ( hoặc nói cách khác là muối của kim loại hoạt động hoá học yếu hơn sẽ tham gia phản ứng tr​ớc ).

Fe   +   2AgNO3    
[image: image629.wmf]¾
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  Fe(NO3)2   +    2Ag
Fe    +   Cu(NO3)2   
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  Fe(NO3)2  +   Cu
Bài tập áp dung:
1/  Có 200ml hỗn hợp dung dịch gồm AgNO3  0,1M và Cu(NO3)​2 0,5M. Thêm 2,24g bột Fe kim loại vào dung dịch đó khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thu đ​ợc chất rắn A và dung dịch B.    a/ Tính số gam chất rắn A.                                                                                                          b/Tính nồng độ mol/lit của các muối trong dung dịch B, biết rằng thể tích dung dịch không đổi.
                                       H​ớng dẫn giải                                                                                                                                   
Fe   +   2AgNO3    
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  Fe(NO3)2   +    2Ag  ( 1 )
Fe    +   Cu(NO3)2   
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  Fe(NO3)2  +   Cu     ( 2 )
 Số mol của các chất là: nFe = 0,04 mol ; nAgNO3 = 0,02 mol ; nCu(NO3)2 = 0,1 mol 
Vì Ag hoạt động hoá học yếu hơn Cu nên muối của kim loại Ag sẽ tham gia phản ứng với Fe tr​ớc.
Theo pứ ( 1 ): nFe ( pứ ) = 0,01 mol ; Vậy sau phản ứng ( 1 ) thì nFe còn lại = 0,03 mol.

Theo (pứ ( 2 ): ta có nCu(NO3)2 pứ = nFe còn d​ = 0,03 mol.
Vậy sau pứ ( 2 ): nCu(NO3)2 còn d​ là = 0,1 – 0,03 = 0,07 mol
Chất rắn A gồm Ag và Cu 
mA = 0,02 x 108 + 0,03 x 64 = 4,08g
dung dịch B gồm: 0,04 mol Fe(NO3)2 và 0,07 mol Cu(NO3)2 còn d​.
Thể tích dung dịch không thay đổi V = 0,2 lit
Vậy nồng độ mol/lit của dung dịch sau cùng là:
CM [ Cu(NO
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)
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] d​  = 0,35M  ;   CM [ Fe (NO
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)
[image: image636.wmf]2

] = 0,2M  
2/  Cho 1,68 g Fe vào 200ml hỗn hợp dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,15M và AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng kết thúc thu đ​ợc chất rắn A và dung dịch B.
a/  Tính khối l​ợng chất rắn A.

b/  Tính nồng độ mol/lit của dung dịch B. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi.

Đ/S: a/  mA = 3,44g 

         b/  CM [ Cu(NO
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)
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] d​  = 0,05M  và   CM [ Fe (NO
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)
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] = 0,15M  

Thí dụ 2: Cho hỗn hợp gồm bột sắt và kẽm vào trong cùng 1 ống nghiệm ( 1 lọ ) chứa dung dịch AgNO3.                                                                                                                                          Phản ứng xảy ra theo thứ tự nh​ sau:                                                                                          Kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ tham gia phản ứng tr​ớc với muối.                                             Zn   +    2AgNO3   
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   Zn(NO3)2    +    2Ag                                                                                          Fe    +    2AgNO3  d​     
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  Fe(NO3)2  +  2Ag
Bài tập áp dụng:
Nhúng 2 miếng kim loại Zn và Fe cùng vào một ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy 2 miếng kim loại ra thì trong dung dịch nhận đ​ợc biết nồng độ của muối Zn gấp 2,5 lần muối Fe.  Đồng thời khối l​ợng dung dịch sau phản ứng giảm so với tr​ớc phản ứng  0,11g. Giả thiết Cu giải phóng đều bám hết vào các thanh kim loại. Hãy tính khối l​ợng Cu bám trên mỗi thanh.
H​ớng dẫn giải:
- Nếu khối l​ợng thanh kim loại tăng = mkim lo ại  giai phong  -  mkim lo ai tan
- Nếu khối l​ợng thanh kim loại tăng = mkim lo ại  tan  -  mkim lo ai giai phong 
Vì Zn hoạt động hoá học mạnh hơn Fe. Nên Zn tham gia phản ứng với muối tr​ớc.
Zn           +           CuSO4        
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®

¾

      ZnSO4       +         Cu     (1)
 x                              x                              x                         x             (mol)
Fe           +           CuSO4        
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      FeSO4       +         Cu     (2)
 y                              y                               y                        y               (mol)
Vì khối l​ợng dung dịch giảm 0,11 g. Tức là khối l​ợng 2 thanh kim loại tăng 0,11 g
Theo định luật bảo toàn khối l​ợng ta có: (160y – 152y)  +  (160x – 161x) = 0,11
           Hay          8y – x = 0,11     (I)
Mặt khác: nồng độ muối Zn = 2,5 lần nồng độ muối Fe 
* Nếu là nồng độ mol/lit thì ta có     x : y   =   2,5   (II)   (Vì thể tích dung dịch không đổi)
* Nếu là nồng độ % thì ta có     161x  :   152y     =  2,5     (II)/   (Khối l​ợng dd chung)

Giải hệ (I) và (II) ta đ​ợc:               x = 0,02 mol  và   y = 0,05 mol .
                                                            mCu  =   3,2 g    và     mZn   =    1,3 g                                    Giải hệ (I) và (II)/   ta đ​ợc:           x = 0,046 mol  và   y =  0,0195 mol
                                                            mCu  =   2,944 g    và     mZn   =  1,267 g                                    

PH​ƠNG PHÁP DÙNG MỐC SO SÁNH
Bài toán 1: Nhúng 2 kim loại vào cùng 1 dung dịch muối của kim loại hoạt động hoá học yếu hơn (các kim loại tham gia phản ứng phải từ Mg trở đi).

Tr​ờng hợp 1: Nếu cho 2 kim loại trên vào 2 ống nghiệm đựng cùng 1 dung dịch muối thì lúc này cả 2 kim loại đồng thời cùng xảy ra phản ứng.

Ví dụ: Cho 2 kim loại là Mg và Fe vào 2 ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4  

Xảy ra đồng thời các phản ứng:

Mg      +         CuSO4         
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      MgSO4      +     Cu
Fe       +         CuSO4         
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       FeSO4       +      Cu
Tr​ờng hợp 2: 
- Nếu cho hỗn hợp gồm 2 kim loại là: Mg và Fe vào cùng một ống nghiệm thì lúc này xảy ra phản ứng theo thứ tự lần l​ợt nh​ sau:
Mg      +         CuSO4         
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      MgSO4      +     Cu ( 1 )
- Phản ứng (1) sẽ dừng lại khi CuSO4 tham gia phản ứng hết và Mg dùng với l​ợng vừa đủ hoặc còn d​. Lúc này dung dịch thu đ​ợc là MgSO4; chất rắn thu đ​ợc là Fe ch​a tham gia phản ứng Cu vừa đ​ợc sinh ra, có thể có Mg cò d​.
- Có phản ứng (2) xảy ra khi CuSO4 sau khi tham gia phản ứng (1) còn d​ (tức là Mg đã hết)
Fe       +         CuSO4         
[image: image648.wmf]¾

®

¾

       FeSO4       +      Cu  ( 2 )
· Sau phản ứng (2) có thể xảy ra các tr​ờng hợp đó là:

+  Cả Fe và CuSO4 đều hết: dung dịch thu đ​ợc sau 2 phản ứng là: MgSO4, FeSO4; chất rắn thu đ​ợc là Cu.

+  Fe còn d​ và CuSO4 hết: dung dịch thu đ​ợc sau 2 phản ứng là: MgSO4, FeSO4; chất rắn thu đ​ợc là Cu và có thể có Fe d​.

+  CuSO4 còn d​ và Fe hết: dung dịch thu đ​ợc sau 2 phản ứng là : MgSO4 , FeSO4 và có thể có CuSO4 còn d​ ; chất rắn thu đ​ợc là Cu.

Giải thích: Khi cho 2 kim loại trên vào cùng 1 ống nghiệm chứa muối của kim loại hoạt động hoá học yếu hơn thì kim loại nào hoạt động hoá học mạnh hơn sẽ tham gia phản ứng tr​ớc với muối theo quy ​ớc sau:

Kim loại mạnh + Muối của kim loại yếu hơn 
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 Muối của kim loại mạnh hơn + 

                                                                                                                   Kim loại yếu 
Tr​ờng hợp ngoại lệ:
Fe ( r  )   +   2FeCl3 ( dd )  
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  3FeCl2 ( dd ) 

Cu ( r  )   +   2FeCl3 ( dd )  
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  2FeCl2 ( dd )   +   CuCl2 ( dd )  

Bài toán 2: Cho hỗn hợp (hoặc hợp kim) gồm Mg và Fe vào hỗn hợp dung dịch muối của 2 kim loại yếu hơn. (các kim loại tham gia phản ứng phải từ Mg trở đi)

Bài 1: Cho hợp kim gồm Fe và Mg vào hỗn hợp dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO​3)2 thu đ​ợc dung dịch A và chất rắn B.

a/ Có thể xảy ra những phản ứng nào? 

b/ Dung dịch A có thể có những muối nào và chất rắn B có những kim loại nào? Hãy biện luận và viết các phản ứng xảy ra.

H​ớng dẫn 
 câu a.
Do Mg hoạt động hoá học mạnh hơn Fe nên Mg sẽ tham gia phản ứng tr​ớc.

Vì Ion Ag +  có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu 2+  nên muối  AgNO3  sẽ tham gia phản ứng tr​ớc.

Tuân theo quy luật:
Chất khử mạnh + chất Oxi hoá mạnh 
[image: image652.wmf]¾

®
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 Chất Oxi hoá yếu + chất khử yếu.
Nên có các phản ứng.
Mg     +    2AgNO3 
[image: image653.wmf]¾
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  Mg(NO3)2   +   2Ag    (1)
Mg     +     Cu(NO3)2 
[image: image654.wmf]¾
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  Cu(NO3)2   +   Cu    (2)
Fe     +    2AgNO3 
[image: image655.wmf]¾
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  Fe(NO3)2   +   2Ag    (3)
Fe     +     Cu(NO3)2 
[image: image656.wmf]¾
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  Fe(NO3)2   +   Cu    (4)
Câu b 
Có các tr​ờng hợp có thể xảy ra nh​ sau.
Tr​ờng hợp 1: Kim loại d​, muối hết 
      *   Điều kiện chung 

-  dung dịch A không có: AgNO3 và Cu(NO​3)2 
-  chất rắn B có Ag và Cu.

d) Nếu Mg d​ thì Fe ch​a tham gia phản ứng nên dung dịch A chỉ có Mg(NO3)2 và chất rắn B chứa Mg d​, Fe, Ag, Cu.

e) Nếu Mg phản ứng vừa hết với hỗn hợp dung dịch trên và Fe ch​a phản ứng thì dung dịch A chỉ có Mg(NO3)2 và chất rắn B chứa  Fe, Ag, Cu.

f) Mg hết, Fe phản ứng một phần vẫn còn d​ (tức là hỗn hợp dung dịch hết) thì dung dịch A chứa  Mg(NO3)2, Fe(NO3)2  và chất rắn B chứa Fe d​, Ag, Cu.

Tr​ờng hợp 2: Kim loại và muối phản ứng vừa hết.

· Dung dịch A: Mg(NO3)2, Fe(NO3)2  

· Chất rắn B: Ag, Cu.

Tr​ờng hợp 3: Muối d​, 2 kim loại phản ứng hết.

*   Điều kiện chung 

· Dung dịch A chắc chắn có: Mg(NO3)2, Fe(NO3)2  

· Kết tủa B không có: Mg, Fe.

g) Nếu AgNO3 d​ và Cu(NO3)2  ch​a phản ứng: thì dung dịch A chứa AgNO3, Cu(NO3)2,            

    Mg(NO3)2, Fe(NO3)2  và chất rắn B chỉ có Ag.(duy nhất)

h) Nếu AgNO3 phản ứng vừa hết và Cu(NO3)2  ch​a phản ứng: thì dung dịch A chứa Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Fe(NO3)2  và chất rắn B chỉ có Ag.(duy nhất)

i) AgNO3 hết và Cu(NO3)2  phản ứng một phần vẫn còn d​: thì dung dịch A chứa Cu(NO3)2 d​ Mg(NO3)2, Fe(NO3)2  và chất rắn B chỉ có Ag, Cu.

Bài tập: Một thanh kim loại M hoá trị II đ​ợc nhúng vào trong 1 lit dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh M ra và cân lại, thấy khối l​ợng của thanh tăng 1,6g, nồng độ CuSO4 giảm còn bằng 0,3M.

a/ Xác định kim loại M
b/ Lấy thanh M có khối l​ợng ban đầu bằng 8,4g nhúng vào hh dung dịch chứa AgNO3 0,2M và CuSO4 0,1M. Thanh M có tan hết không? Tính khối l​ợng chất rắn A thu đ​ợc sau phản ứng và nồng độ mol/lit các chất có trong dung dịch B (giả sử thể tích dung dịch không thay đổi)
H​ớng dẫn giải:
a/ M là Fe.
b/ số mol Fe = 0,15 mol; số mol AgNO3 = 0,2 mol; số mol CuSO4 = 0,1 mol.
 (chất khử      Fe                  Cu2+                 Ag+ (chất oxh mạnh)

                    0,15                  0,1                   0,2           ( mol )
Ag+  Có Tính o xi hoá mạnh hơn Cu2+  nên muối AgNO3 tham gia phản ứng với Fe tr​ớc.
PTHH : 
             Fe      +      2AgNO3     
[image: image657.wmf]¾
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     Fe(NO3)2      +        2Ag       (1)
             Fe       +      CuSO4       
[image: image658.wmf]¾
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      FeSO4          +        Cu         (2)

Theo bài ra ta thấy, sau phản ứng (1) thì Ag NO3 phản ứng hết và Fe còn d​:  0,05 mol 

Sau phản ứng (2) Fe tan hết và còn d​  CuSO4 là: 0,05 mol 

Dung dịch thu đ​ợc sau cùng là: có 0,1 mol Fe(NO3)2;  0,05 mol FeSO4  và  0,05 mol CuSO4 d​
Chất rắn A là: có 0,2 mol Ag và 0,05 mol Cu

    mA   =   24,8 g

Vì thể tích dung dịch không thay đổi nên V = 1 lit

Vậy nồng độ của các chất sau phản ứng là :

  CM [ Fe (NO
[image: image659.wmf]3

)
[image: image660.wmf]2

] = 0,1M   ;   CM [ CuSO
[image: image661.wmf]4

] d​  = 0,05M    ;   CM [ Fe SO
[image: image662.wmf]4

] = 0,05M    

Bài tập áp dụng: 
Bài 1: Nhúng một thanh kim loại M hoá trị II vào 0,5 lit dd CuSO4 0,2M. Sau một thời gian phản ứng, khối l​ợng thanh M tăng lên 0,40 g trong khi nồng độ CuSO4 còn lại là 0,1M.
a/ Xác định kim loại M.
b/ Lấy m(g) kim loại M cho vào 1 lit dd chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 , nồng độ mỗi muối là 0,1M. Sau phản ứng ta thu đ​ợc chất rắn A khối l​ợng 15,28g và dd B. Tính m(g)?
H​ớng dẫn giải: 
a/ theo bài ra ta có PTHH .
Fe       +      CuSO4       
[image: image663.wmf]¾
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      FeSO4          +        Cu         (1)
Số mol Cu(NO3)2 tham gia phản ứng (1) là: 0,5 (0,2 – 0,1) = 0,05 mol
Độ tăng khối l​ợng của M là:
mtăng = mkl gp  -  mkl tan = 0,05 (64 – M) = 0,40 

giải ra: M = 56, vậy M là Fe
b/ ta chỉ biết số mol của AgNO3 và số mol của Cu(NO3)2. Nh​ng không biết số mol của Fe 
 (chất khử      Fe                  Cu2+                 Ag+ (chất oxh mạnh)

                                            0,1                   0,1           ( mol )
Ag+  Có Tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+  nên muối AgNO3 tham gia phản ứng với Fe tr​ớc.
PTHH: 
             Fe      +      2AgNO3     
[image: image664.wmf]¾
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     Fe(NO3)2      +        2Ag       (1)
             Fe       +      CuSO4       
[image: image665.wmf]¾

®

¾

      FeSO4          +        Cu         (2)

Ta có 2 mốc để so sánh:

- Nếu vừa xong phản ứng (1): Ag kết tủa hết, Fe tan hết, Cu(NO3)2 ch​a phản ứng.

 Chất rắn A là Ag thì ta có: mA = 0,1 x 108 = 10,8 g

- Nếu vừa xong cả phản ứng (1) và (2) thì khi đó chất rắn A gồm: 0,1 mol Ag và 0,1 mol Cu 

mA  = 0,1 ( 108 + 64 ) = 17,2 g
theo đề cho mA = 15,28 g ta có:   10,8 < 15,28 < 17,2 
vậy AgNO3 phản ứng hết, Cu(NO3)2 phản ứng một phần và Fe tan hết.
mCu tạo ra = mA – mAg = 15,28 – 10,80 = 4,48 g. Vậy số mol của Cu = 0,07 mol.
Tổng số mol Fe tham gia cả 2 phản ứng là: 0,05 ( ở p​  1 )  +  0,07 ( ở p​  2 ) = 0,12 mol
Khối l​ợng Fe ban đầu là: 6,72g

Bài 2: Cho 8,3 g hỗn hợp gồm Al và Fe có số mol bằng nhau vào 100ml hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1,5M. Xác định kim loại đ​ợc giải phóng, khối l​ợng là bao nhiêu?

Đ/S: mrăn  = mAg  +   mCu  =   0,2  . 108  +   0,15 . 64    =   31,2 g

Bài 3: Một thanh kim loại M hoá trị II nhúng vào 1 lít dd FeSO4, thấy khối l​ợng M tăng lên 16g. Nếu nhúng cùng thanh kim loại ấy vào 1 lit dd CuSO4 thì thấy khối l​ợng thanh kim loại đó tăng lên 20g. Biết rằng các phản ứng nói trên đều xảy ra hoàn toàn và sau phản ứng còn d​ kim loại M, 2 dd FeSO4 và CuSO4 có cùng nồng độ mol ban đầu.

a/ Tính nồng độ mol/lit của mỗi dd và xác định kim loại M.

b/ Nếu khối l​ợng ban đầu của thanh kim loại M là 24g, chứng tỏ rằng sau phản ứng với mỗi dd trên còn d​ M. Tính khối l​ợng kim loại sau 2 phản ứng trên.

HDG:
a/   Vì thể tích dung dịch không thay đổi, mà 2 dd lại có nồng độ bằng nhau. Nên chúng có cùng số mol. Gọi x là số mol của FeSO4 (cũng chính là số mol của CuSO4) 

Lập PT toán học và giải: M là Mg, nồng độ mol/lit của 2 dd ban đầu là: 0,5 M

b/  Với FeSO4 thì khối l​ợng thanh Mg sau phản ứng là: 40g

     Với CuSO4 thì khối l​ợng thanh Mg sau phản ứng là: 44g

CHUYÊN ĐỀ 12: 
BÀI TOÁN HỖN HỢP MUỐI
Các bài toán vận dụng số mol trung bình và xác định khoảng số mol của chất. 
1/ Đối với chất khí. (hỗn hợp gồm có 2 khí)

Khối l​ợng trung bình của 1 lit hỗn hợp khí ở đktc:

MTB  = 
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Khối l​ợng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí ở đktc:

MTB  = 
[image: image667.wmf]V
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Hoặc:   MTB  =  
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    (n là tổng số mol khí trong hỗn hợp)

Hoặc:   MTB  =  
[image: image669.wmf]1
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     (x1là % của khí thứ nhất)

Hoặc:  MTB  =  dhh/khí x . Mx
2/ Đối với chất rắn, lỏng.                 MTB của hh  =  
[image: image670.wmf]hh
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Tính chất 1:     

      MTB của hh  có giá trị phụ thuộc vào thành phần về l​ợng các chất thành phần trong hỗn hợp.

Tính chất 2:

         MTB của hh luôn nằm trong khoảng khối l​ợng mol phân tử của các chất thành phần nhỏ nhất và lớn nhất.

Mmin <  nhh   <  Mmax
Tính chất 3:

      Hỗn hợp 2 chất A, B có MA < MB và có thành phần % theo số mol là a(%) và b(%)

Thì khoảng xác định số mol của hỗn hợp là.
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Giả sử A hoặc B có % = 100% và chất kia có % = 0 hoặc ng​ợc lại.

L​u ý:

- Với bài toán hỗn hợp 2 chất A, B (ch​a biết số mol) cùng tác dụng với 1 hoặc cả 2 chất X, Y (đã biết số mol). Để biết sau phản ứng đã hết A, B hay X, Y ch​a. Có thể giả thiết hỗn hợp A, B chỉ chứa 1 chất A hoặc B

     - Với MA  < MB nếu hỗn hợp chỉ chứa A thì: 

nA  = 
[image: image673.wmf]A
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Nh​ vậy nếu X, Y tác dụng với A mà còn d​, thì X, Y sẽ có d​ để tác dụng hết với hỗn hợp A, B 

· Với MA < MB, nếu hỗn hợp chỉ chứa B thì:

nB  = 
[image: image675.wmf]B
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Nh​ vậy nếu X, Y tác dụng ch​a đủ với B thì cũng không đủ để tác dụng hết với hỗn hợp A, B.

Nghĩa là sau phản ứng X, Y hết, còn A, B d​.

A- TOÁN HỖN HỢP MUỐI CACBONAT
Bài 1: Cho 5,68g hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 hoà tan vào dung dịch HCl d​, khí CO2 thu đ​ợc cho hấp thụ hoàn toàn bởi 50ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tạo ra 5,91g kết tủa. Tính khối l​ợng và thành phần % theo khối l​ợng mỗi muối trong hỗn hợp.

Đáp số: mMgCO
[image: image677.wmf]3
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Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 27,4g hỗn hợp gồm M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại kiềm) bằng 500ml dung dịch HCl 1M thấy thoát ra 6,72 lit khí CO2 (đktc). Để trung hoà axit d​ phải dùng 50ml dung dịch NaOH 2M.

a/ Xác định 2 muối ban đầu.

b/ Tính thành phần % theo khối l​ợng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Đáp số:
a/ M là Na ---> 2 muối đó là Na2CO3 và NaHCO3 
b/ %Na2CO3 = 38,6% và %NaHCO3 
Bài 3: Hoà tan 8g hỗn hợp A gồm K2CO3 và MgCO3 vào dung dịch H2SO4 d​, khí sinh ra đ​ợc sục vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu đ​ợc m(g) kết tủa.
Tính thành phần % theo khối l​ợng mỗi muối trong hỗn hợp A để m đạt giá trị cực tiểu(nhỏ nhất) và cực đại(lớn nhất).
Đáp số:

· Khối l​ợng kết tủa là cực tiểu(nhỏ nhất) khi CO2 là cực đại. Tức là %K2CO3 = 0% và %MgCO3 = 100%.

· Khối l​ợng kết tủa là cực đại(lớn nhất) khi nCO2 = nBa(OH)2 = 0,06 mol. Tức là %K2CO3 = 94,76% và %MgCO3 = 5,24%.

Bài 4: Cho 4,2g muối cacbonat của kim loại hoá trị II. Hoà tan vào dung dịch HCl d​, thì có khí thoát ra. Toàn bộ l​ợng khí đ​ợc hấp thụ vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,46M thu đ​ợc 8,274g kết tủa. Tìm công thức của muối và kim loại hoá trị II.
Đáp số:

· TH1 khi Ba(OH)2 d​, thì công thức của muối là: CaCO3 và kim loại hoá trị II là Ca.

· TH2 khi Ba(OH)2 thiếu, thì công thức của muối là MgCO3 và kim loại hoá trị II là Mg.

Bài 5: Hoà tan hết 4,52g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại A, B kế tiếp nhâu trong phân nhóm chính nhóm II bằng 200ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu đ​ợc dung dịch C và 1,12 lit khí D (đktc).

a/ Xác định 2 kim loại A, B.
b/ Tính tổng khối l​ợng của muối tạo thành trong dung dịch C.
c/ Toàn bộ l​ợng khí D thu đ​ợc ở trên đ​ợc hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dung dịch Ba(OH)2. Tính nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)​2 để:
· Thu đ​ợc 1,97g kết tủa.
· Thu đ​ợc l​ợng kết tủa lớn nhất, nhỏ nhất.
Đáp số:
a/ 2 kim loại là Mg và Ca
b/ mmuối = 5,07g

c/ - TH1: 0,15M

· TH2: khi kết tủa thu đ​ợc lơn nhất là 0,25M.

· TH3: khi kết tủa thu đ​ợc nhỏ nhất là 0,125M.

Bài 6: Cho 10,8g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng d​, thu đ​ợc 23,64g kết tủa. Tìm công thức của 2 muối trên và tính thành phần % theo khối l​ợng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

%MgCO3 = 58,33% và %CaCO3 = 41,67%.

Bài 7: Hoà tan hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào n​ớc thành 400 ml dung dịch A. Cho từ từ  100 ml dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch A đồng thời khuấy đều, khi phản ứng kết thúc ta đ​ợc dung dịch B và 1,008 lít khí (ở đktc). Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 d​ đ​ợc 29,55g kết tủa. Tính khối l​ợng các chất có trong hỗn hợp ban đầu. Nếu cho từ từ dung dịch A vào bình đựng 100 ml dung dịch HCl 1,5M thì thu đ​ợc thể tích khí thoát ra (ở đktc) là bao nhiêu?

HDG:

 a, Đặt x, y lần l​ợt là số mol của 2 muối Na2CO3 và KHCO3 (x, y > 0)

Ta có PTPƯ:
Giai đoạn 1: NaCO3  +  HCl 
[image: image679.wmf]¾
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 NaCl  +  NaHCO3 ( 1 )
Mol:                   x             x                x             x

Nh​ vậy:  
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 ; Theo PT (1) thì 
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NaHCO3 =  
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Na2CO3 = x (mol)

Gọi a, b là số mol của HCO3 
[image: image683.wmf]-

 tham gia phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch Ba(OH)2
Giai đoạn 2: HCO3 
[image: image684.wmf]-

  +  HCl 
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  Cl
[image: image686.wmf]-

  +  H2O  +   CO2  ( 2 )
Mol:                 a             a              a                         a
Theo bài ra: 
[image: image687.wmf]n

HCl = 0,1.1,5 = 0,15 ( mol )
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HCl ( PƯ ở 2 )  = 
[image: image689.wmf]n

CO2 = a = 
[image: image690.wmf]4

,
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 = 0,045 ( mol )
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EMBED Unknown[image: image692.wmf]n

Na2CO3 ( bđ ) = 
[image: image693.wmf]n

HCl ( P Ư ở 1 ) = 0,15  –  0,045  =  0,105 (mol)

Sau phản ứng (1) thì toàn bộ Na2CO3 đã chuyển thành NaHCO3. Khi cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 d​  xảy ra phản ứng sau:

            HCO3 
[image: image694.wmf]-

    +    Ba(OH)2  
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 BaCO3  +   OH
[image: image696.wmf]-

   +   H2O  ( 3 )
Mol :      b                    b                       b                 b
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BaCO3 = b = 
[image: image698.wmf]197

55

,

29

 = 0,15 ( mol )
Vậy 
[image: image699.wmf]n

HCO3 
[image: image700.wmf]-

( P Ư ) = a + b  = x + y = 0,045 + 0,15 = 0,195 (mol)

[image: image701.wmf]Þ



EMBED Unknown[image: image702.wmf]n

KHCO3 ( bđ ) = 0,195 – 0,105 = 0,09 (mol)
Khối l​ợng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu:
mNa2CO3 =  0,105 . 106 = 11,13g
mKHCO3  =  0,09 . 100 = 9g
b/ Khi cho dung dịch A vào bình chứa dung dịch HCl 1,5M thì xảy ra phản ứng
    *Nếu cả 2 phản ứng xảy ra đồng thời thì ta thấy ở ph​ơng trình (4) nếu giải phóng 1 mol khí CO2 cần 2 mol HCl ,gấp đôi số mol HCl dùng cho phản ứng (5).
Đặt z là số mol HCl tham gia phản ứng (5); thì số mol HCl tham gia phản ứng (4) là 2z (mol)
 Na2CO3   +  2HCl  
[image: image703.wmf]¾
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 NaCl  +  H2O   +  CO2 ( 4 )
 KHCO3   +   HCl  
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  KCl  +  H2O   +  CO2 ( 5 )
      Theo PTPƯ ta có: 2z + z = 0,1.1,5 = 0,15 (mol) 
[image: image705.wmf]Þ

 z = 0,05 ( mol ). Số mol CO2 thoát ra là:      0,1  ( mol )
    *Nếu phản ứng ( 4 ) xảy ra tr​ớc: ta có 2z = 0,15 ( mol ) 
[image: image706.wmf]Þ

z = 0,075 (mol); mà số mol của Na2CO3 = 0,105( mol ) > 0,075.Vậy nên axít phải phản ứng hết,nên số mol khí CO2 thoát ra là 0,075  (mol)
    *Nếu phản ứng (5) xảy ra tr​ớc: ta có z = 0,09 ( mol ) 
[image: image707.wmf]Þ

 z = 0,09 (mol); mà số mol của HCl = 0,15 (mol).Vậy số mol HCl còn d​ = 0,15 – 0,09 = 0,06 (mol) sẽ tiếp tục tham gia phản ứng (4) .Khi đó 2z = 0,06 (mol) 
[image: image708.wmf]Þ

 z = 0,03 (mol). Vậy tổng số mol CO2 thoát ra là:

  n CO2 = 0,09 + 0,03 = 0,12 (mol)

kết hợp các dữ kiện ta đ​ợc: 0,075 ( mol ) < n CO2 < 0,12(mol)

Hay   1,68 ( lít ) < VCO
[image: image709.wmf]2

 < 2,688 (lít)

Bài 8: Cho 28,1g quặng đôlômít gồm MgCO3; BaCO3 (%MgCO3 = a%) vào dung dịch HCl d​ thu đ​ợc V (lít) CO2 (ở đktc).

a/ Xác định V (lít).

b/ Sục V (lít) CO2 vừa thu đ​ợc vào dung dịch n​ớc vôi trong. Tính khối l​ợng kết tủa tối đa thu đ​ợc biết số mol Ca(OH)2 = 0,2 (mol) và khối l​ợng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu. 

H​ớng dẫn: 

a/ Theo bài ra ta có PTHH:

    MgCO3    +    2HCl 
[image: image710.wmf]¾
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 MgCl2   +     H2O    +    CO2      (1)

     x(mol)                                                                    x(mol)
    BaCO3     +    2HCl 
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 BaCl2     +     H2O    +    CO2      (2)
     y(mol)                                                                   y(mol)
    CO2      +      Ca(OH)2 
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 CaCO3 
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   +   H2O                 (3)
 0,2(mol)
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 0,2(mol)
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  0,2(mol)
     CO2     +     CaCO3   +  H2O 
[image: image716.wmf]¾
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 Ca(HCO3)2                   (4)
Giả sử hỗn hợp chỉ có MgCO3.Vậy mBaCO3 = 0 
Số mol: nMgCO3 = 
[image: image717.wmf]84
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 = 0,3345 (mol)
Nếu hỗn hợp chỉ toàn là BaCO3 thì mMgCO3 = 0
Số mol: nBaCO3  =
[image: image718.wmf]197

1

,

28

 =  0,143 (mol)
Theo PT (1) và (2) ta có số mol CO2 giải phóng là:
 0,143  (mol) 
[image: image719.wmf]£

 nCO2  
[image: image720.wmf]£

 0,3345 (mol)
Vậy thể tích khí CO2 thu đ​ợc ở đktc là:   3,2 (lít) 
[image: image721.wmf]£

 VCO
[image: image722.wmf]2

 
[image: image723.wmf]£

 7,49 (lít)
b/ Khối l​ợng kết tủa thu đ​ợc là:
*Nếu số mol của CO2 là: 0,143 ( mol ), thì chỉ có PTPƯ (3) xảy ra và d​ Ca(OH)2, theo PTPƯ thì nCaCO3 = nCO2 = 0,143 (mol). 
Vậy khối l​ợng kết tủa thu đ​ợc là: mCaCO3 = 0,143 . 100 = 1,43g
*Nếu số mol của CO2 là: 0,3345 (mol), thì có cả PƯ (3) và (4), theo PTPƯ ta có: Số mol CO2 tham gia PƯ ở (3) là: nCO2 = nCa(OH)2 = 0,2 (mol). Vậy số mol CO2 d​ là: 0,3345 – 0,2 = 0,1345 (mol). Tiếp tục tham gia PƯ (4) khi đó:
Số mol của CaCO3 tạo ra ở (3) là: nCaCO3 = nCa(OH)2 = 0,2 (mol).
Số mol của CaCO3 đã PƯ ở (4) là: nCaCO3 = nCO2 ( d​  ) = 0,1345 (mol)
Vậy sau PƯ (4) số mol của CaCO3 còn lại là: 0,2 – 0,1345 = 0,0655 (mol)
Khối l​ợng kết tủa thu đ​ợc là: mCaCO3 = 0,0655 . 100 = 6,55g
*Để thu đ​ợc kết tủa tối đa thì nCO2 = nCa(OH)2 = 0,2 (mol).
Vậy nCaCO3 = nCa(OH)2 = 0,2(mol)
Khối l​ợng của CaCO3 là: mCaCO3​ = 0,2 . 100 = 20g
Đặt x,y lần l​ợt là số mol của MgCO3 và BaCO3 
Theo bài ra và PT (3) ta có:
     x  + y  =  0,2 (*)
x = 0,1(mol)
                                             Giải hệ PT (*) và (**) ta đ​ợc: 
    84x  +  197y = 28,1 (**)
y = 0,1(mol)
Vậy khối l​ợng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là:
mMgCO3 = 0,1 . 84 = 8,4g
mBaCO3  =  0,1 .197 = 19,7g
Bài 9: Khi thêm từ từ  và khuấy đều 0,8 lit dd HCl 0,5 M vào dd chứa 35g hỗn hợp A gồm 2 muối Na2CO3 và K2CO3 thì có 2,24 lit khí CO2 thoát ra (ở đktc) và dd D. Thêm dd Ca(OH)2 có d​ vào dd D thu đ​ợc kết tủa B.
a/ Tính khối l​ợng mỗi muối trong hỗn hợp A và khối l​ợng kết tủa B.
b/ Thêm m (g) NaHCO3 vào hỗn hợp A đ​ợc hỗn hợp A/. Tiến hành thí nghiệm t​ơng tự nh​ trên, thể tích dd HCl 0,5M thêm vào vẫn là 0,8 lit, dd thu đ​ợc là dd D/. Khi thêm Ca(OH)2 d​ vào dd D/ đ​ợc kết tủa B/ nặng 30 g. Tính V (lit) khí CO2 thoát ra (ở đktc) và m (g).

H​ớng dẫn giải:
Gọi x, y lần l​ợt là số mol của Na2CO3 và K2CO3.

Theo bài ra: Số mol HCl = 0,4 mol
Giai đoạn 1:
HCl    +   Na2CO3  
[image: image724.wmf]¾
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  NaHCO3  +    NaCl     (1) 
HCl    +      K2CO3  
[image: image725.wmf]¾
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  KHCO3  +    KCl     (2)
Sau phản ứng (1 và 2) Số mol HCl còn lại là: 0,4 – (x + y) tiếp tục tham gia phản ứng 
Giai đoạn 2:
HCl    +     NaHCO3    
[image: image726.wmf]¾
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    NaCl     +      H2O     +     CO2     (3)
HCl    +     KHCO3    
[image: image727.wmf]¾
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      KCl     +      H2O     +     CO2     (4)

Theo bài ra ta có: Số mol CO2  =   0,1 mol.
Theo PTPƯ ( 3 và 4 ) thì:  Số mol HCl ( p​ )  =  Số mol CO2  = 0,1 mol.

Khi thêm dd Ca(OH)2 d​ vào dd D thu đ​ợc kết tủa B , chứng tỏ HCl đã tham gia phản ứng hết. Trong D chỉ chứa Muối clo rua và muối hiđrô cacbonat (còn lại sau phản ứng 3 và 4)

Theo PTPƯ: 
NaHCO3    +     Ca(OH)2     
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    CaCO3     +     NaOH     +    H2O   (5)
KHCO3    +     Ca(OH)2     
[image: image729.wmf]¾
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    CaCO3     +     KOH     +    H2O   (6)
Từ các PT (1, 2, 3, 4) ta có:  x + y  =  0,3     (I) 

Theo bài ra ta có:   106 x  + 138 y   =   35   (II)
Giải hệ PT (I) và (II): ta đ​ợc   x = 0,2 ;  y = 0,1.
Khối l​ợng của các chất trong hỗn hợp ban đầu là: mNa
[image: image730.wmf]2

CO
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 = 21,2 g  ;   mK
[image: image732.wmf]2

CO
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 =  13,8 g

Theo PT (5,6) Số mol CaCO3  = Số mol (NaKHO3  +  KHCO3) còn lại sau phản ứng (3,4)

Theo PT (3,4) Số mol NaHCO3 + KHCO3 phản ứng = Số mol CO2 giải phóng = 0,1 mol

Vậy số mol NaHCO3 + KHCO3 còn lại là: 0,3 – 0,1 = 0,2 mol
Khối l​ợng CaCO3 tạo thành là: 0,2 x 100 = 20 g

b/ khi thêm m(g) NaHCO3 vào hỗn hợp A 

giai đoạn 1: chỉ có Na2CO3 và K2CO3 phản ứng nên số mol của HCl vẫn là: x + y = 0,3 mol

số mol HCl phản ứng ở giai đoạn 2 vẫn là: 0,1 mol 
Do đó số mol CO2 vẫn là 0,1 mol. Vậy VCO
[image: image734.wmf]2

 = 0,1 x 22,4 = 2,24 lit

Nếu gọi số mol của NaHCO3  thêm vào là b (mol) 

Thì tổng số mol NaHCO3 + KHCO3 còn lại sau giai đoạn 2 là: (0,2 + b) mol

Theo bài ra ta có: 0,2 + b = 30 : 100 = 0,3. Vậy b = 0,1 (mol)

Khối l​ợng NaHCO3 thêm vào là: 0,1 x 84 = 8,4 g

Bài 10: Cho 38,2g hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại hoá trị I tác dụng vừa đủ với dung dịch axit HCl thì thu đ​ợc 6,72 lit CO2 (đktc).

a/ Tìm tổng khối l​ợng 2 muối thu đ​ợc sau phản ứng.

b/ Tìm 2 kim loại trên, biết 2 kim loại này liên tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm I.

Đáp số:
a/ mhh muối = 41,5g.
b/ 2 kim loại trên là Na và K.
Bài 11: Một hỗn hợp X gồm Na2CO3 và K​2CO3 có khối l​ợng là 10,5g. Khi cho hỗn hợp X tác dụng với HCl d​ thì thu đ​ợc 2,016 lit khí CO2 (đktc).

a/ Xác định thành phần % theo khối l​ợng của hỗn hợp X.

b/ Lấy 21g hỗn hợp X với thành phần nh​ trên cho tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ(không có khí thoát ra). Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng.

Đáp số:

a/ %Na2CO3 = 60,57% và %K2CO3 = 39,43%.

Bài 12: Cho 7,2g hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II. Cho A hoà tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng thu đ​ợc khí B, cho toàn bộ khí B hấp thụ hết bởi 450ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu đ​ợc 15,76g kết tủa. Xác định 2 muối cacbonat và tính thành phần % theo khối l​ợng của chúng tronh hỗn hợp.

Đáp số:

TH1: Ba(OH)2 d​ --> 2 muối đó là: MgCO3 và CaCO3 

%MgCO3 = 58,33% và %CaCO3 = 41,67%

TH2: Ba(OH)2 thiếu --> 2 muối đó là: MgCO3 và BeCO3 

%MgCO3 = 23,33% và %BeCO3 = 76,67%

Bài 13: Cho 9,2g hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp a trong dung dịch HCl thu đ​ợc khí B, cho toàn bộ khí B hấp thụ hết bởi 550ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu đ​ợc 19,7g kết tủa. Xác định 2 muối cacbonat và tính thành phần % theo khối l​ợng của chúng trong hỗn hợp đầu.

Đáp số:

TH1: Ba(OH)2 d​ --> 2 muối đó là: MgCO3 và CaCO3 

%MgCO3 = 45,65% và %CaCO3 = 54,35%

TH2: Ba(OH)2 thiếu --> 2 muối đó là: MgCO3 và BeCO3 

%MgCO3 = 44% và %BeCO3 = 56%

Bài 14: Một hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn, có khối l​ợng là 8,5g. Cho X phản ứng hết với n​ớc cho ra 3,36 lit khí H2(đktc)

a/ Xác định 2 kim loại và tính khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.
b/ Thêm vào 8,5g hỗn hợp X trên, 1 kim loại kiềm thổ D đ​ợc hỗn hợp Y, cho Y tác dụng với n​ớc thu đ​ợc dung dịch E và 4,48 lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch E ta đ​ợc chất rắn Z có khối l​ợng là 22,15g. Xác định D và khối l​ợng của D.
c/ Để trung hoà dung dịch E ở trên cần bao nhiêu lít dung dịch F chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1M. Tính khối l​ợng kết tủa thu đ​ợc.
Đáp số:
a/ mNa = 4,6g và mK = 3,9g.
b/ kim loại D là Ba. --> mBa = 6,85g.
c/ Số mol BaSO4 = số mol Ba(OH)2 = số mol Ba = 0,05mol.
---> khối l​ợng của BaSO4 = 0,05 . 233 = 11,65g.
Bài 15: Hoà tan 23g một hỗn hợp gồm Ba và 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào n​ớc thu đ​ợc dung dịch D và 5,6 lit H2 (đktc).
a/ Nếu trung hoà 1/2 dung dịch D cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 0,5M? Cô cạn dung dịch thu đ​ợc sau khi trung hoà thì đ​ợc bao nhiêu gam muối khan?

b/ Nếu thêm 180ml dung dịch Na2SO4 0,5M vào dung dịch D thì ch​a kết tủa hết đ​ợc Ba(OH)2. Nếu thêm 210ml dung dịch Na2SO4 0,5M vào dung dịch D thì dung dịch sau phản ứng còn d​ Na2SO4. Xác định 2 kim loại kiềm ở trên.
Đáp số:
a/ mhh muối = 23,75g
b/ 2 kim loại kiềm là Na và K.
B- TOÁN HỖN HỢP MUỐI HALOGEN.
Cần nhớ:

· halogen đứng trên đẩy đ​ợc halogen đứng d​ới ra khỏi muối.

· Tất cả halogen đều tan trừ: AgCl, AgBr, AgI.

· Hiển nhiên: AgF tan.

Bài 1: Một hỗn hợp 3 muối NaF, NaCl, NaBr nặng 4,82g. Hoà tan hoàn toàn trong n​ớc đ​ợc dung dịch A. Sục khí Cl2 vào dung dịch A rồi cô cạn, thu đ​ợc 3,93g muối khan. Lấy một nửa l​ợng muối khan này hoà tan trong n​ớc rồi cho phản ứng với dung dịch AgNO3 d​, thu đ​ợc 4,305g kết tủa. Viết các phản ứng xảy ra và tính thành phần % theo khối l​ợng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

H​ớng dẫn:

PTHH xảy ra:

   Cl2   +   2NaBr --->   2NaCl    +     Br2      (1)

                  z                      z                       mol

Từ PT (1) --> Trong 3,93g hỗn hơp có chứa x(mol) NaF và (y + z) mol NaCl.

Phản ứng tạo kết tủa:         

AgNO3      +     NaCl  ---->    NaNO3   +    AgCl    (2)
                         
[image: image735.wmf]2
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Ta có hệ PT.
mmuối ban đầu = 42x + 58,5y + 103z = 4,82  (I)

mmuối khan = 42x + 58,5(y + z) = 3,93       (II)

Số mol AgCl = 
[image: image737.wmf]2
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 = 4,305 : 143,5 = 0,03   (III)

Giải hệ 3 ph​ơng trình: x = 0,01, y = 0,04, z = 0,02

---> %NaCl = 48,5%; %NaBr = 42,7% và %NaF = 8,8%.

Bài 2: Dung dịch A có chứa 2 muối là AgNO3 và Cu(NO3)2, trong đó nồng độ của AgNO3 là 1M. Cho 500ml dung dịch A tác dụng với 24,05g muối gồm KI và KCl, tạo ra đ​ợc 37,85g kết tủa và dung dịch B. Ngâm một thanh kẽm vào trong dung dịch B. Sau khi phản ứng kết thúc nhận thấy khối l​ợng thanh kim loại kẽm tăng thêm 22,15g.

a/ Xác định thành phần % theo số mol của muối KI và KCl.

b/ Tính khối l​ợng Cu(NO3)2 trong 500ml dung dịch A.

Đáp số:

a/ nKI = nKCl ---> %nKI = %nKCl = 50%.

b/ Số mol Cu(NO3)2 = 0,5 mol ----> khối l​ợng Cu(NO3)2 = 94g.

Bài 3: Hoà tan 5,94g hỗn hợp 2 muối clorua của 2 kim loại A và B( A, B là 2 kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) vào n​ớc, đ​ợc 100ml dung dịch X. Ng​ời ta cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO​3 thì thu đ​ợc 17,22g kết tủa. Lọc kết tủa thu đ​ợc dung dịch Y có thể tích là 200ml. Cô cạn dung dịch Y thu đ​ợc m(g) hỗn hợp muối khan.

a/ Tính m?

b/ Xác định CTHH của 2 muối clorua. Biết tỉ lệ KLNT A so với B là 5 : 3 và trong muối ban đầu có tỉ lệ số phân tử A đối với số phân tử muối B là 1 : 3.

c/ Tính nồng độ mol/l của các muối trong dung dịch X.

H​ớng dẫn:

Viết các PTHH xảy ra.

Đặt x, y là số mol của muối ACl2 và BCl2
Ta có: (MA + 71).x + (MB + 71)y = 5,94
Số mol AgCl tạo ra = 2(x + y) = 17,22 : 143,5 = 0,12 mol ---> x + y = 0,06.
----> xMA + yMB = 1,68

dd Y thu đ​ợc gồm x mol A(NO3)2 và y mol B(NO3)2 ---> muối khan.

(MA + 124)x + (MB + 124)y = m

Thay các giá trị ta đ​ợc: m = 9,12g

b/ theo bài ra ta có: 
MA : MB = 5 : 3
x : y = nA : nB = 1 : 3
x + y = 0,06
xMA + yMB = 1,68
Giải hệ ph​ơng trình ta đ​ợc: MA = 40 và MB = 24.
Nồng độ mol/l của các dung dịch là:
CM(CaCl2) = 0,15M và CM(BaCl2) = 0,45M.
Bài 4: Chia 8,84 gam hỗn hợp MCl và BaCl2 thành 2 phần bằng nhau. Hoà tan phần 1 vào n​ớc rồi cho phản ứng với AgNO3 d​ thu đ​ợc 8,61g kết tủa. Đem điện phân nóng chảy phần 2 đến hoàn toàn thu đ​ợc V lit khí X ở đktc. Biết số mol MCl chiếm 80% số mol trong hỗn hợp ban đầu.

a/ Xác định kim loại M và tính thành phần % theo khối l​ợng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

b/ Tính V?

H​ớng dẫn:

Gọi số mol MCl và BaCl2 trong 8,84g hỗn hợp là 2x và 2y (mol)

Các PTHH xảy ra:

MCl  + AgNO3 ---> AgCl  + MNO3 
BaCl2 + 2AgNO3 ----> Ba(NO3)2 + 2AgCl
Phần 2:
2MCl -----> 2M  + Cl2 
BaCl2 ------> Ba + Cl2
Ta có: nAgCl = x + 2y = 8,61 : 143,5 = 0,06 mol
---> nCl
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 = (x + 2y) : 2 = 0,03 mol
Vậy thể tích khí Cl2 thu đ​ợc ở đktc là:
V = 0,03 . 22,4 = 0,672 lit
- Vì MCl chiếm 80% tổng số mol nên ta có: x = 4y ---> x = 0,04 và y = 0,01.
mhh X = (M + 35,5).2x + (137 + 71).2y = 8,84 ---> M = 23 và M có hoá trị I, M là Na.
%NaCl = 52,94% và %BaCl2 = 47,06%.
Bài 5: Một hợp chất hoá học đ​ợc tạo thành từ kim loại hoá trị II và phi kim hoá trị I. Hoà tan 9,2g hợp chất này vào n​ớc để có 100ml dung dịch. Chia dung dịch này thành 2 phần bằng nhau. Thêm một l​ợng d​ dung dịch AgNO3 vào phần 1, thấy tạo ra 9,4g kết tủa. Thêm một l​ợng d​ dung dịch Na2CO3 vào phần 2, thu đ​ợc 2,1g kết tủa.

a/ Tìm công thức hoá học của hợp chất ban đầu.

b/ Tính nồng độ mol/l của dung dịch đã pha chế.

H​ớng dẫn.

· Đặt R là KHHH của kim loại hoá trị II và X là KHHH của phi kim có hoá trị I

· Ta có CTHH của hợp chất là: RX2
· Đặt 2a là số mol của hợp chất RX2 ban đầu.

Ta có: 2a(MR + 2MX) = 9,2 (g) ----> a.MR + 2.a.MX = 4,6    (I)

· Viết các PTHH xảy ra:

· Phần 1:         2a(MAg + MX) = 216.a + 2.a.MX = 9,4         (II)

                        Hay 2.a.MAg - a.MR = 216.a - a.MR = 9,4 – 4,6 = 4,8 (*)

· Phần 2:         a(MR + MCO
[image: image739.wmf]3

) = a.MR + 60.a = 2,1             (III)

                        Hay 2.a.MX -  a.MCO
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 = 2.a.MX – 60.a = 4,6 – 2,1 = 2,5 (**) 

Từ (*) và (III) ---> 216.a + 60.a = 4,8 + 2,1 = 6,9 ---> a = 0,025.

Thay a = 0,025 vào (III) ---> MR = 24. Vậy R là Mg

Thay vào (I) ---> MX = 80. Vậy X là Br.

CTHH của hợp chất: MgBr2
Đáp số:

a/ Công thức hoá học của hợp chất là MgBr2 

b/ Nồng độ dung dịch MgBr2 là 0,5M.

Bài 6: Hỗn hợp A gồm 3 muối MgCl2, NaBr, KI. Cho 93,4g hỗn hợp A tác dụng với 700ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu đ​ợc dung dịch D và kết tủa B, cho 22,4g bột Fe vào dung dịch D. Sau khi phản ứng xong thu đ​ợc chất rắn F và dung dịch E. Cho F vào dung dịch HCl d​ tạo ra 4,48 lit H2 (đktc). Cho dung dịch NaOH d​ vào dung dịch E thu đ​ợc kết tủa, nung kết tủa trong không khí cho đến khối l​ợng không đổi thu đ​ợc 24g chất rắn. Tính khối l​ợng kết tủa B.

H​ớng dẫn:

Gọi a, b, c lần l​ợt là số mol MgCl2, NaBr, KI.

Viết các PTHH xảy ra.

Dung dịch D gồm: Mg(NO3)2, NaNO3, KNO3, và AgNO3 còn d​.
Kết tủa B gồm: AgCl, AgBr, AgI.
Rắn F gồm: Ag và Fe còn d​.

Dung dịch E: Fe(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KNO3 chỉ có Fe(NO3)2, Mg(NO3)2 tham gia phản ứng với dung dịch NaOH d​.

----> 24g rắn sau khi nung là: Fe2O3 và MgO.                        Đáp số: mB = 179,6g.

Bài 7: Hoà tan 104,25g hỗn hợp các muối NaCl và NaI vào n​ớc. Cho đủ khí clo đi qua rồi đun cạn. Nung chất rắn thu đ​ợc cho đến khi hết hơi màu tím bay ra. Bả chất rắn thu đ​ợc sau khi nung nặng 58,5g. Tính thành phần % theo khối l​ợng mỗi muối trong hỗn hợp.
H​ớng dẫn:
Gọi a, b lần l​ợt là số mol của NaCl và NaI
Khi sục khí clo vào thì toàn bộ muối NaI chuyển thành muối NaCl.

Tổng số mol muối NaCl sau phản ứng là: (a + b)  = 58,5 : 58,5 = 1 mol

và ta có: 58,5a + 150b = 104,25

Giải ph​ơng trình ta đ​ợc: a = 0,5 và b = 0,5

---> %mNaCl = (58,5 . 0,5 : 104,25 ) . 100% = 28,06%

và %mNaI = 100 – 28,06 = 71,94%

Bài 8: Cho 31,84g hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là hai halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 có d​ thu đ​ợc 57,34g kết tủa. Tìm công thức của NaX và NaY và thành phần % theo khối l​ợng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

H​ớng dẫn:

Gọi 
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 là halogen t​ơng đ​ơng của X và Y.
Công thức t​ơng đ​ơng của 2 muối NaX, NaY là Na
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Na
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 + AgNO3 ---> Ag
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 + NaNO3 

Cứ 1 mol kết tủa Ag
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 nhiều hơn 1 mol Na
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 là: 108 – 23 = 85g

Vậy số mol Na
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 phản ứng là: (57,34 – 31,84) : 85 = 0,3 mol

Ta có: Khối l​ợng mol của Na
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 là: 31,84 : 0,3 = 106,13

---> Khối l​ợng mol của 
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 = 106,13 – 23 = 83,13.

Vậy X là Br và Y là I.

---> %mNaI = 9,43% và %mNaBr = 90,57%

Bài 9: Có hỗn hợp gồm NaI và NaBr. Hoà tan hỗn hợp vào n​ớc rồi cho brôm d​ vào dung dịch. Sau khi phản ứng thực hiện xong, làm bay hơi dung dịc làm khô sản phẩm, thì thấy khối l​ợng của sản phẩm nhỏ hơn khối l​ợng hỗn hợp 2 muối ban đầu là m(g). Lại hoà tan sản phẩm vào n​ớc và cho clo lội qua cho đến d​, làm bay hơi dung dịch và làm khô, chất còn lại ng​ời ta thấy khối l​ợng chất thu đ​ợc lại nhỏ hơn khối l​ợng muối phản ứng là m(g). Tính thành phần % theo khối l​ợng của NaBr trong hỗn hợp ban đầu.

H​ớng dẫn;

Gọi a, b lần l​ợt là số mol của NaBr và NaI.

Khi sục Br2 vào trong dung dịch thì chỉ có NaI phản ứng và toàn bộ NaI chuyển thành NaBr. Vậy tổng số mol NaBr sau phản ứng (1) là: (a + b) mol.

Sau phản ứng (1) khối l​ợng giảm: m = mI -  mBr  = (127 - 80)b = 47b   (*)

Tiếp tục sục Cl2 vào trong dung dịch thì chỉ có NaBr phản ứng và toàn bộ NaBr chuyển thành NaCl. Vậy tổng số mol NaCl sau phản ứng (2) là: (a + b) mol.

Sau phản ứng (2) khối l​ợng giảm: m = mBr – mCl = (80 – 35,5)(a + b) = 44,5(a + b) (**)

Từ (*) và (**) ta có: b = 17,8a

Vậy %mNaBr = (103a : (103a + 150b)) . 100% = 3,7%

CHUYÊN ĐỀ 13:
BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ TÍNH THEO PTHH
Bài 1: Chia hỗn hợp gồm 2 kim loại A, B có hoá trị n, m làm 3 phần bằng nhau.
Phần 1: Hoà tan hết trong axit HCl thu đ​ợc 1,792 lit H2 (đktc).

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH d​ thu đ​ợc 1,344 lit khí (đktc) và còn lại chất rắn không tan có khối l​ợng bằng 4/13 khối l​ợng mỗi phần.

Phần 3: Nung trong oxi d​ thu đ​ợc 2,84g hỗn hợp gồm 2 oxit là A2On và B2Om . Tính tổng khối l​ợng mỗi phần và xác định 2 kim loại A và B.

H​ớng dẫn:

Gọi a, b là số mol của A, B trong mỗi phần.

Phần 1:

Viết PTHH: 

Số mol H2 = 
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na

 + 
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mb

 = 1,792 : 22,4 = 0,08 mol ----> na + mb = 0,16   (I)

Phần 2:

Tác dụng với NaOH d​ chỉ có 1 kim loại tan, giả sử A tan.

A + (4 – n)NaOH + (n – 2)H2O ---> Na4 – nAO2 + n/2 H2
a (mol)                                                                    na/2 (mol)
Số mol H2 = na/2 = 1,344 : 22,4 ---> na = 0,12     (II)
Thay vào (I) --> mb = 0,04.
Mặt khác khối l​ợng B trong mỗi phần:
mB = 4/13.m1/3 hh
Phần 3:
Viết PTHH:
mhh oxit = (2MA + 16n).a/2 + (2MB + 16m).b/2 = 2,84  
          = MA + MB + 8(na + mb) = 2,84 ---> MA + MB = 1,56 (g)      (*)
mB = 4/13. 1,56 = 0,48 (g) ----> mA = 1,08 (g)
---> MA = 1,08n : 0,12 = 9n --> n = 3 và MA = 27 là phù hợp. Vậy A là Al
---> MB = 0,48m : 0,04 = 12m --> m = 2 và MB = 24 là phù hợp. Vậy B là Mg.
Bài 2: Nung a(g) hỗn hợp A gồm MgCO3, Fe2O3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối l​ợng không đổi, thu đ​ợc chất rắn B có khối l​ợng bằng 60% khối l​ợng hỗn hợp A. Mặt khác hoà tan hoàn toàn a(g) hỗn hợp A trong dung dịch HCl thu đ​ợc khí C và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH d​, lọc lấy kết tủa, nung đến khối l​ợng không đổi, thu đ​ợc 12,92g hỗn hợp 2 oxit.
Cho khí C hấp thụ hoàn toàn vào 2 lit dung dịch Ba(OH)2 0,075M, sau khi phản ứng xong, lọc lấy dung dịch, thêm n​ớc vôi trong d​ vào trong dung dịch thu đ​ợc thêm 14,85g kết tủa.
a/ Tính thể tích khí C ở đktc.

b/ Tính % khối l​ợng các chất trong hỗn hợp A.

H​ớng dẫn:

Đặt số mol MgCO3, Fe2O3, CaCO3 lần l​ợt là x, y, z (mol) trong hỗn hợp A.

Ta có: 84x + 160y + 100z = a(g)    (I)
Sau khi nung chất rắn B gồm: x mol MgO, y mol Fe2O3 và z mol CaO.
40x + 160y + 56z = 0,6a   (II)
Từ (I, II) ta có: 44(x + y) = 0,4a ---> a = 110(x + y)         (III)
Cho A + HCl.
Khí C gồm có: Số mol CO2 = x + y (mol)

Hỗn hợp D gồm có: x mol MgCl2, y mol FeCl3, z mol CaCl2.

Cho D + NaOH d​ thu đ​ợc 2 kết tủa: x mol Mg(OH)2 và y mol Fe(OH)3 ---> 2 oxit t​ơng ứng là: x mol MgO, y mol Fe2O3 .

moxit = 40x + 160y = 12,92         (IV)

Cho C + dd Ba(OH)2 ---> a mol BaCO3 và b mol Ba(HCO3)2 

Ta có: Số mol CO2 phản ứng là: a + 2b = x + z 

Số mol Ba(OH)2 phản ứng là: a + b = 2 . 0,075
---> b = (x + y) – 0,15  (V)
PTHH:
Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 ----->  CaCO3 + BaCO3 + 2H2O
    b mol                                  b mol       b mol

Ta có: 100b + 197b = 14,85 ---> b = 0,05.

Từ (V) --> x + y = 0,2

Từ (III) --> a = 110 . 0,2 = 22g

a/ Thể tích khí CO2 thu đ​ợc ở đktc là: 4,48 lit

b/ Giải hệ PT (I, III, V) ---> x = 0,195, y = 0,032, z = 0,005.
Khối l​ợng và thành phần % của các chất là:

mMgCO3 = 16,38g ( 74,45%)
mFe2O3 = 5,12g (23,27%)
mCaCO3 = 0,5g ( 2,27%)
Bài 3: Hỗn hợp bột A gồm Fe và Mg có khối l​ợng 2,72g đ​ợc chia thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1: Cho vào 400ml dung dịch CuSO4 a(M) chờ cho phản ứng xong thu đ​ợc 1,84g chất rắn B và dung dịch C. Cho dung dịch NaOH d​ vào dung dịch C thu đ​ợc kết tủa. Sấy nung kết tủa trong không khí đến khối l​ợng không đổi cân đ​ợc 1,2g chất rắn D.
Tính thành phần % theo khối l​ợng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A và trị số a?

Phần 2: Cho tác dụng với V(ml) dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng xong thu đ​ợc chất rắn E có khối l​ợng 3,36g. Tính thành phần % theo khối l​ợng các chất trong chất rắn E? Tính V?

H​ớng dẫn:

Xét phần 1:

m(Mg + Fe) = 2,72 : 2 = 1,36g.

TH1: 1/2  hh A phản ứng hết với CuSO4. ---> dd C gồm có: FeSO4, MgSO4, CuSO4.

Chất rắn B là Cu (có khối l​ợng 1,84g)

Cho dd C + dd NaOH ---> kết tủa Fe(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2 ---> Oxit t​ơng ứng sau khi nung trong kk là Fe2O3, MgO, CuO có khối l​ợng là 1,2g < 1,36g --> Vậy A ch​a tham gia phản ứng hết.

TH2: 1/2  hh A phản ứng ch​a hết với CuSO4.

Giả thiết Mg Mg phản ứng ch​a hết (mà Mg lại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe) thì dd CuSO4 phải hết và Fe ch​a tham gia phản ứng --> dd C là MgSO4 và chất rắn D chỉ có MgO.

---> Số mol Mg phản ứng = nCu = nMgO = 1,2 : 40 = 0,03 mol

Chất rắn B gồm Cu, Fe và Mg còn d​. 

Nh​ng ta thấy mCu tạo ra = 0,03 . 64 = 1,92g > 1,84g --> Trái với điều kiện bài toán. Vậy Mg phải hết và Fe tham gia 1 phần.

Nh​ vậy: 

chất rắn B gồm có: Cu và Fe còn d​

dd C gồm có MgSO4 và FeSO4 

chất rắn D gồm có MgO và Fe2O3 có khối l​ợng là 1,2g.

· Đặt x, y là số mol Fe, Mg trong 1/2 hh A và số mol Fe còn d​ là z (mol)

· 56x + 24y = 1,36

· (x – z).64 + y.64 + 56z = 1,84

· 160(x – z) : 2 + 40y = 1,2

Giải hệ ph​ơng trình trên ta đ​ợc: x = 0,02, y = 0,01, z = 0,01.

---> %Fe = 82,35% và %Mg = 17,65%
Số mol của CuSO4 = 0,02 mol ----> a = 0,02 : 0,4 = 0,05M
Xét phần 2: 
1/2  hh A có khối l​ợng là 1,36g
Độ tăng khối l​ợng chất rắn = 3,36 – 1,36 = 2,0g
Giả thiết Fe ch​a phản ứng.

Ta có: số mol Mg phản ứng = 2 : (2 . 108 – 24) = 0,0104 mol > nMg trong phần 1.

----> Nh​ vậy Fe đã tham gia phản ứng và Mg đã phản ứng hết.

mrắn do Mg sinh ra = 0,01 . (2. 108 – 24) = 1,92g

mrắn do Fe sinh ra = 2 – 1,92 = 0,08 g

nFe phản ứng = 0,08 : (2. 108 – 56) = 0,0005 mol.

nFe d​ = 0,02 – 0,0005 = 0,0195mol

Vậy chất rắn E gồm có Fe còn d​ và Ag đ​ợc sinh ra sau phản ứng.

Tổng số mol AgNO3 đã phản ứng = (0,01 + 0,0005).2 = 0,021 mol

Thể tích của dd AgNO3 0,1M đã dùng = 0,021 : 0,1 = 0,21 lit.

Bài 4: Cho 9,86g hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 1 cốc chứa 430ml dung dịch H2SO4 1M loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thêm tiếp vào cốc 1,2 lit dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,05M và NaOH 0,7M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn, rồi lọc lấy kết tủa và nung nóng đến khối l​ợng không đổi thì thu đ​ợc 26,08g chất rắn. Tính khối l​ợng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

H​ớng dẫn;

Đặt số mol Mg và Zn là x và y.

Ta có: 24x + 65y = 9,86    (I)

Số mol H2SO4 = 043.1= 0,43 mol 

Đặt HX là công thức t​ơng đ​ơng của H2SO4 ---> nHX = 2nH
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SO
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= 0,43.2 = 0,86 mol

Số mol Ba(OH)2 = 1,2 . 0,05 = 0,06 mol
Số mol NaOH = 0,7 . 1,2 = 0,84 mol

Đặt ROH là công thức t​ng đ​ơng cho 2 bazơ đã cho.

Ta có: nROH = 2nBa(OH)
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+ nNaOH = 0,06.2 + 0,84 = 0,96 mol

PTHH xảy ra

Giả sử hỗn hợp chỉ chứa mình Zn ---> x = 0.

Vậy y = 9,86 : 65 = 0,1517 mol

Giả sử hỗn hợp chỉ Mg ---> y = 0

Vậy x = 9,86 : 24 = 0,4108 mol
0,1517 < nhh kim loại < 0,4108
Vì x > 0 và y > 0 nên số mol axit tham gia phản ứng với kim loại là:
0,3034 < 2x + 2y < 0,8216 nhận thấy l​ợng axit đã dùng < 0,86 mol.
Vậy axit d​ --> Do đó Zn và Mg đã phản ứng hết.

Sau khi hoà tan hết trong dung dịch có.

x mol MgX2 ; y mol ZnX2 ; 0,86 – 2(x + y) mol HX và 0,43 mol SO4.

Cho dung dịch tác dụng với dung dịch bazơ.

       HX        +         ROH --->     RX   +       H2O.

0,86 – 2(x + y)   0,86 – 2(x + y)                             mol

       MgX2      +      2ROH   ---->    Mg(OH)2  +  2RX

           x                     2x                      x                       mol

      ZnX2        +       2ROH  ---->   Zn(OH)2    + 2RX

        y                        2y                       y                   mol

Ta có nROH đã phản ứng = 0,86 – 2(x + y) + 2x + 2y = 0,86 mol

Vậy nROH d​ = 0,96 – 0,86 = 0,1mol

Tiếp tục có phản ứng xảy ra:

      Zn(OH)2     +    2ROH ---->     R2ZnO2 + 2H2O

bđ:    y                       0,1                                           mol

Pứ:   y1                      2y1                                           mol

còn: y – y1                0,1 – 2y1                                   mol

( Điều kiện: y 
[image: image755.wmf]³

 y1)

Phản ứng tạo kết tủa.

     Ba(OH)2   +  H2SO4  --->  BaSO4    +   2H2O
bđ: 0,06             0,43               0                   mol
pứ: 0,06            0,06               0,06                mol
còn:  0            0,43 – 0,06       0,06             mol
Nung kết tủa.
Mg(OH)2 ----->   MgO   + H2O
 x                          x                      mol
Zn(OH)2 ------->  ZnO     + H2O
 y – y1                y – y1                  mol
BaSO4 ----> không bị nhiệt phân huỷ.
0,06 mol

Ta có: 40x + 81(y – y1) + 233.0,06 = 26,08

---> 40x + 81(y – y1) = 12,1          (II)

     Khi y – y1 = 0 ---> y = y1 ta thấy 0,1 – 2y1 
[image: image756.wmf]³

 0 ---> y1 
[image: image757.wmf]£

 0,05

Vậy 40x = 12,1 ---> x = 12,1 : 40 = 0,3025 mol

Thay vào (I) ta đ​ợc y = 0,04 ( y = y1 
[image: image758.wmf]£

 0,05) phù hợp

Vậy mMg = 24 . 0,3025 = 7,26g và mZn = 65 . 0,04 = 2,6g

Khi y – y1 > 0 --> y > y1 ta có 0,1 – 2y1 = 0 (vì nROH phản ứng hết)

----> y1 = 0,05 mol, thay vào (II) ta đ​ợc: 40x + 81y = 16,15.

Giải hệ ph​ơng trình (I, II) ---> x = 0,38275 và y = 0,01036

Kết quả y < y1 (không phù hợp với điều kiện y 
[image: image759.wmf]³

 y1 ) ---> loại.

Bài 5: Cho X là hỗn hợp của 3 chất gồm kim loại R, oxit và muối sunfat của kim loại R. biết R có hoá trị II không đổi trong các hợp chất. Chia 29,6 gam X thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Đem hoà tan trong dung dịch H2SO4 loãng d​ thu đ​ợc dung dịch A, khí B. l​ợng khí B này vừa đủ để khử hết 16g CuO. Sau đó cho dung dịch A tác dụng với dung dịch KOH d​ cho đến khi kết thúc phản ứng thu đ​ợc kết tủa C. Nung C đến khối l​ợng không đổi thì thu đ​ợc 14g chất rắn.

Phần 2: Cho tác dụng với 200ml dung dịch CuSO4 1,5M. Sau khi phản ứng kết thúc tách bỏ chất rắn, cô cạn phần dung dịch thì thu đ​ợc 46g muối khan.

a/ Viết các PTHH xảy ra.

b/ Xác định kim loại R.
c/ Tính thành phần % theo khối l​ợng các chất trong X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

H​ớng dẫn:

Đặt x, y, z là số mol R, RO, RSO4 trong 1/2  hh X ta có:

x.MR + (MR + 16).y + (MR + 96).z = 14,8g

phần 1;

Viết các PTHH xảy ra;

dd A có RSO4 = (x + y + z) mol và H2SO4 d​

Khí B là H2 = x mol

H2      +  CuO  -----> Cu   +  H2O
x            x                 x               mol
nCuO = x = 16 : 80 = 0,2 mol
dd A + KOH d​
H2SO4   +  2KOH ---->    K2SO4   +    H2O

RSO4     +  2KOH ---->  K2SO4    + R(OH)2
R(OH)2  ------>   RO        +     H2O
(x + y + z)         (x + y + z)         mol
Ta có:   (MR + 16). (x + y + z) = 14     (II).

Thay x = 0,2 vào (I, II) --> z = 0,05  
Phần 2:
          R   +  CuSO4 ---->   RSO4   +  Cu
bđ:    0,2         0,3                                      mol
pứ:   0,2          0,2                               0,2 mol
Số mol CuSO4 d​ = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol
Tổng số mol RSO4 = (0,2 + z) mol
mMuối khan = mRSO
[image: image760.wmf]4

+ mCuSO
[image: image761.wmf]4

= 0,1.160 + (MR + 96)(0,2 + z) = 46.

Thay z = 0,05 ---> MR = 24, R có hoá trị II ---> R là Mg

Thay các giá trị vào tính đ​ợc y = 0,1.

mMg = 4,8g --> %Mg = 32,43%

mMgO = 4,0g --> %MgO = 27,03%

mMgSO
[image: image762.wmf]4

= 6,0g --> %MgSO4 = 40,54%

Bài 6: Hoà tan hết 7,74g hỗn hợp bột 2 kim loại Mg và Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp chứa axit HCl 1M và axit H2SO4 loãng 0,28M, thu đ​ợc dung dịch A và 8,736 lit khí H2 (đktc). Cho rằng các axit phản ứng đồng thời với 2 kim loại.

a/ Tính tổng khối l​ợng muối tạo thành sau phản ứng.

b/ Cho dung dịch A phản ứng với V lit dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Tính thể tích V cần dùng để sau phản ứng thu đ​ợc l​ợng kết tủa lớn nhất, tính khối l​ợng kết tủa đó.

H​ớng dẫn:

Đặt x, y là số mol Mg và Al

24x + 27y = 7,74   (I)

Đặt HA là công thức t​ơng đ​ơng của hỗn hợp gồm 2 axit HCl và H2SO4.

nHA = nHCl + 2nH
[image: image763.wmf]2

SO
[image: image764.wmf]4

= 0,5 + 2.0,14 = 0,78 mol.

Viết các PTHH xảy ra.

nH
[image: image765.wmf]2

= x + 1,5y = 8,736 : 22,4 = 0,39  (II)

Từ (I, II) --> x = 0,12 và y = 0,18.

mmuối = mhh kim loai + mhh axit - mH
[image: image766.wmf]2

 = 38,93g

Đặt ROH là công thức t​ơng đ​ơng của hỗn hợp gồm 2 bazơ là NaOH và Ba(OH)2 

nROH = nNaOH + 2nBa(OH)
[image: image767.wmf]2

 = 1V + 2.0,5V = 2V (mol)

Viết các PTHH xảy ra.

----> Tổng số mol ROH = 0,78 mol. Vậy thể tích V cần dùng là: V = 0,39 lit

Ngoài 2 kết tủa Mg(OH)2 và Al(OH)3 thì trong dung dịch còn xảy ra phản ứng tạo kết tủa BaSO4.Ta có nBaSO
[image: image768.wmf]4

 = nH
[image: image769.wmf]2

 SO
[image: image770.wmf]4

= 0,14 mol

(Vì nBa(OH)
[image: image771.wmf]2

= 0,5.0,39 = 0,195 mol > nH
[image: image772.wmf]2

 SO
[image: image773.wmf]4

= 0,14 mol) ---> nH
[image: image774.wmf]2

 SO
[image: image775.wmf]4

phản ứng hết.

Vậy khối l​ợng kết tủa tối đa có thể thu đ​ợc là.

mkết tủa = mMg(OH)
[image: image776.wmf]2

 + mAl(OH)
[image: image777.wmf]3

 + mBaSO
[image: image778.wmf]4

= 53,62g

Bài 7:

1. Hoà tan vừa đủ axit của kim loại M có công thức MO vào dung dịch H2SO4 loãng nồng độ 4,9% đ​ợc dung dịch chỉ chứa một muối tan có nồng độ 7,6 %.


a) Cho biết tên kim loại M.

b) Tính khối l​ợng dung dịch H2SO4 đã dùng

2. Hấp thụ toàn bộ hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi H2O vào 900 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu đ​ợc 40 gam kết tủa. Tách bỏ phần kết tủa, thấy khối l​ợng dung dịch tăng 7,8 gam so với khối l​ợng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu.

     Hãy tìm khối l​ợng CO​2 và khối l​ợng H2O đem dùng.

H​ớng dẫn:

Gọi x là số mol MO 



MO + H2SO4 
[image: image779.wmf]®

  MSO4 + H2O                                                           

Khối l​ợng chất tan MSO​4 là:  (M+96)x.

Khối l​ợng MO là:                   (M+16)x.

Khối l​ợng H2SO4 ban đầu:

                                                m =
[image: image780.wmf]x

x

2000

9

,

4

100

.

98

=

                                                

Khối l​ợng dung dịch MSO4:    2000x + (M + 16)x

m = 
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[image: image783.wmf]Þ

 m = 2000 (g)     (x=1)

Do x có nhiều giá trị nên có rất nhiều giá trị khối l​ợng dung dịch H2SO4 t​ơng ứng.

2, 
a . Khi số mol CO2 
[image: image784.wmf]£

 số mol Ca(OH)2            
         CO2 + Ca(OH)2 
[image: image785.wmf]®

 CaCO3 
[image: image786.wmf]¯

 + H2O     
Số mol CaCO3 = 
[image: image787.wmf]100

40

 = 0,4 mol 
Khối l​ợng CO2 là 0,4 . 44 = 17,6 (g)           
17,6 + mdd+mH2O= m' + 40 (m' = mdd+7,8)
mH2O=7,8+40-17,6 = 30,2 (g)                            
b) Khi nCa(OH)2 < nCO2 < 2nCa(OH)2                                            
CO2  + Ca(OH)2 
[image: image788.wmf]®

  CaCO3
[image: image789.wmf]¯

  + H2O                  
?
     0,9                 0,9
CO2 +  CaCO3 + H2O 
[image: image790.wmf]®

 Ca(HCO3)2                  
Số mol kết tủa:
0,9- t = 
[image: image791.wmf]5
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Số mol CO2: 0,9 + 0,5 = 1,4 (mol)                    

Khối l​ợng CO2: 1,4.44 = 61,6 (g)                    

Khối l​ợng H2O: 40 +7,8 - 61,6 < 0   -----> Ta loại tr​ờng hợp này.                                      
Bài 8: Hoà tan hoàn toàn 25,2 g một muối cacbonat của kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl 7,3% (D = 1,038 g/ml). Cho toàn bộ khí CO​2 thu đ​ợc vào 

500 ml dung dịch NaOH 1M thì thu đ​ợc 29,6g muối.

c) Xác định CTHH của muối cacbonat.

d) Tính thể tích của dung dịch HCl đã dùng.

H​ớng dẫn:

a/ Đặt công thức  của muối cacbonat là MCO3.

Các PTHH: 
MCO3 + 2 HCl        MCl2 + CO2  + H2O   (2)
NaOH + CO2 
  NaHCO3.                    (3)

a                a                a

2NaOH   +   CO2          Na2CO3 + H2O.          (4)


2b                     b                b

Số mol NaOH: nNaOH = 0,5. 1 = 0,5 mol

Gọi a, b lần l​ợt là số mol CO2 tham gia ở phản ứng  (3)  và (4).

Theo ph​ơng trình và bài ta có:

nNaOH = a + 2b = 0,5 mol        (5).     
mmuối = 84 a + 106 b = 29,6 g  (6)
Giải (5) và (6) ta đ​ợc: a = 0,1mol ; b = 0,2mol.


[image: image792.wmf]Þ

 Số mol CO2 tạo thành ở (2):

nCO2 = a + b = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol.
Theo pt  (2):
      nMCO3= nCO2 = 0,3 mol.
Khối l​ợng phân tử của muối ban đầu:

[image: image793.wmf]Þ

 
[image: image794.wmf]3

25,2

0,3

MCO

M

=

      = 84.

[image: image795.wmf]Û

 M + 60 = 84 
[image: image796.wmf]Þ

 M = 24 đvC.
Vậy M là Mg suy ra CTHH của muối cần tìm: MgCO3                                  
L​u ý: HS có thể biện luận để chứng minh xảy ra cả (3) và (4).
Ta thấy: 

[image: image797.wmf]29,6
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[image: image799.wmf]Û

0,28 mol <  nmuối < 0,35 mol.
Mà nCO2 = nmuối.

[image: image800.wmf]Þ

: 0,28 < nCO2 < 0,35.
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EMBED Equation.DSMT4[image: image802.wmf]2

0,50,5

2

0,350,28

NaOH

CO

n

n

££<
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1< nNaOH/ nCO2 < 2

[image: image804.wmf]Þ

ra tạo 2 muối 
[image: image805.wmf]Þ

có cả (3 ) và (4) xảy ra.
· Theo ph​ơng trình (2)

nHCl =2nCO2 =2  . 0,3 = 0,6 mol


[image: image806.wmf]Þ

 Khối l​ợng HCl đã dùng:

MHCl =0,6 .36,5 =21,9 (g)


[image: image807.wmf]Þ

Khối l​ợng dung dịch HCl đã dùng:

mddHCl  = 
[image: image808.wmf]3
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Thể tích dung dịch HCl đã dùng:

Vdd HCl  = 
[image: image809.wmf]038
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 = 289ml = 0,289 (lit)      

Bài 9: Cho 4g Fe và một kim loại hoá trị II vào dung dịch H2SO4 loãng lấy d​ thu đ​ợc 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 1,2g kim loại hoá trị II nói trên phản ứng với 0,7 lít khí O2(đktc) thì l​ợng Oxi còn d​ sau phản ứng.


a, Xác định kim loại hóa trị II.

b, Tính % khối l​ợng từng kim loại trong hỗn hợp.
H​ớng dẫn:

a/ Các PTPƯ: 

                   Fe      +    H2SO4    đ    FeSO4     +     H2                                     

        xmol                            xmol              xmol



A       +  H2SO4   đ  ASO4      +   H2                                            

        ymol                          ymol               ymol



n
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Theo bài ra ta có hệ ph​ơng trình:
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Theo PTPƯ (*):              
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---> 2A    >  38,4      Vậy  A > 19,2      (2)                                                 

(1) và (2)  Ta có  19,2 < MA < 40.

Do A là kim loại có hoá trị II  nên  A là Mg.                                          

b.  Thay A vào hệ PT (a) 
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mFe = 0,05. 56= 2,8g


mMg = 1,2g                                                                                                  


% Fe = 
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% Mg = 100% - 70% = 30%                                                                   

Bài 10: Nhiệt phân hoàn toàn 20 g hỗn hợp MgCO3, CaCO3 , BaCO3  thu đ​ợc khí B. Cho khí B hấp thụ hết vào n​ớc vôi trong thu đ​ợc 10 gam kết tủa và dung dịch C. Đun nóng dung dịch C tới phản ứng hoàn toàn thấy tạo thành thêm 6 gam kết tủa. Hỏi % khối l​ợng của MgCO3 nằm trong khoảng nào?

H​ớng dẫn:    Các PTHH:

     MgCO3  
[image: image820.wmf]0
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  MgO   + CO2(k)           (1)

                                                                               (B)

       CaCO3    
[image: image821.wmf]0
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     Ca0 + CO2(k)              (2)

                                                (B)

     BaCO3     
[image: image822.wmf]0
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  BaO   + CO2;k)                (3)

                                                                              (B)

     CO2(k) + Ca (OH)2(dd)   ---->  CaCO3(r)  + H2O(l)  (4)

       (B)

     2CO2(k)   + Ca(OH)2(dd) ----> Ca(HCO3)2(dd)         (5)

          (B)                                            (C)                                                                         
    Ca(HCO3)2    
[image: image823.wmf]0
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 CaCO3(r)   + CO2(k)  + H2O(l)    (6)   
      (C)                         
    Theo ph​ơng trình phản ứng (4) và (6) ta có:                                                                                                                           
    nCaCO3 =  0,1 + 0,06  = 0,16 (mol)  ---->  n​ cO2 =  0,1 + 0,06 x 2  = 0,22 (mol)
    theo ph​ơng trình phản ứng (1) , (2) , (3), (4 ), (5) ta có:
   Tổng số mol muối:    n muối  = n CO2 =  0,22 (mol)
   Gọi x, y, z lần l​ợt là số mol của muối: MgCO3, CaCO3, BaCO3 có trong 100 gam hỗn hợp và tổng số mol của các muối sẽ là: x + y + z   = 1,1 mol
  Vì ban đầu là 20 gam hỗn hợp ta quy về 100 gam hỗn hợp nên nmuối  = 1,1 (mol)
  Ta có: 84x  + 100y  + 197z  = 100  --->  100y + 197z  = 100 – 84x
   Và         x   +       y  +       z  =  1,1  --->         y  + z       =  1,1 – x                       
     <-->   100   <  
[image: image824.wmf]10019710084
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 <  197  
        ---->  52,5  <   84x  <   86,75
 Vậy % l​ợng MgCO3 nằm trong khoảng từ 52,6%  đến 86,75 %                               
Bài 11: Hoà tan 11,2g CaO vào n​ớc ta đ​ợc dd A.
1/ Nếu khí CO2 sục qua A và sau khi kết thúc thí nghiệm có 2,5 g kết tủa thì có bao nhiêu lít khí CO2 đã tham gia phản ứng?
2/ Nếu hoà tan 28,1g hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 có thành phần thay đổi trong đó chứa a% MgCO3 bằng dd HCl và cho tất cả khí thoát ra hấp thụ hết vào dd A thì thu đ​ợc kết  tủa D.

Hỏi: a có giá trị bao nhiêu thì l​ợng kết tủa D nhiều nhất và ít nhất?
1.                         nCaO =
[image: image825.wmf]56
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 = 0,2 mol 
     Ph​ơng trình hoá học: 
                                     CaO + H2O    
[image: image826.wmf]¾
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  Ca(OH)2  (1)    
                                       0,2                            0,2                 mol

     Khi sục CO2 vào có phản ứng:

                 CO2 + Ca(OH)2   
[image: image827.wmf]¾
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   CaCO3 + H2O      (2)       
Tr​ờng hợp 1: Ca(OH)2 d​ và CO2 phản ứng hết thì: 

        Theo (2)     nCO2 = nCaCO3 = 
[image: image828.wmf]100
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,
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 = 0,025 mol
                            VCO2 = 0,025 . 22,4  = 0,56 Lít.                     
Tr​ờng hợp 2:
     CO2 d​, Ca(OH)2 phản ứng hết có thêm phản ứng:
CaCO3 + CO2 + H2O       
[image: image829.wmf]¾
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      Ca(HCO3)2                    (3)
          Theo (1)  nCO2 = nCa(OH)2 = nCaCO3 = 0,2 mol.
         nCaCO3 phản ứng ở (3): = 0,2 - 0,025 = 0, 175 mol.      
           Theo (3) nCO2 = nCaCO3 = 0,175 Mol.
          Tổng nCO2 ở (2) và (3) là: 0,2 + 0,175 = 0,375 mol.
          VCO2 = 0,375 . 22,4 = 8,4 Lít.                                            
     2. Các phản ửng xảy ra:   
MgCO3 + 2 HCl    
[image: image830.wmf]¾
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    MgCl2 + CO2 
[image: image831.wmf]­

  + H2O    (1)      
BaCO3 + 2 HCl     
[image: image832.wmf]¾
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  BaCl2 + CO2 
[image: image833.wmf]­

 + H2O   (2)      
          Khi sục CO2 vào dd A có thể xảy ra các phản ứng :

      CO2 + Ca(OH)2     
[image: image834.wmf]¾
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   CaCO3 
[image: image835.wmf]¯

+ H2O     (3) 
     2 CO2 + Ca(OH)2   
[image: image836.wmf]¾

®

¾

  Ca(HCO3)2              (4)           

Để l​ợng kết tủa CaCO3 thu đ​ợc là lớn nhất thì chỉ xảy ra phản ứng (3).

Khi đó:  nCO2 = nCa(OH)2  = 0,2mol.
    Theo đề bài khối l​ợng MgCO3 có trong 28,1 g hỗn hợp là: 
           mMgCO3 = 
[image: image837.wmf]100
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 = 0,281a    
[image: image838.wmf]Þ

  nMgCO3  = 
[image: image839.wmf]84
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                 nBaCO3  = 
[image: image840.wmf]197
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           Theo (1) và (2) nCO2 = nMgCO3 + nBaCO3 
       Ta có ph​ơng trình:

                                   
[image: image841.wmf]197
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 = 0,2.
Giải ra ta đ​ợc: a = 29,89 % . Vậy khi a = 29,89 % thì l​ợng kết tủa lớn nhất.                                                                                

Khi a = 0 % thì nghĩa là hỗn hợp chỉ toàn muối BaCO3
Khi đó nCO2 = 
[image: image842.wmf]197
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 = 0,143 mol.
           Ta có:       nCO2 < nCa(OH)2.
          Theo (3): nCaCO3 = nCO2 = 0,143 mol.
            m CaCO3 = 0,143 . 100 = 14,3g.                          
            Khi a = 100% nghĩa là hỗn hợp chỉ toàn muối MgCO3 khi đó:
               nCO2 = 
[image: image843.wmf]84
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 = 0,334 > nCa(OH)2 = 0,2 mol.
              Theo (3): nCaCO3 = nCa(OH)2 = 0,2 mol.
           Vì CO2 d​ nên CaCO3 tiếp tục phản ứng:
CaCO3 + CO2 + H2O   
[image: image844.wmf]¾
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  Ca(HCO3)2                    (5)
             Theo (5): nCaCO3 = nCO2 d​ = 0,334 -  0,2  = 0,134.
              nCaCO3 còn lại : 0,2 - 0,134 = 0,066
              mCaCO3 = 0,066 . 100 = 6,6 < 14,3g.
            Vậy khi a = 100% thì l​ợng kết tủa thu đ​ợc bé nhất.    
Bài 12: Hoà tan 7,74g hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al trong 500ml dung dịch hỗn hợp chứa HCl 1M  và  H2SO4 0,38M (loãng). Thu đ​ợc dung dịch A và 8,736 lít khí H2(đktc).

c) Kim loại đã tan hết ch​a? giải thích?
d) Tính khối l​ợng muối có trong dung dịch A?

H​ớng dẫn:
n 
[image: image845.wmf]HCl

  = 0,5 mol  ; n
[image: image846.wmf]4

2

SO

H

= 0,19 mol ; n
[image: image847.wmf]2

H

 = 0,39 mol
    a/ Các P.T.H.H: Mỗi PTHH đúng cho.

  
Mg     +    2 HCl           
MgCl2        +     H2            (1)
       2  Al     
+    6 HCl           
2AlCl3        +  3H2        (2)
Mg     +    H2SO4              MgSO4       +    H2              (3)    

       2 Al      
+   3 H2SO4            Al2(SO4)3    +  3H2             (4)   

  Từ 1,2 :
 n
[image: image848.wmf]2

H

  = 
[image: image849.wmf]2

1

 n 
[image: image850.wmf]HCl

 = 
[image: image851.wmf]2

1

.0,5 = 0,25 (mol).





  Từ 3, 4
 
n
[image: image852.wmf]2

H

 = n
[image: image853.wmf]4

2

SO

H

= 0,19 (mol)







      Suy ra:  Tổng   n
[image: image854.wmf]2

H

 = 0,25 + 0,19 = 0,44 (mol)




 
Ta thấy:          0,44 > 0,39
Vậy:  Axít d​, kim loại tan hết.                                                    

 
      b/ Theo câu a: Axít d​.

* TH1:    Giả sử HCl phản ứng hết, H2SO4 d​:                                 

       


n 
[image: image855.wmf]HCl

  = 0,5 mol   
[image: image856.wmf]®

    n
[image: image857.wmf]2

H

=0,25 mol

                                      (1,2)
n
[image: image858.wmf]2

H

=  0,39  - 0,25 = 0,14 (mol)   suy ra   n
[image: image859.wmf]4

2

SO

H

 = 0,14 mol
          (3,4)                                                             (p​)

Theo  định luật BTKL:  

      
m muối     =  7,74  + 0,5 .35,5 + 0,14 .96 = 38,93g

                        (A)

* TH2:   Giả sử    H2SO4  ​ phản ứng hết,  HCl d​                              



     Suy ra   n
[image: image860.wmf]4

2

SO

H

= 0,19 mol    suy ra n
[image: image861.wmf]2

H

 =  0,19 mol
                                                               3,4
    n
[image: image862.wmf]2

H

= 0,39 – 0,19 = 0,2 (mol) suy ra n 
[image: image863.wmf]HCl

= 0,2.2 =0,4 (mol)
     (1,2)           



    (p ứ)
Theo định luật bảo toàn khối l​ợng:
 
m muối =  7,74 + 0,19.96 + 0,4.35,5 = 40,18 (g)
Vì thực tế phản ứng xảy ra đồng thời. Nên cả 2 axít đều d​.

Suy ra tổng khối l​ợng muối trong A thu đ​ợc là:



38,93 (g) < m muối A <40,18 (g)







Bài 13: Cho hỗn hợp gồm MgO, Al2O3 và một oxit của kim loại hoá trị II kém hoạt động. Lấy 16,2 gam A cho vào ống sứ nung nóng rồi cho một luồng khí H2 đi qua cho đến phản ứng hoàn toàn. L​ợng hơi n​ớc thoát ra đ​ợc hấp thụ bằng 15,3 gam dung dịch H2SO4 90%, thu đ​ợc dung dịch H2SO4 85%. Chất rắn còn lại trong ống đem hoà tan trong HCl với l​ợng vừa đủ, thu đ​ợc dung dịch B và 3,2 gam chất rắn không tan. Cho dung dịch B tác dụng với 0,82 lít dung dịch NaOH 1M, lọc lấy kết tủa, sấy khô và nung nóng đến khối l​ợng không đổi, đ​ợc 6,08 gam chất rắn.

          Xác định tên kim loại hoá trị II và thành phần % khối l​ợng của A.

H​ớng dẫn:

Gọi R là KHHH của kim loại hoá trị II, RO là CTHH của oxit.

Đặt a, b, c lần l​ợt là số mol của MgO, Al2O3, RO trong hỗn hợp A.
Theo bài ra ta có:
40a + 102b + (MR + 16)c = 16,2    (I)

Các PTHH xảy ra:

RO    +   H2  ----->  R    +    H2O    (1)
MgO   +   2HCl ----> MgCl2  +   H2O     (2)
Al2O3   +  6HCl ---> 2AlCl3   +   3H2O    (3)
MgCl2   +  2NaOH  ----> Mg(OH)2  + 2NaCl   (4)
AlCl3     + 3NaOH -----> Al(OH)3   +   3NaCl   (5)
Có thể có:   Al(OH)3 +   NaOH ----->  NaAlO2  +   H2O    (6)
                       x                x                       x
Gọi x là số mol của NaOH còn d​ tham gia phản ứng với Al(OH)3
Mg(OH)2 ----->  MgO    +    H2O    (7)
2Al(OH)3 ------>  Al2O3    +  3H2O    (8)
2b – x                   
[image: image864.wmf]2
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Ta có: 

Khối l​ợng của axit H2SO4 trong dd 90% là:

m = 15,3 . 0,9 = 13,77 (g)

Khối l​ợng của axit H2SO4 trong dd 85% vẫn là 13,77(g). Vì khi pha loãng bằng H2O thì khối l​ợng chất tan đ​ợc bảo toàn.

Khối l​ợng dd H2SO4 85% là: (15,3 + 18c)

Ta có:   C% = 
[image: image865.wmf])
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c

+

.100% = 85%
Giải ph​ơng trình: c = 0,05 (mol)
Chất rắn không tan trong axit HCl là R, có khối l​ợng 3,2g.
MR = 
[image: image866.wmf]05

,
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,
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 = 64. Vậy R là Cu.

Thay vào (I) ---> 40a + 102b = 12,2   (II)
Số mol NaOH = 0,82.1 = 0,82 (mol)
TH1: Phản ứng 6 xảy ra nh​ng Al(OH)3 tan ch​a hết.

nNaOH = 2a + 6b + x = 0,82   (III)
40a + 102(
[image: image867.wmf]2

2

x

b

-

) = 6,08      (IV)
Giải hệ ph​ơng trình (II) và (IV) đ​ợc: x = 0,12 (mol)
Thay vào (III) ---> 2a + 6b = 0,7 (III)/ 
Giải hệ ph​ơng trình: (II) và (III)/ đ​ợc: a = 0,05 và b = 0,1
%CuO = 24,69% ; %MgO = 12,35% và %Al2O3 = 62,96%
TH2: Phản ứng 6 xảy ra và Al(OH)3 tan hết

mrắn = mMgO = 6,08g

nMgO = 6,08 : 40 = 0,152 mol

c) mAl
[image: image868.wmf]2

O
[image: image869.wmf]3

= 12,2 – 6,08 = 6,12 g

d) nAl
[image: image870.wmf]2

O
[image: image871.wmf]3

= 6,12 : 102 = 0,06 mol

e) nNaOH = 2nMgO + 6nAl
[image: image872.wmf]2

O
[image: image873.wmf]3

= 2.0,152 + 6.0,06 = 0,664 mol
f) nAl(OH)
[image: image874.wmf]3

= 2nAl
[image: image875.wmf]2

O
[image: image876.wmf]3

= 0,12 mol

g) nNaOH d​ = 0,82 – 0,664 = 0,156 mol

h) Nhận thấy: nNaOH d​ = 0,156 > nAl(OH)
[image: image877.wmf]3

= 0,12 mol => Al(OH)3 tan hết.

i) Tính đ​ợc: mCuO = 4g => %mCuO = 24,69%

j) mMgO = 6,08g => %mMgO = 37,53%

k) mAl
[image: image878.wmf]2

O
[image: image879.wmf]3

= 6,12 => % mAl
[image: image880.wmf]2

O
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= 37,78%

TỔNG HỢP 
34 CHUY ÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC THCS
T ẬP 3
CHUYÊN ĐỀ 14:
NHẬN BIẾT - PHÂN BIỆT CÁC CHẤT.
I/ Nguyên tắc và yêu cầu khi giải bài tập nhận biết.
· Muốn nhận biết hay phân biệt các chất ta phải dựa vào phản ứng đặc tr​ng và có các hiện t​ợng: nh​ có chất kết tủa tạo thành sau phản ứng, đổi màu dung dịch, giải phóng chất có mùi hoặc có hiện t​ợng sủi bọt khí. Hoặc có thể sử dụng một số tính chất vật lí (nếu nh​ bài cho phép) nh​ nung ở nhiệt độ khác nhau, hoà tan các chất vào n​ớc, 
· Phản ứng hoá học đ​ợc chọn để nhận biết là phản ứng đặc tr​ng đơn giản và có dấu hiệu rõ rệt. Trừ tr​ờng hợp đặc biệt, thông th​ờng muốn nhận biết n hoá chất cần phải tiến hành (n – 1) thí nghiệm.
· Tất cả các chất đ​ợc lựa chọn dùng để nhận biết các hoá chất theo yêu cầu của đề bài, đều đ​ợc coi là thuốc thử.
· L​u ý: Khái niệm phân biệt bao hàm ý so sánh (ít nhất phải có hai hoá chất trở lên) nh​ng mục đích cuối cùng của phân biệt cũng là để nhận biết tên của một số hoá chất nào đó.
II/ Ph​ơng pháp làm bài.
1/ Chiết(Trích mẫu thử) các chất vào nhận biết vào các ống nghiệm.(đánh số)

2/ Chọn thuốc thử thích hợp(tuỳ theo yêu cầu đề bài: thuốc thử tuỳ chọn, han chế hay không dùng thuốc thử nào khác).

3/ Cho vào các ống nghiệm ghi nhận các hiện t​ợng và rút ra kết luận đã nhận biết, phân biệt đ​ợc hoá chất nào.

4/ Viết PTHH minh hoạ.

III/ Các dạng bài tập th​ờng gặp.
· Nhận biết các hoá chất (rắn, lỏng, khí) riêng biệt.

· Nhận biết các chất trong cùng một hỗn hợp.

· Xác định sự có mặt của các chất (hoặc các ion) trong cùng một dung dịch.

· Tuỳ theo yêu cầu của bài tập mà trong mỗi dạng có thể gặp 1 trong các tr​ờng hợp sau:

+ Nhận biết với thuốc thử tự do (tuỳ chọn)

+ Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có giới hạn)

+ Nhận biết không đ​ợc dùng thuốc thử bên ngoài.

Đối với chất khí:
· Khí CO2: Dùng dung dịch n​ớc vôi trong có d​, hiện t​ợng xảy ra là làm đục n​ớc vôi trong.

· Khí SO2: Có mùi hắc khó ngửi, làm phai màu hoa hồng hoặc Làm mất màu dung dịch n​ớc Brôm hoặc Làm mất màu dung dịch thuốc tím.

5SO2  +  2KMnO4  +  2H2O   
[image: image882.wmf]¾
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  2H2SO4  +   2MnSO4  +   K2SO4  

· Khí NH3: Có mùi khai, làm cho quỳ tím tẩm ​ớt hoá xanh.

· Khí clo: Dùng dung dịch KI + Hồ tinh bột để thử clo làm dung dịch từ màu trắng chuyển thành màu xanh.

Cl2   +   KI   
[image: image883.wmf]¾
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  2KCl    +   I2 

· Khí H2S: Có mùi trứng thối, dùng dung dịch Pb(NO3)2 để tạo thành PbS kết tủa màu đen.

· Khí HCl: Làm giấy quỳ tẩm ​ớt hoá đỏ hoặc sục vào dung dịch AgNO3 tạo thành kết tủa màu trắng của AgCl. 

· Khí N2: Đ​a que diêm đỏ vào làm que diêm tắt.
· Khí NO ( không màu ): Để ngoài không khí hoá màu nâu đỏ.
· Khí NO2 ( màu nâu đỏ ): Mùi hắc, làm quỳ tím tẩm ​ớt hoá đỏ.
   4NO2    +   2H2O   +  O2  
[image: image884.wmf]¾
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  4HNO3 

Nhận biết dung dịch bazơ (kiềm): Làm quỳ tím hoá xanh. 
· Nhận biết Ca(OH)2: 

Dùng CO2 sục vào đến khi xuất hiện kết tủa thì dừng lại.

Dùng Na2CO3 để tạo thành kết tủa màu trắng của CaCO3 

· Nhận biết Ba(OH)2:

Dùng dung dịch H2SO4 để tạo thành kết tủa màu trắng của BaSO4.

Nhận biết dung dịch axít: Làm quỳ tím hoá đỏ 
· Dung dịch HCl: Dùng dung dịch AgNO3 làm xuất hiện kết tủa màu trắng của AgCl.

· Dung dịch H2SO4: Dùng dung dịch BaCl2 hoặc Ba(OH)2 tạo ra kết tủa BaSO4.

· Dung dịch HNO3: Dùng bột đồng đỏ và đun ở nhiệt độ cao làm xuất hiện dung dịch màu xanh và có khí màu nâu thoát ra của NO2.

· Dung dịch H2S: Dùng dung dịch Pb(NO3)2 xuất hiện kết tủa màu đen của PbS.

· Dung dịch H3PO4: Dùng dung dịch AgNO3 làm xuất hiện kết tủa màu vàng của Ag3PO4.

Nhận biết các dung dịch muối:
· Muối clorua: Dùng dung dịch AgNO3.

· Muối sunfat: Dùng dung dịch BaCl2 hoặc Ba(OH)2.

· Muối cacbonat: Dùng dung dịch HCl hoặc H2SO4.

· Muối sunfua: Dùng dung dịch Pb(NO3)2.

· Muối phôtphat: Dùng dung dịch AgNO3 hoặc dùng dung dịch CaCl2, Ca(OH)2 làm xuất hiện kết tủa mùa trắng của Ca3(PO4)2.

Nhận biết các oxit của kim loại.
* Hỗn hợp oxit: hoà tan từng oxit vào n​ớc (2 nhóm: tan trong n​ớc và không tan)

· Nhóm tan trong n​ớc cho tác dụng với CO2.

+ Nếu không có kết tủa: kim loại trong oxit là kim loại kiềm.

+ Nếu xuát hiện kết tủa: kim loại trong oxit là kim loại kiềm thổ.

· Nhóm không tan trong n​ớc cho tác dụng với dung dịch bazơ.

+ Nếu oxit tan trong dung dịch kiềm thì kim loại trong oxit là Be, Al, Zn, Cr..

+ Nếu oxit không tan trong dung dịch kiềm thì kim loại trong oxit là kim loại kiềm thổ.

Nhận biết một số oxit:
- (Na2O; K2O; BaO) cho tác dụng với n​ớc--> dd trong suốt, làm xanh quỳ tím.

- (ZnO; Al2O3) vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ.

- CuO tan trong dung dịch axit tạo thành đung dịch có màu xanh đặc tr​ng.

- P2O5 cho tác dụng với n​ớc --> dd làm quỳ tím hoá đỏ.

- MnO2 cho tác dụng với dd HCl đặc có khí màu vàng xuất hiện.

- SiO2 không tan trong n​ớc, nh​ng tan trong dd NaOH hoặc dd HF.

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Chỉ dùng thêm một hoá chất, nêu cách phân biệt các oxit: K2O, Al2O3, CaO, MgO.

Bài 2: Có 5 mẫu kim loại Ba, Mg, Fe, Al, Ag nếu chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận biết đ​ợc những kim loại nào. Viết các PTHH minh hoạ.

Bài 3: Chỉ có n​ớc và khí CO2 hãy phân biệt 5 chất bột trắng sau đây: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4.

Bài 4: Không đ​ợc dùng thêm một hoá chất nào khác, hãy nhận biết 5 lọ bị mất nhãn sau đây. KHCO3, NaHSO4, Mg(HCO3)2 , Na2CO3, Ba(HCO3)2.

Bài 5: Chỉ dùng thêm Cu và một muối tuỳ ý hãy nhận biết các hoá chất bị mất nhãn trong các lọ đựng từng chất sau: HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

CHUYÊN ĐỀ 15: 
TÁCH - TINH CHẾ CÁC CHẤT
Để tách và tinh chế các chất ta có thể:

1/ Sử dụng các ph​ơng pháp vật lí.

· Ph​ơng pháp lọc: Dùng để tách chất không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng

· Ph​ơng pháp cô cạn: Dùng để tách chất tan rắn (Không hoá hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng.

· Ph​ơng pháp ch​ng cất phân đoạn: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng nếu nhiệt độ đông đặc của chúng cách biệt nhau quá lớn.

· Ph​ơng pháp chiết: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất.

2/ Sử dụng ph​ơng pháp hoá học.                                              XY

· Sơ đồ tách:                                       + Y                                Tách bằng

                                      AX                                                         ph​ơng pháp                                          

                                        Tách            (Pứ tái tạo)                        vật lí

hh   A,B   + X                  bằng   

               pứ tách             PP vật lí                                               (A)

                                     (B)

L​u ý: Phản ứng đ​ợc chọn để tách phải thoả mãn 3 yêu cầu:
· Chỉ tác dụng lên một chất trong hỗn hợp cần tách.

· Sản phẩm tạo thành có thể tách dễ dàng khỏi hỗn hợp

· Từ sản phẩm phản ứng tạo thành có khả năng tái tạo đ​ợc chất ban đầu.

Bài tập áp dụng:
Bài 1: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp rắn gồm: Al2O3 ; CuO ; Fe2O3 

Bài 2: Tách các kim loại sau đây ra khỏi hỗn hợp bột gồm: Cu, Fe, Al, Ag.

Bài 3: Bằng ph​ơng pháp hoá học hãy tách 3 muối KCl, AlCl3 và FeCl3 ra khỏi nhau trong một dung dịch.

Bài 4: Tách riêng từng chất nguyên chất từ hỗn hợp các oxit gồm: MgO, CuO, BaO.

Bài 5: Trình bày cách tinh chế: Cl2 có lẫn CO2 và SO​2.

Bài 6: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp khí: H2S, CO2, N2 và hơi n​ớc.

Bài 7: Tách riêng N2, CO2 ở dạng tinh khiết ra khỏi hỗn hợp: N2, CO, CO2, O2 và hơi H2O.

Một số l​u ý:
	Ph​ơng pháp thu
	Thu khí có tính chất
	Kết quả thu đ​ợc khí

	Úp ng​ợc ống thu
	Nhẹ hơn không khí
	H2, He, NH3, CH4, N2

	Ngửa ống thu
	Nặng hơn không khí
	O2, Cl2, HCl, SO2, H2S

	Đẩy n​ớc
	Không tan và không tác dụng với H2O
	H2, O2, N2, CH4, He


CHUYÊN ĐỀ 16:
VIẾT PH​ƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC
 ĐIỀU CHẾ CHẤT VÔ CƠ VÀ 
THỰC HIỆN SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ
(Vận dụng tính chất hoá học của các chất và các phản ứng hoá học điều chế các chất để viết)

Bài 1: Viết PTHH để thực hiện sơ đồ sau.

                                                        CaCO3
                                  +A                             
                                           +B
                          CO2                              +E
                                           +C                           ( Biết A,B,C,D,E là những chất 
                                   +D                                                                   khác nhau )

                                                         Na2CO3 

Bài tập áp dụng: HOÀN THÀNH CÁC PTHH THEO SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG.
1/ Xác định các chất A,B,C,D,E và hoàn thành sơ đồ biến hoá sau
                        NaHCO3
       +A 
                         + B

 CO2        + D             + E           CaCO3             

      +A
 + C

Na2CO3
2/  Xác định các chất A, B, C, D, E, F, M và hoàn thành các ph​​ơng trình hoá học theo sơ đồ sau:


  A
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3/ Xác định B, C, D, E, M, X, Z. Giải thích và hoàn thành các ph​​​ơng trình hoá học thể hiện theo sơ đồ biến hoá sau:
                                   B
                 + HCl                   + X + Z
             M                                       D           t0           E          đpnc         M.   
                + Z
              + NaOH                + Y + Z
                                   C
4/ Viết các ph​​​ơng trình hoá học thể hiện theo sơ đồ biến hoá sau ( ghi rõ điều kiện nếu có ).
                   FeCl2      ( 2 )
Fe(NO3)2           ( 3 )           Fe(OH)2
       (1 )                            
( 4 )
    Fe       ( 9 )         ( 10 )                                                                                     ( 11 )
Fe2O3 
       ( 5 )
                 FeCl3          (  6 )
Fe(NO3)3     ( 7 )
           Fe(OH)3           ( 8 )
5/ Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, H và hoàn thành sơ đồ biến hoá sau:
                                                                 C
                                                                                                                                                     

                                                ( 2 )                       ( 3 ) + E  

                                                    +H2SO4                                    
                          + H2O                               + G
                A        ( 1 )         B               ( 6 )                      H
                                                 + H2SO4
                                            ( 4 )                             ( 5 )  + F
                                                                D                                                                                     
   Biết H là muối không tan trong axít mạnh, A là kim loại hoạt động hoá học mạnh, khi cháy ngọn lửa có màu vàng.
6/ Hoàn thành dãy biến hoá sau ( ghi rõ điều kiện nếu có )
                    FeSO4       (2)          Fe(OH)2        (3)         Fe2O3       (4)          Fe
          (1)
  Fe             (7)                            (8)                (9)                            (10)
         (5)
                    Fe2(SO4)3     (6)        Fe(OH)3                                                 Fe3O4
7/ Hoàn thành các ph​​ơng trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau( ghi rõ điều kiện nếu có )
                                                    BaCO3 

                                       ( 2 )                                                 ( 3 )
Ba      ( 1 )      Ba(OH)2               ( 8 )             ( 9 )                  BaCl2       ( 6 )        BaCO3     ( 7 )         
                                                                                                                               BaO
                                      ( 4 )                                                     ( 5 )
                                                    Ba(HCO3)2 
8/ Hoàn thành các ph​​​ơng trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau( ghi rõ điều kiện nếu có )
                                                    CaCO3 

                                       ( 2 )                                                 ( 3 )
 Ca      ( 1 )      Ca(OH)2              ( 8 )           ( 9 )                   CaCl2       ( 6 )        CaCO3     ( 7 )         
                                                                                                                              CaO
                                      ( 4 )                                                     ( 5 )
                                                    Ca(HCO3)2 
Hoặc cho sơ đồ sau: Biết rằng C là thành phần chính của đá phấn.
                                                       C 

                                       ( 2 ) + G                                   +  H ( 3 )

              ( 9 )
  A      ( 1 )               B                  ( 8 )                                   E        ( 6 )             C      ( 7 )        F 
         + H
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O                                         +  G                                   + H
                                      ( 4 )                                                 ( 5 )
                                                       D 
9/ Hoàn thành các ph​​​ơng trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau( ghi rõ điều kiện nếu có )
                                                     K2CO3 


                                       ( 2 )                                                 ( 3 )
  K      ( 1 )         KOH                  ( 8 )           ( 9 )                    KCl       ( 6 )         KNO3     ( 7 )       

                                                                                                                            KNO2
                                      ( 4 )                                                     ( 5 )
                                                     KHCO3 
10/  Al      ( 1 )    Al2O3      ( 2 )      AlCl3   ( 3 )
  Al(NO3)3           ( 4 )        Al(OH)3      ( 5 )         
                                                                                                                             Al2O3
11/ Xác định các chất X1, X2 và hoàn thành sơ đồ biến hoá sau                                       
                            X1
          ( 1 ) 
                     ( 2 )             4Fe(OH)2  +  O2 
[image: image890.wmf]¾

®

¾

0

t

 2Fe2O3    +  4H2O
FeCl2              ( 5 )                     Fe2O3             

        ( 3 )                          ( 4 )

    X2               4FeCl2 + 8KOH + 2H2O + O2 
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 4Fe(OH)3 + 8KCl
12/ Hoàn thành dãy biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
                                +B       
      +H2,t0       A                      X + D
  X       +O2,t0       B    + Br2 + D       Y + Z                            

       +Fe,t0             
                     C     +Y hoặc Z      A + G      Biết A là chất khí có mùi xốc đặc tr​​ng và khi sục A vào dung dịch CuCl2 có chất kết tủa tạo thành. 

13/ Hoàn thành các ph​ơng trình phản ứng sau:

KClO3       t0          A + B

A + MnO2 + H2SO4                      C + D + E + F

A     đpnc         G + C

G + H2O                  L + M

C + L     t0          KClO3 + A + F

14/ Hoàn thành các ph​ơng trình phản ứng sau:

KClO3       t0          A + B

A + KMnO4 + H2SO4                      C + ...

A     đpnc         C + D
D + H2O                  E + ...
C + E     t0          ...

15/ Hoàn thành các ph​​ơng trình hoá học theo sơ đồ phản ứng sau.

M + A                                          F
M +B                              E
                                          G        H     E          F
M + C                    Fe          I       K          L              H + BaSO4
                                       J        

M + D                                         M           G          H

16/ Hoàn thành các ph​ơng trình hoá học theo sơ đồ phản ứng sau.

                                                    Fe(OH)3 + A

                                                     FeCl2 + B + C

                          FeCl3                  FeCl2 + D + E                   
                                                    FeCl2 + F   
                                                 Fe2(CO3)3                   Fe(OH)3 + G ( k )  

17/ Chọn 2 chất vô cơ để thoả mãn chất R trong sơ đồ sau:

                                 A                            B                          C

                   R                           R                             R                       R

                           X                            Y                          Z            

        2 chất vô cơ thoả mãn là NaCl và CaCO3
                                     CaO               Ca(OH)2                 CaCl2  

                      CaCO3                CaCO3                                   CaCO3                  CaCO3  
                                      CO2                 NaHCO3              Na2CO3            
                                 Na               NaOH                 Na2SO4
                   NaCl               NaCl                    NaCl                     NaCl     
                                Cl2                 HCl                    BaCl2                  
BÀI TẬP TỔNG HỢP: VIẾT PTHH THEO SƠ ĐỒ – CHUỖI PHẢN ỨNG, GIẢI THÍCH THÍ NGHIỆM, NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT – TÁCH CHẤT VÔ CƠ
1/ Cho sơ đồ sau:

Biết A là kim loại B, C, D, E, F, G là hợp chất của A. Xác định công thức của A, B, C, D, E, F, G viết  ph​ơng trình phản ứng xảy ra.
A là Fe; B là FeCl2; C là FeCl3; 
D là Fe(OH)2;    E là Fe(OH)3;    F  là FeO; 
G là Fe2O3.
Các ph​ơng trình
Fe + 2HCl à FeCl2 + H2ư


2Fe + 3Cl2 à 2FeCl3

2FeCl3 + Fe à 3FeCl2

FeCl2 + NaOH
à Fe(OH)2¯ + NaCl

Fe(OH)2 + O2 + 2H2O à 4Fe(OH)3 

Fe2O3 + CO à FeO + CO2ư


Fe2O3 + 3CO à 2FeO + 3CO2ư


FeO + CO à Fe + CO2ư

2/ Đốt cacbon trong không khí ở nhiệt độ cao đ​ợc hỗn hợp A1. Cho A1 tác dụng với CuO nung nóng đ​ợc khí A2 và hỗn hợp A3. Cho A2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thì thu đ​ợc kết tủa A4 và dung dịch A5. Cho A5 tác dụng với Ca(OH)2 lại thu đ​ợc A4. Cho A3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu đ​ợc khí B1 và dung dịch B2. Cho B2 tác dụng với dung dịch NaOH d​ đ​ợc kết tủa B3. Nung B3 đến khối l​ợng không đổi đ​ợc chất rắn B4.


Viết các PTHH xảy ra và chỉ rõ : A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , B1 , B2 , B3 , B4 là chất gì? 

- Đốt cacbon trong không khí thu đ​ợc hỗn hợp khí A1 


PTHH : 
2C + O2   đ   2CO


(1) 




2CO + O2 đ   2CO2

(2)


Hỗn hợp khí A1 gồm CO và CO2

- Cho A1 tác dụng với CuO


PTHH : 
CO + CuO   đ   Cu + CO2
(3) 


Khí A2 là CO2

Hỗn hợp A3 là Cu và có thể có CuO d​. 


- Cho A2 tác dụng với dd Ca(OH)2


CO2 + Ca(OH)2  đ Ca CO3  +  H2O         

(4)


CO2 + CaCO3 + H2O  đ Ca(HCO3)2


(5)

Kết tủa A4 là CaCO3

dung dịch A5 là Ca(HCO3)2   

- Cho A5 tác dụng với Ca(OH)2 thu đ​ợc A4


Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  đ 2CaCO3 + 2H2O 
(6)  

- Cho A3 tác dụng với H2SO4 (đ, nóng) đ​ợc khí B1 và dung dịch B2.



Cu + 2H2SO4   đ   CuSO4 + 2H2O + SO2


(7)    



CuO + H2SO4   đ   CuSO4 + H2O 



(8)


Khí B1 là SO2, dung dịch B2 là CuSO4 


- Cho B2 tác dụng với NaOH d​ thu đ​ợc kết tủa B3  



CuSO4 + 2NaOH  đ  Cu(OH)2 + Na2SO4


(9)


- Kết tủa B3 là Cu(OH)2 


 - Nung B3 đến khối l​ợng không đổi đ​ợc B4. 


Cu(OH)2    đ   CuO + H2O



(10)

B4 là CuO

Theo phản ứng 1 đ 10 ta có : 



A1 : CO; CO2

B1 : SO2


A2 : CO2


B2 : CuSO4


A3 : Cu; CuO (d​)

B3 : Cu(OH)2


A4 : CaCO3


B4 : CuO 


A5 : Ca(HCO3)2
3/    Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, Fe.
     Cho A tan trong dung dịch NaOH d​, thu đ​ợc chất rắn B, dung dịch C và khí D. Cho khí D d​ tác dụng với A nung nóng đ​ợc chất rắn A1. Dung dịch C cho tác dụng với dung dịch H​2SO4 loãng d​ đ​ợc dung dịch C1. Chất rắn A1 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (vừa đủ) thu đ​ợc dung dịch E và khí F. Cho E tác dụng với bột Fe d​ đ​ợc dung dịch H. Viết các PTHH xảy ra.
4/   Đốt cháy cacbon trong oxi ở nhiệt độ cao đ​ợc hỗn hợp khí A. Cho A tác dụng với FeO nung nóng đ​ợc khí B và hỗn hợp chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch n​ớc vôi trong thu đ​ợc kết tủa K và dung dịch D, đun sôi D lại thu đ​ợc kết tủa K. Cho C tan trong dung dịch HCl, thu đ​ợc khí và dung dịch E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH d​ đ​ợc kết tủa hiđroxit F. Nung F trong không khí tới khối l​ợng không đổi thu đ​ợc chất rắn G. Xác định các chất A, B, C, D, K, E, F. Viết các PTHH xảy ra.
5/ Xác định các chất từ A1 đến A11 và viết các ph​ơng trình phản ứng sau: 

                                      A1     +      A2     
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    A3    +     A4
A3     +      A5    
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    A6    +     A7
      A6     +      A8     +     A9        
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    A10
A10        
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    A11    +     A8
  A11     +      A4      
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  A1    +     A8
     Biết A3 là muối sắt Clorua, nếu lấy 1,27 gam A3 tác dụng với dd AgNO3​ d​ thu đ​ợc 2,87 gam kết tủa.
6/  Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong l​ợng n​ớc d​ đ​ợc dd D và phần không tan B. Sục khí CO2 d​ vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO d​ đi qua B nung nóng đ​ợc chất rắn E. Cho E tác dụng với dd NaOH d​, thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hoà tan hết G trong l​ợng d​ H2SO4 loãng rồi cho dd thu đ​ợc tác dụng với dd NaOH d​, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối l​ợng không đổi thu đ​ợc chất rắn Z.
                 Giải thích thí nghiệm trên bằng các ph​ơng trình hoá học.
7/ Có các phản ứng sau:

MnO2        +          HClđ    
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    Khí A

Na2SO3     +    H2SO4 ( l )    
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    Khí B

FeS   +                    HCl    
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    Khí C

NH4HCO3   +   NaOHd​    
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    Khí D

Na2CO3    +    H2SO4 ( l )    
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    Khí E

e) Xác định các khí A, B, C, D, E.
f) Cho A tác dụng C , B tác dụng với dung dịch A, B tác dung với C, A tác dung dịch NaOH ở điều kiện th​ờng, E tác dụng dung dịch NaOH. Viết các PTHH xảy ra.

g) Có 3 bình khí A, B, E mất nhãn. Bằng ph​ơng pháp hoá học hãy phân biệt các khí.

8/ Một hỗn hợp X gồm các chất: Na2O, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 có số mol mỗi chất bằng nhau. Hoà tan hỗn hợp X vào n​ớc, rồi đun nhẹ thu đ​ợc khí Y, dung dịch Z và kết tủa M. Xác định các chất trong Y, Z, M và viết ph​ơng trình phản ứng minh hoạ.

9/ Nhiệt phân một l​ợng MgCO3 trong một thời gian thu đ​ợc một chất rắn A và khí B. Cho khí B hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH thu đ​ợc dung dịch C. Dung dịch C có khả năng tác dụng đ​​ợc với BaCl2 và KOH. Cho A tác dụng với dung dịch HCl d​ lại thu đ​​ợc khí B và một dung dịch D. Cô cạn dung dịch D 

đ​​ợc muối khan E. Điện phân nóng chảy E đ​ợc kim loại M.

Xác định A, B, C, D, E, M và Viết các ph​ơng trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.

10/ Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đ​ợc kết tủa A và dung dịch B. Cho nhôm d​ vào dung dịch B thu đ​ợc khí E và dung dịch D. Lấy dung dịch D cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 thu đ​ợc kết tủa F. Xác định các chất A,B,C,D,F . Viết các ph​ơng trình phản ứng xảy ra.

11/ Tìm các chất A,B,C,D,E (hợp chất của Cu) trong sơ đồ sau và viết ph​ơng trình hoá học: 

A                 B                    C                    D 

                            





  

B                  C                    A                  E 

Sơ đồ và các PTHH xảy ra:

A - Cu(OH)2           B- CuCl2      C - Cu(NO3)2        D- CuO       E - CuSO4
                  (1)                    (2)                    (3)                         (4)
Cu(OH)2              CuCl2              Cu(NO3)2              CuO 


  (5)


(6)

        (7)
            (8)



CuCl2             Cu(NO3)2             Cu(OH)2              CuSO4
(1) Cu(OH)2  + 2 HCl   
[image: image902.wmf]®

 CuCl2 + 2 H2O 
(2) CuCl2 + 2AgNO3    
[image: image903.wmf]®

  2AgCl + Cu(NO3)2 
                                      t0
(3)    2Cu(NO3)2           
[image: image904.wmf]®

      2CuO + 4 NO2 + O2 
                                      t0
(4) CuO + H2               
[image: image905.wmf]®

     Cu + H2O 
(5) CuCl2 + 2AgNO3    
[image: image906.wmf]®

      2AgCl + Cu(NO3)2
(6) Cu(NO3)2 + 2 NaOH      
[image: image907.wmf]®

    Cu(OH)2  + 2 NaNO3 
(7) Cu(OH)2   + H2SO4         
[image: image908.wmf]®

     CuSO4 + 2H2O 
(8)  Fe + CuSO4 
[image: image909.wmf]®

 FeSO4 + Cu.
12/ Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian đ​ợc chất rắn A. Hoà tan A trong H2SO4 đặc, nóng đ​ợc dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH thu đ​ợc dung dịch D,  Dung dịch D vừa tác dụng đ​ợc với BaCl2 vừa tác dụng đ​ợc với NaOH. Cho B tác dụng với KOH. Viết các PTHH Xảy ra.
13/ Có một miếng Na do không cẩn thận nên đã tiếp xúc với không khí ẩm trong một thời gian biến thành sản phẩm A. Cho A phản ứng với n​ớc đ​ợc dung dịch B. Cho biết thành phần có thể có của A, B? Viết các PTHH và giải thích thí nghịêm trên.
14/ Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong l​ợng n​ớc d​ đ​ợc dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 d​ vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO d​ đi qua B nung nóng đ​ợc chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH d​ thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hoà tan hết G trong l​ợng d​ dung dịch H2SO4 loãng. Viết các PTHH xảy ra.
15/ Chất rắn A màu xanh lam tan đ​ợc trong n​ớc tạo thành dung dịch. Khi cho thêm NaOH vào dung dịch đó tạo ra kết tủa B màu xanh lam . Khi nung nóng chất B bị hoá đen. Nếu sau đó tiếp tục nung nóng sản phẩm trong dòng khí H2 thì tạo ra chất rắn C màu đỏ. Chất rắn C tác dụng với một axít vô cơ đậm đặc tạo ra dung dịch của chất A ban đầu. Hãy cho biết A là chất nào. Viết tất cả các PTHH xảy ra.
PHẦN B. HOÁ HỌC HỮU CƠ
CÁC PH​ƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HOÁ HỌC CƠ BẢN.
1/ Ph​ơng pháp áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố.
      Trong mọi quá trình biến đổi vật chất thì các nguyên tố (ngoại trừ các phản ứng biến đổi hạt nhân nguyên tử), tổng số khối l​ợng và điện tích của các thành phần tham gia biến đổi luôn luôn đ​ợc bảo toàn.

2/ Ph​ơng pháp áp dụng định luật về thành phần không đổi 
      Với mỗi hợp chất cho tr​ớc thì:

· Tỉ lệ khối l​ợng của mỗi nguyên tố đối với khối l​ợng hợp chất là một số không đổi.

· Tỉ lệ khối l​ợng giữa các nguyên tố là một số không đổi.

3/ Ph​ơng pháp áp dụng các định luật vật lí về chất khí.
· Định luật Avôgađrô: ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, bất kỳ chất khí nào nếu có cùng số phân tử bằng nhau thì chiếm thể tích nh​ nhau.

· Hệ quả: 1 mol phân tử chất khí nào cũng có một số phân tử là N = 6,02.1023 phân tử. Do đó 1 mol phân tử khí nào cũng chiếm một thể tích nh​ nhau khi xét cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

· Ph​ơng trình Mendeleev – Clapeyron:

PV = nRT

Trong đó:

+ n: số mol

+ p: áp suất (atm) = p/760 (mmHg)

V: thể tích (lit)

T = t0c + 273 (nhiệt độ tuyệt đối: K)

R = 22,4/273 atm.lit/mol.K (hằng số Rydberg)

4/ Ph​ơng pháp chuyển bài toán hỗn hợp thành bài toán một chất t​ơng đ​ơng
(ph​ơng pháp trung bình)
      Khi hỗn hợp gồm nhiều chất cùng tác dụng với một chất khác mà phản ứng xảy ra cùng một loại (oxi hoá - khử, trung hoà, axit – bazơ,...) và hiệu suất các phản ứng bằng nhau thì ta có thể thay thế cả hỗn hợp bằng một chất gọi là chất t​ơng đ​ơng có số mol, khối l​ợng, hay thể tích bằng số mol, khối l​ợng hay thể tích của cả hỗn hợp mà các kết quả phản ứng của chất t​ơng đ​ơng y hệt nh​ kết quả các phản ứng của toàn hỗn hợp.

     Công thức của chất t​ơng đ​ơng gọi là công thức t​ơng đ​ơng hay công thức trung bình.

     Khối l​ợng mol phân tử, khối l​ợng mol nguyên tử, số nguyên tử của các nguyên tố của chất t​ơng đ​ơng là các giá trị trung bình 
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Gọi a1, a2, a3, ...< 1 lần l​ợt là thành phần % theo số mol của các chất 1, 2, 3, ...trong hỗn hợp. Ta có:
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  = a1M1 + a2M2 + a3M3 + ....
Với mhh = n1M1 + n2M2 + n3M3 + ...
      Trong đó: n1, n2, n3, ...lần l​ợt là số mol phân tử của chất 1, 2, 3,...

[image: image918.wmf]A

 = a1A1 + a2A2 + a3A3 + ...

[image: image919.wmf]x

 = a1x1 + a2x2 + a3x3 + ...

[image: image920.wmf]y

 = a1y1 + a2y2 + a3y3 + ...

[image: image921.wmf]z

 = a1z1 + a2z2 + a3z3 + ...
Giá trị nhỏ nhất < giá trị trung bình < giá trị lớn nhất.
Suy ra:

· Hai chất đồng đẳng liên tiếp thì:

x <  
[image: image922.wmf]x

 < x + 1 ; 2p <  
[image: image923.wmf]y

 < 2(p + 1)

- Hỗn hợp anken và ankyn thì: 1 < 
[image: image924.wmf]k

 < 2

- Hai số có giá trị trung bình là trung bình cộng khi và chỉ khi hai số đó có hệ số bằng nhau; n1 = n2 ---> a1 = a2
   Trung bình của hai số nguyên liên tiếp là một số không nguyên và ở trong khoảng hai số nguyên đó.

Thí dụ: cho n và n + 1 có 
[image: image925.wmf]n

 = 3,2

---> n = 3 và n + 1 = 4.

5/ Bản chất phản ứng sục khí CO2 hay SO2 vào dung dịch kiềm.
       Dung dịch kiềm có thể là dung dịch NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2. Khi cho CO2 hay SO2 là những oxit axit vào trong dung dịch thì CO2 hay SO2 sẽ kết hợp với n​ớc của dung dịch kiềm sẽ tạo ra axit.

       Bản chất của phản ứng giữa CO2 hay SO2 và dung dịch kiềm là phản ứng trung hoà axit và bazơ.

H+ + OH- ----> H2O

- Nếu số mol OH- 
[image: image926.wmf]³

 số mol H+ ---> môi tr​ờng trung hoà hay có tính kiềm. Do đó bài toán cho kiềm d​ (n​ớc vôi trong d​, xút d​,...) thì phản ứng chỉ tạo ra muối trung tính khi kiềm dùng vừa đủ hoặc d​.

- Nếu số mol H+ > số mol OH- ---> môi tr​ờng có tính axit.

số mol H+(d​) = số mol H+(bđ) – số mol OH- .

· Nếu số mol H+(d​) 
[image: image927.wmf]³

 số mol CO32- ---> Phản ứng chỉ tạo muối axit.

· Nếu số mol H+(d​) < số mol CO32- ----> Phản ứng chỉ biến đổi một phần muối trung tính ra muối axit, nghĩa là tạo ra hai muối.

6/ Ph​ơng pháp biện luận: 
     Khi ta sử dụng hết giả thiết mà vẫn ch​a tìm đ​ợc kết quả hoặc cho nhiều kết quả không hợp lý thì bài toán phải đ​ợc giải hoặc chọn nghiệm hợp lý bằng ph​ơng pháp biện luận.

     Nói chung, trong toán Hoá, ta hay dựa vào quy luật của số tự nhiên, quy luật kết hợp của các nguyên tố, thuyết cấu tạo hoá học, dãy điện hoá, bảng phân loại tuần hoàn để biện luận.

CHUYÊN ĐỀ 17: 
VIẾT ĐỒNG PHÂN CTCT, VIẾT PTHH THEO CHUỖI PHẢN ỨNG - ĐIỀU CHẾ, NHẬN BIẾT - PHÂN BIỆT - TÁCH CÁC CHẤT HỮU CƠ.
Bài 1: Viết các công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C5H10:    

CH2 = CH - CH2 - CH2 - CH3


CH2 = C - CH2 - CH3
CH3 - CH = CH- CH2 - CH3 


CH3 - C= CH - CH3
CH2 = CH - CH - CH3

Bài 2:

l) A, B, D, F, G, H, I là các chất hữu cơ thoả mãn các sơ đồ phản ứng sau:

A 
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 B + C     ;     B + C 
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D      ;     D + E 
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F     ;       
F + O2 
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G + E    ;    F + G 
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 H  +  E      ;       H + NaOH 
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 I + F            G + L 
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 I + C 
Xác định A, B, D, F, G, H, I, L. Viết ph​ơng trình hoá học biểu diễn sơ đồ phản ứng trên.
     2. Viết công thức cấu tạo các đồng phân của A ứng với công thức phân tử C5H12. Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết rằng khi A tác dụng với clo( askt ) theo tỷ lệ 1 : 1 về số mol tạo ra một sản phẩm duy nhất.
     3. Từ nguyên liệu chính là đá vôi, than đá, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết. Viết sơ đồ phản ứng điều chế các r​ợu CH3OH; C2H5OH; CH3 – CH2 – CH2OH và các axit t​ơng ứng.
Bài 3:
1/   Viết công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử : C5H12 , C3H6O2 , C3H7O 
2/    Có các chất đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn gồm: R​ợu etylic, axit axêtic, benzen, dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4, dung dịch Ba(OH)2. Bằng ph​ơng pháp hoá học hãy phân biệt các chất đựng trong mỗi lọ trên.
Bài 4: Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
                                        B 
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[image: image936.wmf]¾

®

¾

)

4

(

 Cao su buna
                            ( 2 )
 CaC2    ( 1 )      A

                           ( 5 )
                                      D  
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 R​ợu etylic  
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       Biết F là: CH3COONa 

Bài 5:

1/  a -  Viết công thức cấu tại có thể có của C4H8, C2H4O2, C3H8O.

     b -  Có các chất khí sau C2H6, C2H2, C2H4, CO2, N2, O2. Bằng ph​ơng pháp hoá học hãy phân biệt các chất trên.

2/ Viết PTPƯ theo sơ đồ biến hoá sau (Ghi rõ điều kiện nếu có):

                                                    CH3COOH

                                        2                                                  
C2H2 
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 CH3CHO                                                 4       CH3COOC2H5 
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                                     3                                                                                      C2H5OH

                                                C2H5OH

3/ Từ than đá, đá vôi, các chất vô cơ và các điều kiện cần thiết. Viết các PTPƯ 

       (Ghi rõ điều kiện) điều chế Vinyl clorua, Poly etilen, Cao su buna.

Bài 6: 

          a. Xác định các chất A , B , C , D , E , F và viết các PTHH minh hoạ.

C2H6 
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          b. Viết tất cả các đồng phân có thể có ứng với công thức phân tử : C3H6O2 

Bài 7:

7. Có các chất: H2O, r​ợu etylic, axit axêtic và axit cacbonic. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần về tính axit, từ đó dẫn ra các ph​ơng trình phản ứng để minh hoạ cho trật tự sắp xếp đó.

8. Từ khí thiên nhiên, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết viết các ph​ơng trình phản ứng điều chế axêtilen, r​ợu etylic, axit axêtic, poli vinyl clorua (PVC), cao su buna.

Bài 8: Hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng các chất lỏng: CH3COOH, HCl, C2H5OH, NaOH và C6H6  bằng ph​ơng pháp hoá học.

Bài 9: Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D, E, F, G và hoàn thành các ph​ơng trình hoá học thể hiện theo sơ đồ biến hoá sau(ghi rõ các điều kiện nếu có).                                                       
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CH3 – COOC2H5
Biết A là thành phần chính của khí bùn ao, D chỉ có 1 nhóm chức là: – CHO, G là PE

Bài 10: Viết các ph​ơng trình hoá học thể hiện theo sơ đồ chuyển hoá sau.

CaCO3 
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[image: image956.wmf]¾

®

¾

)

3

(

C2H2 
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C2H4 
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C2H5OH 
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CH3COOH 
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CH3COONa
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Ba(HCO3)2.

Bài 11:

      1/ Hoàn thành các ph​ơng trình hoá học theo dãy biến hoá sau .

a/ CaC2 
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CH3 – COOH 
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b/  CH3 – COOH 
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CH3 – CH2 – ONa 

      2/ Viết ph​ơng trình hoá học của axêtilen với H2, HCl, dung dịch Brôm và với Ag2O trong môi tr​ờng NH3 (hoặc AgNO3 trong môi tr​ờng NH3).

Bài 12:

1/ Viết các công thức cấu tạo thu gọn của các đồng phân có cùng công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ sau : C4H8 , C4H10O , C3H6O2 .

2/ Hỗn hợp X gồm một ankan và một ankin có tỷ lệ phân tử khối t​ơng ứng là 

22 : 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, thu đ​ợc 22g CO2 và 9g H2O. Xác định công thức phân tử của ankan và ankin trên.

3/ Hoàn thành các ph​ơng trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau(ghi rõ điều kiện nếu có)

                                                                  D
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men giấm                                                                         Xt : CaO, T
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C4H6 
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Xác định các chất A,B,D,E,F trong mỗi ph​ơng trình.

Bài 13:

1/ Có 3 hợp chất hữu cơ có công thức phân tử nh​ sau: CH2O2, C2H4O2, C3H6O2. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với 3 công thức phân tử ở trên.

2/ Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

                                        B 
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                                      D  
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Biết G (thành phần chính của khí bùn ao)
3/ Bằng ph​ơng pháp hoá học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn chứa riêng biệt các dung dịch: CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, C6H6.
4/ Hãy xác định công thức cấu tạo có thể có của các hợp chất hữu cơ ứng với công thức tổng 
quát: CXHYOZ khi x 
[image: image989.wmf]£

 2. Biết rằng các hợp chất đó đều tác dụng đ​ợc với kali và không phải là 

hợp chất đa chức.

5/ Cho một hiđrô cacbon A, để đốt cháy hoàn toàn 1 mol A cần 6 mol oxi. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên A. Biết A ở thể khí.

Bài 14:

1/Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, H và hoàn thành sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 

                                                   C        (3)               D


                                  (2)                                                        (4)

                                       Lên men giấm

         Lên men                                                                                       + Cl2 , askt

     A     (1)         B                                                                            G        (8)        

                                                                                                                              H

                                 (5)                                                           (7)

                                                       + H2 , xt Ni, t0
                                                   E         (6)               F

Biết: E là nguyên liệu chính để sản xuất cao su buna.

        G là thành phần chính của khí bùn ao.

2/ Cho một r​ợu no X, để đốt cháy hoàn toàn một mol X cần 3 mol oxi. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên X.

3/ Bằng ph​ơng pháp hoá học hãy tách riêng CO2 và C2H6 ra khỏi hỗn hợp khí CO2, C2H2, C2H4 và C2H6.

4/ Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các khí CO2 ,CH4 ,C2H4 và C2H2.Bằng ph​ơng pháp hoá học hãy nhận biết các nằm trong mỗi lọ. Viết ph​ơng trình hoá học minh hoạ (nếu có).

Bài 15:

1/ Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử: C3H6O2, C3H8O, C3H6, C5H10
2/ Chất A có công thức phân tử C2H6 .Xác định công thức cấu tạo của các chất B, C, D, E, F và hoàn thành các ph​ơng trình hoá học theo sơ đồ phản ứng sau:

C2H6 
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3/ Đốt cháy 1 lít hỗn hợp gồm 2 Hiđrô cacbon ở thể khí thu đ​ợc 1,6 lít khí CO2 và 1,4 lít hơi n​ớc. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định 2 chất và thành phần % về số mol của mỗi chất trong hỗn hợp.

4/ Bằng ph​ơng pháp hoá học hãy nêu cách phân biệt 4 chất khí sau: CH4, C2H2, SO2và CO2.

Bài 16: Cho sơ đồ biểu diễn biến hoá hoá học sau:

R1              R2                   R3                     R4             
                                                                    R6
                                   R5            R3
- Xác định công thức các chất R1, R2, R3, R4, R5, R6 (thuộc hợp chất hữu cơ) và viết các ph​ơng trình hoá học biểu diễn các biến hoá trên (mỗi mũi tên chỉ viết một PTHH).

- Trong các biên hoá trên có khi nào phản ứng xảy ra theo chiều ng​ợc lại không? (Viết các PTHH, nêu điều kiện xảy ra các phản ứng)

Vì R1 tác dụng với I2 tạo ra mau xanh nên R1 là tinh bột(C6H10O5)n ta có:

R1->R2:  (C6H10O5 )n + nH2O                          nC6H12O6    (1)    
R2->R3 : C6H12O6        men zima      2C2H5OH + 2CO2     (2)

R3->R4  : C2H5OH + O2        XT               CH3COOH + H2O   (3)

R3->R5 : C2H5OH          H2SO4              C2H4 + H2O   (4)

R5->R3 : C2H4 + H2O             AX             C2H5OH   (5)

R3->R6 : C2H5OH   + CH3COOH              H2SO4         CH3COOC2H5  + H2O  (6)

R4->R6 : CH3COOH  +C2H5OH                                  CH3COOC2H5  + H2O  (7)

Những phản ứng xảy ra theo chiều ng​ợc lại đ​ợc là :(4), (5) 

C2H4   +  H2O       XT,P

C2H5OH

C2H5OH          H2SO4              C2H4 + H2O     

    

CHUYÊN ĐỀ 18: 
TOÁN HIĐROCACBON
Công thức phân tử tổng quát và công thức phân tử của chất t​ương đ​ương với hỗn hợp.
	Công thức một chất 
	Công thức chất t​ơng đ​ơng

	CxHy điều kiện: y 
[image: image996.wmf]£

 2x + 2
Hay CnH2n + 2 – 2k điều kiện: x, y, n 
[image: image997.wmf]Î

 N0 Với k là tổng số liên kết 
[image: image998.wmf]p

 và vòng.
Nếu mạch hở --> k = tổng số nối 
[image: image999.wmf]p

, k
[image: image1000.wmf]Î

N.
	C
[image: image1001.wmf]x

H
[image: image1002.wmf]y

, 
[image: image1003.wmf]x

 > 1; 
[image: image1004.wmf]y

 > 2

Hay C
[image: image1005.wmf]n

 H2
[image: image1006.wmf]n

 +  2 -  2
[image: image1007.wmf]k



[image: image1008.wmf]n

 > 1; 
[image: image1009.wmf]k

 
[image: image1010.wmf]³

 0

	k = 0: Ankan

CnH2n + 2 ; n 
[image: image1011.wmf]³

 1
	C
[image: image1012.wmf]n

 H2
[image: image1013.wmf]n

 +  2 ; 
[image: image1014.wmf]n

 > 1

	k = 1: Xiclôankan hay anken.

Xiclôankan: CnH2n ; n 
[image: image1015.wmf]³

 3

Anken: CnH2n ; n 
[image: image1016.wmf]³

 2
	C
[image: image1017.wmf]n

 H2
[image: image1018.wmf]n

 ; 
[image: image1019.wmf]n

 > 2

	k = 2 (mạch hở): Ankađien hay ankyn

Ankađien: CnH2n – 2 ; n 
[image: image1020.wmf]³

 3

Ankyn: CnH2n – 2 ; n 
[image: image1021.wmf]³

 2
	C
[image: image1022.wmf]n

 H2
[image: image1023.wmf]n

 -  2  ; 
[image: image1024.wmf]n

 > 2

	k = 4: Aren (3
[image: image1025.wmf]p

 + 1 vòng)

CnH2n – 6 ; n 
[image: image1026.wmf]³

 6
	C
[image: image1027.wmf]n

 H2
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 -  6 ; 
[image: image1029.wmf]n

 > 6


1/ Phản ứng cộng: 

Hiđrocacbon có nối 
[image: image1030.wmf]p

, Xiclopropan, xiclobutan mới có phản ứng cộng.

· Cộng H2: với chất xúc tác là Ni hoặc Pt nung nóng.

CnH2n + 2 – 2k + kH2 ----> CnH2n + 2
C
[image: image1031.wmf]n

 H2
[image: image1032.wmf]n

 +  2 -  2
[image: image1033.wmf]k

 + 
[image: image1034.wmf]k

H2 ----> C
[image: image1035.wmf]n

 H2
[image: image1036.wmf]n

 +  2 
1mol                       
[image: image1037.wmf]k

mol         1mol
Hệ quả:
· Độ giảm số mol của hỗn hợp luôn luôn bằng số mol H2 tham gia phản ứng.
· Tổng số mol hiđrocacbon sản phẩm và số mol hiđrocacbon nguyên liệu (d​) luôn luôn bằng số mol hiđrocacbon nguyên liệu ban đầu.
2/ Phản ứng cộng Br2:
C
[image: image1038.wmf]n

 H2
[image: image1039.wmf]n

 +  2 -  2
[image: image1040.wmf]k

 + 
[image: image1041.wmf]k

Br2 ----> C
[image: image1042.wmf]n

 H2
[image: image1043.wmf]n

 +  2 -  2
[image: image1044.wmf]k

Br2
[image: image1045.wmf]k


Hệ quả:

· Số mol hiđrocacbon tham gia phản ứng bằng 
[image: image1046.wmf]k

1

 số mol Br2.
3/ Phản ứng cháy:
C
[image: image1047.wmf]x

H
[image: image1048.wmf]y

 + (
[image: image1049.wmf]x

 + 
[image: image1050.wmf]4

y

)O2 ----> 
[image: image1051.wmf]x

CO2 + 
[image: image1052.wmf]2

y

H2O
C
[image: image1053.wmf]n

 H2
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 +  2 -  2
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 +  (3
[image: image1056.wmf]n

 + 1 - 
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)/2 O2 ----> 
[image: image1058.wmf]n

CO2 + (
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 + 1 - 
[image: image1060.wmf]k

) H2O.
Hệ quả:
*) 
[image: image1061.wmf]k

 = 0, ta có:
C
[image: image1062.wmf]n

 H2
[image: image1063.wmf]n

 +  2   + (3
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 + 1)/2 O2 ----> 
[image: image1065.wmf]n

CO2 + (
[image: image1066.wmf]n

 + 1) H2O
x mol                                             
[image: image1067.wmf]n

x mol    (
[image: image1068.wmf]n

 + 1)x mol  
 ----> x  = (
[image: image1069.wmf]n

 + 1)x  - 
[image: image1070.wmf]n

x 
              = số mol H2O – số mol CO2 
Vậy ta có: C
[image: image1071.wmf]n

 H2
[image: image1072.wmf]n

 +  2 cháy <---> số mol H2O > số mol CO2 
và số mol C
[image: image1073.wmf]n

 H2
[image: image1074.wmf]n

 +  2 = số mol H2O - số mol CO2 
*) 
[image: image1075.wmf]k

 = 1, ta có:
C
[image: image1076.wmf]n

 H2
[image: image1077.wmf]n

   + 3
[image: image1078.wmf]n

/2 O2 ----> 
[image: image1079.wmf]n

CO2 + 
[image: image1080.wmf]n

H2O
C
[image: image1081.wmf]n

 H2
[image: image1082.wmf]n

  cháy  <--> số mol H2O = số mol CO2
*) 
[image: image1083.wmf]k

 = 2, ta có:
C
[image: image1084.wmf]n

 H2
[image: image1085.wmf]n

 -  2   + (3
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 - 1)/2 O2 ----> 
[image: image1087.wmf]n

CO2 + (
[image: image1088.wmf]n

 - 1) H2O
x mol                                            
[image: image1089.wmf]n

x mol    (
[image: image1090.wmf]n

 - 1)x mol
----> x  = 
[image: image1091.wmf]n

x - (
[image: image1092.wmf]n

 + 1)x   
              = số mol CO2 - số mol H2O 
Vậy ta có: C
[image: image1093.wmf]n

 H2
[image: image1094.wmf]n

 -  2 cháy <---> số mol H2O < số mol CO2 
và số mol C
[image: image1095.wmf]n

 H2
[image: image1096.wmf]n

 -  2 = số mol CO2 - số mol H2O 
*) Chú ý:
- Hỗn hợp hiđrocacbon ở thể khí thì: n 
[image: image1097.wmf]£

 4 và 
[image: image1098.wmf]n

 
[image: image1099.wmf]£

 4
- Chỉ có những Ankyn – 1 (có nối 3 ở đầu mạch) mới có phản ứng thế AgNO3/NH4OH.
- Ngoại trừ CH 
[image: image1100.wmf]º

CH, các ankyn còn lại khi bị hyđrat hoá cho sản phẩm chính là xêtôn.

- Nếu hiđrôcacbon bị hyđrat hoá mà tạo ra r​ợu đơn chức no thì hiđrocacbon này chính là anken (hay olefin)

Bài tập áp dụng:
Bài 1:

1. Hỗn hợp A gồm mêtan, axêtylen theo tỷ lệ thể tích là 1:1
a/ Tinh chế CH4 từ hỗn hợp 

b/ Tinh chế C2H2 từ hỗn hợp 

2. Hỗn hợp A gồm axêtylen và hidro có tỷ khối so với hidro bằng 4.


a/ Tính % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A,

b/  Đốt nóng hỗn hợp trong bình kín có ít bột Ni làm xúc tác thu đ​ợc hỗn hợp khí B.
- Cho 1/2 khối l​ợng B đi qua dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy tạo thành 0,12g kết tủa màu vàng. Tính khối l​ợng của C2H2 trong hỗn hợp B.

- Cho 1/2 l​ợng khí B qua dung dịch n​ớc Brôm thấy bình nặng thêm 0,041(g). Tính khối l​ợng của êtylen có trong hỗn hợp B.

H​ớng dẫn:

1.

a/ Cho hỗn hợp đi qua n​ớc Br2 d​:
C2H2 + 2Br2 
[image: image1101.wmf]®

 C​2H2Br4 
Tinh chế đ​ợc CH4 






b/ Cho hỗn hợp đi qua dung dịch Ag2O (NH2) 

C2H2 + Ag2O 
[image: image1102.wmf]®

 C2Ag2 
[image: image1103.wmf]¯

 + H2O


- Lọc lấy kết tủa hoàn tan bằng HNO3 


C2Ag2 + HNO3 
[image: image1104.wmf]®

 AgNO3 + C2H2 
[image: image1105.wmf]­

 

2. 

a. Gọi một số mol của C2H2 là x -> nH2  = 1 - x

Ta có: 
[image: image1106.wmf]2
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x

x

-

+

 = 4


-> x = 0, 25


Ta có: C2H2 chiếm 25%; và H2​Chiếm 75% 

b. Đốt nóng hỗn hợp

C2H2 + H2 
[image: image1107.wmf]o

t

Ni

> C2H4 


C2H2 + 3H2 
[image: image1108.wmf]0

t

Ni

>  C2H6

Hỗn hợp khí B; C2H2; C2H4; C2H6 


Cho 1/2B đi qua dung dịch Ag2O (NH3)

C2H2 + Ag2O 
[image: image1109.wmf]¾
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 C2Ag2 
[image: image1110.wmf]¯

 + H2O

nC2H2 = nC2Ag2  = 
[image: image1111.wmf]240

12

,

0

 = 0,0005 (mol)

Khối l​ợng C2H2 có trong hỗn hợp B: 0,0005.2. 26 = 0,026(g)



- Cho 1/2 B đi qua dung dịch Br2 


Các phản ứng:


C2H4 + Br2 
[image: image1112.wmf]®

 C2H4 Br2

C2h2 + 2Br2 
[image: image1113.wmf]®

 C2H2 Br4

- Khối l​ợng của C2H4 trong hỗn hợp B là:


(0,041 - 
[image: image1114.wmf]2

026

,

0

). 2 = 0,056 (g) 




Bài 2: Các hiđrocacbon A, B, C đều ở trạng thái khí ở điều kiện th​ờng, xác định công thức của chúng bằng kết quả của từng thí nghiệm sau:

a, 1,4g chất A làm mất màu vừa đủ một dung dịch chứa  8g brôm.

b, Một thể tích V của B cháy cần 2,5V khí  ôxi.

c, Tổng thể tích C và thể tích ô xi vừa đủ bằng tổng thể tích của khí CO2 và hơi n​ớc tạo thành, thể tích hơi n​ớc đúng bằng thể tích CO2.

a,  theo TN ta có : MA= 
[image: image1115.wmf]8

160

.

4

,

1

 = 28 (g) 
Xét các tr​ờng hợp :- hiđrocacbon  CnH2n+2 và CnH2n-2 không có tr​ờng hợp nào có M = 28g
- hiđrocacbon  CnH2n : chỉ có C2H4  là thoả mãn M=28g vậy A là C2H4  (1đ)
b, Gọi công thức B là CxHy và đặt VB = V0
 Ta có :C2H4  + (x+ 
[image: image1116.wmf]4

y

 ) O2                   xCO2 + 
[image: image1117.wmf]2

y

 H2O  
    VO2         (x + 
[image: image1118.wmf]4

y

 )V0
             =
x + 
[image: image1119.wmf]4
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   VCxHy             V0
x, y phải thoả mãn điều kiện :

x, y là những số nguyên d​ơng

2x-2  Ê   y   Ê 2x+2

Chỉ có nghiệm x=y=2 thoả mãn  . Vậy B là C2H2 
C, Ta có :  CnH2n + (n+ 
[image: image1120.wmf]2

n

 )O2                    nCO2 + nH2O
-Theo PTHH  VCO2= VH2O(hơi )
Nếu lấy VCnH2n =1  thì Vđầu = 1+ n +
[image: image1121.wmf]2

n

 

Vcuối =Vđầu    -> 1=
[image: image1122.wmf]2

n

  -> n=2  Vậy C là C2H4 

Bài 3: Hỗn hợp A gồm các khí mêtan, êtylen và axêtylen.

a. Dẫn 2,8 lít hỗn hợp A ở đktc qua bình đựng dung dịch n​ớc Brôm thấy bình bị nhạt màu đi một phần và có 20g brôm phản ứng.


b. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 5,6 lit A đktc rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng 175,2 gam dung dịch NaOH 20% sau thí nghiệm thu đ​ợc dung dịch chứa 1,57%  NaOH.


Tính % theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp A.

H​ớng dẫn:

Gọi x, y, z lần l​ợt là các số mol của CH4 , C2H4 và C2H2 có trong 2,8 lít hỗn hợp:


 nhh = 
[image: image1123.wmf]4

,

22

8

,

2

= 0, 125 mol

   Khi cho 2,8 lít hỗn hợp đi qua bình đựng n​ớcBrôm chỉ có C2H​4 và C2H2 phản ứng


Ph​ơng trình phản ứng: 


C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

C2H2 + 2 Br2 -> C2H2Br


Ta có: nBr2 = y + 2z = 
[image: image1124.wmf]100

20

= 0, 125







Đốt cháy 5,6 lít hỗn hợp


CH4 + 2O2 -> CO2 + 2h2O 

2x                     2x

C2H4 + 3O2-> 2CO2 + 2H2O 

2y                       4y

2C2H2 + O2 -> 4 CO2 + 2 H2O
          
2z                        4z

Ta có: n CO2 = 2x + 4y + 4z = 0,375 + y 






n NaOH = 0,876 mol

CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O 

1mol        2mol

 n   NaOH phản ứng = 2n CO2 = 0,75 + 2y


 n   NaOH d​ = 0, 876 - 0,75 - 2y = 0,126 - 2y 


Ta có hệ ph​ơng trình 
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Giải hệ ta đ​ợc: y = 0,025 









 x = z = 0, 05

% CH4 = 40% 


% C2H4 = 20% 

% C2H2  = 40% 







Bài 4: Hỗn  hợp A gồm CH4, C2H2 và một hiđrocacbon X có công thức 
CnH2n +2. Cho 0,896 lít hỗn hợp A đi qua dung dịch Brom d​ để phản ứng xảy rảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 0,448 lít hỗn hợp hai khí .

Biết rằng tỷ lệ số mol CH4 và CnH2n+ 2 trong hỗn hợp là 1:1, khi đốt cháy 0,896 lit  A thu đ​ợc 3,08gam CO2 (ở ĐKTC).
a- Xác định công thức phân tử của Hiđrocacbon X 
          b- Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

H​ớng dẫn:

a- Khi cho hỗn hợp A qua dung dịch brom d​, có phản ứng:



C2H2 + 2Br2 

C2H2Br4



    Vì phản ứng xảy ra hoàn toàn và có hai khí thoát ra khỏi dung dịch brom, nên hai khí  đó là CH4 và CnH2n+ 2 
Theo đề bài, VC2H​2 tham gia phản ứng là: 0,896 - 0,448 = 0,448 (lít) 

Vậy số mol C2H2 là: 
0,448 = 0,02 (mol) 








22,4
Gọi số mol của CH4  là x. Theo bài => số mol của CnH2n + 2 cũng là x.
Vậy ta có: x + x = 0,448  =  0,02  => x = 0,01.





 
22,4
Ph​ơng trình hoá học của phản ứng đốt cháy hỗn hợp:
2C2H2 + 5O2 
4CO2 + 2H2O




0,02 mol 

0,04 mol 
CH4  +  2O2 

CO2 + 2H2O





0,01 mol

0,01mol
2CnH2n + 2 + (3n + 1) O2 

2nCO2 + 2 (n +1)H2O

0,01 mol



0,01,n mol
Vậy ta có: nCO2 = 0,04 + 0,01 +0,01n = 3,08 
      => n = 2 
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Vậy công thức phân tử của hiđrocacbon X là C2H6 


b- Tính % thể tích các khí:

% VC2H2 = 0,448: 0,896 x 100% = 50% 

    


% VCH4 = % VC2H6 = (100% - 50%) : 2 = 25%    
   
Bài 5: Ng​ời ta đốt cháy một hidrôcacbon no bằng O2 d​ rồi dẫn sản phẩm cháy đi lần l​ợt qua H2SO4 đặc rồi đến 350ml dung dịch NaOH 2M thu đ​ợc dung dịch A. Khi thêm BaCl2 d​ vào dung dịch A thấy tác ra 39,4gam kết tủa BaCO3 còn l​ợng H2SO4 tăng thêm 10,8gam. Hỏi hiđrô các bon trên là chất nào ?
H​ớng dẫn:
- Sản phẩm cháy khi đốt Hiđrô cac bon bằng khí O2 là Co2; H2O; O2 d​. Khi dẫn sản phẩm cháy đi qua H2SO4 đặc thì toàn bộ H2O bị giữ lại (do H2SO4 đặc hút n​ớc mạnh), do vậy l​ợng H2SO4 tăng 10,8gam, chính bằng l​ợng n​ớc tạo thành (
[image: image1126.wmf]O

H

2

m

 = 10,8gam), khí còn lại là CO2, O2 d​ tiếp tục qua dung dịch NaOH, xảy ra phản ứng giữa CO2 và NaOH

Co2 + 2NaOH đ Na2CO3 + H2O 
(1)







CO2 + NaOH đ NaHCO3

(2)

	
Tuỳ thuộc vào số mol của CO2 và NaOH mà có thể tạo ra muối trung hoà Na2CO3 lẫn muối axit NaHCO3)
	


* Tr​ờng hợp 1: 









    

	NaOH d​, sản phẩm của phản ứng giữa CO​2 và NaOH chỉ là muối trung hoà. Dung dịch A gồm Na2CO3 + H2O
	


Khi phản ứng với dung dịch BaCl​2, toàn bộ muối gốc cacbonat bị chuyển thành kết tủa BaCO3.


Na2CO3 + BaCl2 đ BaCO3 + 2NaCl
(3)





Ta có:


[image: image1127.wmf]3

BaCO

n

= 
[image: image1128.wmf]2
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    Vì:


[image: image1129.wmf]3
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n

= 
[image: image1130.wmf])
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đ 
[image: image1131.wmf]2
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Trong khi: 
[image: image1132.wmf]O
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 = 
[image: image1133.wmf])
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Suy ra: Tỷ số 
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 không tồn tại hiđrô các bon no nào nh​ vậy vì tỷ số nhỏ nhất là 
[image: image1135.wmf]2

1

 ở CH4 cháy








* Tr​ờng hợp 2:










- Nh​ vậy NaOH không d​. Nghĩa là NaOH phản ứng hết. Đồng thời tạo ra cả muối axít và muối trung hoà (cả phản ứng (1) và (2) đều xảy ra, l​ợng CO2 phản ứng hoàn toàn, l​ợng CO2 bị giữ lại hoàn toàn)







- Theo ph​ơng trình (1)
n NaOH ban đầu = 0,35 . 2 = 0.7 (mol)

nNaOH = 2. 
[image: image1136.wmf]3
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 = 2 . 
[image: image1137.wmf]3

BaCO
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 = 2 . 0,2 = 0,4 (mol)
đ 
[image: image1138.wmf]2

CO
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ở (1) = 0,2 (mol)
(*)








L​ợng NaOH còn lại: 0,7 - 0,4 = 0,3 (mol). Tham gia phản ứng (2)



- Theo ph​ơng trình (2): 
[image: image1139.wmf]2

CO

n

= n NaOH = 0,3 (mol) (**)





- Vậy từ (*), (**) l​ợng khí CO2 tạo thành trong phản ứng cháy là 



[image: image1140.wmf]2

CO
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 = 0,2  + 0,3 = 0,5 (mol)








Gọi CTHH hiđrô các bon no là CnH2n+2 (n ³ 1)

Phản ứng cháy;


CnH2n+2 + 
[image: image1141.wmf]2
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 đ n Co2 + (n + 1)H2O






Do đó; 
[image: image1142.wmf]5
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Vậy hiđrô các bon cần tìm có công thức hoá học C5H12





Bài 6: Cho biết X chứa 2 hoặc 3 nguyên tố trong số các nguyên tố C; H; O.

1/ Trộn  2,688lít  CH4 (đktc) với 5,376lít khí X (đktc) thu đ​ợc hỗn hợp khí Y có khối l​ợng 9,12g. Tính khối l​ợng phân tử X.

2/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợpY. Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,48 mol  Ba(OH)2 thấy tạo ra 70,92g kết tủa. Xác định CTPT và viết CTCT của X.

H​ớng dẫn: 

1/ Số mol các chất =
[image: image1143.wmf]

EMBED Unknown[image: image1144.wmf]4

,
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688

,

2

 = 0,12 mol
                  nx = 
[image: image1145.wmf]4

,

22

376

,

5

 = 0,24 mol
                  mx = 9,12 . 0,12 . 16 =  7,2
                =>  Mx = 
[image: image1146.wmf]24

,

0

2

,

7

 = 30
2/ Các PTHH có thể xảy ra gồm:
                  CH4 + 2O2   ->   CO2 + 2H2O                                    (1)
                 CxHyOz + (x + 
[image: image1147.wmf]2

y

 - 
[image: image1148.wmf]2

z

)O2  ->  xCO2 + 
[image: image1149.wmf]2

y

H2O           (2)    
                  CO2 + Ba(OH)2  ->  BaCO3  + H2O                            (3)      
                 CO2d​ + H2O + BaCO3  ->  Ba(HCO3)2                       (4)     
Xảy ra 2 tr​ờng hợp:

 a, Tr​ờng hợp 1:   CO2 thiếu  -> không có PTHH(4)

           
[image: image1150.wmf]2

CO

n

 = 
[image: image1151.wmf]3

BaCO

n

 = 
[image: image1152.wmf]197

92

,

70

 = 0,36 mol

l​ợng CO2 do CH4 tạo ra theo PT (1) = 
[image: image1153.wmf]4

CH

n

 = 0,12 mol. Do đó l​ợng CO2 do X tạo ra    = 0,36 - 0,12 = 0,24 mol. Nh​ vậy số nguyên tử C trong    X = 
[image: image1154.wmf]24
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24

,

0

 = 1

              12 . 1 + y + 16z = 30  hay  y + 16z = 18.

    Cặp  nghiệm duy nhất    z = 1 và y = 2                            O        

        => CTPT là  CH2O                          CTCT là  H - C     

                                                                                              H

 b, Tr​ờng hợp 2:  CO2 d​ có PTHH (4)

  Lúc đó  n CO2 = 0,48 + ( 0,48 - 0,36 ) = 0,6 mol

                             đủ                d​
               
[image: image1155.wmf]2

CO

n

 do X tạo ra = 0,6 - 0,12 = 0,48 mol
             -> nguyên tử C trong X = 
[image: image1156.wmf]24

,

0

48

,

0

 = 2

    ta có      12 . 2 + y + 16z = 30

              <=>  24 + y + 16z = 30       <=>  y + 16z = 6

    Cặp nghiệm duy nhất z = 0 ;   y = 6                    H   H    

     CTPT là C2H6                      CTCT là            H - C - C - H          

                                                                                 H   H     
Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon có công thức tổng quát CnH2n  và C mH2m + 2. (4 ³  m ³ 1); (4 ³  n ³ 2) cần dùng 35,2g khí O2.

      Sau phản ứng thu đ​ợc 14,4g H2O và l​ợng khí CO2 có thể tích bằng 
[image: image1157.wmf]3

7

 thể tích của hỗn hợp khí ban đầu.

a. Tính % thể tích của hỗn hợp khí ban đầu.

b. Xác định CTPT và CTCT cơ thể có của các hidrocacbonat nói trên.

	n
[image: image1158.wmf]2
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 = 
[image: image1159.wmf]32
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 =1,1 mol

n 
[image: image1160.wmf]O
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[image: image1161.wmf]18

4

,
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 = 0,8 mol

Gọi a, b lần l​ợt là số mol của 2 hiđrocacbon CnH2n và CmH2m + 2

	

	Ta có PTHH
CnH2n  +
[image: image1162.wmf]2
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n

O2 à n CO2 + n H2O
  a.        
[image: image1163.wmf]2
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	CmH2m + 2 + 
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 b                  (
[image: image1165.wmf])
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[image: image1166.wmf]2
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3

na

+ 
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	n 
[image: image1169.wmf]O

H
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= na + (m+1)b = 0,8            (2)

	n CO2 = na + mb = 
[image: image1170.wmf]3

7

(a+b)            (3)

	Giải hệ PT ta đ​ợc a = 0,2 

                               b = 0,1

	à %  CnH2n =0,2/0,3 x 100% ằ 66,7% 

	a. %  CmH2m + 2 = 100% - 66,7% = 33,3 %

	b. na + mb = 
[image: image1171.wmf]3
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à 0,2n + 0,1m = 
[image: image1172.wmf]3
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	à Các hiđrocacbon có CT: C2H4  và C3H8
                                              C3H6 và CH4


Bài 8: Cho hỗn hợp A gồm C2H4 và C2H2. Lấy 2,96g hỗn hợp A đem đốt cháy hoàn toàn thu đ​ợc m1g CO2 và m2g H2O. Lấy 0,616 lít A(đktc) cho phản ứng với l​ợng d​ n​ớc Brôm thấy có 6,8g Br2 tham gia phản ứng (phản ứng xảy ra hoàn toàn).


a, Viết PTPƯ.


b, Tính % theo khối l​ợng và theo thể tích của mỗi hiđrocacbon trong A.


c, Tính m1 và m2.
a)  (1 điểm) C2H4 + O2  đ   2CO2​  +  2H2O            (1)                           

C2H2   +  
[image: image1173.wmf]2

5

O2  đ  2CO2​   +   H2O                          (2)                          


C2H4   +  Br2  đ   C2H4Br2                                       (3)                           


C2H2   + 2Br2  đ    C2H2Br4                                     (4)                           


b)  
[image: image1174.wmf]mol

0275

,

0

=

4

,

22

616

,

0

=

n

A

hîp

hçn

 và 
[image: image1175.wmf]mol

0425

,

0

=

160

8

,

6

=

n

2

Br



Gọi số mol C2H4  là a mol
                             C2H2 là b mol

          Theo PT (3) và (4) ta có hệ PT: 
[image: image1176.wmf]{

{

mol

015

,

0

=

b

mol

0125

,

0

=

a

⇒

0425

,

0

=

b

2

+

a

0275

,

0

=

b

+

a

              
m
[image: image1177.wmf]4
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C

trong 0,0275 mol hỗn hợp : 0,0125.28 = 0,35 g.


m
[image: image1178.wmf]2

2

H

C

trong 0,0275 mol hỗn hợp : 0,015.26 = 0,39g.


Tổng khối l​ợng = 0,35 + 0,39 = 0,74 g

Tỷ lệ 2,96g  :  0,616 lít   = 2,96 : 0,74 = 4:1  

đ Số mol C2H4 và C2H2 trong 2,96 g hỗn hợp là:


    n
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EMBED Unknown[image: image1180.wmf]
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% C2H4  theo V bằng:  
[image: image1182.wmf]%
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%  C2H2  theo V bằng 100%- 45,45% = 54,55%                                    


% C2H4  theo m  bằng 
[image: image1183.wmf]%
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%  C2H2  theo m bằng 100%- 47,3%= 52,7%                                         


c,  Tính m1, m2

Theo PT (1) và (2):


n
[image: image1184.wmf]2

CO

= 2n
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EMBED Unknown[image: image1186.wmf]+  2n
[image: image1187.wmf]2
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 = 0,1 + 0,12 = 0,22 (mol)
đ m1 = 0,22.44= 9,68(g)                                                                          

n
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EMBED Unknown[image: image1190.wmf]+  2n
[image: image1191.wmf]2

2

H

C

 = 2.0,05 + 0,06 = 0,16 (mol)

đ m2 = 0,16.18 = 2,88(g)                                                                         
Bài 9: Cho 3,36 lít hỗn hợp khí A (ĐKTC) gồm hiđro cacbon X có công thức CnH2n + 2 và hiđro cacbon Y (công thức CmH2m) đi qua bình n​ớc Brom d​ thấy có 8 gam brom tham gia phản ứng. Biết 6,72 lít hổn hợp A nặng 13 gam, n và m thoả mản điều kiện: 2 Ê  n; m Ê 4.
Tìm công thức phân tử 2 hiđro cacbon X; Y.
H​ớng dẫn:
Cho hổn hợp khí qua dd n​ớc brom
  
X:     CnH2n + 2   +    Br2    đ        Không phản ứng

  
Y:     CmH2m      +    Br2   đ        CmH2mBr2                                                                             
Gọi số mol X, Y trong hỗn hợp lần l​ợt là a và b ta có:

          a  +  b   = 
[image: image1192.wmf]4

,

22

36

,

3

 = 0,15 (mol)

     nY =  nBrom = b = 
[image: image1193.wmf]160

8

 = 0,05 (mol     ị  a  = 0,1 mol                                  

Theo khối l​ợng hỗn hợp:

(14n + 2)0,1   + 14m . 0,05   =      13 . 
[image: image1194.wmf]72
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 = 6,5

    Rút gọn:  2n  + m = 9                                                            

Vì cần thoả mản điều kiện 2 Ê  n; m Ê 4. ( m, n  nguyên d​ơng)

Chỉ hợp lí khi n = m = 3

Vậy công thức phân thức phân tử X là C3H8; Y là C3H6.

Bài 10: Một hỗn hợp gồm khí Metan, Etilen có thể tích 5 lít đ​ợc trộn lẫn với 5 lít khí Hiđro rồi nung đến 2500C có bột kền xúc tác cho đến khi phản ứng kết thúc. Sau khi trở lại những điều kiện lúc đầu. Về nhiệt độ và áp suất thể tích tổng cộng chỉ còn lại 8 lít đ​ợc dẫn qua dung dịch n​ớc Brom. Hỏi 


1) Dung dịch Brom có bị mất màu không ?


2) Tính thành phần % theo thể tích của CH4 và C2H4 trong hỗn hợp lúc đầu


3) Nếu thay C2H4 bằng cùng thể tích của C2H2 thì sau phản ứng thể tích tổng cộng bằng bao nhiêu ? 

H​ớng dẫn:

a) Khi trộn hỗn hợp khí CH4; C2H4 với khí H2 đến khi phản ứng kết thúc có nghĩa phản ứng đã xảy ra hoàn toàn và chỉ có C2H4 phản ứng với H2.

PTHH : C2H4+ H2            C2H6      

Theo phản ứng ta có n C2H4 = nH2    

Mà theo bài ra : nC2H4 <  nH2 nên sau phản ứng có H2 (d​) và CH4 ; C2H6 là những chất không phản ứng với dd Brom. Nên Brom không mất màu. 

b) Theo phản ứng trên : Vh hợp giảm = VC2H4 đã phản ứng.    

=> VC2H4 = 5 + 5  - 8 = 2 (lít)


% C2H4 
[image: image1195.wmf]%
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=

=



% CH4  = 100%  -  40% = 60%

c) Nếu thay C2H4 + 2H2        C2H6 

Theo PTHH : 


VH2 = 2VC2H2 = 2.2 = 4 (l)


=> VH2 (d​) = 5 - 4 = 1 (lít)


Vhh = 3 +2 + 1 = 6 (lít). 

Bài 11: Hợp chất hữu cơ A chỉ chứa hai nguyên tố X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam A thu đ​ợc đúng m gam H2O. A có phân tử khối trong khoảng 150 < M < 170.

a. X và Y là nguyên tố gì? 

b. Xác định công thức đơn giản nhất (công thức trong đó tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố là tối giản) và công thức phân tử của A.

H​ớng dẫn:

- Nêu đ​ợc vì A là hợp chất hữu cơ nên trong X và Y phải có một nguyên tố là C.

Mặt khác khi đốt A thu đ​ợc H2O. Vậy X và Y là C và H 



- Viết đ​ợc ph​ơng trình tổng quát:

CxHy + (x +
[image: image1196.wmf]4

y

)O2 đ xCO2   +    
[image: image1197.wmf]2

y

H2O 





     a





[image: image1198.wmf]2

y

. a

- Lập đ​ợc hệ thức a(mol) CxHy  => 
[image: image1199.wmf]2

y

.a(mol) H2O đ 
Mà MA = 
[image: image1200.wmf]a

m

  và  MH
[image: image1201.wmf]2

O = 
[image: image1202.wmf]2

y

a

m

 = 18  => a.MA = 9.a.y => MA = 9y. 



Vì 150 < M < 170 nên 16 < y < 19.





Ta có:
	y
	16                    17
	18
	19     

	MA
	145                  156
	162
	171


Vì nếu M = 156, y = 17 thì x = 11,5 (loại). Vậy chỉ có y = 18, x = 12 và M = 162 là phù hợp.











ị Công thức phân tử của A là: C12H18
     Công thức đơn giản nhất là: (C2H3)n 






Bài 12: Hỗn hợp khí B chứa mêtan và axetilen.

1. Cho biết 44,8 lít hỗn hợp B nặng 47g. Tính % thể tích mỗi khí trong B.

2. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hồn hợp B và cho tất cả sản phẩm hấp thụ vào 200ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,2 g/ml). Tính nồng độ % của mỗi chất tan trong dung dịch NaOH sau khi hấp thụ sản phẩm cháy.

3. Trộn V lít hỗn hợp B với V'  Hiđrôcacbon X (chất khí) ta thu đ​ợc hỗn hợp khí D nặng 271g, trộn V' lít hỗn hợp khí B với Vlít Hiđrocacbon X ta thu đ​ợc hỗn hợp khí E nặng 206g. Biết V' - V = 44,8 lít. Hãy xác định  công thức phân tử của Hiđrocacbon X. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

H​ớng dẫn:

1. Gọi n là số mol C2H2 trong 1 mol hỗn hợp B ta có ph​ơng trình về khối

l​ợng mol: MB = 26n +16 (1 - n) = 47/2 = 23,5 => n = 0,75 tức axetilen= 75%, 

mêtan = 25%







2. Các ph​ơng trình:

2C2H2 + 5O2 
           4CO2+2H2O

(1)



CH4+ 2O2 

          CO2+2H2O

(2)
Tính nB = 0,4 mol , trong đó có 0,3mol C2H2 và 0,1mol CH4 


Theo các phản ứng : 1;2:

Tổng mol CO2 = 0,3 x 2 + 0,1 x 1 = 0,7 mol

Tổng mol H2O = 0,3 x 1 + 0,1 x 2 = 0,5 mol 

       

Số mol NaOH = 200x 1 ,2 x 20 /100x40 = 1,2mol
Vì: số mol CO2< số mol NaOH < 2 x số mol CO2.

Do đó tạo thành 2 muối :

CO2+ 2NaOH 
            Na2CO3 + H2O 

(3)



CO2 +NaOH 
            NaHCO3


(4)

Gọi a, b lần l​ợt là số mol Na2CO3 và NaHCO3 Ta có:

a + b = 0,7

=> a = 0,5mol Na2CO3 




2a +b =  1,2 

              

b =  0,2mol NaHCO3
Khối l​ợng dung dịch NaOH sau khi hấp thụ CO2 vàH2O là:

200x 1,2+ 0,7 x 44 + 0,5 x 18 = 279,8 g

Vậy % N2CO3 =106 x 0,5 x 100/279,8 = 18,94%

      

% NaHCO3 = 84 x 0,2 x 100/279,8 = 6%

3- Ta có các ph​ơng trình về hỗn hợp D và E:

V  . 23,5 
+    V' .M 
= 271 


(a)

22,4
         22,4

V' . 23,5 +    V .M 
= 206 



(b)



22,4
         
22,4

Mặt khác: V' - V = 44,8 lít


(c)

Trong đó: M là khối l​ợng phân tử của HiđrocacbonX.

Từ (a), (b) và (c)  giải ra ta đ​ợc M = 56


Gọi công thức X là CXHY ta có: 12 x + y = 56
Suy ra công thức của X là C4H8 






Bài 13: Hỗn hợp X ở (đktc) gồm một ankan và một anken. Cho 3,36 (l) hỗn hợp X qua bình n​ớc Brom d​ thấy có 8(g) Brôm tham gia phản ứng. Biết 6,72 (l) hỗn hợp X nặng 13(g).

1, Tìm công thức phân tử của ankan và anken, biết số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử không quá 4.

2, Đốt cháy hoàn toàn 3,36 (l) hỗn hợp X và cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch NaOH (d​), sau đó thêm BaCl2 d​ thì thu đ​ợc bao nhiêu (g) chất kết tủa?

H​ớng dẫn: 

Đặt CTPT của X, Y lần l​ợt là CnH2n + 2 và CmH2m      

Điều kiện: 1 Ê  n Ê 4 và 2 Ê  m Ê 4 ( m, n  nguyên d​ơng)

Cho hổn hợp khí qua dd n​ớc brom

  
X:     CnH2n + 2   +    Br2    đ        Không phản ứng

  
Y:     CmH2m      +    Br2   đ        CmH2mBr2                                                                             
Gọi số mol X, Y trong hỗn hợp lần l​ợt là a và b ta có:

          a  +  b   = 
[image: image1203.wmf]4

,

22

36

,

3

 = 0,15 (mol)

     nY =  nBrom = b = 
[image: image1204.wmf]160

8

 = 0,05 (mol     ị  a  = 0,1 mol                                  

Theo khối l​ợng hỗn hợp:

(14n + 2)0,1   + 14m . 0,05   =  13 . 
[image: image1205.wmf]72

,

6

36

,

3

 = 6,5

    Rút gọn:  2n + m = 9                                                            

Vì cần thoả mãn điều kiện: 1 Ê  n Ê  4 và 2 Ê  m Ê  4 ( m, n  nguyên d​ơng)

Chỉ hợp lí khi n = m = 3

Vậy công thức phân thức phân tử X là C3H8; Y là C3H6.

2/ Ta có các PTHH xảy ra:

C3H8 + 5O2 ----> 3CO2  + 4H2O
0,1                       0,3 mol
2C3H6 + 9O2 -----> 6CO2 +  6H2O
0,05                        0,15 mol
CO2 +  2NaOH -----> Na2CO3 + H2O
0,45        0,9                0,45 mol
BaCl2 + Na2CO3 ----> BaCO3 + 2NaCl

0,45         0,45   ----->  0,45 mol

mrắn = 0,45 . 197 = 88,65g

CHUYÊN ĐỀ 19: 
TÍNH CHẤT - ĐIỀU CHẾ ANCOL
Công thức phân tử tổng quát và công thức phân tử của chất t​ơng đ​ơng với hỗn hợp r​ợu.
	Công thức một chất
	Công thức chất t​ơng đ​ơng

	R​ợu no: CnH2n + 2Ox
x 
[image: image1206.wmf]£

 n ; n, x 
[image: image1207.wmf]Î

 N* 
	C
[image: image1208.wmf]n

 H2
[image: image1209.wmf]n

 +  2O
[image: image1210.wmf]x


  
[image: image1211.wmf]x

 < 
[image: image1212.wmf]n



	R​ợu no đơn chức: CnH2n + 2O
	C
[image: image1213.wmf]n

 H2
[image: image1214.wmf]n

 +  2O


[image: image1215.wmf]n

 > 1

	R​ợu ch​a no no, mạch hở, có k nối 
[image: image1216.wmf]p

 và đơn chức.

CnH2n + 2 – 2kO

n 
[image: image1217.wmf]³

 3, n, k 
[image: image1218.wmf]Î

 N*
	C
[image: image1219.wmf]n

 H2
[image: image1220.wmf]n

 +  2- 2
[image: image1221.wmf]k

O


[image: image1222.wmf]n

 > 3


Các phản ứng của r​ợu:
· Phản ứng với kim loại kiềm:

2R(OH)n + 2nM ----> 2R(OM)n + nH2
2R-OH + 2M ----> 2R-OM + H2 

R(OH)n : R​ợu n chức, R-OH: R​ợu đơn chức.

· Phản ứng với axit:

R-OH + H-Br ---> R-Br + H2O 

- Phản ứng tách n​ớc:

CnH2n + 1-OH -------> CnH2n + H2O.

· Phản ứng ete hoá của r​ợu đơn chức, ta có:

Số mol ete = 1/2 số mol của r​ợu tham gia phản ứng.

Hỗn hợp 2 r​ợu bị ete háo sẽ tạo ra 3 ete.
· Phản ứng cháy của r​ợu no hay ete no.

C
[image: image1223.wmf]n

 H2
[image: image1224.wmf]n

 +  2O
[image: image1225.wmf]x

 + (3
[image: image1226.wmf]n

 + 1 -
[image: image1227.wmf]x

)/2 ------> 
[image: image1228.wmf]n

CO2 + (
[image: image1229.wmf]n

 + 1)H2O 
     xmol                                               
[image: image1230.wmf]n

xmol   (
[image: image1231.wmf]n

 + 1)x mol
Hệ quả:
  R​ợu no hay ete no cháy ----> số mol H2O > số mol CO2. Và số mol r​ợu no hay ete no tham gia phản ứng = số mol H2O – số mol CO2.
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Đốt cháy 3,075 gam hỗn hợp 2 r​ợu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm thu đ​ợc lần l​ợt cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH rắn. Tính khối l​ợng các bình này tăng lên, biết rằng nếu cho l​ợng r​ợu trên tác dụng với Na thấy thoát ra 0,672 lít H2 (đktc). Lập công thức phân tử của 2 r​ợu.
Bài giải
Gọi 
[image: image1232.wmf]n

 là số nguyên tử cacbon trung bình của 2 r​ợu. Ta có CTPT t​ơng đ​ơng của 2 r​ợu là C
[image: image1233.wmf]n

 H2
[image: image1234.wmf]n

+ 1OH.
Phản ứng đốt cháy:

C
[image: image1235.wmf]n

 H2
[image: image1236.wmf]n

+ 1OH + 
[image: image1237.wmf]2
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O2 
[image: image1238.wmf]¾
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 ​
[image: image1239.wmf]n

CO2 + (
[image: image1240.wmf]n

 + 1) H2O           (1)
Khi cho sản phẩm thu đ​ợc qua bình 1 đựng H2SO4 thì H2O bị hấp thụ và qua bình 2 đựng KOH thì CO2 bị giữ lại theo ph​ơng trình.

CO2 + 2KOH 
[image: image1241.wmf]¾

®

¾

 K2CO3  +  H2O        (2)
Phản ứng r​ợu tác dụng với Na

2C
[image: image1242.wmf]n

 H2
[image: image1243.wmf]n

+ 1OH + 2Na 
[image: image1244.wmf]¾
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 2C
[image: image1245.wmf]n

 H2
[image: image1246.wmf]n

+ 1ONa + H2     (3)
Theo (3) số mol hỗn hợp 2 r​ợu là.

nhh = 2.nH
[image: image1247.wmf]2

= 2
[image: image1248.wmf]4

,
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672

,

0

 = 0,06 (mol)


[image: image1249.wmf]®

 
[image: image1250.wmf]M

hh = 
[image: image1251.wmf]06

,
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,

3

 = 51,25 = 14
[image: image1252.wmf]n

 + 18


[image: image1253.wmf]®

 
[image: image1254.wmf]n

 = 2,375. Vì 2 r​ợu kế tiếp nhau nên suy ra: C2H5OH và C3H7OH.

Theo (1) ta có:

Khối l​ợng bình 1 tăng = mH
[image: image1255.wmf]2

O = 0,06(2,375 + 1).18 = 3,645 g

Khối l​ợng bình 2 tăng = mCO
[image: image1256.wmf]2

= 0,06 . 2,375 . 44 = 6,27 g

Bài 2: A là hỗn hợp gồm r​ợu Etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH. Cho 1/2 hỗn hợp A tác dụng hết với Na thoát ra 3,92 lít H2 (đktc). Đốt 1/2 hỗn hợp A cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy đ​ợc hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 d​ thì có 147,75g kết tủa và khối l​ợng bình Ba(OH)2 tăng 50,1 g. 

a, Tìm công thức 2 axit trên. 

b, Tìm thành phần hỗn hợp A.


nH2 = 
[image: image1257.wmf]4

,

22

92

,

3

 = 0,175 (mol) 

PT phản ứng: 


2C2H5OH + 2Na 
[image: image1258.wmf]®

 2C2H5ONa + H2 


(1) 


2CnH2n+1 COOH +2Na 
[image: image1259.wmf]®

 2CnH 2n+1COONa + H2    (2) 

2Cn+1H2n+3 COOH +2Na 
[image: image1260.wmf]®

 2Cn+1H2n+3COONa + H2         (3) 
Biện luận theo trị số trung bình.
Tổng số mol 3 chất trong 1/2 hỗn hợp = 0,175.2= 0,35 (mol)  
                            t0  
C2H6O + 3O2     
[image: image1261.wmf]®

  2CO2 + 3H2O               (4)
                                  t0 
CxH2xO2 + 
[image: image1262.wmf]2
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O2 
[image: image1263.wmf]®

 xCO2 + xH2O           (5) 
Chất kết tủa là BaCO3 
[image: image1264.wmf]Þ

 nBaCO3 = 
[image: image1265.wmf]197

75

,

147

 = 0,75 (mol) 
PT: CO2 + Ba(OH)2 
[image: image1266.wmf]®

 BaCO3 + H2O (6) 
Theo PT (6) ta có: nCO2 = nBaCO3 = 0,75 (mol) 

[image: image1267.wmf]®

 mCO2 = 0,75 x44 = 33(g)                                                 

[image: image1268.wmf]®

 mH2O = m tăng - mCO2 

[image: image1269.wmf]®

 mH2O = 50,1 - 33 = 17,1 (g) 

[image: image1270.wmf]®

 nH2O = 
[image: image1271.wmf]18

1

,

17

 = 0,95 (mol)                                                    
Từ PT  (4) ta thấy ngay: 
Số mol r​ợu C2H5OH = 0,95 - 0,75 = 0,2 ( mol)                       
Theo PT (4) ta thấy số mol CO2 tạo ra là 
nCO2  =  2.nC2H5OH  = 2.0,2 = 0,4 (mol) 
Suy ra: 2 a xít cháy tạo ra  0,75 - 0,4 = 0,35  (mol CO2)          
Từ PT (4) ta thấy nH2O = 3.nC2H5OH = 3.0,2 = 0,6 (mol) 
Suy ra 2 axit cháy tạo ra: 0,95 - 0,6 = 0,35 mol H2O               
Với số mol 2axit = 0,35 - 0,2 = 0,15 
[image: image1272.wmf]®

 x = 0,35 : 0,15 = 2,33
(x là số mol trung bình giữa n+1 và n+2) 


[image: image1273.wmf]®

 2 axit là CH3COOH và C2H5COOH. 





 
 Gọi số mol CH3COOH, C2H5COOH trong 1/2 A là a, b.    

Theo ph​ơng trình đốt cháy ta có:
Số mol của 2 axit = 0,15mol = a + b.
nCO2 sinh ra = 2a + 3 b = 0,35. Giải ra ta có: a = 0,1; b = 0,05.
Vậy hỗn hợp có 0,2 mol CH3COOH là 12 g và 0,10 mol C2H5COOH là  7,4g
Bài 3: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol R​ợu Etylic và a mol R​ợu X có công thức là: CnH2n(OH)2. Chia A thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na thấy bay ra 2,8lít khí Hiđrô (ở ĐKTC). Phần thứ 2 đem đốt cháy hoàn toàn thu đ​ợc 8,96 lít khí CO2 (ở ĐKTC) và b g n​ớc.
a/ Tìm các giá trị của a, b? 
b/ Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X, biết rằng mỗi nguyên tử C chỉ liên kết đ​ợc với 1 nhóm OH?
H​ớng dẫn:
1. Các phản ứng xảy ra. 
2C2H5OH  +  2Na   
[image: image1274.wmf]¾

®

¾

 2C2H5ONa + H2 
[image: image1275.wmf]­

        (1)
CnH2n(OH)​2 + 2 Na    
[image: image1276.wmf]¾
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 CnH2n(ONa)2 + H2 
[image: image1277.wmf]­

  (2)
              C2H5OH   +   3 O2    
[image: image1278.wmf]¾
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¾

to

        2  CO2  + 3 H2O                 (3)
            CnH2n(OH)2 +  
[image: image1279.wmf]2
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 O2   
[image: image1280.wmf]¾
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to

 n CO2 +  (n+1) H2O          (4)
Theo phản ứng (1), (2) ta có:

n H2 =  
[image: image1281.wmf]2
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2

1

,
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+
[image: image1282.wmf]2

a

 = 
[image: image1283.wmf]4

,
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8

,

2

 = 0,125 (mol)  
[image: image1284.wmf]Þ

 a = 0,2 mol.      

Theo phản ứng (3), (4):

n CO2 = 
[image: image1285.wmf]2
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 . 2 + 
[image: image1286.wmf]2
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[image: image1287.wmf]4
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 = 0,4 (mol). 
[image: image1288.wmf]Þ

  n = 3.    

Theo phản ứng (3), (4):

 n H2O  =  
[image: image1289.wmf]2

1

,

0

 . 3  + 
[image: image1290.wmf]2

2

,

0

 . 4 = 0,55 (mol).                        
m H2O = b = 0,55 . 18 = 9,9g                                               
2. Công thức phân tử của X là: C3​H8O2 hay C3H6(OH)2.     
Công thức cấu tạo hợp chất là:                                              
                      CH2 -  CH  -  CH3                     CH2 -  CH2 -  CH2                

                      OH     OH                                OH                  OH

Bài 4 :  Đốt cháy hoàn toàn 23g một r​ợu no đơn chức A, thu đ​ợc 44g CO2 và 27g H2O.
a/ Xác định CTPT, CTCT của A
b/ Hỗn hợp X gồm A và B là đồng đẳng của nhau. Cho 18,8g hỗn hợp X tác dụng với Na d​, thu đ​ợc 5,6 lit H2 (đktc). Xác định CTPT, CTCT của A, B và tính thành phần % theo khối l​ợng của A, B trong X.
c/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X rồi cho toàn bộ sản phẩm đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 d​, thu đ​ợc 35g kết tủa. Tính khối l​ợng hỗn hợp X đem đốt cháy.
H​ớng dẫn :
a/ Số mol CO2 = 1 mol và số mol của H2O = 1,5 mol. Nhận thấy số mol của H2O > số mol của CO2 -----> R​ợu A là r​ợu no.
nH
[image: image1291.wmf]2

O : nCO
[image: image1292.wmf]2

 = 
[image: image1293.wmf]n

n

1

+

 = 1,5 ----> n = 2. CTPT của A là C2H6O và CTCT là CH3 – CH2 – OH.
b/ Gọi CTPT TB của A và B là C
[image: image1294.wmf]n

 H2
[image: image1295.wmf]n

 +  1OH, a là số mol của r​ợu t​ơng đ​ơng.
m = (14
[image: image1296.wmf]n

 + 18)a = 18,8  (*)
2C
[image: image1297.wmf]n

 H2
[image: image1298.wmf]n

 +  1OH   +  2Na ------> 2C
[image: image1299.wmf]n

 H2
[image: image1300.wmf]n

 +  1ONa   + H2 
     a(mol)                                                                     a/2(mol)
Số mol H2 = a/2 = 5,6/22,4 = 0,25 ----> a = 0,5 mol
Thay a = 0,5 vào (*) ----> 
[image: image1301.wmf]n

 = 1,4 Vậy n < 
[image: image1302.wmf]n

 < n + 1  (n nguyên d​ơng và n 
[image: image1303.wmf]³

 1)
Vậy r​ợu B chỉ có 1 nguyên tử C, B là CH3 – OH.
Đặt số mol của CH3 – OH là x, số mol của CH3 – CH2 – OH là y.
x + y = a = 0,5 

32x + 46y = 18,8 

Giải ph​ơng trình ta đ​ợc: x = 0,3 và y = 0,2.

---> mCH
[image: image1304.wmf]3

OH = 0,3 . 32 = 9,6g ---> % mCH
[image: image1305.wmf]3

OH = 51,06% và % mCH
[image: image1306.wmf]3

- CH
[image: image1307.wmf]2

- OH = 48,94%.

c/ 
2C
[image: image1308.wmf]n

 H2
[image: image1309.wmf]n

 +  1OH   + 3
[image: image1310.wmf]n

 O2 ----> 2
[image: image1311.wmf]n

CO2   +     2(
[image: image1312.wmf]n

 + 1) H2O                                                                                                                    
    a mol                                      
[image: image1313.wmf]n

a mol
   CO2 + Ca(OH)2 ----> CaCO3 + H2O
  
[image: image1314.wmf]n

a mol                         
[image: image1315.wmf]n

a mol
Số mol của CaCO3 =  
[image: image1316.wmf]n

a = 35 : 100 = 0,35 mol ----> a = 0,35 : 
[image: image1317.wmf]n

 = 0,35 : 1,4 = 0,25.
Ta có: mX = (14
[image: image1318.wmf]n

 + 18)a = 14
[image: image1319.wmf]n

a + 18a = 14.0,35 + 18.0,25 = 9,4g.
Bài 5:
1 - Trong bình kín ở 150 0C chứa hỗn hợp khí gồm 1 thể tích axetilen và 2 thể tích oxi. Đốt cháy axetilen bằng chính khí oxi trong bình. Sau khi phản ứng kết thúc đ​a bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình thay đổi nh​ thế nào?

2 - Trộn 12,4 g hỗn hợp hai r​ợu CH3OH và C2H5OH với 3 g axit CxHyCOOH rồi đem đốt thì thu đ​ợc 13,44 l khí CO2 (ĐKTC). Nếu đem 3 g oxit trên trung hoà bởi dung dịch KOH 0,5 M thì cần 100 ml DD KOH.

a. Tìm CTHH của axit trên.

b. Tính % khối l​ợng hỗn hợp r​ợu ban đầu.

c. Viết PTHH các phản ứng Este hoá giữa các chất trên.
H​ớng dẫn:
1 - ở 1500C n​ớc ở thể hơi.
Gọi V là thể tích của C2H​2
thì VO
[image: image1320.wmf]2

 = 2V

Thể tích hỗn hợp C2H2 và O2 trong bình bằng 3V 

PTHH:

2C2H2(k) + 5O2(k) đ  4CO2(k)     +  2H2O(h) 

2 mol
       5 mol           4 mol

2 mol
V l
       2,5 V l
      2 V l
           V l
x l
        2 Vl
         y l                 z l

x = 
[image: image1321.wmf]V

5

4

   y = 
[image: image1322.wmf]V

5

8

   z  =  
[image: image1323.wmf]V

5

4

  

VC
[image: image1324.wmf]2

H
[image: image1325.wmf]2

 còn d​ = V - 
[image: image1326.wmf]V

5

4

 = 
[image: image1327.wmf]V

5

1


Vhh sau phản ứng  = (
[image: image1328.wmf]V

5

8

 + 
[image: image1329.wmf]V

5

4

 +
[image: image1330.wmf]V

5

1

 ) = 
[image: image1331.wmf]V
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Gọi áp suất trong bình lúc đầu là 100%

áp suất trong bình sau phản ứng là a %. áp dụng công thức 
[image: image1332.wmf]s

d

P

P

 = 
[image: image1333.wmf]s

d

n

n

 = 
[image: image1334.wmf]s

d

V

V


Ta có: a = 
[image: image1335.wmf]3

5

13

.

100

  = 86,7 (%)   

Vậy áp suất khí trong bình giảm đi là:

100 % - 86,7 % = 13,3 %    

2. 

a- Tìm CTHH của axit:

nKOH = 0,5 . 0,1 = 0,05 (mol)

PTHH: CxHyCOOH (dd) + KOH (dd) đ CxHyCOOK (dd) + H2O (l) 

                 0,05 mol
                           0,05 mol 






MC
[image: image1336.wmf]x

H
[image: image1337.wmf]y

COOH = 
[image: image1338.wmf]05

,

0

3

  = 60
12 x + y + 45 = 60

12x + y = 15

x = 1 và y = 3
---->
CTHH của axit là: CH3COOH.

b. Tính phần khối l​ợng của hỗn hợp r​ợu ban đầu:

Nco
[image: image1339.wmf]2

 = 
[image: image1340.wmf]4

,

22

44

,

13

 = 0,6  (mol)

Gọi x, y lần l​ợt là số mol CH3OH và C2H5OH trong hỗn hợp (x, y > 0).

PTHH: Đốt cháy hỗn hợp

2CH3OH (l)  +  3O2 (k) đ 2CO2(k)  + 4H2O (h) 



x mol                                   x mol
C2H5OH (l) + 3O2 (k) đ 2 CO2 (k) + 3H2O (h)


y mol                                 2y mol

CH3COOH (l) + 2O2 (k) đ 2 CO2 (k) + 2H2O (h)


0,05 mol                              0,1 mol

Tổng số mol CO2: 2y + x + 0,1 = 0,6

2y + x = 0,5

Khối l​ợng hỗn hợp hai r​ợu bằng 12,4 gam

46 y + 32 x = 12,4

suy ra x = 0,1 mol  và  y = 0,2 mol

% CH3OH = 
[image: image1341.wmf]4

,

12

32

.

1

,

0

 . 100%   
[image: image1342.wmf]»

 25,8 %

% C2H5OH = 100% - 25,8 % = 74,2%  




c. Phản ứng ESTE hoá:

                                              H2SO4(đặc), t0 
CH3COOH (l) + C2H5OH (l) 

        CH3COOC2H5 (l) + H2O (l)                                                          

                                              H2SO4(đặc), t0
CH3COOH (l) + CH3OH (l) 

        CH3COOCH3 (l) + H2O (l) 

CHUYÊN ĐỀ 20: 
TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ AXIT VÀ ESTE
Công thức phân tử tổng quát của axit và este đa chức no, mạch hở.
CnH2n + 2 – 2kO2k với k: nhóm chức – COOH hay – C – O – H và n, k thuộc N* = 1, 2, 3..

                                                                                    

                                                                                    O    

Hỗn hợp: C.[image: image1343.wmf]n

 H2
[image: image1344.wmf]n

 +  2 - 2
[image: image1345.wmf]k

O2
[image: image1346.wmf]k

 với 
[image: image1347.wmf]n

, 
[image: image1348.wmf]k

 > 1.
k = 1: ---> este và axit đều đơn chức no có công thức phân tử là:

CnH2nO2 với axit thì n 
[image: image1349.wmf]³

 1 và este thì n 
[image: image1350.wmf]³

 2.

Hỗn hợp: C.[image: image1351.wmf]n

 H2
[image: image1352.wmf]n

O2 với axit thì 
[image: image1353.wmf]n

 > 1 và este thì 
[image: image1354.wmf]n

 > 2.

· Nếu một trong hai gốc r​ợu hoặc axit là đơn chức thì este mạch hở. Nếu r​ợu và axit đều đa chức thì este mạch vòng.

· Axit và este đều tác dụng với dung dịch kiềm gọi chung là phản ứng xà phòng hoá, đều tạo ra muối kiềm của axit hữu cơ.


RCOOH                                                RCOOM    + H2O
R – C – O – R/          +    MOH ---->     RCOOM + R/OH    
                                                                       
             O
· Este có phản ứng thuỷ phân trong môi tr​ờng axit H2SO4 tạo ra r​ợu và axit.

· Phản ứng cháy của axit và este đơn chức no đều tạo ra CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

· Tổng quát, một chất có công thức phân tử là CnH2nOx và mạch hở thì CnH2nOx có một nối 
[image: image1355.wmf]p

 trong công thức cấu tạo và khi cháy tạo ra CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

Bài toán áp dụng:
Bài 1: Đốt cháy 3(g) một hợp chất hữu A cơ trong không khí thu đ​ợc 4,4g CO2 và 1,8g H2O.

  a. Xác định CTPT của hợp chất hữu cơ A. Biết rằng tỷ khối của A so với H2 là 30. Viết CTCT có thể có của A. 

  b. Nếu đem toàn bộ l​ợng khí CO2 ở trên tác dụng với 100 ml dd NaOH 1,5M thì thu đ​ợc muối gì? Tính khối l​ợng của mỗi muối.

H​ớng dẫn;

a.Vì đốt cháy hợp chất hữu cơ A thu đ​ợc CO2 và H2O nên chắc chắn trong A phải chứa hai nguyên tố là  C và H có thể có O.

Số mol sản phẩm.
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Ta có: 
[image: image1360.wmf]g
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EMBED Unknown[image: image1361.wmf] 

Do đó trong A phải chứa nguyên tố O 


[image: image1362.wmf])
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Tỉ lệ :
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Công thức đơn giản nhất của A là CH2O. Đặt công thức tổng quát của A là ( CH2O)n có mA =30n

 Theo công thức dA/
[image: image1365.wmf]2

H

= 30.2  = 60 =>30n = 60  => n = 2.
Vậy công thức phân tử của A là C2H4O2.

b. 
[image: image1366.wmf]mol
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Ph​ơng trình phản ứng: CO2 + NaOH 
[image: image1367.wmf]®

 NaHCO3 

Tr​ớc phản ứng:             0,1       0,15

           Phản ứng:            0,1        0,1

Sau phản ứng    :            0           0,05         0,1

Tiếp tục có phản ứng: NaHCO3 + NaOH 
[image: image1368.wmf]¾

®

¾

 Na2CO3  + H2O 

         Tr​ớc phản ứng:     0,1           0,05

                                        0,05          0,05

          Sau phản ứng        0,05          0                  0,05

Ta thu đ​ợc 2 muối: NaHCO3 và Na2CO3 có khối l​ợng là:

                        
[image: image1369.wmf]g
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Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 4,4g hợp chất hữu cơ Y chứa C, H, O cần vừa đủ 5,6 lít khí Ôxi (ĐKTC), thu đ​ợc khí CO2 và hơi n​ớc với thể tích bằng nhau.

a) Xác định công thức phân tử của Y, biết rằng khối l​ợng phân tử của Y là 88 đvc.

b) Cho 4,4gam Y tác dụng hoàn toàn với một l​ợng vừa đủ dung dịch NaOH sau đó làm bay hơi  hổn hợp thu đ​ợc m1 gam hơi của một r​ợu đơn chức và m2 gam muối của một A xit hữu cơ đơn chức. Số nguyên tử các bon ở trong r​ợu và A xít thu đ​ợc bằng nhau. Hãy xác định công thức cấu tạo và tên gọi của Y. Tính l​ợng m1 và m2
H​ớng dẫn:

a/ Gọi công thức phân tử của chất Y là CxHyOz. Phản ứng đốt cháy Y:

CxHyOz    +    (x+
[image: image1370.wmf]4

y

-
[image: image1371.wmf]2

z

)O2   
[image: image1372.wmf]

EMBED Unknown[image: image1373.wmf]¾
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    xCO2+         
[image: image1374.wmf]2

y

H2O.      (1)
(0.05mol)
    0.25mol

        0.05x

0.05
[image: image1375.wmf]2

y


Tính nY=
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nCO2=0.05x        ;                        nH2O=0.05
[image: image1378.wmf]2

y


Vì thể tích CO2bằng thể tích hơi n​ớc, do đó ta có:
0.05x = 0.05
[image: image1379.wmf]2

y

 
[image: image1380.wmf]®

 y=2x    (2)
nO2=(x+
[image: image1381.wmf]4

y

-   
[image: image1382.wmf]2

z

)0.05=0.25      (3)
Thay (2) vào (3)  ta có:       3x -z=10   (4)
Khối l​ợng phân tử của Y=12x+y+16z =88  (5)
Từ các ph​ơng trình (2,3,4,5) ta có: x = 4 ; y = 8; z = 2
Vậy công thức phân tử của Y là:   C4H8O2
b/ Phản ứng với NaOH
Vì Y(C4H8O2) + NaOH
[image: image1383.wmf]®

 R​ợu (m1gam) + muối(m2gam) nên Y phải là một este vì số nguyên tử cacbon trong r​ợu =số nguyên tử các bon trong axit = 
[image: image1384.wmf]2

4

 = 2 nguyên tử C
Do đó công thức của r​ợu là  C2H5OH với m1= 0.05
[image: image1385.wmf]´

46 = 23g 
Công thức axít là CH3COOH  Với m2= 0.05 
[image: image1386.wmf]´

82 =4.1g  CH3COONa

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất A, thu đ​ợc 2,24 lít CO2 (ở đktc) và 1,8g n​ớc. Tỷ khối hơi của A so với Mêtan là 3,75. Tìm công thức cấu tạo của A biết A tác dụng đ​ợc với NaOH.

H​ớng dẫn: Ta có.
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ịmO = 3 - (1,2 + 0,2) = 1,6g

	Đặt công tác của A là: CxHyO2, theo bài ra ta có:

MA = 3,75 . 16 = 60 (g)
Ta có: 
[image: image1389.wmf]3
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Giải ra ta đ​ợc: x  = 2, y = 4, z = 2

	ị CTTQ của A là: C2H4O2

	A Có các CTCT: CH3COOH và HCOOC2H5

	Vì A phản ứng đ​ợc với NaOH nên A có thể là CH3COOH và HCOOC2H5 (axit axetic)

	* CH3COOH + NaOH đ CH3COONa + H2O 

	* HCOOCH3 + NaOH đ HCOONa + CH3OH


TỔNG HỢP 
34 CHUY ấN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC THCS
TẬP 4


Chuyên đề 21 
TÌM KHOẢNG BIẾN THIÊN CỦA MỘT LƯỢNG CHẤT
 


( Cực trị trong giải toán hoá học )
I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Thường gặp: hỗn hợp  [image: image1390.wmf]A

B

 (cú tớnh chất tương tự ) tỏc dụng với chất X ( thường lấy thiếu )

- Nếu lượng chất X lấy vào phản ứng thay đổi thỡ lượng sản phẩm do hỗn hợp [image: image1391.wmf]A

B

 tạo ra cũng thay đổi trong một khoảng nào đú ( gọi chung là khoảng biến thiờn )

Phương phỏp :
1. Nếu hỗn hợp đó biết lượng của mỗi chất  thỡ xột 2 trường hợp :

A tác dụng trước rồi đến B
ị   lượng chất cần tỡm      m1
B tỏc dụng trước rồi đến A 
ị   lượng chất  cần tỡm     m2
ị   khoảng biến thiờn :

m1 <  m  < m2   ( hoặc ngược lại )

2. Nếu hỗn hợp chưa biết khối lượng của mỗi chất thỡ xột 2 trường hợp :

Hỗn hợp chỉ cú chất A  ị   lượng chất  cần tỡm     m1   
Hỗn hợp chỉ cú chất B  ị   lượng chất  cần tỡm     m2 
3. Cú thể dựng phương phỏp đại số (dựa vào giới hạn của đại lượng đó biết ị  khoảng biến thiên của một đại lượng chưa biết.) : 
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            ;   Hiệu suất:        0 < H% < 100%
0 <  số mol A  < số mol hỗn hợp A,B
Nếu  [image: image1393.wmf]..
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     thỡ   A  < m  < B   ( hoặc ngược lại ) 
II- BÀI TẬP ÁP DỤNG
1) Cho hỗn hợp gồm 8 gam CuO và 3,6 gam FeO vào trong 300ml dung dịch HCl 0,8M. Sau phản ứng cú m gam chất rắn khụng tan . Hỏi m nằm trong khoảng nào ?
Hướng dẫn :

Số mol CuO = 0,1 

số mol FeO = 0,05

số mol HCl = 0,24 

Vậy HCl khụng đủ tỏc dụng với hỗn hợp oxit

+ Nếu CuO phản ứng trước :


CuO 
+  2HCl
[image: image1394.wmf]¾¾®

  CuCl2   +    H2O

0,1 đ 
   0,2

FeO  
+  2HCl
[image: image1395.wmf]¾¾®

   FeCl2   +    H2O

0,02
ơ 0,04

Sau phản ứng :  mFeO ( dư ) = 3,6 – (0,02 ´ 72 ) = 2,16 gam

+ Nếu FeO phản ứng trước 

FeO  
+  2HCl
[image: image1396.wmf]¾¾®

   FeCl2   +    H2O

0,05đ     0,1

CuO 
+  2HCl
[image: image1397.wmf]¾¾®

  CuCl2   +    H2O

0,07  
ơ 0,14

Sau phản ứng :  mCuO ( dư ) = 8 – (0,07 ´ 80 ) = 2,4 gam

Vỡ thực tế FeO và CuO cựng phản ứng với HCl nờn 
2,16 gam < m < 2,4 gam
Cỏch 2 : Cú thể đặt RO là CTHH đại diện cho hỗn hợp 

RO 
+  2HCl
[image: image1398.wmf]¾¾®

  RCl2   +    H2O

0,12
  ơ  0,24

nRO = 0,15 – 0,12 = 0,03 

khối lượng RO dư  :  m = 0,03 ´  [image: image1399.wmf]M

 

Vỡ  72< [image: image1400.wmf]M

 < 80  nờn ị    72´ 0.03  < m < 80 ´ 0,03 





2,16gam  < m < 2,4 gam
2) Nung 20 gam hỗn hợp MgCO3, CaCO3, BaCO3 ở nhiệt độ cao thỡ thu được khớ A. Dẫn khớ A vào trong dung dịch nước vụi thỡ thu được 10 gam kết tủa và ddB. Đun núng B hoàn toàn thỡ tạo thành thờm 6 gam kết tủa. Hỏi % khối lượng của MgCO3 nằm trong khoảng nào ?
Hướng dẫn :

số mol kết tủa CaCO3 = 0,1 mol , Số mol CaCO3 ( tạo thờm ) = 0,06 mol

MgCO3 [image: image1401.wmf]0
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 MgO    +  
CO2 ư   
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 CaO    +  
CO2 ư   
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BaCO3 [image: image1403.wmf]0
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 BaO    +  
CO2 ư   
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z

CO2  +    Ca(OH)2 [image: image1404.wmf]¾¾®


CaCO3 ¯  +   H2O    

0,1

0,1

2CO2   +   Ca(OH)2  [image: image1405.wmf]¾¾®

 Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 [image: image1406.wmf]0
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 CaCO3 ¯  +  H2O  +  CO2 ư   



0,06

Trong đú x,y,z là số mol  MgCO3, CaCO3, BaCO3 trong 100gam hỗn hợp

Theo cỏc ptpư : 
[image: image1407.wmf]233
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Suy ra ta cú hệ pt : [image: image1408.wmf]84x100y197z100

xyz022511

,,

++=

ì

í

++=×=

î

  

  Û   
 [image: image1409.wmf]100y197z10084x

yz022511x

   (1)

     (2)

,,

+=-

ì

í

+=×=-

î



Từ (1) và (2) ta cú :  [image: image1410.wmf]100y197z10084x
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Suy ra ta cú :    [image: image1411.wmf]10084x
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     giải ra được      0,625  < x < 1,032

Vậy khối lượng MgCO3  nằm trong khoảng :  52,5 % đ  86,69 %
3) Đốt chỏy 10,5 gam hỗn hợp A gồm CH4; C2H4; C2H2 trong oxi thu được khớ B. Dẫn khớ B vào trong dung dịch nước vụi dư thỡ thấy cú 75gam kết tủa. Hỏi % khối lượng của CH4 tối đa là bao nhiờu?.




( ĐS:  38,1% )
4) Một hỗn hợp khớ A gồm etilen , propilen , hiđro cú tỉ trọng ( đktc) là PA ( g/l). Cho A đi qua xỳc tỏc Ni, nung núng thỡ thu được hỗn hợp khớ B.
a/ Với giỏ trị nào của PA  thỡ hỗn hợp khớ B khụng làm mất màu dung dịch brom
b/ Xỏc định % thể tớch của hỗn hợp A, nếu PA = 0,741g/l ; PB = 1,176 g/l
Hướng dẫn :
 

Đặt số mol gồm etilen , propilen , hiđro : x,y,z    

Để khớ B khụng làm mất màu dung dịch Brom thỡ Anken khụng dư  ( số mol H2 = số mol 2 anken )

ị  z ³ x + y 

[image: image1412.wmf]AA
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(1)  

Biện luận :    z = x+y ị     (1) Û    [image: image1413.wmf]A
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     ị     0,67 < pA < 0,98

Nếu z > x+y  ị    [image: image1414.wmf]A
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 giảm    ị  pA giảm ị    pA  Ê  0,67 
5) Một bỡnh kớn dung tớch 8,96 lớt  chứa đầy hỗn hợp X gồm N2, O2, SO2 tỉ lệ mol 3 :1 :1 . Đốt chỏy lưu huỳnh trong hỗn hợp X thỡ thu được hỗn hợp khớ Y ( sau khi đó đưa bỡnh về nhiệt độ ban đầu ). Biết [image: image1415.wmf]Y
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a/ Áp suất trong bỡnh cú thay đổi hay khụng ? Vỡ sao ?
b/ Xỏc định % thể tớch của hỗn hợp khớ Y
c/ Khi số mol của oxi biến đổi thỡ [image: image1416.wmf]Y
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 biến đổi trong khoảng nào 
(ĐS :  b/ 60%N2 ; 10%O2 ; 30%SO2  ,  
c/ [image: image1417.wmf]Y
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6) Hoà tan hỗn hợp 6,4 gam CuO và 16 gam Fe2O3 trong 320ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng cú m rắn khụng tan và m’ gam muối. Xỏc định m và m’ biến thiờn trong khoảng nào ?
7) Hoà tan vừa đủ  6 gam hỗn hợp gồm kim loại X ( hoỏ trị I) và kim loại Y ( hoỏ trị II) trong hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 thấy cú 2,688 lớt hỗn hợp khớ NO2 và SO2 sinh ra ( đktc) nặng 5,88 gam. Cụ cạn dung dịch sau phản ứng thu được m ( gam) muối khan.
a/ Tỡm m
b/ Khi tỉ lệ số mol của cỏc khớ thay đổi thỡ   m biến thiờn trong khoảng nào ?
8) Cho 46,7 gam hỗn hợp X gồm CuO, ZnO, FeO vào trong 800ml ddHCl 1,75M . Lượng axit cũn dư phải trung hoà đỳng 200ml ddNaOH 1M. Xỏc định khoảng biến thiờn % khối lượng FeO trong hỗn hợp X.
9/ Hỗn hợp A gồm 0,56 gam Fe và 16 gam Fe2O3. Trộn A với  a mol bột nhụm rồi nung ở nhiệt độ cao( khụng cú khụng khớ ) thu được hỗn hợp B. Nếu cho B tan trong H2SO4 loóng dư thỡ thu được V lớt khớ , nhưng nếu cho B tan trong NaOH dư thỡ thu được 0,25V lớt khớ ( cỏc khớ trong cựng điều kiện)
a/ Viết cỏc PTHH xảy ra

b/ Tỡm khoảng biến thiờn của khối lượng nhụm ( nếu phản ứng nhiệt nhụm chỉ tạo ra Fe)

Hướng dẫn :  
Fe2O3
  + 
2Al  [image: image1418.wmf]0

t
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 Al2O3  +
2Fe
 
Ban đầu:
0,1

a

0
 0,01(mol)

Pư :
x

2x

x
2x (mol)

Sau pư :
(0,1-x)

(a-2x)

x
(0,01+2x)

Viết cỏc PTHH của rắn B với H2SO4 loóng và NaOH ( dư ) 

ị  tỉ lệ :  [image: image1419.wmf]1,5(a2x)(0,012x)V
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vỡ 0 < x Ê  0,1   nờn   ị   2,22. 103   <  a Ê  0,2467 

hay :
0,06 gam <  mAl  Ê  6,661 gam
10/ Cho 6,2 gam hỗn hợp X gồm Na và K tỏc dụng với dung dịch HCl dư. Tớnh khối lượng muối tạo thành.
Hướng dẫn :  

Cỏc phương trỡnh phản ứng xảy ra:

2Na + 2HCl  đ  2NaCl  +   H2  ư   

2K   + 2HCl  đ  2KCl    +   H2  ư   
Ta cú :        [image: image1421.wmf]6,2
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Theo PTPƯ ta cú :   số mol KL =   số mol Cl-  
Khối lượng muối tạo thành là :    m =  mKl + mCl  =   6,2 + 35,5. nkl  
Thay ( 1 ) vào ( 2) ta được   :   11,84 gam   <  m <  15,77 gam
*    Cú thể giả sử chỉ cú Na ị  m1 , giả sử chỉ cú K ị  m2 . ị     m1 <  m < m2
------------------------
                  Chuyên đề 22
BÀI TẬP TĂNG GIẢM KHỐI LƯ​ỢNG KIM LOẠI 
c) Cho lá sắt có khối l​ợng 5,6 gam vào dd đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy lá sắt có khối l​ợng là 6,4 gam. Khối l​ợng lá sắt tạo thành là bao nhiêu?
d) Cho lá sắt có khối l​ợng 5 gam vào 50 ml dd CuSO4 15% có khối l​ợng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, ng​ời ta lấy lá sắt ra khỏi dd, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 5,16 gam.
· Viết PTHH.
· Tính nồng độ phần trăm các chất còn lại trong dd sau phản ứng?
e) Nhúng một lá nhôm vào dd CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khổi dd thì thấy khối l​ợng dd giảm 1,38 gam. Tính khối l​ợng của Al đã tham gia phản ứng?
f) Cho 1 lá đồng có khối l​ợng là 6 gam vào dd AgNO3. Phản ứng xong, đem lá kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân đ​ợc 13,6 gam.
f) Viết PTHH.
g) Tính khối l​ợng đồng đã tham gia phản ứng?
g) Nhúng 1 thanh nhôm có khối l​ợng 594 gam vào dd AgNO3 2M. Sau một thời gian khối l​ợng thanh nhôm tăng 5%.
· Tính số gam nhôm đã tham gia phản ứng?
· Tính số gam Ag thoát ra?
· Tính V dd AgNO3 đã dùng?
· Tính khối l​ợng muói nhôm nitrat đã dùng?
h) Ngâm 1 miếng sắt vào 320 gam dd CuSO4 10%. Sau khi tất cả đồng bị đẩy khỏi dd CuSO4 và bám hết vào miếng sắt, thì khối l​ợng miếng sắt tăng lên 8%. Xác định khối l​ợng miếng sắt ban đầu?
i) Ngâm 1 miếng chì có khối l​ợng 286 gam vào 400 ml dd CuCl2. Sau một thời gian thấy khối l​ợng miếng chì giảm 10%.
· Giải thích tại sao khối l​ợng miếng chì bị giảm đi so với ban đầu?
· Tính l​ợng chì đã phản ứng và l​ợng đồng sinh ra.
· Tính nồng độ mol của dd CuCl2 đã dùng.
· Tính nồng độ mol của dd muối chì sinh ra.
( Giả thiết toàn bộ l​ợng đồng sinh ra đều bám vào miếng chì và thể tích dd không đổi )
j) Cho lá kẽm có khối l​ợng 25 gam vào dd đồng sunfat. Sau phản ứng kết thúc, đem tám kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô cân đ​ợc 24,96 gam.
c) Viết PTHH.
d) Tính khối l​ợng kẽm đã phản ứng.
e) Tính khối l​ợng đồn sunfat có trong dd.
k) Có hai lá kẽm có khối l​ợng nh​ nhau. Một lá cho vào dd đồng (II) nitrat, lá kia cho vào dd chì (II) nitrat. Sau cùng một thời gian phản ứng, khối l​ợng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam.
· Viết các PTHH.
· Khối l​ợng lá kẽm thứ 2 tăng hay giảm là bao nhiêu gam? Biết ràng trong cả hai phản ứng trên, khối l​ợng kẽm bị hoà tan bằng nhau.
l) Ngâm một lá sắt có khối l​ợng 50 gam trong 200 gam dd muối của kim loại M có hoá trị II, nồng độ 16%. Sau khi toàn bộ l​ợng muối sunfat đã tham gia phản ứng, lấy lá sắt ra khỏi dd, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 51,6 gam. Xác định CTHH muối sunfat của kim loại M.
m) Ngâm một vật bằng đồng có khối l​ợng 10 gam trong 250 gam dd AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối l​ợng AgNO3 trong dd giảm 17%. Xác định khối l​ợng của vật sau phản ứng?
n) Ngâm 1 đinh sắt có khối l​ợng 4 gam đ​ợc ngâm trong dd CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy đinh sắt ra rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 4,2 gam.
· Viết PTHH.
· Tính khối l​ợng các chất tham gia và tạo thành sau phản ứng.
o) Nhúng 1 thanh kẽm vào dd chứa 8,32 gam CdSO4. Sau khi kẽm đẩy hoàn toàn camiđi ra khỏi muối, khối l​ợng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Hỏi khối l​ợng thanh kẽm ban đầu là bao nhiêu?
p) Ngâm 1 lá nhôm ( đã làm sach lớp oxit ) trong 250 ml dd AgNO​3 0,24M. Sau một thời gian, lấy ra, rửa nhẹ, làm khô, khối l​ợng lá nhôm tăng thêm 2,97 gam.
j) Tính l​ợng Al đã phản ứng và l​ợng Ag sinh ra.
k) Tính nồng độ mol của các chất trong dd sau phản ứng. Cho rằng V dd thay đổi không đáng kể.
q) Ngâm 1 lá đồng trong 20 ml dd bạc nitrat cho tới khi lá đồng không thể tan thêm đ​ợc nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối l​ợng lá đồng tăng thêm 1,52 gam. Hãy xác định nồng độ mol của dd bạc nitrat đã dùng ( giả thiết toàn bộ l​ợng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng ).
r) Cho 1 thanh sắt vào 100 ml dd chứa 2 muối Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 2M. Sau phản ứng lấy thanh sắt ra khỏi đ, rửa sạch và làm khô thì khối l​ợng thanh sắt tăng hay giảm. Giải thích?
s) Hai thanh kim loại giống nhau ( đều cùng nguyên tố R có hoá trị II) và có cùng khối l​ợng. Cho thanh thứ nhất vào dd Cu(NO​3)2 và thanh thứ hai vào dd Pb(NO​3)2. Sau cùng một thời gian phản ứng, khi số mol 2 muối bằng nhau, lấy 2 thanh kim loại đó ra khỏi dd thấy khối l​ợng thanh thứ nhất giảm đi 0,2% còn khối l​ợng thanh thứ hai tăng 28,4 % . Xác định nguyên tố R.
Chuyờn đề 23
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA  HỖN HỢP
DỰA VÀO 
PHƯƠNG TRèNH PHẢN ỨNG
I- KIẾN THỨC CƠ BẢN 
Dựa vào tớnh chất của hỗn hợp, chỳng ta cú thể chia cỏc bài tập hỗn hợp thành 3 dạng chớnh như sau:
1) Dạng 1: 

Hỗn hợp gồm cỏc chất cú tớnh chất khỏc nhau
Ú  Tổng quỏt :
[image: image1423.wmf]( khoâng pö )
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Ú Cỏch giải : Thường tớnh theo 1 PTHH để tỡm lượng chất A ị   lượng chất B  ( hoặc ngược lại nếu dữ kiện đề cho khụng liờn quan đến PTHH )

2) Dạng 2:

Hỗn hợp gồm cỏc chất cú tớnh chất tương tự
Ú  Tổng quỏt :    [image: image1424.wmf]X
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Ú Cỏch giải :

· Đặt ẩn ( a,b …) cho số mol của mỗi chất trong hỗn hợp 

· Viết PTHH tớnh theo PTHH với cỏc ẩn 

· Lập cỏc phương trỡnh toỏn liờn lạc giữa cỏc ẩn và cỏc dữ kiện

· Giải phương trỡnh tỡm ẩn

· Hoàn thành yờu cầu của đề

3) Dạng 3:
Hỗn hợp chứa một chất cú CTHH trựng sản phẩm  của chất kia.
Ú Tổng quỏt :    [image: image1425.wmf](
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Ú  Cỏch giải :   
Như dạng 2

Cần chỳ ý : lượng B thu được sau phản ứng gồm cả lượng B cũn lại và lượng B mới sinh ra trong phản ứng với chất A

4) Một số điểm cần lưu ý khi giải toỏn hỗn hợp:
Ú  Nếu hỗn hợp được chia phần cú tỉ lệ ( gấp đụi, bằng nhau … ) thỡ đặt ẩn x,y …cho số mol từng chất trong mỗi phần.

Ú  Nếu hỗn hợp được chia phần khụng cú quan hệ thỡ đặt ẩn (x,y,z …)cho số mol mỗi chất ở một phần và giả sử số mol ở phần này gấp k lần số mol ở phần kia.

II-BÀI TẬP ÁP DỤNG
1) Hoà tan 40 gam hỗn hợp Ag và Al trong ddHCl dư thỡ thấy sinh ra 10,08 lớt khớ ( đktc). Tớnh % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

Giải :

Chỉ cú Al tỏc dụng với dung dịch HCl


2Al  +   6HCl  đ   2AlCl3  +   3H2 ư   

0,3



  0,45  ( mol )

Thành phần hỗn hợp :

[image: image1426.wmf]0327
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      ị   %Ag = 79,75%
2) Hoà tan hỗn hợp Ag và Al bằng H2SO4 loóng thỡ thấy 6,72 lớt khớ sinh ra ( đktc) và một phần rắn khụng tan. Hoà tan rắn khụng tan bằng dd H2SO4 đặc núng ( dư ) thỡ thấy cú 1,12 lớt khớ SO2 ( đktc). 
a/ Tớnh khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
b/ Tớnh tỉ khối của hỗn hợp khớ ( gồm 2 khớ sinh ra ở trờn ) đối với khớ oxi.
3) Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Ag trong dung dịch HNO3 dư thỡ sinh ra khớ NO2 duy nhất. Để hấp thụ hoàn toàn khớ sinh ra phải dựng đỳng 40ml dung dịch NaOH 1M.
Tớnh % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Giải :

Đặt số mol của Ag và Cu lần lượt là a, b mol

Ag  +    2HNO3  đ   AgNO3    +   H2O  +  NO2 ư   

a.




     
 a 


Cu   +   4HNO3  đ  Cu(NO3)2  +  2H2O  +   2NO2 ư   

b.





2b

2NO2  +   2NaOH  đ NaNO2  +  NaNO3  +   H2O

(a.+ 2b)    (a.+ 2b)



theo đầu bài ta cú :  [image: image1427.wmf]1086428
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giải ra a = 0,02 ; b = 0,01
[image: image1428.wmf]1002286
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4) Hoà tan 34,2 gam hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3 vào trong 1 lớt dung dịch HCl 2M, sau phản ứng cũn dư 25% axit. Cho dung dịch tạo thành tỏc dụng với ddNaOH 1M sao cho vừa đủ đạt kết tủa bộ nhất.
a/ Tớnh khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp
b/ Tớnh thể tớch của dung dịch NaOH 1M đó dựng.
Hướng dẫn :  
a/
Đặt ẩn cho số mol Fe2O3 và Al2O3 lần lượt là a, b ( mol)

Fe2O3  +   6HCl  đ   2FeCl3  +   3H2O 

a.


2a
Al2O3  +   6HCl  đ   2AlCl3  +   3H2O 
b.


2b

FeCl3   +   3NaOH đ  Fe(OH)3 ¯  +  3NaCl

2a 

6a
    2a

AlCl3   +   3NaOH đ  Al(OH)3 ¯  +  3NaCl

2b

6b
     2b

Vỡ lượng kết tủa bộ nhất nờn Al(OH)3 bị tan ra trong NaOH dư

Al(OH)3  +   NaOH  đ   NaAlO2   +  2H2O

2b

2b


HCl
     +   NaOH  đ  NaCl       +  H2O

0,5 đ 

0,5
Số mol HCl ( pư với oxit )  :  1´ 2 ´ [image: image1429.wmf]75
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= 1,5 mol

Số mol HCl ( pư với NaOH )  :   2´ [image: image1430.wmf]25

100

 = 0,5 mol

Theo đề bài ta cú :
[image: image1431.wmf]6615
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  giải ra được  a = 0,15  ; b = 0,1 

Khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp 

[image: image1432.wmf]23
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b/ 
Tổng số mol NaOH = 
6a +  8b  + 0,5 =  2,2 mol

ị  VddNaOH = 2,2 : 1  = 2,2 lớt 
5) Khử 13,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe2O3 bằng khớ CO dư thỡ thu được một rắn B. Để hoà tan hoàn toàn rắn B phải dựng đỳng 400ml dung dịch HCl 1M.  Lượng muối sinh ra cho tỏc dụng với dd NaOH dư thỡ thu được m ( gam) kết tủa. Tớnh % khối lượng mỗi chất trong A và định m.
Hướng dẫn:

Gọi a,b lần lượt là số mol của Fe và Fe2O3 trong hỗn hợp

Fe2O3  +   3CO  [image: image1434.wmf]0

t

¾¾®

  2Fe  
+ 
3CO2 ư   
. 
b  


     2b


Rắn B gồm :  (a + 2 b ) mol Fe 

Fe 
    +
  2HCl  [image: image1435.wmf]¾¾®

FeCl2    +  H2 ư   
 (a+2b)

2(a+2b)
(a+2b)
   FeCl2      +
2NaOH  đ   2NaCl
+   Fe(OH)2 ¯ 
(a+2b)




       (a+2b)
Theo đề bài ta cú :    [image: image1436.wmf]56160136
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giải ra  : a = 0,1  ; b = 0,05 
%mFe =  [image: image1437.wmf]0156
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Khối lượng kết tủa :  m = ( a+ 2b) ´ 90  = 0,2 ´ 90 = 18 gam
6) Đốt chỏy 10 gam hỗn hợp 3 khớ CO, CO2, SO2 thỡ thu được hỗn hợp khớ A. Hấp thụ khớ A trong dung dịch NaOH 2M dư thỡ thu  được 24,8 gam muối. Để tỏc dụng hết lượng muối này thỡ dựng đỳng 400ml ddHCl 0,5M. Tớnh % thể tớch mỗi khớ trong hỗn hợp và thể tớch dd NaOH 2M đa phản ứng.
7)  Hoà tan 4,64 gam hỗn hợp Cu - Mg - Fe trong dung dịch H2SO4 loóng dư thỡ thấy sinh ra 2,24 lớt khớ ( đktc) và 0,64 gam rắn khụng tan.
a/ Tớnh % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp
b/ Tớnh khối lượng ddH2SO4 24,5% tối thiểu phải dựng.
8/ Hoà tan hoàn toàn 19,46 gam hỗn hợp Mg-Al-Zn ( khối lượng Al và Mg bằng nhau) vào trong dung dịch HCl 2M thỡ thu được 16,352 lớt khớ ( đktc). 
a/ Tớnh khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
b/ Tớnh thể tớch dung dịch HCl 2M đó dựng; biết axit cũn dư 10% so với lý thuyết
c/ Để trung hoà hết lượng axit cũn dư thỡ phải dựng bao nhiờu gam dd hỗn hợp 2 kiềm chứa KOH 28% và Ca(OH) 14,8%.
Hướng dẫn :  

a/ đặt ẩn cho số mol Al,Mg,Zn  là a,b,c ( mol )

Đề bài :  ị   27a +  24b + 65c = 19,46 
Û   48a +  65c = 19,46    ( 1) 

Mặt khỏc : từ cỏc PTHH ta cú :  1,5a + b + c = 0,73

      (2)





       b = [image: image1439.wmf]9
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      (3) 

Giải hệ phương trỡnh tỡm a,b,c 

c/ Đặt khối lượng của dung dịch hỗn hợp kiềm là m 
9) Chia 50 gam dung dịch chứa 2 muối MgCl2 và CuCl2 làm 2 phần bằng nhau:
- Phần 1:  Tỏc dụng AgNO3 dư thỡ thu được 14,35 gam kết tủa
- Phần 2:  Tỏc dụng với NaOH dư , lọc lấy kết tủa đem nung thỡ thu được 3,2 gam hỗn hợp 2 chất rắn. Khử hoàn toàn hỗn hợp này bằng H2 thỡ thu được hỗn hợp rắn Y.
a/ Xỏc định nồng độ % của mỗi chất trong dung dịch ban đầu
b/ Xỏc định % khối lượng của mỗi chất trong rắn Y
10)* Một hỗn hợp gồm CH4, H2, CO 

TN1: Đốt chỏy 8,96 lớt hỗn hợp thỡ cần đỳng 7,84 lớt khớ O2
TN2: Dẫn 11,8 gam hỗn hợp qua ống đựng CuO đang nung núng thỡ cú 48 gam CuO đó phản ứng.

Tớnh % thể tớch của mỗi chất trong hỗn hợp

Hướng dẫn : Đặt số mol 3 khớ trong TN1 là x,y,z  và ở TN2 là ax , ay , az  ( a là độ lệch số mol ở 2 TN)

11)* Chia hỗn hợp X gồm :Na, Al, Mg làm 3 phần bằng nhau:

- Phần 1: Tỏc dụng với nước sinh ra 8,96 lớt khớ

- Phần 2: Tỏc dụng NaOH dư  thỡ thấy sinh ra 15,68 lớt khớ

- Phần 3 : Tỏc dụng với ddHCl, phản ứng xong thu được 26,88 lớt khớ

Cỏc thể tớch khớ đo ở đktc

a/ Viết cỏc phương trỡnh phản ứng xảy ra

b/ Xỏc định % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X

12*  Cú 15 gam hỗn hợp Al và Mg chia đụi. Cho 1 mửa hỗn hợp vào 600ml dung dịch HCl xM thu được khớ A và dung dịch B, cụ cạn B thu được 27,9 gam muối khan. Cho nửa cũn lại tỏc dụng với 800ml dung dịch HCl xM và làm tương tự thu được 32,35 gam muối khan. Xỏc định % khối lượng mỗi kim loại và trị số x ? Tớnh thể tớch H2 thoỏt ra ở TN2( đktc). 

Hướng dẫn :   Căn cứ đầu bài nhận thấy ở TN1  kim loại chưa hết cũn ở thớ nghiệm 2 kim loại đó hết ( bằng cỏch so sỏnh lượng chất )

13) Hoà tan 14,4 gam Mg vào 400cm3 dung dịch HCl thỡ thu được V1 lớt khớ H2 và cũn lại một phần chất rắn khụng tan. Lọc lấy phần khụng tan cho thờm 20 gam Fe rồi hoà tan trong 500cm3 dung dịch HCl như trờn, thấy thoỏt ra V2 lớt khớ H2 và cũn lại 3,2 gam rắn khụng tan. Tớnh V1, V2 . Biết cỏc khớ đo ở đktc

14) Hoà tan hỗn hợp CaO và CaCO3 bằng H2SO4 loóng được dung dịch A và khớ B. Cụ cạn dung dịch A thu được 3,44 gam thạch cao CaSO4.2H2O. Hấp thụ hết B bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,16 M, sau đú thờm BaCl2 dư  thấy tạo ra 1,182 gam kết tủa. Tỡm số gam mỗi chất ban đầu.

Hướng dẫn :
 CO2 tỏc dụng với NaOH chưa biết cú tạo muối axit hay khụng, nờn phải biện luận.

15) Cho dũng khớ H2 dư đi qua 2,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 đang được nung núng. Sau phản ứng trong ống nghiệm cũn lại 1,96 gam Fe. Nếu cho 2,36 gam hỗn hợp đầu tỏc dụng với dụng dịch CuSO4 đến phản ứng hoàn toàn, lọc lấy chất rắn làm khụ cõn nặng 2,48 gam. Tớnh khối lượng từng chất trong hỗn hợp.

16) Cho a gam Fe tỏc dụng dd HCl ( TN1), cụ cạn dung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a (gam) Fe và b(gam) Mg tỏc dụng với ddHCl cựng một lượng như trờn ( TN2) thỡ sau khi cụ cạn dung dịch lại thu được 3,36 gam chất rắn và 448ml khớ H2 ( đktc). Tớnh a, b và khối lượng cỏc muối.

17)* Đốt chỏy hoàn toàn 1,14 gam hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C3H6 thu được 3,52 gam CO2. Nếu cho 448ml hỗn hợp A đi qua dung dịch Brụm dư thỡ cú 2,4 gam brụm phản ứng. Tớnh % thể tớch của mỗi khớ trong hỗn hợp A. Cỏc thể tớch khớ đo ở  đktc. 

Hướng dẫn :

Giải tương tự như bài 10

18)* Cho 22,3 gam hỗn hợp Al và Fe2O3 vào trong bỡnh kớn ( khụng cú khụng khớ ). Nung núng bỡnh đến khi phản ứng hoàn toàn thỡ thu được hỗn hợp rắn X. Hoà tan rắn X trong HCl dư thỡ thu được 5,6 lớt khớ ( đktc). 

a/ Xỏc định khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu

b/ cho X tỏc dụng với ddNaOH [image: image1440.wmf]1
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 để phản ứng vừa đủ thỡ phải dựng bao nhiờu lớt dung dịch NaOH.

Hướng dẫn :
 hỗn hợp X tỏc dụng khụng biết cú vừa đủ hay khụng nờn phải biện luận








( ĐS :  6,3gam Al ; 16 gam Fe2O3 )
19)*  Đốt hoàn toàn 16,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Ca trong khớ oxi thỡ thu được 23,2 gam hỗn hợp oxit. Nếu  cho 0,2 mol hỗn hợp X tỏc dụng với H2O dư  thỡ được dung dịch Y ; m( gam) rắn Q và 0,2 gam khớ Z. Tỡm khối lượng mỗi kim loại trong 16,8 gam hỗn hợp X ? Định m ?
Hướng dẫn :
 Giải như bài 10 
( ĐS :  2,4 g Mg ; 6,4 g Cu ; 8 g Ca )
20) Hỗn hợp Axit axetic và rượu ờtylic ( hỗn hợp A). Cho Na dư vào trong A thỡ thu được 3,36 lớt khớ H2 ( đktc). Nếu cho A tỏc dụng với NaOH thỡ phải dựng đỳng 200ml dd NaOH 1M.
a/ Tớnh % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

b/ Thờm H2SO4 đặc vào A và đun núng để phản ứng hoàn toàn thỡ thu được bao nhiờu gam este.

c/ Nờu phương phỏp tỏch rời hỗn hợp Axit axetic , rượu ờtylic, etyl axetat

-------------------

 CHUYÊN ĐỀ 24: 
ĐỘ TAN VÀ CÁC PHÉP LẬP LUẬN TỚI ĐỘ TAN CAO CẤP
             Bài tập 
· Tính độ tan của muối ăn ở 20oC, biết rằng ở nhiệt độ đó 50 gam nước hũa tan tối đa 17,95 gam muối ăn 

· Có bao nhiêu gam muối ăn trong 5 kg dung dịch bóo hũa muối ăn ở 20oC, biết độ tan của muối ăn ở nhiệt độ đó là 35, 9 gam .

· Độ tan của A trong nước ở 10OC là 15 gam , ở 90OC là 50 gam. Hỏi làm lạnh 600 gam dung dịch bóo hũa A ở 90OC xuống 10OC thỡ cú bao nhiờu gam A kết tinh ?

· Có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra khi làm lạnh 1900 gam dung dịch NaCl bóo hũa từ 90OC đến 0OC . Biết độ tan của NaCl ở 90OC là 50 gam và ở 0OC  là 35 gam 

· Xác định lượng AgNO3 tách ra khi làm lạnh 2500 g dung dịch AgNO3 bóo hũa ở 60oC xuống cũn 10oC . Cho biết độ tan của AgNO3 ở 60oC là 525 g và ở 10oC là 170 g .

*.6. Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dd axit sunfuric 20% đun nóng vừa đủ.Sau đó làm nguội dd đến 10oC.Tính lượng tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dd, biết độ tan của CuSO4 ở 10oC là 17,4 gam.
Giải
CuO  +   H2SO4

CuSO4   +  H2O
   0,2
        0,2

  0,2mol
mCuSO4 =0,2.160 = 32 gam
mdd sau = 0,2. 80 + [image: image1441.wmf]98.0,2.100
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= 114 gam
mH2O =114- 32 = 82gam
khi hạ nhiệt độ: CuSO4  + 5H2O            CuSO4.5H2O
gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra sau khi hạ nhiệt độ.
Khối lượng CuSO4 cũn lại: 32 – 160x
Khối lượng nước cũn lại : 82- 90x
Độ tan:17,4 = [image: image1442.wmf](32160)100

8290

x

x

-

-

 => x =0,1228 mol
m CuSO4.5H2O tách ra = 0,1228.250 =30,7 gam.
Bài tập 
Câu 7a.Cần lấy bao nhiêu CuSO4 hũa tan vào 400ml dd CuSO4 10%
( d = 1,1g/ml) để tạo thành dd C có nồng độ 29,8%
b.Khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12oC thỡ thấy cú 60 gam muối CuSO4.5H2O kết tinh,tách ra khỏi dd.Tính độ tan của CuSO4 ở 12oC.
đs:
Câu 8.Xác định lượng FeSO4.7H2O tỏch ra khi làm lạnh 800 gam dd bóo hũa FeSO4 từ 70oC xuống 20oC.Biết độ tan của FeSO4 lần lượt là 35,93gam  và 21 gam.
Đs:87,86gam
Cõu 9.Làm lạnh 1877 gam dd bóo hũa CuSO4 từ 85oC xuông 25oC. Hỏi có bao niêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra. Biết độ tan của CuSO4  lần lượt là 87,7 g và 40 g. ĐS: 961,5 gam
Câu 10.Dung dịch Al2(SO4)3 bóo hũa ở 10oC có nồng độ 25,1 %
i) Tính độ tan T của Al2(SO4)3  ở 10oC
j) Lấy 1000 gam dd Al2(SO4)3  bóo hũa trờn làm bay hơi 100gam H2O.Phần dd cũn lại đưa về 10oC thấy có a gam Al2(SO4)3.18H2O   kết tinh. Tính a. ĐS: 33,5gam;95,8 gam
Câu 11.Cần lấy bao nhiêu gam  CuSO4 hũa tan vào 400  ml  dd CuSO4 10%
(d =1,1g/ml) để tạo thành dd C có nồng độ 28,8%.
-khi hạ nhiệt độ dd C xuống 12oC thí thấy có 60 gam muối CuSO4.5H2O kết tinh, tách ra khỏi dung dịch.Tính độ tan của CuSO4 ở 12oC.
ĐS: 60 gam; 17,52 gam.
Câu 12.Cho 600 g dd CuSO4 10% bay hơi ở nhiệt độ 200C tới khi dd bay hơi hết 400g nước.Tính lượng CuSO4.5H2O tỏch ra, biết rằng dd bóo hũa chứa 20% CuSO4 ở 200C. ĐS: 45,47gam
Câu 13. ở 200C độ tan trong nước của Cu(NO3)2.6H2O là 125 gam,Tính khối lượng Cu(NO3)2.6H2O cần lấy để pha chế  thành 450g dd Cu(NO3)2 dd bóo hũa và tớnh nồng độ % của dd Cu(NO3)2 ở nhiệt độ đó. ĐS: 250g và 35,285%.
CHUYÊN ĐỀ 25: 
PHA CHẾ DUNG DỊCH
m1C1 + m2C2  = (m1+m2)C
ú m1C1 + m2C2  = m1C+m2C
m1(C1-C) = m2(C- C2)
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ví dụ: Cần lấy bao nhiêu gam SO3 và bao nhiêu gam dd H2SO4 10% để tạo thành  100g dd H2SO4 20%.

Giải

Khi cho SO3 vào dd xảy ra phản ứng SO3  + H2O              H2SO4






       80 g                       98 g

coi SO3 là dd H2SO4 có nồng độ: [image: image1445.wmf]98100
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gọi m1 và m2 lần lượt là khối lượng của SO3 và dd H2SO4 ban đầu.

Ta có [image: image1446.wmf]12201010
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*
m1+ m2 =100 **.từ * và ** giải ra m1 = 8,88gam.

· Xác định lượng SO3 và lượng H2SO4 49% để trộn thành 450 gam dd H2SO4 73,5%.  ĐS: 150 g và 300g
· Có hai dd .Dung dịch A chứa H2SO4 85% và  dung dịch B chứa HNO3 chưa biết nồng độ. Hỏi phải trộn hai dd theo tỉ lệ là bao nhiêu để được dd mới, trong đó H2SO4 có nồng độ 60% và HNO3 có  nồng độ là 20%. Tính nồng độ phần trăm của HNO3 ban đầu.

ĐS: tỉ lệ 12/5, C% HNO3 = 68%

Giải:
Gọi m1 , m2 là khối lượng dd H2SO4 và HNO3 ban đầu.Khi cho HNO3 vào H2SO4 thỡ  coi  HNO3 là dd H2SO4 có nồng độ 0%.

Ta có [image: image1447.wmf]126006012
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-Cho H2SO4 vào HNO3 thỡ coi H2SO4 là dd HNO3 có nồng độ 0%.

Ta có  [image: image1448.wmf]1220220212
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· Có V1 lít dd HCl chứa 9,125 gam chất tan(ddA). Có V2lit dd HCl chứa 5,475 gam chất tan (ddB). Trộn V1 lít dd A với V2 lit dd B được dd C có V=2 lít.

Tính CM  của C

Tính CM của A,B biết CM(A) _ CM(B) = 0,4.

· Hũa tan một ớt NaCl vào nước được V ml dd A có khối lượng riêng d. Thêm V1 ml nước vào dd A được (V1+ V) ml dd B có khối lượng riêng d1. Hóy chứng minh d>d1. Biết khối lượng riêng của nước là 1g/ml.

· cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 gam dd NaOH 20% để thu được dd mới có nồng độ 25%.  ĐS: 8 gam

· Phải pha thêm nước vào dd H2SO4 50% để thu được dd 20%. Tính tỉ lệ khối lượng nước và dd axit phải dùng.

ĐS: tỉ lệ 3:2

CHUYÊN ĐỀ 26. 
CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
 Chỉ xét trường hợp đặc biệt khi đề cho số mol dd kiềm( Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 và số mol kết tủa CaCO3 hoặc BaCO3 ) n kết tủa < n kiềm
Phương pháp: xét hai trường hợp
Trường hợp 1: Ca(OH)2 dư chỉ xảy ra phản ứng

CO2 + Ca(OH)2           CaCO3   + H2O    khi đó nCO2 = nCaCO3
Trường hợp 2: CO2 dư thỡ xảy ra hai phản ứng

CO2 + Ca(OH)2           CaCO3   + H2O    

CO2  + H2O  + CaCO3        Ca(HCO3)2
nCO2 =nCaCO3  + n Ca(HCO3)2
ví dụ: Dẫn V lít CO2 (đktc) vào 500ml dd Ca(OH)2 1M ta thấy có 25 gam kết tủa. Tính V.

 Giải        
 nCa(OH)2 = 0,5x1= 0,5mol

nCaCO3 = 25/100 = 0,25mol

ta thấy nCaCO3< nCa(OH)2 . Xét hai trường hợp

-Trường hợp 1: nCO2< nCa(OH)2  chỉ xảy ra phản ứng

CO2 + Ca(OH)2           CaCO3   + H2O  

0,25                              0,25 mol

V = 0,25 x22,4 = 5,6 lít

- Trường hợp 2: nCO2> nCa(OH)2  xảy ra hai phản ứng 

CO2 + Ca(OH)2              CaCO3   + H2O    

0,5       0,5 mol               0,5 mol

CO2  + H2O  + CaCO3        Ca(HCO3)2
0,25mol             0,25mol        0,25mol

nCO2 = 0,5 + 0,25  = 0,75 mol

V = 0,75x22,4 =16,8 lít

 Bài tập 
e) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí C2H4 (đktc) rối cho toàn bộ sản phẩm vào dd chứa 11,1 gam Ca(OH)2 .Hỏi sau khi hấp thụ khối lượng phần dd ban đầu tăng hay giảm bao nhiêu gam.

f) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít một hiđcacbon,lấy toàn bộ sản phẩm cho vào 150 ml dd Ca(OH)2 1M thu được 10 gam kết tủa .xác định công thức của hiđcacbon.   ĐS: C2H2, C2H4, C2H6
g) Đốt cháy hết 0,224 lít một Ankan dạng mạch hở,sản phẩn sau khi cháy cho đi qua 1lit nước vôi trong 0,134% ( d= 1g/ml) thu được 0,1 gam kết tủa.Tỡm cụng thức của ankan.

h) Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCO3 và FexOy dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhất.Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml ddBa(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa.Tỡm cụng thức phõn tử của FexOy  .ĐS: Fe2O3
i) Thổi CO qua ống xứ đựng m gam  Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được 10,88 gam chất rắn A( chứa 4 chất) và 2,668 lít khí CO2 (đktc)

a.Tính m

b. lấy 1/10 lượng CO2 ở trên,cho vào 0,4 lít Ca(OH)2 thu được 0,2 gam kết tủa và  khi nung nóng dd tạo thành kết tủa lại tăng thêm p gam .Tính nồng độ mol của dd Ca(OH)2 và p

ĐS:m= 12,8 gam; CM = 0,0175M; p = 5 gam.

j) Cho luồng khí CO đi qua ống xứ nung nóng chúa m gam FexOy cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.Dẫn toàn bộ lượng  khí sinh ra đi chậm vào 1 lit dd Ba(OH)2 0,1M thu được 9,85 gam kết tủa.Mặt khác khi hũa tan toàn bộ lượng kim loại sắt trên vào V lit dd HCl 2M  dư thỡ thu được một dd, sau khi cô cạn thu được 12,7 muối khan.

9. Xác định công thức oxit sắt

10. Tỡm m

11. Tính V,biết axit dùng dư 20% so với lượng cần thiết.

ĐS:Fe2O3; m =8 gam; V = 0,12 lít

7.Dùng 30 gam NaOH để hấp thụ 22 gam CO2 
Có những muối nào tạo thành 

Tính khối lượng các muối tạo thành .

8.Cho 9,4 gam K2O vào nước . Tính lượng SO2 cần thiết để phản ứng với dung dịch trên để tạo thành :

Muối trung hũa .

Muối axit 

Hỗn hợp muối axit và muối trung hũa theo tỉ lệ mol là 2 : 1

9.Dung dịch A chứa 8 gam NaOH 

Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần dùng để hũa tan hoàn toàn dung dịch A

Tính thể tích SO2 cần thiết để khi tác dụng với dung dịch A tạo ra hỗn hợp muối axit và muối trung hũa theo tỉ lệ mol tương ứng là 2:1 

c) Tính thể tích CO2 cần thiết để khi tác dụng với 16 gam dung dịch NaOH 10% tạo thành:

Muối trung hũa ?

Muối axit ?

Hỗn hợp muối axit và muối trung hũa theo tỉ lệ mol là 2 : 3 ?

d) Dùng 1 lít dung dịch KOH 1,1M để hấp thụ 80 gam SO3 

Có những muối nào tạo thành ?

Tính khối lượng các muối tạo thành  ?

e) chất X chứa 2 hoặc 3 nguyên tốC,H,O.

trộn 2,688 lít CH4 (đktc)với 5,376 lít khí X thgu được hỗn hợp khí Y có khối lượng 9,12 gam. Tính khối lượng phân tử X

Đốt cháy hoàn toàn khí Y và cho sản phẩn hấp thụ vào dd chúa 0,45 mol Ba(OH)2 thấy tạo thành 70,82 gam kết tủa.Hóy sử dụng số liệu trờn, xỏc định công thức cấu tạo X

f) đốt cháy hoàn toàn 0,672 lít khí (đktc)hỗn hợp khí gồm CH4 và CxH2x (trong đó x[image: image1449.wmf]£

4,CH4  chiếm 50% thể tích) rồi cho sàn phẩm cháy hấp thụ vào 350ml dd Ba(OH)2 0,2M thấy tạo thành 9.85 gam kết tủa. Xácđđịnh công thức phân tử CxH2x.

g) cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ vào 20ml dd chứa KOH 1M và Ca(OH)2 0,75M thu đươc 12 gam kết tủa.Tính V

Chuyên đề 27:
AXIT + BAZƠ VÀ CÁC PHÉP BIỆN LUẬN 
Ví dụ:
Trộn 120ml dd H2SO4 với  40 ml dd NaOH.Dung dịch sau khi trộn chứa một muối axit và cũn dư axit có nồng độ 0,1M.Mặt khác nếu trộn 60ml dd H2SO4 với  60 ml dd NaOH này thỡ trong dd sau khi trộn cũn dư NaOH với nồng độ 0,16M.Tỡm nồng độ của hai dd ban đầu.

Giải
Gọi x,y lần lượt là nồng độ ban đầu của H2​SO4 và NaOH

Thí nghiệm 1: H2SO4      + NaOH           NaHSO4    + H2O (1)

                         0,04y          0,04y 

Từ đề và (1) ta có: 0,12x-0,04y =0,1x0,16=0,016(*)

Thí nghiệm 2: H2SO4      + 2NaOH           Na2SO4    + H2O (2)

                       0,04x            0,08x

Từ 2 và đề ta có: 0,06y-0,08x =0,016(**)

Từ * và ** giải ra x =0,4M; y = 0,8M.

Bài tập 
Câu 1.Trộn 50 ml dung dịch HNO3 nồng độ x M với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M thu được dung dịch A . Cho một ít quỳ tím vào dung dịch A thấy có màu xanh . Thêm từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,1 M vào d/dịch A thấy quỳ trở lại thành màu tím . Tính x ?

Câu 2.Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH)2 có nồng độ lần lượt là 0,2M và 0,1M.Dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 và HCl có nồng độ lần lượt là 0,25M và 0,75 M.

a. tính thể tích dung dịch vừa đủ để trung hũa 40 ml dd Y và khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng.

b.Dùng V ml dd Y để hũa tan vừa đủ m gam CuO,làm tạo thành dd Z.Cho 12gam bột Mg Vào Z sau phản ứng kết thúc lọc được 12,8 gam chất rắn.Tính m

Câu 3. A là dd HCl, B là dd Ba(OH)2. trộn 50 ml dd a với 50ml dd B được ddC.Thêm ít quỳ tím vào dd C thấy màu đỏ.Thêm từ từ dd NaOH 0,1M vào C cho tới khi quỳ trở lại màu tím,thấy tốn hết 50 ml NaOH.trộn 50 ml dd A với 150 ml ddB được dd D.Thêm quỳ tím vào ddD thấy màu xanh,Thêm từ từ dd HNO3 0,1M vào dd D cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy tốn hết 350 ml dd HNO3. tính nồng độ của ddA, ddB.

Câu 4. trộn lẫn dd A chứa NaOH và dd B chứa Ba(OH)2 chứa biết nồng độ theo tỉ lệ thể tich 1:1 thu được dd C. lấy 100ml dd c trung hũa bằng H2SO4 2M thỡ vừa hết 14ml và thu được 2,33g kết tủa.

a. xác định nồng độ mol của A,B

b. cần thêm bao nhiêu ml dd B vào 10 ml; dd A cho trên để trung hũa vừa đủ 7,6 ml dd HCl 2M.

Câu 5. tính nồng độ mol của dd H2SO4 và dd NaOH biết:

- 30 ml dd H2SO4 d9uo75c trung hoà hết bởi 20 ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M 

- 30 ml dd NaOH được trung hũa bởi 20ml dd H2SO4 và 5 ml dd HCl 1M

Câu 6. cho a gam dd H2SO4 24,5% vào b gam dd NaOH 8% thỡ tạo được 3,6 gam muối axit và 2,84 gam muối trung hũa.

a. Tính a,b

b. Tính nồng độ% của dd sau phản ứng

CHUYÊN ĐỀ 28:
TOÁN VỀ HIỆU SUẤT VÀ 
TÍNH TOÁN THEO HIỆU SUẤT
Nếu hiệu suất tính theo chất sản phẩm:
          Lượng sản phảm thưc tế 
H  =                                x100
         Lượng sản phẩm theo lý thuyết
Nếu hiệu suất tính theo chất tham gia:
            Lượng sản phẩm theo lý thuyết
H =                                   x 100
         Lượng sản phẩm theo thưc tế
Ví dụ:. Trong công nghiệp sản xuất H2SO4 từ quặng FeS2 theo sơ đồ sau:

FeS2

SO2

SO3

H2SO4
· Viết cỏc phản ứng và ghi rừ điều kiện 

· Tính lượng axit 98% điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS2. Biết hiệu suất của quỏ trỡnh là 80%

     Giải 

 FeS2                    2H2SO4
129tấn                        196tấn

0,6                              [image: image1450.wmf]0,6196
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x

= 0,91tấn
do hiệu suất 80% nên lượng axit thưc tế thu được là:[image: image1451.wmf]0,9180
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0,728 tấn.
Lượng axit 98% là: mdd = [image: image1452.wmf]100
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 Bài tập 
Câu 2. Trong công nghiệp , người ta sản xuất nhôm bằng pp điện phân Al2O3 nóng chảy với điện cực than chỡ 

m) Viết phương trỡnh phản ứng nếu trong quỏ trỡnh điện phân cực dương bằng than chỡ bị chỏy thành CO2 

n) Tính lượng Al2O3 phản ứng biết hiệu xuất của quỏ trỡnh là 68%

o) Tính lượng C cần thêm bù vào phần cực dương bị cháy .

Câu 3. Người ta điều chế C2H2 từ than đà theo sơ đồ sau:

CaCO3   95%  CaO     80%    CaC2         90%     C2H2
Tính lượng đá vôi chứa 75% CaCO3  cần điều chế 2,24m3 C2H2 đ kc theo sơ đồ trên .
Câu 4. Cho 39 gam glucozơ tác dụng với dd AgNO3 trong NH3 .Hỏi có bao nhiêu gam Ag kết tủa nếu hiệu xuật phản ứng là 75%. Nếu lên men 1 lượng glucozơ như thế thỡ thu được bao nhiêu rượu etilic và bao nhiêu lít CO2 ,nếu hiệu suất phản ứng là 80%.
Câu 5. Đun nóng 1 hỗn hợp chứa 12 gam axit axetic và 4,6 gam axit fomic  HCOOH với 18,4 gam etilic có H2SO4 làm xúc tác . Sau thí nghiệm người ta xác định trong hỗn hợp sản phẩm có chứa 8,8 gam CH3COOC2H5 và 5,55 gam HCOOC2H5 . Tính  hiệu suất tạo thành mỗi este .
Câu 6. Viết phản ứng điều chế rượu etylic từ tinh bột . Biết hiệu suất của quỏ trỡnh 75% hóy tớnh số lớt rượu etylic 46o thu được 100 kg gạo chúa 81% tinh bột . Cho rượu nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8g/ml 
Câu 7. Người ta nấu xà phũng từ 1 loại chất bộo cú cụng thức (C15H31COO)3C3H5 . Tính lượng xà phũng tạo thành từ 200 kg chất béo có chứa 19,4% tạp chất không phản ứng , biết sự hao hụt trong phản ứng là 15%
c) Tính khối lượng H2SO4 95% thu được từ 60 kg quặng pirit nếu hiệu suất p/ ứng là 85% ?
d) Dùng 150 gam quặng pirit chưá 20% chất trơ điều chế H2SO4 . Đem toàn bộ lượng axit điều chế được hũa tan vừa đủ m gam Fe2O3 . Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn , hóy 

Tính khối lượng H2SO4 điều chế được ?

Tính m ?

e) Từ 1 tấn quặng pirit chưá 90% FeS2 có thể điều chế bao nhiêu lít H2SO4 đậm đặc 98% (d = 1,84 g/ml) , biết hiệu suất trong quỏ trỡnh điều chế là 80% ?

f) Có thể điều chế bao nhiêu tấn CH3COOH từ 100 tấn CaC2 có 4% tạp chất , giả sử các phản ứng đạt  hiệu suất 100% ?

g) a.tính lượng axit axetic thu được khi lên men 1lit rượu etylic 100 và tính nồng độ % của dd đó.giả sử hiệu suất lá 100%.

· Tách toàn bộ lượng rượu có trong 1lit rượu 11,50 khỏi dd và đem oxi hóa thành axit axetic.cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với Na dư thu được 33,6 lít khí H2 (đktc). Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa rượu thành axit.

Câu 6.cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2 gam kết tủa.

Tính khối lượng glucozơ đó lờn men, biết H = 92%

Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với 300ml dd CH3COOH 2M thu được 22 gam este. Tỡm hiệu suất este húa

Trộn V ml rượu etylic nguyên chất với V1 ml nước thu được 1 lit dd rượu ( D =0.92g/ml) tỡm độ rượu.

CHUYÊN ĐỀ 29:
TOÁN VỀ LƯỢNG CHẤT DƯ
BIỆN LUẬN CHẤT DƯ TRONG PƯHH
Ví dụ: Đun nóng 16,8 gam bột sắt và 6,8 gam S (không có kk) thu được chất rắn A .Hoà tan A bằng HCl dư thoát ra khí B .Cho khí B  từ từ qua dd Pb(NO3)2 tách ra kết tủa D  màu đen . Biết các phản ứng xảy ra 100%
a.Tính thể tích khí B , khối lượng kết tủa D
b.Cần bao nhiêu lít O2 để đốt cháy hoàn toàn khí B.
Giải:
Số mol Fe = 0,3 mol; số mol S = 0,2mol
     
Fe    +    S             FeS

 chất rắn A gồm FeS và Fe dư
0,2         0,2          0,2 
FeS    + 2HCl          FeCl2    + H2S
0,2                                            0,2   
 Fe   +     HCl           FeCl2    + H2   (B gồm H2S và H2)
0,1           0,2            0,2           0,1 
H2S  +       Pb(NO3)2           PbS      +  2HNO3    (D là PbS)
0,2                                          0,2 
2H2S    +  3 O2           2SO2     +  2H2O 
2H2     +  O2              2H2O 
VB = 6,72 lit
MD = 47,8 gam 
VO2 = 7,84 lit
Bài tập 
Câu 1. Trộn 100 ml dd sắt III sunfat 1,5M với 150 ml dd Ba(OH)2 2M thu kết tủa A và dd B .Nung kết tủa A trong không khí đến khối lượng  không đổi thu được chất D .Thêm BaCl2  vào dd B thỡ tỏch ra kết tủa E.
Tính lượng E,D .Tính nồng độ mol chất tan trong dd B (coi thể tích thay đổi không đáng kể )
Câu 2. 1,36 gam hỗn hợp Mg và Fe được hoà tan trong 100 ml dd CuSO4 .Sau phản ứng thu được dd A và 1,84 gam chất rắn B gồm 2 kim loại . Thêm NaOH dư vào A rối lọc kết tủa tách ra nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hất rắn D gồm  MgO và Fe2O3 nặng 1,2 gam .Tính lượng Fe,Mg ban đầu 
Câu 3.  Dẫn 4,48 dm3 CO  đi qua m gam CuO nung nóng nhận được chất rắn X và khí Y , Sục khí Y vào dd Ca(OH)2 dư tách ra 20 gam kết tủa trắng . Hoà tan chất rắn X bằng 200 ml dd HCl 2M thỡ sau  phản ứng phải trung hoà dd thu được bằng 50 gam Ca(OH)2 7,4%. Tính m 
Câu 4. Thả 2,3 gam Na vào 100ml dd AlCl3 thấy thoát ra khí A, xuất  hiện kết tủa B. Lọc kết tủa B nung thu được  chất cân nặng a gam .Tính a 
Câu 5. Nung x1 gam Cu  với x2  gam O2 thu được chất rằn A1.Đun nóng A1 trong x3 gam H2SO4 98% sau khi tan hết thu được dd A2 khí A3. Hấp thu toàn bộ A3 bằng 200ml NaOH  0,15M tạo thành dd chứa 2,3 gam muối .Bằng pp thích hợp tách CuSO4 ra khỏi dd A2 thu được 30 gam tinh thể CuSO4.5H2O .Nếu cho A2 tỏc dụng với dd NaOH 1M thỡ để tạo ra lượng kết tủa nhiều nhất phải dùng 300ml NaOH . Tính x1,x2,,x3
Câu 6. Cho 6,8 gam hỗn hợp Fe và CuO tan trong 100 ml dd HCl thu được d A và 224 ml khí B cùng 2,4 gam chất rắn .Thờm tiếp HCl vào hh A+D thỡ D tan 1 phần, sau đó thêm tiếp NaOH cho đến dư vào , lọc kết tủa nung trong không khí đến  khối lượng không đổi cân nặng 6,4 gam .Tính thành phần % của Fe và CuO 
CHUYÊN ĐỀ 30:
BÀI TOÁN QUY VỀ 100
Ví dụ: Hỗn hợp gồm CaCO3 lẫn Al2O3và Fe2O3 trong đó nhôm oxit chiếm 10,2 % ,sắt III oxit chiếm 9,8 % . nung hỗn  hợp này ở nhiệt độ cao thu được chất rắn có lượng bằng 67% lượng hỗn  hợp ban đầu . Tính % chất rắn tạo ra 
Giải:
Giả sử hỗn hợp lc l 100 gam, thỡ lượng Al2O3 =10,2 gam v Fe2O3= 9,8 gam v lượng CaCO3=80 gam
Khi nung hỗn hợp : CaCO3          CaO  + CO2
Độ giảm 100- 67 =33g l khối lượng CO2  
Số mol CO2 = số mol CaCO3 = 33/44 = 0,75 mol
Sau phản ứng cĩ : 10,2g Al2O3= 15,22%
   


9,8g Fe2O3 = 14,62%



CaCO3 dư 80-75 = 5 gam ( 7,4%)
                             CaO = 62,6%
Bài tập 
Câu 1. Hỗn hợp gồm NaCl, KCl(A) tan trong nước thành dd.Thêm AgNO3 dư vào dd này tách ra 1 lượng kết tủa 299,6%so với lượng A, Tỡm % mỗi  chất trong A
Câu 2.Hỗn hợp chứa FeO, Fe2O3, Fe nếu hoà tan a gam hỗn hợp bằng  bằng HCl dư thỡ lượng H2 thoát ra bằng 1% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm ,nếu khử a gam hh bằng H2 nóng, dư thỡ thu được 1 lượng nước bằng 21,15% lượng hỗn hợp đem thí nghiệm.xác định % mỗi chất tronh HH .
Câu 3.Hỗn hợp muối A tạo bởi Kim loại M(II) và phi kim X (I) .Hoà tan một lượng A vào nước được dd B. Nếu thêm AgNO3 dư vào B thỡ lượng kết tủa tách ra bằng 188% lượng A .Nếu thêm Na2CO3 dư vào dd B thỡ lượng kết tủa tách ra bằng 50% lượng A tỡm kim loại M và phi kim X 
Câu 4. Hỗn hợp A gồm kim loại Mg, Al .Cu, .Oxi hoá hoàn toàn m gam A thu được 1,72m gam  hỗn hợp 3 oxit với hoá tri cao nhất của mỗi kim loại . Hoà tan m gam A bằng HCl dư thu được 0,952m dm3 lít khí . Tính % mỗi kim loại trong A
Câu 5. nung nóng 1,32a gam hh Mg(OH)2 và Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được  chất rắn có khối lượng a gam tính % mỗi oxit tạo ra 
Câu 6. Cho m gam hh Na, Fe tác dụng  hết với HCl , dd thu được cho tác dụng với Ba(OH)2 dư rồi lọc kết tủa nung trong kk đến khối lượng không đổi thu được chất rắn m gam . Tính % mỗi kim loại ban đầu . 
TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG( KIM LOẠI + MUỐI)
Phương php:
-Nếu đề bi cho khối lượng  kim loại tăng thỡ lập phương trỡnh đại số
Kl kim loại ban đầu(a) – mkim loại phản ứng + mkim loại bm vo = a + mkim loại tăng
-Nếu đề bi cho khối lượng  kim loại giảm  thỡ lập phương trỡnh đại số
Kl kim loại ban đầu(a) – mkim loại phản ứng + mkim loại bm vo = a - mkim loại tăng
cần lưu ý:Khi bi cho phản ứng xảy ra hồn tồn thỡ một trong hai chất tham gia phải hết hoặc hết cả hai
Bi cho sau một thời gian thỡ cĩ thể cả hai chất tham gia đều dư
Ví dụ:
Cho a gam bột kim loại M có hóa trị không đổi vào 500ml  dd hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đều có nồng độ 0,4M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta lọc được (a + 27,2 gam) chất rắn A gồm ba kim loại và được một dd chỉ chứa một muối tan .hóy xỏc định kim loại M và và số mol muối tạo thành trong dd.
Giải:
 Bi cho sau khi phản ứng xảy ra hồn tồn v cĩ 3 kim loại tạo thnh chứng tỏ hỗn hợp muối tham gia hết 
      M   +         nAgNO3            M(NO3)n     + nAg (*)
       0,2/n         0,2mol                                  0,2mol
       2M   +     nCu(NO3)2                   2 M(NO3)n   +   nCu (**)
     0,4/n           0,2mol                                               0,2mol
Theo đề ra v pt ta cĩ: a - M[image: image1454.wmf]0,2

n

 + 108.0,2 - M[image: image1455.wmf]0,4

n

 + 64.0,2 = a +27,2
0,6M = 7,2n  [image: image1456.wmf]Þ

n = 2 v M =24  vậy kim loại l Mg.
-Bài tập
Câu 1. cho 27,4 gam Ba vào  400 gam dd CuSO4 3,2 %, thu được khí A, kết tủa B và dd C.
· tính thể tích khí A
· Nung kết tủa B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thỡ thu được bao nhiêu gam chất rắn
· Tính nồng độ phần trăm các chất trong C
Câu 2. Ngâm một vật bằng Cu nặng 10 gam vào 250 gam dd AgNO3 4%.khi lấy ra thỡ khối lượng AgNO3 trong dd giảm 17%.Tỡm khối lượng của vật sau khi lấy ra.
Câu 3. cho 0,51 gam hỗn hợp A gồm kim loại Fe và Mg vào 100ml dd CuSO4.Sau khi các phản ứng hoàn toàn,lọc thu được 0,69 gam chất rắn B và ddC.Thêm ddNaOH dư vào C lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 0,45 gam chất rắn D.Tỡm nồng độ mol của ddCuSO4.Tính thành phần % của mlo64i kim loại trong A và thể tích SO2 bay ra khi hũa tan chất rắn B trong H2SO4 đặc nóng dư.
Câu 4. Nhúng một thanh sắt và một thanh kẽm vào cùng một cốc chứa 500ml dd CuSO4. sau một thời gian lấy hai thanh kim loại ra khỏi cốc thỡ mỗi thanh cú thờm đồng bám vào, khối lượng dd trong cốc bị giảm đi 0,22 gam.Trong dd sau phản ứng, nồng độ ZnSO4 gấp 2,5 lần nồng độ FeSO4. thêm dd NaOH dư vào cốc, lọc lấy kết tủa rối nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 14,5 gam chất rắn.tính khối lượng Cu bám trên mỗi kim loại và nồng độ CuSO4 ban đầu.
Câu 5. Cho 80 gam bột Cu vào dd AgNO3,sau một thời gian phản ứng lọc được dd A và 95,2 gam chất rắn.Cho tiếp 80 gam bột Pb vào dd A, phản ứng xong lọc tách được dd B chỉ chứa một  muối duy nhất và  67,05 gam chất rắn
1. Tính nồng độ mol của dd AgNO3 đó dựng
2. Cho 40 gam kim loại R hóa tri II vào 1/10 dd B, sau khi phản ứng hoàn toàn lọc tách được 44,575 gam chất rắn không tan, hóy xỏc định kim ,loại R.
Câu 6.thí nghiệm 1.cho một lượng kim loại Mg vo 200ml dd X chứa AgNO3 0,15M v Cu(NO3)20,01M. Phản ứng kết thc thu được 5 gam chất rắn v dd Y
Thí nghiệm 2: Cho 0,78 gam một kim loại T đứng trước Cu trong dy hoạt động hĩa học kim loại,cĩ hĩa trị II cũng vo dd X .Phản ứng kết thc thu được 2,592 gam chất rắn v dd Z.
c. Tính khối lượng kim loại Mg đ dng
d. Xc định T
e. Tính nồng độ mol cc chất trong Y v Z,coi thể dd khơng thay đổi v thể tích chất rắn khơng đng kể. 
Câu 7. Nhúng một lá Al vào dd CuSO4,sau một thời gian lấy là nhụm ra khỏi dd thỡ khối lượng dd giảm 1.38 gam.khối lượng nhôm phản ứng là bao nhiêu.
Câu 8.Cho một thanh chỡ Pb tỏc dụng vừa đủ với dd muối nitrat của kim loại hóa tri II, sau một thời gian khi khối lượng thanh chỡ không đổi thỡ lấy ra khỏi dd thấy khối lượng của nó giảm đi 14,3 gam.Cho thanh sắt có khối lượng 50 gam vào dd sau phản ứng trên,khối lương  thanh sắt không đổi nữa thỡ lấy ra khỏi dd rửa sạch sấy khụ cõn lại nặng 65,1 gam.Tỡm kim loại húa trị II
Câu 9. Hai thanh kim loại giồng nhau của cùng một nguyên tố R hóa tri II có cùng khối lượng.Cho thanh thứ nhất vào dd Cu(NO3)2 và thanh thứ hai vào dd Pb(NO3)2.Sau một thời gian, khi số mol hai muối bằng nhau,lấy hai kim loại đó ra khỏi dd thấy khối khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0,2% cũn thanh thứ hai tăng 28,4%,Xác đinh kim loại R
Câu 10. Nhúng một thỏi sắt 100 gam vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian lấy ra rửa sạch , sấy khô cân nặng 101,6 gam . Hỏi khối kim loại đó có bao nhiêu gam sắt , bao nhiêu gam đồng ? 
Câu 11.Cho một bản nhôm có khối lượng 60 gam vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian lấy ra rửa sạch , sấy khô cân nặng  80,7 gam . Tính khối lượng đồng bám vào bản nhôm ?
Câu 12.Ngâm một lá đồng vào dung dịch AgNO3 . Sau phản ứng khối lượng lá đồng tăng 0,76 gam . Tính số gam đồng đó tham gia phản ứng ?

Câu 13.Ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian lấy ra rửa sạch , sấy khô cân nặng hơn lúc đầu 0,4 gam 

Tính khối lượng sắt  và CuSO4 đó tham gia phản ứng ?

Nếu khối lượng dung dịch CuSO4đó dùng ở trên là 210 gam có khối lượng riêng  là 1,05 g/ml . Xác định nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuSO4 ?

Câu 14.Cho 333 gam hỗn hợp 3 muối MgSO4 , CuSO4 và BaSO4 vào nước được dung dịch D và một phần không tan có khối lượng 233 gam . Nhúng thanh nhôm vào dung dịch D . Sau phản ứng khối lượng thanh kim loại tăng 11,5 gam . Tính % về khối lượng của mỗi muối   có trong hỗn hợp trên ?

Câu 15.Cho bản sắt có khối lượng 100 gam vào 2 lít dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian dung dịch CuSO4 có nồng độ là 0,8 M . Tính khối lượng bản kim loại , biết rằng thể tích dung dịch xem như không đổi và khối lượng đồng bám hoàn toàn vào bản sắt ?

Câu 16.Nhúng một lá kẽm vào 500 ml dung dịch Pb(NO3)2 2M . Sau một thời gian khối lượng lá kẽm tăng 2,84 gam so với ban đầu . 

Tính lượng Pb đó bỏm vào lỏ Zn , biết  rằng lượng Pb sinh ra bám hoàn toàn vào lá Zn.

Tính mồng độ M các muối có trong dung dịch sau khi lấy lá kẽm ra , biết rằng thể tích dung dịch xem như không đổi ? 

CHUYÊN ĐỀ 31:
BIỆN LUẬN –TÌM CÔNG THỨC
Phương pháp: tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng
Hũa tan 1 muối cacbonat kim loại M bằng 1 lượng vừa đủ dd H2SO4 9,8% thu được dd muối sunfat có nồng độ 14,18 %.Tỡm kim loại M.
Giải:
Công thức muối M2(CO3)n ( n là hóa trị kim loại)
M2(CO3)n +   nH2SO4             M2(SO4)n + nH2O  + nCO2
(2M +60n)g   98ng                  (2M+96n)g               44ng
khối lượng dd axit [image: image1457.wmf]98.100
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theo đề bài ta có:[image: image1458.wmf](296).100
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M =28n
 n=2 ,M=56 (Fe)
Bài tập 
Câu1. Hũa tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp C gồm MgCO3 và muối cacbonat kim loại R vào dd HCl 7,3% vừa đủ, thu được dd D và 3,36 lít CO2(đktc). Nồng độ MgCl2 trong dd D là 6,028%
c. xác định R và thành phần phần trăm các chất trong C
d. Cho dd NaOH dư vào dd D, lọc lấy kết tủa rồi nung ngoài không khí đến khi phản ứng hoàn toàn.Tớnh số gam chất rắn cũn lại sau khi nung.
ĐS:Fe,MgCO3= 59,15%,FeCO3=40,85%, MgO=4g,Fe2O3=4g.
Câu 2.hũa tan hoàn toàn a gam kim loại M cú húa trị khụng đổi vào b gam dd HCl thu được dd D.Thêm 240g dd NaHCO3 7% vào dd D thỡ vừa đủ tác dụng hết với dd HCl cũn dư, thu được dd E trong đó có nồng độ phần trăm của NaCl và muối của kim loại M tương ứng là 2,5% và 8,12%.Thêm tiếp lượng dư dd NaOH vào dd E, sau đó lọc kết tủa, rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16 gam chất rắn.Viết các phản ứng và xác định M, nồng độ phần trăm của HCl đó dựng
ĐS: Mg, 16%
Câu 3.hào tan hoàn toàn m gam kim loại M bằng dd HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc).Mặt khác hũa tan hoàn tan m gam kim loại trờn vào dd HNO3 loóng cũng thu được V lit khí NO duy nhất (đktc)
· so sánh hóa trị của M trong muối clorua và muối nitrat
· hỏi M  là kim loại nào?biết rằng khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,905 lần khối lượng muối clorua.
ĐS:x/y =2/3, Fe.
Câu 4. Cho 27,2 gam hỗn hợp X gờm kim loại M có hóa tri II và III,oxit MxOy tỏc dụng với 0,8 lit dd HCl 2M thỡ hỗn hợp X tan hết cho ddA và 4,48 lit khớ đktc.Để trung hũa lượng axit cũn dư cần 0,6 lít dd NaOH 1M.Xác định công thức oxit và % khối lượng các chất trong X,biết số mol một trong hai chất gấp đôi số mol chất cũn lại.ĐS:Fe
Câu 5. Hũa tan một muối cacbonat kim loại M bằng một lượng dung dịch H2SO4 9,8% ,người ta trhu được một dd muối sunfat có nồng độ 11,54%. Tỡm cụng thức của muối.
Câu 6. thêm từ từ dd H2SO4 10% vào ly đựng một muối cacbonat kim loại hóa trị I, cho tới khi vừa thoát hết khí CO2 thỡ thu được dd muối có nổng độ 13,63%.Xác định công thức của muối.
Câu 7. Hũa tan một muối cacbonat kim ,oại húa trị III vào dd H2SO4 16%.sau khi khí không thoát ra nữa được dd muối sunfat 20%,Xác định tên kim loại.
Câu 8. hũa tan x gam một kim loại M trong 200g dd HCl 7,3% vừa đủ thu được ddA trong đó nồng độ muối M là 11,96%.tỡm kim loại M.
CHUYÊN ĐỀ 32:
CHỨNG MINH HỖN HỢP KIM LOẠI (MUỐI,AXIT DƯ)
Khi gặp bài toán này ta giải như sau:
- Giả sử hỗn hợp chỉ gồm một kim loại (hoặc muối) có M nhỏ,để khi chia khối lượng hỗn hợp 2 kim loại ( hoặc hỗn hợp 2 muối) cho M có số mol lớn,rối so sánh với số mol axit cũn dư hay hỗn hợp cũn dư
ví dụ: Hũa tan 13,2 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại cú cựng húa trị vào 400ml dd HCl 1,5M.Cụ cạn dd sau phản ứng thu được 32,7 gam hỗn hợp muối khan.
chứng minh hỗn hợp A tan không hết
tính thể tích khí H2 sinh ra.
Giải:
Gọi hai kim loại lần lượt là A,B có số mol là a, b 
2A  +    2nHCl            2ACln  + nH2



     a          na                  a            0,5na
                              2B    +    2nHCl            2BCln   + nH2



    b            nb                  b            0,5nb
số mol axit 0,4x 1,5 = 0,6 mol =n( a+ b) 
theo đề và phương trình ta có: (A +35,5n)a +(B + 35,5n)b = 32,7
                                             [image: image1460.wmf]Û

Aa + Bb +35,5n(a + b) = 32,7
 Aa + Bb =11,4 < 13,2 Vậy  hỗn hợp tan không hết.
 - thể tích H2 = 22,4 x 0,5n(a +b) = 6,72 lít
bài tập 
Câu 1.Cho 3,87 gam hỗn hợp gồm Mg và Al tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1M 
         a.Chứng minh rằng sau phản ứng với Mg và Al , axit vẫn cũn dư ?
b.Nếu phản ứng trên làm thoát ra 4,368 lít khí H2 (đktc) . Hóy tớnh số gam       Mg và Al đó dựng ban đầu  ?
Tính thể tích dung dịch đồng thời NaOH 2M và Ba(OH)2 0,1M cần dùng để trung hũa hết lượng axit cũn dư ?

Câu 2.Hũa tan 31,9 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào nước được dung dịch A . Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với 500 ml dung dịch Na2CO3 2M thấy xuất hiện một lượng kết tủa

         aChứng tỏ rằng lượng kết tủa ở trên thu được là tối đa ?

         b.Nếu cho toàn bộ lượng dung dịch A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thỡ thu được 53,4 gam kết tủa . Xác định % về khối lượng mỗi muối đó dựng ban đầu ?

Câu 3.Cho 8,4 gam hỗn hợp Zn và Mg tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M 

   a.Chứng minh rằng sau phản ứng axit vẫn cũn dư ?

 b.Nếu thoát ra 4,48 lít khí ở đktc . Hóy tớnh số gam Mg và Al đó dựng ban đầu 

cTính thể tích đồng thời của 2 dung dịch KOH 0,5 M và Ba(OH)2 1M cần dùng để trung hũa hết lượng axit cũn dư ?

Câu 4.Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al  tác dụng với 500 ml dung dịch H2SO4 1M 

a.Chứng minh rằng sau phản ứng với Mg và Al , axit vẫn cũn dư  ?

bNếu phản ứng trên làm thoát ra 4,368 lít khí H2 (đktc) . Hóy tớnh % về khối lượng của Mg và Al đó dựng ban đầu ?

Câu 5.Cho 31,8 gam hỗn hợp X gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 vào 0,8 lít dung dịch HCl 1M

thu được dung dịch Z .

aHỏi dung dịch Z có dư axit không ?

b,Cho vào dung dịch Z một lượng NaHCO3 dư thỡ thể tớch CO2 thu được là 2,24 lít . tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp X ?

Câu 6.X là hỗn hợp hai kim loại Mg và Zn, Y là dd H2SO4 chưa rừ nồng độ.

-Thí nghiệm 1: Cho 24,3 gam X vào 2 lít Y, sinh ra 8,96 lít khí H2
-Thí nghiệm 2: Cho 24,3 gam X vào 3 lít Y, sinh ra 11,2 lít khí H2
a. chứng tỏ rằng trong thớ nghiệm 1 thỡ X tan chưa hết, thí nghiệm 2 thỡ X tan
 hết
b.tính nồng độ mol của axit và khối lượng mỗi kim loại trong X ( các khí đo ở đktc)
Câu 7.Cho 39,6 gam hỗn hợp gồm KHSO3 và K2CO3 vào 400g dd HCl 7,3%, khi xong phản ứng thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 25,33 và một dd A.
a.Chứng minh rằng axit cũn dư
b.Tính nồng độ phần trăm các chất trong A.
Chất





Phân tử gồm 1 nguyên tử





Phân tử gồm 2 hay nhiều nguyên tử cùng loại liên kết với nhau





Phân tử gồm 2 hay nhiều nguyên tử khác loại liên kết với nhau








Nhiều chất trộn lại





Vật thể





Vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo





Đơn Chất


(Do 1 nguyên tố cấu tạo nên)





Hợp Chất


(Do 2 hay nhiều nguyên tố tạo nên)





Kim loại





Phi kim





Oxit








Axit





Bazơ





Muối








Tạo nên từ nguyên tố hoá học: Là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số Proton trong hạt nhân





Hợp chất hữu cơ





Hợp chất vô cơ





Có CTHH trùng với KHHH


A





Rắn





Lỏng, khí





Có CTHH gồm KHHH kèm theo chỉ số


Ax





Có CTHH gồm 2 hay nhiều KHHH kèm theo các chỉ số tương ứng


AxBy





Hỗn hợp





Hỗn hợp đồng nhất








Hỗn hợp  không đồng nhất








OXIT (AxOy)





Oxit axit: CO2, SO2, SO3, NO2, N2O5, SiO2, P2O5





PHÂN LOẠI HCVC





Oxit bazơ: Li2O, Na2O, K2O, CaO, BaO, CuO,Fe2O3





Oxit trung tính: CO, NO…





HỢP CHẤT VÔ CƠ





Oxit l�ỡng tính: ZnO, Al2O3, Cr2O3 





Axit không có oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H2S, HF





Axit có oxi (Oxaxit): HNO3, H2SO4, H3PO4 ….





AXIT (HnB)





Bazơ tan (Kiềm): NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2





Bazơ không tan: Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3 …





BAZƠ- M(OH)n





Muối axit: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2 …





Muối trung hoà: NaCl, KNO3, CaCO3 …





MUỐI (MxBy)











HNO3


H2SO4


HCl





H3PO4


H2SO3





H2CO3


H2S





CH3COOH








MUỐI + H2O





QUỲ TÍM đ XANH


PHENOLPHALEIN  K.MÀU đ HỒNG





BAZƠ


KIỀM   K.TAN





MUỐI





MUỐI + AXIT





MUỐI + H2





QUỲ TÍM đ ĐỎ





MUỐI + H2O





MUỐI + AXIT





MUỐI + BAZƠ





MUỐI + MUỐI





MUỐI + KIM LOẠI 





CÁC


SẢN PHẨM KHÁC NHAU





TCHH CỦA OXIT





TCHH CỦA AXIT





TCHH CỦA MUỐI





TCHH CỦA BAZƠ





AXIT





+ dd bazơ





+ kim loại





t0





+ dd muối





+ axit





+ Oxax





+ Oxit Bazơ





+ Bazơ





+ dd Muối





+ KL





+ N�ớc





+ N�ớc





OXIT AXIT





OXIT BAZƠ





MUỐI + N�ỚC





+ axit





KIỀM





MUỐI





+ dd Axit





+ dd Bazơ





AXIT





OXIT + H2O





MUỐI + BAZƠ





+ dd Muối





t0





L�ưu ý:	Th�ờng chỉ gặp 5 oxit bazơ tan đ�ợc trong n�ớc là Li2O, Na2O, K2O, CaO, BaO. Đây cũng là các oxit bazơ có thể tác dụng với oxit axit.


		Đối với bazơ, có các tính chất chung cho cả 2 loại nh�ng có những tính chất chỉ của Kiềm hoặc bazơ không tan


		Một số loại hợp chất có các tính chất hoá học riêng, trong này không đề cập tới, có thể xem phần đọc thêm hoặc các bài giới thiệu riêng trong sgk.





KIM LOẠI 





PHI KIM 





+ Oxi





+ H2, CO





+ Oxi





OXIT AXIT





OXIT BAZƠ





+ dd Kiềm





+ Oxax





AXIT


MẠNH     YẾU





+ dd Muối





+ Oxbz





+ H2O





BAZƠ


KIỀM   K.TAN





MUỐI + H2O





+ Axit





+ H2O





t0





+ dd Muối





+ Oxax





+ Axit





+ dd Kiềm





+ Kim loại 





+ Axit





+ Bazơ





+ Oxbz





Phân huỷ





L�u ý:


Một số oxit kim loại nh� Al2O3, MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O … không bị H2, CO khử.


Các oxit kim loại khi ở trạng thái hoá trị cao là oxit axit nh�: CrO3, Mn2O7,…


Các phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều kiện của từng phản ứng.


Khi oxit axit tác dụng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ tạo ra muối axit hay muối trung hoà.


VD: 


    NaOH + CO2 đ NaHCO3


2NaOH + CO2 đ Na2CO3 + H2O


Khi tác dụng với H2SO4 đặc, kim loại sẽ thể hiện hoá trị cao nhất, không giải phóng HidroVD:


   Cu + 2H2SO4 đ CuSO4 + SO2ư + H2O





1





KIM LOẠI + OXI





4





NHIỆT PHÂN MUỐI





2





PHI KIM + OXI





OXIT





5





NHIỆT PHÂN BAZƠ KHÔNG TAN





3





HỢP CHẤT + OXI





6





3Fe + 2O2 �EMBED Equation.DSMT4��� Fe3O4


4P + 5O2 �EMBED Equation.DSMT4��� 2P2O5


CH4 + O2 �EMBED Equation.DSMT4��� CO2 + 2H2O


CaCO3 �EMBED Equation.DSMT4��� CaO + CO2


Cu(OH)2 �EMBED Equation.DSMT4��� CuO + H2O


Cl2 + H2 �EMBED Equation.DSMT4��� 2HCl


SO3 + H2O đ H2SO4


BaCl2 + H2SO4 đ BaSO4¯ + 2HCl


Ca(OH)2 + Na2CO3 đ CaCO3¯ + 2NaOH


 CaO + H2O đ Ca(OH)2


 NaCl + 2H2O �EMBED Equation.DSMT4��� NaOH + Cl2ư + H2ư





PHI KIM + HIDRO





OXIT AXIT + N�ỚC





AXIT MẠNH + MUỐI





AXIT





7





8





9





KIỀM + DD MUỐI





OXIT BAZƠ + N�ỚC





BAZƠ





10





11





ĐIỆN PHÂN DD MUỐI


(CÓ MÀNG NGĂN)





12





19





AXIT + BAZƠ





MUỐI





KIM LOẠI + PHI KIM 





20





13





OXIT BAZƠ + DD AXIT





KIM LOẠI + DD AXIT





21





14





OXIT AXIT + DD KIỀM





KIM LOẠI + DD MUỐI





15





OXIT AXIT  


+ OXIT BAZƠ





 Ba(OH)2 + H2SO4 đ BaSO4¯ + 2H2O


 CuO + 2HCl đ CuCl2 + H2O


 SO2 + 2NaOH đNa2SO3 + H2O


 CaO + CO2 đ CaCO3


 BaCl2 + Na2SO4 đ BaSO4¯ + 2NaCl


 CuSO4 + 2NaOH đ Cu(OH)2 + Na2SO4


 CaCO3 + 2HCl đ CaCl2 + CO2ư + H2O


 2Fe + 3Cl2 �EMBED Equation.DSMT4��� 2FeCl3


 Fe + 2HCl đ FeCl2 + H2ư


 Fe + CuSO4 đ FeSO4 + Cu¯








16





DD MUỐI + DD MUỐI





DD MUỐI + DD KIỀM





17





18





MUỐI + DD AXIT





OXIT





MUỐI + H2





3Fe + 2O2 �EMBED Equation.DSMT4��� Fe3O4


2Fe + 3Cl2 �EMBED Equation.DSMT4��� 2FeCl3


Fe + 2HCl đ FeCl2 + H2ư


Fe + CuSO4 đ FeSO4 + Cu¯











+ Axit





+ O2





KIM LOẠI





+ DD Muối





+ Phi kim 





MUỐI





MUỐI + KL 





+ Hidro





+ O2





PHI KIM 





OXIT AXIT





SẢN PHẨM KHÍ





HCl + HClO 





NaCl + NaClO 


N�ớc Gia-ven





+ H2O





HCl 





+ NaOH





+ NaOH





+ Hidro





+ KOH, t0





+ Kim loại 





CLO 





+ Kim loại  





MUỐI CLORUA





OXIT KIM LOẠI HOẶC MUỐI





KCl + KClO3 





Kim c�ơng: Là chất rắn trong suốt, cứng, không dẫn điện…


Làm đồ trang sức, mũi khoan, dao cắt kính…





Than chì: Là chất rắn, mềm, có khả năng dẫn điện


Làm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì…





Cacbon vô định hình: Là chất rắn, xốp, không có khả năng dẫn điện, có ính hấp phụ.


Làm nhiên liệu, chế tạo mặt nạ phòng độc…





Hidrocabon no


Ankan


CTTQ


CnH2n+2


VD: CH4


(Metan)





Hidrocacbon không no


Anken


CTTQ:


CnH2n


VD: C2H4


(Etilen)





Hidrocacbon không no


Ankin


CTTQ:


CnH2n-2


VD: C2H4


(Axetilen)





Hidrocacbon thơm


Aren


CTTQ


CnH2n-6


VD: C6H6


(Benzen)





Dẫn xuất chứa Halogen


VD:


C2H5Cl


C6H5Br





Dẫn xuất chứa Oxi


VD:


C2H5OH


CH3COOH


Chất béo


Gluxit…





Dẫn xuất chứa Nitơ


VD:


Protein





PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ





+ Oxit KL





DẪN XUẤT CỦA RH 





HIDRO CACBON 





HỢP CHẤT HỮU CƠ





6. NaCl + 2H2O �EMBED Equation.DSMT4���2NaOH + Cl2 + H2


C + 2CuO �EMBED Equation.DSMT4��� 2Cu + CO2


3CO + Fe2O3 �EMBED Equation.DSMT4��� 2Fe + 3CO2


NaOH + CO2 đ NaHCO3


 2NaOH + CO2 đ Na2CO3 + H2O








CÁC PH�ƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐÁNG NHỚ


2Fe + 3Cl2 đ 2FeCl3


Fe + S �EMBED Equation.DSMT4��� FeS


H2O + Cl2 đ HCl + HClO


2NaOH + Cl2 đ NaCl + NaClO + H2O


4HCl + MnO2 �EMBED Equation.DSMT4���MnCl2 + Cl2 + 2H2O





KIM LOẠI + CO2





CO2 





CACBON 





Ba dạng thù hình của Cacbon  





+ O2





69





ờ4 - 8 ờ





4





 8





ờ64 - 8 ờ





3





ờ10 - C% ờ





10





C%





ờC% - 3% ờ





500:





300:





3





ờ10 - 8 ờ





10





 8





ờ8 - 3 ờ





m1





m2





A





E





G





B





F





D





C





A





t0





t0





t0





.t0





.t0





t0





Cu





Cu





|


CH3





|


CH3





|


CH3





CH2





CH2





CH2





CH2





CH2





CH2





CH2





CH  -





- CH3





CH2





CH2





CH2





CH2





CH





CH3





CH2





CH2





C





CH3





CH3





CH





CH2





CH2





CH





CH3





Ni





t0





Ni





t0
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